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      Yuki awoke in an amusement park.


      Yuki tỉnh dậy trong một công viên giải trí.
(1/10)


      Surrounding her were numerous attractions—rides with names everybody knew, such as a Ferris wheel, a merry-go-round, go-karts, and spinning teacups; a ride with revolving planes whose name Yuki didn’t know; a swinging ship ride, the name of which Yuki had once known but had now forgotten; and animal-themed rides that would begin to crawl after a hundred-yen coin was inserted into them. A haunted house was visible in the distance, along with a high platform presumably used for bungee jumping. Roller-coaster tracks coiled around the many attractions. From every angle, the location quite clearly looked like an amusement park, a fact that not even a three-year-old would mistake.


      Xung quanh cô bé là vô số trò chơi hấp dẫn – những trò chơi mà ai cũng biết tên, như vòng quay khổng lồ, đu quay ngựa, xe go-kart và tách trà xoay; một trò chơi máy bay quay tròn mà Yuki không biết tên; một trò chơi tàu lắc, mà Yuki từng biết tên nhưng giờ đã quên; và những trò chơi theo chủ đề động vật sẽ bắt đầu bò sau khi bỏ đồng xu 100 yên vào. Một ngôi nhà ma ám hiện ra ở phía xa, cùng với một bệ cao có lẽ dùng để nhảy bungee. Đường ray tàu lượn siêu tốc uốn lượn quanh các trò chơi. Từ mọi góc độ, địa điểm này trông rõ ràng giống như một công viên giải trí, một điều mà ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không thể nhầm lẫn.
And Yuki had been made to sleep on its premises.


      Và Yuki đã bị buộc phải ngủ lại trong khuôn viên đó.
Looking down, she noticed that she had been dressed in a navy blazer: a school uniform. Although Yuki was indeed currently attending high school, the blazer was not a school-designated uniform. The outfit adorning her body was unfamiliar to her, but she had a good idea as to why she had been made to wear it. Apparently, a not insignificant number of students in the world were eager to visit amusement parks while intentionally clad in their uniforms, despite the amusement park’s utter lack of relevance to school.


      Nhìn xuống, cô nhận thấy mình đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh hải quân: đồng phục học sinh. Mặc dù Yuki hiện đang học trung học, nhưng chiếc áo khoác này không phải là đồng phục chính thức của trường. Bộ trang phục trên người cô khá lạ lẫm, nhưng cô đoán được lý do tại sao mình lại phải mặc nó. Hóa ra, một số lượng không nhỏ học sinh trên thế giới rất muốn đến các công viên giải trí trong khi vẫn mặc đồng phục, bất chấp việc công viên giải trí đó hoàn toàn không liên quan gì đến trường học.
Upon sensing something strange in her hair, Yuki, fearing the worst, reached up and touched the top of her head. There sat a hairband fitted with an enormous bow, the kind visitors to an amusement park would often buy on impulse. Despite her immense desire to remove it, she decided to leave it on in case the accessory would serve as a key item.


      Cảm thấy có gì đó lạ trong tóc, Yuki, lo sợ điều tồi tệ nhất, đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu. Ở đó có một chiếc băng đô cài tóc với một chiếc nơ khổng lồ, loại mà khách tham quan công viên giải trí thường mua một cách ngẫu hứng. Mặc dù rất muốn tháo nó ra, cô quyết định để nguyên vì biết đâu phụ kiện này sẽ là một vật dụng quan trọng.
Yuki wandered the grounds of the amusement park. Not a single one of the numerous attractions was in operation. No matter how much Yuki strained her eyes, the Ferris wheel did not move, the light bulbs on the merry-go-round emitted no glow, and the spinning airplane ride remained perfectly still. No children were galloping around the park, either; in fact, the entire area appeared devoid of life. Still, Yuki had the utmost confidence she was not alone. There was no chance she was all by herself in such a spacious venue, though she did not know whether the others were enemies or allies.


      Yuki lang thang khắp khuôn viên công viên giải trí. Không một trò chơi nào trong số rất nhiều trò chơi đang hoạt động. Dù Yuki có căng mắt nhìn thế nào, vòng quay khổng lồ vẫn không chuyển động, bóng đèn trên đu quay không phát sáng, và trò chơi máy bay quay tròn vẫn đứng yên. Cũng không có đứa trẻ nào chạy nhảy quanh công viên; thực tế, toàn bộ khu vực dường như vắng bóng sự sống. Tuy nhiên, Yuki hoàn toàn tin chắc rằng cô không đơn độc. Không thể nào cô lại ở một mình trong một nơi rộng lớn như vậy, mặc dù cô không biết những người khác là kẻ thù hay đồng minh.
Yuki had awakened inside an amusement park, but she had not awakened from a leisurely nap. She had only ever gone to amusement parks a handful of times during her childhood, and she had never visited just to hang out with friends while wearing a school uniform, much less while wearing a hairband. Nothing about the situation had been by her design.


      Yuki tỉnh dậy trong một công viên giải trí, nhưng cô không tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa thư thái. Cô chỉ từng đến công viên giải trí vài lần trong thời thơ ấu, và chưa bao giờ đến đó chỉ để chơi với bạn bè trong bộ đồng phục học sinh, huống chi là đeo băng đô. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không phải do cô sắp đặt.
She had, however, chosen to participate on this occasion.


      Tuy nhiên, cô ấy đã quyết định tham gia vào dịp này.
Yuki had willingly joined this game—this death game.


      Yuki đã tự nguyện tham gia trò chơi này—trò chơi sinh tử.
(2/10)


      Her real name: Yuki Sorimachi.


      Tên thật của cô ấy là Yuki Sorimachi.
Her player name: Yuki.


      Tên tài khoản của cô ấy: Yuki.
She made her living as a player of death games. In the world where she went by her player name, Yuki—spelled with the kanji for phantom—no one had even a shred of ethics, nor the moral character humanity had cultivated over millions of years. In one game, players might have their limbs severed with a saw or their torsos punctured with a drill, while in another, they could fall hundreds of yards through the air before slamming into the ground. On some occasions, their bodies would be chopped up into pieces so tiny, it was impossible to tell they had originally been human. Players would even sometimes come to resent one another and fight to the death. And watching this all unfold was a paying audience of individuals with eccentric tastes. That was the world Yuki belonged to: the world of death-game players.


      Cô kiếm sống bằng nghề chơi các trò chơi tử thần. Trong thế giới mà cô sử dụng tên người chơi là Yuki—được viết bằng chữ Hán có nghĩa là "bóng ma"—không ai có chút đạo đức nào, cũng chẳng có phẩm chất tốt đẹp mà nhân loại đã vun đắp qua hàng triệu năm. Trong một trò chơi, người chơi có thể bị chặt tay chân bằng cưa hoặc bị khoan thủng thân mình bằng mũi khoan, trong khi ở một trò chơi khác, họ có thể rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống đất. Đôi khi, cơ thể họ bị chặt thành từng mảnh nhỏ đến mức không thể nhận ra đó là con người. Thậm chí, người chơi đôi khi còn thù hận lẫn nhau và chiến đấu đến chết. Và những người xem tất cả những điều này là một lượng khán giả trả tiền với những sở thích kỳ quặc. Đó là thế giới mà Yuki thuộc về: thế giới của những người chơi trò chơi tử thần.
In that world, Yuki was seeking to clear ninety-nine games. The series of events that led to her embracing this goal is rather convoluted and will not be explained here. Nevertheless, Yuki was dead set on achieving her goal and had recently cleared her thirtieth game, which meant she was 30 percent of the way there. In the death-game industry, there was a term thrown around to describe the high difficulty of clearing thirty games: the Wall of Thirty. Now that Yuki had overcome that hurdle, she had undisputedly joined the upper echelon of the playerbase.


      Trong thế giới đó, Yuki đang tìm cách hoàn thành chín mươi chín trò chơi. Chuỗi sự kiện dẫn đến việc cô ấy theo đuổi mục tiêu này khá phức tạp và sẽ không được giải thích ở đây. Tuy nhiên, Yuki quyết tâm đạt được mục tiêu của mình và gần đây đã hoàn thành trò chơi thứ ba mươi, nghĩa là cô ấy đã đi được 30% chặng đường. Trong ngành công nghiệp game tử thần, có một thuật ngữ được sử dụng để mô tả độ khó cao khi hoàn thành ba mươi trò chơi: Bức Tường Ba Mươi. Giờ đây, khi Yuki đã vượt qua được rào cản đó, cô ấy đã chính thức gia nhập hàng ngũ những người chơi xuất sắc nhất.
With dozens of games under her belt, Yuki felt perfectly at ease. It did not faze her in the least to have been brought to the game venue (an amusement park) while unconscious and dressed in an outfit that varied every game (this time, a blazer). She even had the composure to infer she was not the only player around. A game taking place inside an amusement park would surely have dozens of other participants.


      Với kinh nghiệm chơi hàng tá ván game, Yuki cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Cô không hề nao núng khi bị đưa đến địa điểm chơi game (một công viên giải trí) trong tình trạng bất tỉnh và mặc một bộ trang phục thay đổi mỗi ván (lần này là một chiếc áo khoác vest). Cô thậm chí còn đủ bình tĩnh để nhận ra mình không phải là người chơi duy nhất. Một trò chơi diễn ra trong công viên giải trí chắc chắn sẽ có hàng tá người tham gia khác.
Her deduction was proven correct after she walked around for a few minutes, and she came across an expected sight.


      Sau khi đi dạo vài phút, suy luận của cô ấy đã được chứng minh là đúng và cô ấy bắt gặp một cảnh tượng như dự đoán.
“Hey there,” Yuki said with a wave.


      “Chào cậu,” Yuki nói và vẫy tay.
Her greeting was directed at a cluster of players. Like Yuki, they were all girls in blazers. Only around half of them were wearing hairbands. Although they gave off the jolly impression of being a gaggle of high school girls, they showed no signs of cheer, perhaps because they were currently in a death game.


      Lời chào của cô ấy hướng về một nhóm người chơi. Giống như Yuki, tất cả họ đều là nữ sinh mặc áo blazer. Chỉ khoảng một nửa trong số họ đeo băng đô. Mặc dù họ toát lên vẻ vui vẻ của một nhóm nữ sinh trung học, nhưng họ không hề tỏ ra hân hoan, có lẽ vì hiện tại họ đang tham gia một trò chơi sinh tử.
“Yo,” a tall woman greeted back. “Haven’t seen your mug in a while.”


      “Chào,” một người phụ nữ cao ráo đáp lại. “Lâu rồi không gặp mặt.”
Although Yuki herself was rather tall, this player was even taller. The woman had previously mentioned to Yuki that she had grown to five-nine in middle school and now towered at close to six-and-a-half feet tall. Yet she did not appear lanky in the slightest. The blazer made it difficult to tell, but the woman was well-toned, with a muscular physique that perfectly complemented her height. All three dimensions of her body were considerably larger than those of an average person. The sight of her standing among the other players seemed somewhat odd to Yuki; it was an optical illusion of sorts.


      Mặc dù Yuki vốn đã khá cao, nhưng người chơi này còn cao hơn nữa. Người phụ nữ này trước đó đã từng nói với Yuki rằng cô ấy cao đến 1m75 khi còn học trung học và giờ cao gần 1m96. Tuy nhiên, cô ấy trông không hề gầy gò chút nào. Chiếc áo khoác khiến người ta khó nhận ra, nhưng người phụ nữ này có thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, hoàn toàn phù hợp với chiều cao của mình. Cả ba chiều cơ thể của cô ấy đều lớn hơn đáng kể so với người bình thường. Cảnh tượng cô ấy đứng giữa những người chơi khác khiến Yuki cảm thấy hơi kỳ lạ; đó giống như một ảo ảnh thị giác vậy.
Her name was Maguma. She was an acquaintance of Yuki’s, and she was also a regular death-game player.


      Cô ấy tên là Maguma. Cô ấy là người quen của Yuki, và cũng là một người chơi game tử thần thường xuyên.
“Good to see you again,” Yuki replied. It wasn’t every day that she had to crane her neck to talk to her conversation partner.


      “Rất vui được gặp lại cậu,” Yuki đáp. Không phải ngày nào cô cũng phải ngửa cổ lên để nói chuyện với người đối thoại.
“How’s it been?” Maguma asked in a deep voice.


      “Mọi chuyện thế nào rồi?” Maguma hỏi bằng giọng trầm.
“Not bad. This game is a milestone for me—my fortieth.”


      “Không tệ. Trận đấu này là một cột mốc quan trọng đối với tôi - trận thứ bốn mươi.”
“Huh… Guess that means you’ve crossed the Wall of Thirty.”


      “Hừ… Vậy là cậu đã vượt qua Bức tường Ba mươi rồi nhỉ.”
“How about you, Maguma? Have you reached thirty yet?”


      “Còn cậu thì sao, Maguma? Cậu đã ba mươi tuổi chưa?”
The last time Yuki had run into her, Maguma had cleared twenty games. A while had passed since then, so it was natural for Yuki to think the woman had crossed thirty, if she assumed Maguma had continued to play at regular intervals.


      Lần cuối Yuki gặp Maguma, bà ấy đã thắng được hai mươi ván. Đã một thời gian trôi qua kể từ đó, vì vậy Yuki đương nhiên nghĩ rằng người phụ nữ này đã vượt qua mốc ba mươi ván, nếu cô ấy cho rằng Maguma vẫn tiếp tục chơi đều đặn.
A grin formed on Maguma’s face, and a surprising number came from her lips. “Try forty. Just got there pretty recently. This is number forty-one.”


      Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của Maguma, và một con số đáng ngạc nhiên bật ra từ môi cô. "Thử xem, bốn mươi. Mới đạt được con số này gần đây thôi. Đây là con số bốn mươi mốt."
Yuki was taken aback by the fact that she had unknowingly fallen behind. With this game being Yuki’s fortieth, her total clears still numbered in the thirties.


      Yuki giật mình khi nhận ra mình đã bị tụt lại phía sau mà không hề hay biết. Mặc dù đây là ván chơi thứ bốn mươi của Yuki, tổng số lần hoàn thành của cô vẫn chỉ ở mức ba mươi.
“Thing is, mine’s not the most impressive record in the group,” Maguma said. “Essay is here. This is her forty-fifth.”


      “Vấn đề là, thành tích của tôi không phải là ấn tượng nhất trong nhóm,” Maguma nói. “Essay cũng vậy. Đây là lần thứ 45 cô ấy đạt được thành tích này.”
Maguma stuck out her thumb and pointed at a slender girl who was standing some distance away from the cluster of players.


      Maguma giơ ngón tay cái lên và chỉ vào một cô gái mảnh khảnh đang đứng cách nhóm người chơi một khoảng khá xa.
Since Yuki had just been looking at Maguma, the other girl appeared even thinner than she actually was. Her hair was as fluffy as cotton candy, while her face was straight out of literary masterpieces of a bygone era; her expression suggested she always had complicated matters on her mind. The girl was scrutinizing an object in her hands: the same variety of embarrassing hairband as the one on Yuki’s head.


      Vì Yuki vừa nhìn Maguma xong, cô gái kia trông càng gầy hơn so với thực tế. Tóc cô ấy mềm mại như kẹo bông, còn khuôn mặt thì đẹp như tranh vẽ của những kiệt tác văn học thời xưa; biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy cô ấy luôn có những vấn đề phức tạp trong đầu. Cô gái đang săm soi một vật trong tay: cùng loại dây buộc tóc xấu hổ như cái mà Yuki đang đeo.
The girl was a regular player by the name of Essay. Yuki had run into her twice before.


      Cô gái đó là một người chơi thường xuyên có tên là Essay. Yuki đã gặp cô ấy hai lần trước đó.
After observing her for a little while, Yuki locked gazes with Essay, but the two girls exchanged no words. Essay silently nodded in greeting, and Yuki responded in kind.


      Sau khi quan sát Essay một lúc, Yuki nhìn thẳng vào mắt Essay, nhưng hai cô gái không nói lời nào. Essay lặng lẽ gật đầu chào, và Yuki cũng đáp lại tương tự.
“Three of us here have crossed thirty, huh?” Yuki commented.


      “Ba người trong chúng ta đều đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhỉ?” Yuki nhận xét.
“The playerbase is getting bigger and bigger,” Maguma replied. “This sorta thing isn’t unheard of nowadays.”


      “Lượng người chơi ngày càng tăng lên,” Maguma đáp lại. “Chuyện này không còn là hiếm gặp nữa.”
Because a single failure was synonymous with death, players who had cleared more than thirty games were a rare breed. Three such players meeting in one game should have been a far rarer occurrence.


      Vì chỉ cần một lần thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết, nên những người chơi đã vượt qua hơn ba mươi trận đấu là rất hiếm. Việc ba người chơi như vậy gặp nhau trong một trận đấu lẽ ra còn hiếm gặp hơn nữa.
Lately, however, Yuki had found herself in many such situations. As Maguma had said, the pool of death-game players was growing. The industry was still rebounding from Candle Woods, a game from some time ago that had caused great upheaval.


      Tuy nhiên, gần đây Yuki lại thấy mình rơi vào nhiều tình huống như vậy. Như Maguma đã nói, số lượng người chơi game tử thần đang ngày càng tăng. Ngành công nghiệp này vẫn đang hồi phục sau Candle Woods, một trò chơi ra mắt cách đây không lâu đã gây ra nhiều xáo trộn.
“By the way, what are the rules this time around?” Yuki asked.


      “Nhân tiện, luật lệ lần này là gì vậy?” Yuki hỏi.
“Ah, right… This is a survival game—”


      “À, đúng rồi… Đây là một trò chơi sinh tồn—”
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      Maguma explained the rules to Yuki.


      Maguma đã giải thích luật chơi cho Yuki.
A number of “executioners” wearing mascot costumes were roaming the amusement park, and they were equipped with deadly weapons such as blades, firearms, and explosives. The players had to avoid their attacks for a set amount of time.


      Một số "đao phủ" mặc trang phục linh vật đang đi lang thang trong công viên giải trí, và họ được trang bị những vũ khí chết người như dao, súng và chất nổ. Người chơi phải né tránh các cuộc tấn công của họ trong một khoảng thời gian nhất định.
Thus, it was a survival game—a game with the objective of surviving for a designated period of time. However, with three experienced players in the fray who had cleared thirty games, things took a completely different turn. The players did not simply run away to survive; sometimes they stole weapons from the executioners and struck back. The number of players and executioners continued to decrease, and the executioners were the first to be wiped out. The threats in the game venue had been fully eliminated before even half the designated time had elapsed.


      Như vậy, đây là một trò chơi sinh tồn – một trò chơi với mục tiêu sống sót trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, với sự tham gia của ba người chơi giàu kinh nghiệm, những người đã vượt qua ba mươi ván chơi trước đó, mọi chuyện đã diễn ra hoàn toàn khác. Người chơi không chỉ đơn giản là bỏ chạy để sống sót; đôi khi họ còn cướp vũ khí từ những người thi hành án và phản công. Số lượng người chơi và người thi hành án tiếp tục giảm, và những người thi hành án là những người đầu tiên bị tiêu diệt. Các mối đe dọa trong khu vực chơi game đã hoàn toàn bị loại bỏ trước khi một nửa thời gian quy định trôi qua.
And so the players easily cleared the game.


      Và như vậy, người chơi dễ dàng hoàn thành trò chơi.
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      At the end of a death game, players generally followed one of two courses of action. Some would be transported to a hospital. Though the organization behind the games did not guarantee participant survival, it offered support to players in other areas that was quite generous. Upon the completion of a game, players would receive cutting-edge treatments for any injuries incurred.


      Khi kết thúc một trò chơi tử thần, người chơi thường sẽ trải qua một trong hai kết quả. Một số người sẽ được đưa đến bệnh viện. Mặc dù tổ chức đứng sau các trò chơi không đảm bảo sự sống sót của người tham gia, nhưng họ đã hỗ trợ người chơi rất hào phóng ở những lĩnh vực khác. Sau khi kết thúc trò chơi, người chơi sẽ được điều trị bằng các phương pháp tiên tiến nhất cho bất kỳ thương tích nào gặp phải.
Since Yuki had not suffered anything remotely close to an injury this time, she naturally took the other path—a leisurely drive home courtesy of her agent.


      Vì lần này Yuki không bị thương tích gì đáng kể, nên cô ấy đương nhiên chọn cách khác - một chuyến lái xe thư thả về nhà nhờ sự giúp đỡ của người quản lý.
“Bravo,” her agent said, the instant the car began to move. “I am as happy for you as I would be for myself. Truly, congratulations.”


      “Tuyệt vời,” người đại diện của cô ấy nói ngay khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. “Tôi vui mừng cho cô như thể đó là niềm vui của chính mình vậy. Thật sự, chúc mừng cô.”
“…Thank you,” Yuki replied.


      “…Cảm ơn cậu,” Yuki đáp lại.
Clearing forty games put her on the same level as that princess she had fought some time ago. It didn’t quite compare to surmounting the Wall of Thirty, but Yuki still considered it a major milestone, and it was undoubtedly an achievement worthy of praise.


      Vượt qua 40 trận đấu đã đưa cô ấy lên cùng đẳng cấp với nàng công chúa mà cô ấy từng chiến đấu trước đây. Tuy không thể so sánh với việc vượt qua Bức tường Ba mươi, nhưng Yuki vẫn coi đó là một cột mốc quan trọng, và chắc chắn đó là một thành tích đáng được khen ngợi.
Yet, despite the accomplishment, Yuki had a disconsolate look on her face.


      Tuy nhiên, bất chấp thành tích đó, Yuki vẫn mang vẻ mặt buồn rầu.
That was because it had felt too easy. No curse like the Wall of Thirty’s affected a player’s fortieth game, so it wasn’t unusual that she hadn’t encountered trouble, but her heart remained clouded.


      Đó là bởi vì mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Không có lời nguyền nào như Lời nguyền Bức tường Ba mươi lại ảnh hưởng đến ván đấu thứ bốn mươi của người chơi, vì vậy việc cô không gặp khó khăn cũng không có gì lạ, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu lo lắng.
Is it okay for things to go this smoothly?


      Mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy có ổn không?
“By the way, Yuki, where shall I take you?” her agent asked. “Home? Or to visit him?”


      “À mà này Yuki, tôi nên đưa cô đi đâu?” người quản lý hỏi. “Về nhà à? Hay đến thăm anh ấy?”
Yuki looked down at her left hand.


      Yuki nhìn xuống bàn tay trái của mình.
Her left hand, so pale that no blood seemed to flow through its veins, was completely intact. In fact, the three fingers from her middle finger to her pinkie quite literally had no blood flowing through them. She had lost those appendages in her thirtieth game, Golden Bath, and had later replaced them with prosthetics.


      Bàn tay trái của cô, nhợt nhạt đến nỗi dường như không có máu chảy trong tĩnh mạch, hoàn toàn nguyên vẹn. Trên thực tế, ba ngón tay từ ngón giữa đến ngón út đúng nghĩa là không có máu lưu thông. Cô đã mất những chi đó trong trò chơi thứ ba mươi của mình, Golden Bath, và sau đó đã thay thế chúng bằng tay giả.
“The latter, please,” Yuki responded.


      “Tôi chọn phương án thứ hai,” Yuki đáp lại.
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      Yuki had first learned of his services in her twentieth game.


      Yuki lần đầu tiên biết đến những dịch vụ của anh ấy trong ván đấu thứ hai mươi của mình.
In the death-game industry, there supposedly were craftsmen who made a living producing prosthetics. Although the majority of game-related injuries could be treated with the medical support offered by the organizers, sometimes injuries players received were irreversible, for example a gnawed-off arm or a leg that was blown to pieces. To address the needs of players who sustained such damage yet still wished to continue participating in games, craftsmen would manufacture prosthetic body parts. Yuki had heard this from a fellow player.


      Trong ngành công nghiệp trò chơi tử thần, người ta đồn rằng có những nghệ nhân kiếm sống bằng nghề sản xuất chân tay giả. Mặc dù phần lớn các chấn thương liên quan đến trò chơi có thể được điều trị bằng sự hỗ trợ y tế do ban tổ chức cung cấp, nhưng đôi khi những chấn thương người chơi gặp phải là không thể phục hồi, ví dụ như một cánh tay bị gặm nhấm hoặc một cái chân bị nổ tung. Để đáp ứng nhu cầu của những người chơi bị thương nặng nhưng vẫn muốn tiếp tục tham gia trò chơi, các nghệ nhân sẽ chế tạo các bộ phận cơ thể giả. Yuki đã nghe điều này từ một người chơi khác.
Yuki had first met a living example of his handiwork in her twenty-third game.


      Yuki lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một ví dụ sống động về tác phẩm của ông trong ván đấu thứ hai mươi ba của mình.
The game was set in a royal court, and the players were forced to fight one another in cheongsams. It was there that Yuki encountered a player with unusually hard limbs. Upon asking about them, Yuki learned that the player’s limbs were not actually made of protein. The girl moved her limbs with such agility that it was difficult to believe they were artificial, and defeating this player proved quite the ordeal for Yuki.


      Trò chơi diễn ra trong cung điện, và người chơi buộc phải chiến đấu với nhau trong trang phục sườn xám. Tại đó, Yuki gặp một người chơi có tứ chi cứng cáp bất thường. Khi hỏi về chúng, Yuki biết được rằng tứ chi của người chơi đó thực chất không được làm từ protein. Cô gái di chuyển tứ chi nhanh nhẹn đến mức khó tin rằng chúng là nhân tạo, và việc đánh bại người chơi này là một thử thách khá khó khăn đối với Yuki.
Yuki had first required his services following her thirtieth game.


      Yuki lần đầu tiên cần đến sự giúp đỡ của anh ấy sau trận đấu thứ ba mươi của cô.
A careless blunder resulted in her losing the middle, ring, and pinkie fingers of her left hand. Although three missing fingers presented no impediment to her day-to-day life, the same could not be said when it came to her career as a player. On a battlefield where her life hung in the balance, Yuki’s having three fewer fingers available to use as game pieces represented a significant disadvantage. Yuki felt deterred from playing her thirty-first game in that state and thus faced an urgent need to restore her fingers before her instincts began to dull.


      Một sai lầm bất cẩn đã khiến cô mất ngón giữa, ngón áp út và ngón út của bàn tay trái. Mặc dù việc mất ba ngón tay không gây trở ngại gì cho cuộc sống thường nhật, nhưng điều đó không đúng với sự nghiệp kỳ thủ của cô. Trên chiến trường nơi tính mạng bị đe dọa, việc Yuki thiếu ba ngón tay để sử dụng như quân cờ là một bất lợi đáng kể. Yuki cảm thấy nản lòng khi chơi ván cờ thứ 31 trong tình trạng đó và do đó cần phải khẩn trương phục hồi các ngón tay của mình trước khi bản năng của cô bị mai một.
That was why she had paid a visit to the prosthetic craftsman.


      Đó là lý do tại sao cô ấy đã đến gặp người thợ làm chân tay giả.
Fortunately, he had happily agreed to her request, and shortly afterward, Yuki’s missing fingers had been restored to their original length. The stories about the craftsman’s abilities held true, as Yuki’s new fingers performed every bit as well as her original ones. There were only two things that could be considered problems. First, Yuki had to periodically visit the craftsman for maintenance.


      May mắn thay, ông ấy đã vui vẻ đồng ý với yêu cầu của cô, và ngay sau đó, những ngón tay bị mất của Yuki đã được phục hồi về chiều dài ban đầu. Những câu chuyện về tài năng của người thợ thủ công quả thật đúng sự thật, vì những ngón tay mới của Yuki hoạt động tốt không kém gì những ngón tay ban đầu của cô. Chỉ có hai điều có thể coi là vấn đề. Thứ nhất, Yuki phải định kỳ đến gặp người thợ thủ công để bảo dưỡng.
And second, the craftsman lived deep in a forest, far removed from civilization.


      Thứ hai, người thợ thủ công sống sâu trong rừng, cách xa nền văn minh.
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      It was laughable how deep inside a forest the craftsman lived.


      Thật nực cười khi người thợ thủ công lại sống sâu trong rừng đến vậy.
After spending several hours inside a car and reaching an area with no paved roads, when Yuki felt like her rear had fused with the seat underneath it, she and her agent finally reached the deepest part of the woods. The drive reminded Yuki of how Japan was, at its core, a country of forests. On the surface, it seemed as if humanity dominated every inch of the globe, but in reality, people only resided in small pockets of civilization surrounded by vast swaths of nature. The long journey had caused Yuki to ponder ideas such as these, which were a bit over her head.


      Sau nhiều giờ ngồi trong xe và đến một khu vực không có đường trải nhựa, khi Yuki cảm thấy như mông mình dính chặt vào ghế, cuối cùng cô và người đại diện cũng đến được nơi sâu nhất của khu rừng. Chuyến đi nhắc nhở Yuki về bản chất của Nhật Bản, một đất nước của rừng. Nhìn bề ngoài, dường như nhân loại thống trị mọi ngóc ngách trên toàn cầu, nhưng trên thực tế, con người chỉ sinh sống ở những khu vực văn minh nhỏ hẹp được bao quanh bởi những vùng thiên nhiên rộng lớn. Chuyến hành trình dài đã khiến Yuki suy ngẫm về những ý tưởng như vậy, những ý tưởng có vẻ hơi vượt quá tầm hiểu biết của cô.
Soon, a mansion came into view. It had a truly picturesque exterior, the likes of which one would only find printed in history textbooks. The land around the mansion had been cleared of trees, and a paved road extended to the front door, but Yuki’s agent parked the car a short distance from the entrance—out of necessity.


      Chẳng mấy chốc, một dinh thự hiện ra trước mắt. Nó có vẻ ngoài thực sự đẹp như tranh vẽ, kiểu kiến trúc mà người ta chỉ thấy trong sách giáo khoa lịch sử. Khu đất xung quanh dinh thự đã được phát quang cây cối, và một con đường lát đá dẫn đến tận cửa chính, nhưng người đại diện của Yuki đã đỗ xe cách lối vào một đoạn ngắn – vì lý do bất khả kháng.
“It appears we are not the only visitors,” Yuki’s agent remarked.


      “Có vẻ như chúng tôi không phải là những vị khách duy nhất,” người đại diện của Yuki nhận xét.
Another black car, the same kind as the one in which Yuki was riding, was parked directly in front of the entrance. That meant another player was here.


      Một chiếc xe màu đen khác, cùng loại với chiếc xe mà Yuki đang ngồi, đậu ngay trước lối vào. Điều đó có nghĩa là có một người chơi khác ở đây.
“Considering the timing, could it be a fellow player from the same game?”


      "Xét về thời điểm, liệu đó có phải là một người chơi khác cùng tham gia trận đấu không?"
“I don’t know about that…,” Yuki replied. “I don’t think anyone got injured.”


      “Tôi không chắc lắm về chuyện đó…”, Yuki đáp. “Tôi không nghĩ là có ai bị thương cả.”
As far as she could tell, the other players in the amusement park game—Essay, Maguma, and all the rest—seemed to have completely human bodies, from the top of their heads down to the tips of their toes. Still, Yuki couldn’t place too much confidence in her observations, as the game outfit had not been too revealing. Furthermore, since that craftsman’s prosthetics were extremely elaborate, it would not be strange if she had failed to detect them.


      Theo như Yuki quan sát được, những người chơi khác trong trò chơi ở công viên giải trí—Essay, Maguma và tất cả những người còn lại—dường như đều có cơ thể hoàn toàn giống người, từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. Tuy nhiên, Yuki không thể quá tin tưởng vào quan sát của mình, vì bộ trang phục trong trò chơi không quá hở hang. Hơn nữa, vì bộ phận giả của người thợ thủ công đó cực kỳ tinh xảo, nên việc cô không phát hiện ra chúng cũng không có gì lạ.
Regardless, all would be revealed after she entered the building, so Yuki cut short her train of thought.


      Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ được sáng tỏ sau khi cô bước vào tòa nhà, nên Yuki đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
“I’ll be back soon,” she said before exiting the car.


      “Tôi sẽ quay lại ngay,” cô ấy nói trước khi xuống xe.
Her agent sent her off with a wave.


      Người đại diện của cô ấy đã vẫy tay chào tạm biệt cô ấy trước khi cô ấy rời đi.
The front door had been left unlocked—there was no need to fear burglars in a location as secluded as this. Having visited numerous times before, Yuki entered the mansion and confidently walked through its exquisite, classical interior. Before long, she reached the door she wanted and knocked on it.


      Cửa trước không khóa – không cần phải lo lắng về trộm cướp ở một nơi hẻo lánh như thế này. Vì đã đến đây nhiều lần trước đó, Yuki bước vào dinh thự và tự tin dạo bước giữa nội thất cổ điển tinh tế. Chẳng mấy chốc, cô đã đến cánh cửa mình cần và gõ cửa.
There was no response.


      Không có phản hồi nào.
Is he out? Yuki wondered as she opened the door and entered the room.


      "Anh ấy ra ngoài rồi à?" Yuki tự hỏi khi mở cửa và bước vào phòng.
Inside was a workshop.


      Bên trong là một xưởng làm việc.
The lights were off, but thanks to her memories of past visits and the sunlight streaming in through the windows, Yuki had no trouble proceeding deeper inside. The space was overflowing with various items, making it seem far more like a storehouse than an ordinary room. However, it did not appear disorganized in the slightest; rather, it felt a little too organized. For example, the tools on the workbench were all laid out side by side, the shelves were spaced evenly apart in intervals that had likely been measured out with a ruler, and all the burlap sacks on the floor were slumped over in exactly the same way, as if they had been copied and pasted onto the scene. The deliberateness of the mansion’s owner could be sensed everywhere, down to the positioning of each and every small item. A chill ran through Yuki, one that made her feel like she was trespassing on a sacred site. She continued onward, taking great care to avoid brushing against any objects.


      Đèn đã tắt, nhưng nhờ những ký ức về những lần ghé thăm trước và ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Yuki không gặp khó khăn gì khi tiến sâu vào bên trong. Không gian tràn ngập các vật dụng khác nhau, khiến nó trông giống một kho chứa đồ hơn là một căn phòng bình thường. Tuy nhiên, nó không hề lộn xộn; ngược lại, nó có vẻ quá ngăn nắp. Ví dụ, các dụng cụ trên bàn làm việc được xếp cạnh nhau, các kệ được đặt cách đều nhau với khoảng cách có lẽ đã được đo bằng thước, và tất cả các bao tải trên sàn đều được xếp chồng lên nhau theo cùng một cách, như thể chúng đã được sao chép và dán vào đây. Sự tỉ mỉ của chủ nhân ngôi nhà có thể cảm nhận được ở khắp mọi nơi, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Yuki, khiến cô cảm thấy như mình đang xâm phạm một nơi linh thiêng. Cô tiếp tục tiến về phía trước, hết sức cẩn thận để tránh chạm vào bất kỳ vật gì.
At the back of the room stood another door, behind which lay the craftsman’s personal room. If he wasn’t in the workshop, he had to be there. Yuki pressed her ear against the door but couldn’t hear any signs of life from the other side. Considering the possibility the craftsman could be asleep, Yuki intentionally made some noise before knocking, but there was no response.


      Phía sau căn phòng có một cánh cửa khác, phía sau đó là phòng riêng của người thợ thủ công. Nếu ông ta không ở trong xưởng, thì chắc chắn ông ta phải ở đó. Yuki áp tai vào cửa nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ phía bên kia. Nghĩ đến khả năng người thợ thủ công đang ngủ, Yuki cố tình gây ra tiếng động trước khi gõ cửa, nhưng vẫn không có phản hồi.
Guess he’s not in, Yuki thought. Still, she attempted to open the door. All of a sudden—


      Yuki nghĩ, chắc anh ấy không có ở nhà. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng mở cửa. Bỗng nhiên—
“Graaah!!!!”


      “Graaah!!!!”
—a loud, intimidating voice boomed from beside her.


      —Một giọng nói lớn, đầy đe dọa vang lên từ bên cạnh cô.
“Eeeep!” Yuki jumped with fright.


      “Ái!” Yuki giật mình sợ hãi.
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      Yuki lifted off, and the moment her feet regained contact with the floor, the lights turned on.


      Yuki cất cánh, và ngay khi chân cô chạm đất, đèn bật sáng.
“Gwa-ha-ha! Got you good, missy.”


      “Gwa-ha-ha! Bắt được cô rồi đấy, cô bé.”
Yuki blinked several times at the thing in front of her.


      Yuki chớp mắt mấy lần nhìn thứ trước mặt.
It was a sack.


      Đó là một cái bao tải.
And a large one at that, the kind that could be used to store coffee beans or function as a sandbag. Since it was violently swaying forward and backward, and a guffaw had come from within, someone must have been inside.


      Và đó lại là một cái thùng lớn, loại có thể dùng để chứa hạt cà phê hoặc làm bao cát. Vì nó đang lắc lư dữ dội tới lui, và có tiếng cười lớn phát ra từ bên trong, chắc chắn phải có người ở bên trong.
There was a switch on the wall next to the sack. The second Yuki realized it was a light switch, the sack had already revealed its contents.


      Có một công tắc trên tường cạnh chiếc bao tải. Ngay khi Yuki nhận ra đó là công tắc đèn, đồ bên trong bao tải đã bị lộ ra ngoài.
An old man who resembled a dwarf from a fantasy story.


      Một ông lão có vẻ ngoài giống như một người lùn trong truyện cổ tích.
The man was of rather small stature. He was probably less than three feet tall, and standing upright, he did not even reach Yuki’s chest. However, his muscular physique suggested he weighed at least as much as Yuki. He had a long beard that brought to mind a string-pull game one could find at a carnival, as well as an eccentric laugh, which had filled the air just moments ago.


      Người đàn ông đó có vóc dáng khá nhỏ bé. Có lẽ ông ta cao chưa đến một mét, và khi đứng thẳng, ông ta thậm chí còn không cao đến ngực Yuki. Tuy nhiên, thân hình vạm vỡ của ông ta cho thấy ông ta nặng ít nhất cũng bằng Yuki. Ông ta có bộ râu dài gợi nhớ đến trò chơi kéo dây ở hội chợ, cùng với tiếng cười kỳ quặc, thứ tiếng cười vừa vang vọng trong không khí cách đây ít phút.
“…Hello, sir,” Yuki greeted.


      “…Chào ngài,” Yuki chào.
“Oh, hello!” the man replied.


      “Ồ, chào!” người đàn ông đáp lại.
“Um… What on earth were you doing in there?”


      “Ừm… Cậu đang làm gì trong đó vậy?”
Yuki looked down at the now-empty sack. It was rather large, but it seemed too small to fit an entire person. Yuki was impressed the man had managed to fit inside.


      Yuki nhìn xuống chiếc bao tải giờ đã trống rỗng. Nó khá lớn, nhưng có vẻ quá nhỏ để chứa cả một người. Yuki ngạc nhiên vì người đàn ông đó đã chui vừa vào trong.
“Figured I’d give you a fright.” The man grinned widely. “My eyes landed on that sack when you came in, so I thought I’d put on a little show. I gotta say, that was a mighty fine reaction.”


      “Tôi nghĩ mình sẽ làm anh giật mình.” Người đàn ông cười toe toét. “Mắt tôi lập tức nhìn thấy cái bao tải đó khi anh bước vào, nên tôi nghĩ mình sẽ diễn một màn kịch nhỏ. Phải nói là phản ứng của anh rất tuyệt vời.”
Yuki brought her hand to her chest. Her heart was still beating somewhat rapidly. How many years had it been since she had screamed like that? She had received quite the scare.


      Yuki đưa tay lên ngực. Tim cô vẫn đập khá nhanh. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cô hét lên như vậy? Cô đã rất sợ hãi.
The man had gotten her good. Until he had shouted, she had detected no signs of another person in the room. That just went to show his experience of having interacted with many, many players.


      Người đàn ông đó đã lừa được cô ta một cách ngoạn mục. Cho đến khi hắn ta hét lên, cô ta không hề nhận thấy dấu hiệu của người khác trong phòng. Điều đó chứng tỏ hắn ta có kinh nghiệm giao tiếp với rất nhiều người.
This man, whose behavior and actions were a perfect match for his appearance, was the very prosthetic craftsman she’d been looking for. Nobody knew his real name. He requested to be called “Pops,” but Yuki insisted on calling him “sir” instead. Although he had a lighthearted attitude, his skills were the real deal, and for quite some time he had been helping players who had lost parts of their bodies return to battle. Rumor had it that both the psychopath from long ago and Yuki’s mentor, Hakushi, had made use of his services, but Yuki couldn’t possibly picture either of them holding a conversation with the craftsman.


      Người đàn ông này, với hành vi và hành động hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài của mình, chính là người thợ chế tạo chân tay giả mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay. Không ai biết tên thật của ông ta. Ông ta yêu cầu được gọi là "Bố", nhưng Yuki nhất quyết gọi ông ta là "Ngài". Mặc dù có thái độ vui vẻ, nhưng kỹ năng của ông ta thì thực sự xuất sắc, và trong một thời gian dài, ông ta đã giúp đỡ những người chơi bị mất các bộ phận cơ thể trở lại chiến trường. Có tin đồn rằng cả tên tâm thần từ lâu và người thầy của Yuki, Hakushi, đều đã từng sử dụng dịch vụ của ông ta, nhưng Yuki không thể nào tưởng tượng được một trong hai người họ lại có thể trò chuyện với người thợ thủ công này.
“Anyway… I take it you’re here to get those fingers checked?”


      “Dù sao thì… tôi đoán là anh đến đây để kiểm tra ngón tay phải không?”
The comment reminded Yuki of the reason for her visit. She answered, “Oh, yes.”


      Lời nhận xét đó nhắc Yuki nhớ lại lý do chuyến thăm của mình. Cô đáp, "Ồ, đúng rồi."
“Weren’t you here not too long ago? You sure are diligent. That’s a good thing.”


      “Vừa nãy bạn cũng đến đây phải không? Bạn siêng năng thật đấy. Đó là điều tốt.”
Indeed, Yuki had paid a visit following her previous game, too. This time, it was well before her next scheduled maintenance. However, she had come not out of diligence but out of apprehension. Everything had been going so smoothly that she was awash with worry and felt compelled to take stock of her current situation.


      Quả thực, Yuki cũng đã ghé thăm sau trận đấu trước đó. Lần này, cô đến trước cả đợt bảo trì định kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, cô đến không phải vì siêng năng mà vì lo lắng. Mọi việc diễn ra quá suôn sẻ khiến cô vô cùng lo lắng và cảm thấy cần phải xem xét lại tình hình hiện tại.
“How are things?” the craftsman asked.


      “Mọi việc thế nào rồi?” người thợ thủ công hỏi.
“Fairly good, I’d say. I just cleared my fortieth game.”


      “Khá tốt đấy chứ. Tôi vừa hoàn thành ván thứ bốn mươi rồi.”
“Oh, really? Well done.”


      “Ồ, thật sao? Giỏi quá.”
Despite the words of praise, the gloom on Yuki’s face did not clear.


      Mặc dù được khen ngợi, vẻ mặt buồn rầu của Yuki vẫn không hề biến mất.
Just then, she recalled seeing a second car parked in front of the mansion.


      Ngay lúc đó, cô nhớ lại đã nhìn thấy một chiếc xe thứ hai đậu trước dinh thự.
“I saw another car outside. Is someone else visiting?”


      “Tôi thấy một chiếc xe khác đậu bên ngoài. Có ai khác đến thăm không?”
“Huh? Oh, yes. Her name was…” The man paused for a second and stroked his beard. “Right, I think it was Airi. Have you met?”


      “Hả? Ồ, đúng rồi. Tên cô ấy là…” Người đàn ông dừng lại một giây và vuốt râu. “Đúng rồi, tôi nghĩ là Airi. Anh đã gặp cô ấy chưa?”
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      Yuki entered the craftsman’s personal room after being instructed to wait inside. The space was furnished with only the bare necessities—a single bed, along with a desk and a chair. In addition to the furniture, a girl was sitting uncomfortably on the small, child-sized chair, which was a match for the craftsman’s height.


      Yuki bước vào phòng riêng của người thợ thủ công sau khi được dặn đợi bên trong. Căn phòng chỉ được bài trí những vật dụng tối thiểu – một chiếc giường đơn, cùng với một cái bàn và một cái ghế. Ngoài đồ đạc, một cô bé đang ngồi không thoải mái trên chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ em, có chiều cao tương đương với người thợ thủ công.
The girl had indigo eyes and a gloomy expression that suggested she was tired of everything in the world. Although she had grown out her hair and now had a much more mature countenance than the last time Yuki had seen her, her face and eyes were familiar.


      Cô gái có đôi mắt màu chàm và vẻ mặt u sầu, như thể cô ấy đã mệt mỏi với mọi thứ trên đời. Mặc dù tóc cô ấy đã dài ra và giờ cô ấy trông trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối Yuki gặp, nhưng khuôn mặt và đôi mắt của cô ấy vẫn quen thuộc.
When Yuki entered the room, the girl turned to look at her. The girl’s eyes opened so wide that Yuki could even make out the reddish parts around the edges.


      Khi Yuki bước vào phòng, cô gái quay lại nhìn cô. Đôi mắt của cô gái mở to đến nỗi Yuki thậm chí có thể nhìn thấy cả những phần màu đỏ xung quanh khóe mắt.
“Y-Yuki?” the girl asked.


      “Y-Yuki?” cô gái hỏi.
“…Hey,” Yuki greeted.


      “…Chào,” Yuki chào.
There was no mistaking it—the girl was Airi. Like Yuki, she was a survivor of Candle Woods.


      Không thể nhầm lẫn được – cô gái đó chính là Airi. Giống như Yuki, cô ấy là một người sống sót sau sự kiện ở Rừng Nến.
Candle Woods. It had been Yuki’s ninth game, one that marked the first page of Yuki’s life, and it had boasted one of the highest player counts and lowest survival rates in death-game history. The formidable psychopath Kyara had gone on a rampage, killing the vast majority of the game’s players, including Yuki’s mentor, Hakushi. The only ones who had managed to survive the nightmare were the two girls standing here—Yuki and Airi.


      Rừng Nến. Đó là trò chơi thứ chín của Yuki, trò chơi đánh dấu trang đầu tiên trong cuộc đời cô, và nó tự hào sở hữu một trong những số lượng người chơi cao nhất và tỷ lệ sống sót thấp nhất trong lịch sử các trò chơi tử thần. Tên tâm thần đáng sợ Kyara đã nổi cơn thịnh nộ, giết chết phần lớn người chơi trong trò chơi, bao gồm cả người thầy của Yuki, Hakushi. Những người duy nhất sống sót sau cơn ác mộng là hai cô gái đang đứng đây—Yuki và Airi.
Neither had seen the other since the end of the game. Yuki had assumed Airi had quit as a player, but evidently, things were different.


      Cả hai đều chưa gặp lại nhau kể từ khi trận đấu kết thúc. Yuki cho rằng Airi đã bỏ cuộc, nhưng rõ ràng mọi chuyện không như vậy.
“Been a while,” Yuki continued.


      “Đã lâu rồi,” Yuki tiếp tục.
“It’s good to see you.”


      “Rất vui được gặp lại bạn.”
Yuki puzzled over what to say. Turning her attention to Airi’s new hairstyle, she commented, “I see you’ve been growing out your hair.”


      Yuki phân vân không biết nói gì. Quay sang kiểu tóc mới của Airi, cô nhận xét, "Tớ thấy cậu đang nuôi tóc dài đấy."
The Airi in Yuki’s memory sported a short haircut, but the hair on the head of the girl before her was much longer. Airi must have let it grow out in the year and a half since Candle Woods.


      Airi trong ký ức của Yuki có mái tóc ngắn, nhưng mái tóc trên đầu cô gái trước mặt cô ấy thì dài hơn nhiều. Chắc hẳn Airi đã để tóc dài ra trong một năm rưỡi kể từ khi rời Rừng Nến.
Yuki added, “It looks good.”


      Yuki nói thêm, "Trông đẹp đấy."
“Thank you,” Airi replied.


      “Cảm ơn,” Airi đáp lại.
“Are you doing it for good luck? Like to help you survive or something…?”


      “Bạn làm vậy để cầu may mắn à? Kiểu như để giúp bạn sống sót hay sao…?”
“Oh, no, nothing like that…” Airi stroked her hair. “Another player told me it’s easier to earn more prize money this way, since the audience tends to favor players with longer hair…”


      “Ồ, không, không phải như vậy đâu…” Airi vuốt tóc. “Một người chơi khác nói với tôi rằng làm thế này sẽ dễ kiếm được nhiều tiền thưởng hơn, vì khán giả thường thích những người chơi có mái tóc dài hơn…”
“…Makes sense.”


      “…Điều này hợp lý.”
The prize money awarded after the games was funded by members of the audience. As such, the popularity of a player was directly linked to the amount of prize money they would receive. Just like the men of the world, the audience apparently preferred long-haired girls.


      Tiền thưởng được trao sau các trận đấu do khán giả đóng góp. Vì vậy, sự nổi tiếng của một người chơi tỷ lệ thuận với số tiền thưởng mà họ nhận được. Cũng giống như đàn ông trên thế giới, khán giả dường như thích những cô gái tóc dài hơn.
“Well, I’m glad to see you’re doing okay,” Yuki said, changing the topic.


      “Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn ổn,” Yuki nói, chuyển chủ đề.
“I suppose… Though not all of me is okay.”


      “Tôi cho là… Dù không phải toàn bộ con người tôi đều ổn.”
Airi lowered her gaze. Her indigo eyes fell to her feet, the ends of which were rounded. She wasn’t wearing stockings—the girl had no discernible toes.


      Airi cúi đầu. Đôi mắt màu chàm của cô nhìn xuống đôi chân, những đầu ngón chân tròn trịa. Cô không mang tất—cô gái không có ngón chân rõ ràng.
“This happened in a game a little while ago,” Airi explained. “We were on a snowy mountain. Clearing the game was no issue, but an unexpected blizzard prevented anyone from reaching us…”


      “Chuyện này xảy ra trong một trò chơi cách đây không lâu,” Airi giải thích. “Chúng tôi đang ở trên một ngọn núi phủ đầy tuyết. Việc hoàn thành trò chơi không gặp vấn đề gì, nhưng một trận bão tuyết bất ngờ đã ngăn cản mọi người đến được chỗ chúng tôi…”
“…Wow. That’s terrible luck.”


      “…Ôi. Thật là xui xẻo.”
“I’ve had enough. Honestly.”


      “Tôi chịu đựng đủ rồi. Thật lòng đấy.”
Those words sounded familiar to Yuki. She vaguely recalled the girl saying something similar when they’d stood face-to-face in Candle Woods.


      Những lời đó nghe quen quen với Yuki. Cô lờ mờ nhớ lại cô gái kia đã nói điều gì đó tương tự khi họ đứng đối mặt nhau trong Rừng Nến.
“So you’re still playing, huh?” Yuki asked. “Even though the last time we met you said you never wanted to be involved with the games again.”


      “Vậy là cậu vẫn còn chơi à?” Yuki hỏi. “Mặc dù lần cuối chúng ta gặp nhau, cậu nói rằng cậu không bao giờ muốn dính dáng đến trò chơi này nữa.”
“I still think that. But I’m not cut out for anything else, so I’ve reluctantly carried on as a player. I missed my chance to quit, and now I’ve even ended up crossing the thirty-game mark.”


      “Tôi vẫn nghĩ vậy. Nhưng tôi không có năng khiếu làm việc khác, nên tôi đành bất đắc dĩ tiếp tục sự nghiệp cầu thủ. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội giải nghệ, và giờ thì thậm chí còn chơi đến hơn 30 trận.”
Her remark came as a shock to Yuki. So Airi had also survived the Wall of Thirty?


      Lời nhận xét của cô ấy khiến Yuki sững sờ. Vậy là Airi cũng đã sống sót qua Bức Tường Ba Mươi?
“There’ve been more and more girls like you recently,” the craftsman commented.


      “Dạo này càng ngày càng có nhiều cô gái giống như cô,” người thợ thủ công nhận xét.
Yuki and Airi both turned to look at him; he had a toolbox in one hand.


      Yuki và Airi cùng quay lại nhìn anh; anh đang cầm một hộp dụng cụ trong tay.
“I was worried what would happen after Candle Woods. It’s good to see the industry recovering from that calamity. Having more customers makes me a happy camper.”


      “Tôi đã lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau vụ Candle Woods. Thật vui khi thấy ngành công nghiệp đang phục hồi sau thảm họa đó. Có thêm khách hàng khiến tôi rất hạnh phúc.”
“…To be honest, that’s nothing for me to rejoice over,” Airi said.


      “…Thành thật mà nói, đó chẳng phải là điều gì đáng để tôi vui mừng cả,” Airi nói.
“How come?” the craftsman asked.


      “Tại sao vậy?” người thợ thủ công hỏi.
“Since the player pool has been expanding…I fear it’s about time for it to shrink once again. Maybe history will repeat itself with a second coming of Candle Woods.”


      “Vì số lượng người chơi ngày càng tăng… tôi e rằng đã đến lúc nó phải thu hẹp lại. Có lẽ lịch sử sẽ lặp lại với sự trở lại của Candle Woods.”
Yuki thought that was a rather pessimistic outlook, but she had also wondered the same. It was more bizarre to hear words like peace and smooth sailing in this industry. The current situation could only be interpreted as an omen of an impending storm. The prospect of the second coming of Candle Woods instilled great fear in Yuki, fear that far transcended what she had felt during her standoff with the psychopath. Things were different now compared to when she had been nonchalantly clearing games. After having fought desperately to survive countless times over, after having battled through forty games, Yuki found the prospect of everything coming crumbling down all the more frightening.


      Yuki nghĩ đó là một cái nhìn khá bi quan, nhưng cô cũng từng tự hỏi điều tương tự. Thật kỳ lạ khi nghe những từ như hòa bình và thuận buồm xuôi gió trong ngành này. Tình hình hiện tại chỉ có thể được hiểu là điềm báo của một cơn bão sắp ập đến. Viễn cảnh về sự trở lại của Candle Woods gieo rắc nỗi sợ hãi lớn trong Yuki, nỗi sợ hãi vượt xa những gì cô đã cảm thấy trong cuộc đối đầu với tên tâm thần. Mọi thứ giờ đã khác so với khi cô thản nhiên vượt qua các trò chơi. Sau khi đã chiến đấu tuyệt vọng để sống sót vô số lần, sau khi đã chiến đấu qua bốn mươi trò chơi, Yuki thấy viễn cảnh mọi thứ sụp đổ càng đáng sợ hơn.
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      The craftsman inspected Yuki’s prosthetic fingers. The maintenance ended without incident—no ninja burst in midway through, nor did any of Yuki’s real fingers accidentally come off—yet she left the mansion with the same cloudy feelings she’d had when she arrived.


      Người thợ kiểm tra những ngón tay giả của Yuki. Việc bảo dưỡng kết thúc suôn sẻ—không có ninja nào xông vào giữa chừng, cũng không có ngón tay thật nào của Yuki vô tình bị rơi ra—nhưng cô rời khỏi dinh thự với cảm giác mơ hồ giống như lúc mới đến.
It would take a little while longer for Yuki’s mind to feel at ease.


      Yuki cần thêm một chút thời gian nữa để cảm thấy thoải mái.
Around one month later, Yuki entered her forty-fourth game. That sinister game—Cloudy Beach—would become a new trial for her.


      Khoảng một tháng sau, Yuki bước vào ván chơi thứ bốn mươi tư của mình. Ván chơi đầy hiểm ác đó—Cloudy Beach—sẽ trở thành một thử thách mới đối với cô.
During the game, Yuki would clash against the successor of that player, who should have perished in Candle Woods.


      Trong suốt trò chơi, Yuki sẽ đối đầu với người kế nhiệm của người chơi đó, người lẽ ra đã phải chết ở Rừng Nến.
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      Yuki awoke to a knock at the door.


      Yuki tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa.
(1/11)


      Yuki always woke up late at the beginning of a game.


      Yuki luôn thức dậy muộn vào đầu mỗi trận đấu.
As a way to obfuscate the location of a game, the organizers would put players under with a sleeping pill while the players were en route to the venue, and that pill was consistently—and unusually—effective on Yuki. Despite having gone through the process on forty-four occasions, she did not see any signs of improvement regarding her body’s reaction to the drug. This time, Yuki had once again slept as soundly as a college student who had only just recently begun living alone.


      Để che giấu địa điểm diễn ra trận đấu, ban tổ chức thường cho các cầu thủ uống thuốc ngủ trong khi họ đang trên đường đến địa điểm thi đấu, và loại thuốc đó luôn có tác dụng – một cách bất thường – đối với Yuki. Mặc dù đã trải qua quá trình này tới bốn mươi bốn lần, cô vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào về phản ứng của cơ thể với thuốc. Lần này, Yuki lại ngủ ngon giấc như một sinh viên đại học mới ra trường sống tự lập.
However, being in a state of slumber did not mean Yuki was completely defenseless. Even while asleep, Yuki was always subconsciously on guard. She would certainly awaken to any noise around her, and that went doubly true for the sound of knocking on a door—a noise that was meant to be heard.


      Tuy nhiên, việc đang trong trạng thái ngủ say không có nghĩa là Yuki hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Ngay cả khi ngủ, Yuki vẫn luôn cảnh giác một cách vô thức. Cô chắc chắn sẽ tỉnh giấc nếu nghe thấy bất kỳ tiếng động nào xung quanh, và điều đó càng đúng hơn với tiếng gõ cửa—một tiếng động mà người ta muốn nghe thấy.
Yuki sat up.


      Yuki ngồi dậy.
She was inside a wooden room around the same size as a classroom of the night school she attended. Wood planks enclosed the space on all sides—the floor, the walls, the ceiling. The place was equipped with ordinary kitchen, bath, and shower facilities, along with ordinary pieces of furniture, including a refrigerator, a dresser, a desk, a sofa, and a rug. While staring at the wooden-framed bed in which she’d woken up, she began to wonder how one would refer to such a room. Was it a log cabin, a boardinghouse, or a villa? Or perhaps it was a lodge or a cottage. After settling on the word cottage, she immediately perceived that the structure was built near the sea, from the roaring of waves and the gorgeous blue hue of water visible through the window.


      Cô đang ở trong một căn phòng gỗ có kích thước tương đương với một lớp học ở trường đêm mà cô theo học. Những tấm ván gỗ bao quanh không gian ở mọi phía—sàn nhà, tường nhà, trần nhà. Nơi này được trang bị nhà bếp, phòng tắm và vòi sen thông thường, cùng với những đồ đạc bình thường, bao gồm tủ lạnh, tủ đựng quần áo, bàn làm việc, ghế sofa và thảm. Trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc giường khung gỗ mà cô đã thức dậy, cô bắt đầu tự hỏi người ta sẽ gọi căn phòng như vậy là gì. Đó là một căn nhà gỗ, một nhà trọ hay một biệt thự? Hay có lẽ là một nhà nghỉ hoặc một ngôi nhà nhỏ. Sau khi quyết định chọn từ "nhà nhỏ", cô ngay lập tức nhận ra rằng công trình này được xây dựng gần biển, từ tiếng sóng vỗ rì rào và màu xanh tuyệt đẹp của nước biển có thể nhìn thấy qua cửa sổ.
Yuki had awakened to the sound of knocking on a door.


      Yuki tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa.
—At least, that was her assumption. Since the noise had occurred at the instant of her rousing, she wasn’t certain that had been the sound’s source. However, a short while later, another more forceful knock came at the door, one that conveyed a clear intention to wake the person inside. Evidently, the first knock had not been an auditory hallucination.


      —Ít nhất, đó là suy đoán của cô. Vì tiếng động xảy ra ngay khi cô vừa tỉnh giấc, cô không chắc đó có phải là nguồn gốc của âm thanh hay không. Tuy nhiên, một lúc sau, một tiếng gõ cửa mạnh hơn vang lên, rõ ràng là muốn đánh thức người bên trong. Rõ ràng, tiếng gõ cửa đầu tiên không phải là ảo giác thính giác.
Someone had to be standing outside. Yuki had no way to determine if they were her enemy or her ally, but the only way forward was to see who it was. She got off the bed and walked over to the door, which was also made of wood. Giving some consideration to the possibility that the knocker would come bursting through with a loaded gun the moment she let them in, Yuki opened the door.


      Chắc chắn phải có ai đó đang đứng bên ngoài. Yuki không thể xác định được họ là kẻ thù hay đồng minh của mình, nhưng cách duy nhất là phải xem đó là ai. Cô rời khỏi giường và đi đến cửa, cánh cửa cũng được làm bằng gỗ. Sau khi cân nhắc khả năng người gõ cửa sẽ xông vào với một khẩu súng đã nạp đạn ngay khi cô mở cửa, Yuki mở cửa.
Standing there was—


      Đứng ở đó là—
“Huh?” “Huh?”


      “Hả?” “Hả?”
The voices of both Yuki and the person who knocked on the door perfectly overlapped.


      Giọng nói của Yuki và người gõ cửa hoàn toàn trùng khớp.
Standing there was Airi, a girl with beautiful indigo eyes and an aura of melancholy. Like Yuki, she was a survivor of Candle Woods. The two of them had just run into each other a month prior.


      Đứng đó là Airi, một cô gái với đôi mắt màu chàm tuyệt đẹp và vẻ mặt u sầu. Giống như Yuki, cô cũng là người sống sót sau sự kiện Rừng Nến. Hai người họ vừa tình cờ gặp nhau một tháng trước đó.
“…Hey,” Yuki said, offering the same greeting from their previous encounter.


      “…Chào,” Yuki nói, đáp lại bằng lời chào giống như lần gặp trước.
“…We meet again,” Airi replied.


      “…Chúng ta lại gặp nhau rồi,” Airi đáp.
Unsure how to respond, Yuki took a good look at Airi. The girl’s porcelain skin was on full display. She was wearing a swimsuit, an off-the-shoulder affair that seemed like it would come off with a gentle tug. Her feet were neither bare nor in sandals, but rather covered by a pair of beach shoes extending all the way to her toes.


      Không biết phải đáp lại thế nào, Yuki nhìn kỹ Airi. Làn da trắng sứ của cô gái hiện ra trọn vẹn. Cô ấy mặc một bộ đồ bơi hở vai, trông như thể chỉ cần kéo nhẹ là tuột ra. Chân cô ấy không để trần cũng không đi dép, mà được che phủ bởi một đôi dép đi biển cao đến tận ngón chân.
“Um… You look cute in that,” Yuki said.


      “Ừm… Cậu mặc bộ đó trông dễ thương đấy,” Yuki nói.
Airi touched her swimsuit and made a sour face before saying, “The same goes for you.”


      Airi sờ vào bộ đồ bơi của mình, nhăn mặt rồi nói, "Cậu cũng vậy thôi."
Only then did Yuki realize what she was wearing. Her garments were different from Airi’s—they were made of a snug material that covered no more than a tenth of the total surface area of her skin.


      Chỉ đến lúc đó Yuki mới nhận ra mình đang mặc gì. Trang phục của cô khác với của Airi—nó được làm từ chất liệu bó sát, chỉ che phủ không quá một phần mười diện tích bề mặt da của cô.
For this game by the sea, the outfit was a swimsuit.


      Đối với trò chơi bên bờ biển này, trang phục là bộ đồ bơi.
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      A gentle light poured down on Yuki as she stepped out of the cottage.


      Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống Yuki khi cô bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
She was on a beach. White sand and blue ocean stretched as far as the eye could see. Away from the water, the land was covered with nature, bursting with a vivid green that was as striking as the colors of the sand and ocean. Yuki had never been to a resort area before, so she had only seen this kind of scenery in photos. The sky overhead was covered with light-gray clouds. Since the game had only just started, it was probably sometime in the early morning.


      Cô ấy đang ở trên một bãi biển. Cát trắng và biển xanh trải dài đến tận chân trời. Xa khỏi mặt nước, đất liền được bao phủ bởi thiên nhiên, rực rỡ sắc xanh tươi mát, nổi bật không kém gì màu sắc của cát và biển. Yuki chưa từng đến khu nghỉ dưỡng nào trước đây, nên cô chỉ từng thấy cảnh vật như thế này trong ảnh. Bầu trời phía trên được bao phủ bởi những đám mây xám nhạt. Vì trận đấu chỉ mới bắt đầu, có lẽ lúc đó là sáng sớm.
The cottage had been built on stilts in shallow water. Yuki followed Airi and, after sloshing through seawater that reached her ankles, stepped onto the shore. The two girls walked along the water’s edge.


      Ngôi nhà nhỏ được xây trên cọc ở vùng nước nông. Yuki đi theo Airi và sau khi lội qua làn nước biển ngập đến mắt cá chân, cô bước lên bờ. Hai cô gái đi dọc theo mép nước.
Yuki’s was not the only cottage on the beach. There were eight in total, evenly spaced out in a single horizontal line. Yuki had been made to sleep in the far-right cottage facing the water.


      Căn nhà của Yuki không phải là căn nhà duy nhất trên bãi biển. Có tổng cộng tám căn, được bố trí đều nhau thành một đường thẳng nằm ngang. Yuki phải ngủ trong căn nhà ngoài cùng bên phải, hướng ra biển.
Airi pointed two cottages over, at the cottage third from the right. “That one’s mine. I imagine each cottage has been assigned to a single player.”


      Airi chỉ tay vào hai căn nhà nhỏ phía bên kia, căn nhà thứ ba từ bên phải. “Đó là nhà của tôi. Tôi đoán mỗi căn nhà nhỏ được giao cho một người chơi duy nhất.”
“Which would mean a player count of eight…,” Yuki said, verbalizing the number of cottages.


      “Điều đó có nghĩa là sẽ có tám người chơi…”, Yuki nói, nêu rõ số lượng các căn nhà nhỏ.
Airi then gestured at the cottage two to the left of hers. “That one is assigned to a player by the name of Koyomi. Have you met her before?”


      Airi sau đó chỉ tay về phía căn nhà nhỏ cách nhà cô hai căn về bên trái. “Căn nhà đó được dành cho một người chơi tên là Koyomi. Cô đã gặp cô ấy trước đây chưa?”
The name was unfamiliar to Yuki, so she shook her head.


      Yuki không quen thuộc với cái tên đó, nên cô lắc đầu.
“She and I woke up rather early,” Airi continued. “I was wandering around the beach when I ran into her. We decided to split up and wake the other players… Oh, there she is now.”


      “Tôi và cô ấy thức dậy khá sớm,” Airi tiếp tục. “Tôi đang đi dạo trên bãi biển thì tình cờ gặp cô ấy. Chúng tôi quyết định tách ra để đánh thức những người chơi khác… Ồ, cô ấy ở đó kìa.”
Airi was looking at the leftmost cottage, from which two players had just emerged. They were specks in the distance, so Yuki couldn’t make out their faces, but judging by how much of their skin was visible, she concluded they, too, were wearing swimsuits. The two of them were headed for the next cottage over.


      Airi đang nhìn về phía căn nhà gỗ bên trái nhất, nơi hai người chơi vừa bước ra. Họ chỉ là những chấm nhỏ ở xa, nên Yuki không thể nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào lượng da hở ra, cô đoán rằng họ cũng đang mặc đồ bơi. Hai người họ đang đi về phía căn nhà gỗ kế bên.
“Koyomi and I decided she would work her way over from the left, while I would start from the right. We should hurry, too.”


      “Tôi và Koyomi quyết định cô ấy sẽ đi từ bên trái sang, còn tôi sẽ bắt đầu từ bên phải. Chúng ta cũng phải nhanh lên.”
Airi increased her pace, and Yuki followed suit.


      Airi tăng tốc độ, và Yuki cũng làm theo.
After a few minutes of walking, they reached the second cottage from the right. The door swung open moments after Airi knocked on it, suggesting that the cottage dweller had already been awake.


      Sau vài phút đi bộ, họ đến căn nhà thứ hai từ bên phải. Cánh cửa mở ra ngay sau khi Airi gõ cửa, cho thấy người ở trong nhà đã thức dậy.
The girl who opened the door appeared to be around elementary school age. She had on a one-piece swimsuit, which was fitting for someone so young. Her expressionless face brought to mind the image of a doll, and her absent-minded aura made it seem as if she could float away right then and there.


      Cô bé mở cửa trông có vẻ khoảng tuổi tiểu học. Cô bé mặc bộ đồ bơi liền thân, rất phù hợp với độ tuổi đó. Khuôn mặt vô cảm của cô bé gợi nhớ đến hình ảnh một con búp bê, và vẻ lơ đãng khiến người ta có cảm giác như cô bé có thể bay đi ngay lập tức.
“H…hello,” Airi said to the girl. “Nice to meet you. My name is Airi.”


      “Chào… chào bạn,” Airi nói với cô gái. “Rất vui được gặp bạn. Tôi tên là Airi.”
The girl stared at Airi with a gaze so intense that Yuki half expected laser beams to fly out of her eyes. Shortly thereafter, she turned to Yuki.


      Cô gái nhìn chằm chằm vào Airi với ánh mắt mãnh liệt đến nỗi Yuki gần như tưởng chừng như tia laser sẽ bắn ra từ mắt cô ta. Ngay sau đó, cô ta quay sang Yuki.
Using the opportunity to introduce herself, Yuki said, “I’m Yuki.”


      Nhân cơ hội tự giới thiệu, Yuki nói, "Tôi là Yuki."
“Hizumi.” After that brief utterance, the girl fell silent.


      “Hizumi.” Sau câu nói ngắn gọn đó, cô gái im lặng.
Hizumi—was that her player name? She didn’t seem to be much of a conversationalist. She was the epitome of a peculiar girl. Although this was Yuki’s first time meeting Hizumi, she had met similar girls countless times before. As the death-game industry brought together outcasts of all stripes, encounters with players like her weren’t rare.


      Hizumi—đó có phải là tên người chơi của cô ấy không? Cô ấy có vẻ không phải là người thích trò chuyện. Cô ấy là hiện thân của một cô gái kỳ lạ. Mặc dù đây là lần đầu tiên Yuki gặp Hizumi, nhưng cô đã gặp những cô gái tương tự vô số lần trước đây. Vì ngành công nghiệp trò chơi tử thần quy tụ những kẻ bị xã hội ruồng bỏ từ mọi tầng lớp, nên việc gặp gỡ những người chơi như cô ấy không phải là hiếm.
Airi told Hizumi about wanting to gather everyone together and asked the girl to join them. Hizumi nodded and tagged along behind Airi and Yuki, albeit with staggering steps. The party of three marched onward and passed straight by the next cottage, which was Airi’s.


      Airi nói với Hizumi về việc muốn tập hợp mọi người lại và rủ cô gái tham gia cùng họ. Hizumi gật đầu và đi theo sau Airi và Yuki, dù bước chân khá loạng choạng. Ba người tiếp tục tiến về phía trước và đi thẳng qua căn nhà tiếp theo, đó là nhà của Airi.
When they reached the cottage after that, Yuki came across a second familiar face.


      Khi đến căn nhà nhỏ sau đó, Yuki lại gặp một gương mặt quen thuộc thứ hai.
“Whoa…” Airi was clearly overawed by the player who ducked down when passing through the doorframe.


      “Chà…” Airi rõ ràng rất ngạc nhiên trước người chơi đã cúi xuống khi đi qua khung cửa.
It was Maguma, a giant of a player whose large body towered higher than even the cottage door. Like the other three, she also had on a swimsuit; hers exposed her toned muscles for the world to see. Although Yuki didn’t voice her reaction as Airi had done, she felt similarly daunted at the sight of the woman’s body, much to her chagrin. Yuki knew that if she got into a brawl with Maguma, she would be turned into mincemeat in three seconds flat.


      Đó là Maguma, một người chơi khổng lồ với thân hình đồ sộ cao hơn cả cánh cửa nhà. Giống như ba người kia, cô ta cũng mặc đồ bơi; bộ đồ bơi của cô ta để lộ những cơ bắp săn chắc cho mọi người cùng thấy. Mặc dù Yuki không bày tỏ cảm xúc như Airi, nhưng cô cũng cảm thấy choáng ngợp trước thân hình của người phụ nữ đó, điều khiến cô rất khó chịu. Yuki biết rằng nếu cô lao vào đánh nhau với Maguma, cô sẽ bị nghiền nát trong vòng ba giây.
“What is it?” Maguma asked, staring at Airi.


      “Có chuyện gì vậy?” Maguma hỏi, nhìn chằm chằm vào Airi.
Airi averted her gaze from Maguma’s abs, which were so cut that one would likely not tire of them even after rubbing them for an entire day.


      Airi ngoảnh mặt đi khỏi cơ bụng săn chắc của Maguma, đến nỗi người ta có lẽ sẽ không bao giờ thấy chán dù có xoa bóp cả ngày.
“Oh, nothing,” Airi blurted out. “We were hoping to get everyone together, so could you come with us?”


      “Ồ, không có gì,” Airi buột miệng nói. “Chúng mình đang muốn tập hợp mọi người lại, vậy cậu có thể đi cùng chúng mình được không?”
Maguma agreed, increasing the size of their party to four.


      Maguma đồng ý, và tăng số thành viên trong nhóm lên bốn người.
Once they stepped back onto the shore, they spotted another group of four—presumably consisting of Koyomi and the players she had woken up—walking in their direction. Koyomi was out in front, and she looked over at Yuki’s team before pointing to the cottage directly next to her group. It was the fourth cottage from the left, the one assigned to Koyomi. Shortly afterward, the girl led her team inside. Apparently, that was going to be the gathering place.


      Khi bước trở lại bờ, họ phát hiện một nhóm bốn người khác—có lẽ gồm Koyomi và những người chơi mà cô đã đánh thức—đang đi về phía họ. Koyomi đi trước, cô nhìn sang đội của Yuki rồi chỉ vào căn nhà nhỏ ngay bên cạnh nhóm mình. Đó là căn nhà thứ tư từ bên trái, căn nhà được chỉ định cho Koyomi. Ngay sau đó, cô gái dẫn đội mình vào trong. Rõ ràng, đó sẽ là nơi tụ họp.
Yuki’s group headed for Koyomi’s cottage as well.


      Nhóm của Yuki cũng hướng đến túp lều của Koyomi.
As they walked over, Yuki said, “Hey, Maguma?”


      Khi họ bước đến, Yuki nói, "Này, Maguma?"
“Yeah?”


      "Vâng?"
“What game is this for you?”


      “Đây là trò chơi gì vậy?”
“Number forty-three. I’ve cleared forty-two.”


      “Số bốn mươi ba. Tôi đã vượt qua số bốn mươi hai rồi.”
Upon hearing that number, Yuki curled her lips into a smile. “This is my forty-fourth.”


      Nghe thấy con số đó, Yuki cong môi mỉm cười. "Đây là lần thứ bốn mươi tư của tôi rồi."
“Seriously? Dang, you overtook me.”


      “Thật sao? Chà, cậu vượt qua tớ rồi.”
A frustrated expression formed on Maguma’s face. Although Yuki wasn’t one to believe that a higher game count made someone superior, she still felt a tinge of joy.


      Vẻ mặt Maguma lộ rõ sự bực bội. Mặc dù Yuki không tin rằng số trận thắng nhiều hơn đồng nghĩa với việc ai đó giỏi hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút vui sướng.
“Even Airi there has crossed thirty.” Yuki turned to look at Airi, who was walking out in front.


      “Ngay cả Airi kia cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi.” Yuki quay sang nhìn Airi, người đang đi phía trước.
“I know,” Maguma responded. “I was with her for her thirtieth.”


      “Tôi biết,” Maguma đáp. “Tôi đã ở bên cạnh cô ấy trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ ba mươi của cô ấy.”
“Wait, really?”


      “Thật sao?”
So this isn’t your first time meeting…, Yuki thought.


      Vậy đây không phải lần đầu tiên cậu gặp nhau…, Yuki nghĩ.
“It was rough going,” Maguma continued. “We were in a mountain villa on a snowy peak, and we had to battle against a short and stout abominable snowman. Beating the game wasn’t hard, but that was when the problems started. Our agents couldn’t reach us ’cause of an unexpectedly strong blizzard. We held out fine for a while, but three or four days later, food and water were running low. By the end, we were fighting one another to the death over provisions. I’ve witnessed ‘number thirty’ for a bunch of players, but never a game like that. That girl was born under a strange star.”


      “Đó là một hành trình gian khổ,” Maguma tiếp tục. “Chúng tôi ở trong một biệt thự trên núi phủ đầy tuyết, và phải chiến đấu với một người tuyết gớm ghiếc, thấp bé và mập mạp. Thắng trò chơi không khó, nhưng đó là lúc vấn đề bắt đầu. Các đặc vụ của chúng tôi không thể liên lạc được vì một trận bão tuyết mạnh bất ngờ. Chúng tôi cầm cự được một thời gian, nhưng ba hoặc bốn ngày sau, thức ăn và nước uống cạn kiệt. Cuối cùng, chúng tôi phải đánh nhau đến chết để tranh giành lương thực. Tôi đã chứng kiến nhiều người chơi thất bại thảm hại, nhưng chưa bao giờ thấy một trò chơi nào như thế. Cô gái đó sinh ra dưới một vì sao kỳ lạ.”
“Ah… I get what you mean,” Yuki said, concurring with Maguma’s opinion. “Something similar happened in our game together. She’s a survivor of Candle Woods, you know.”


      “À… tôi hiểu ý cậu rồi,” Yuki nói, đồng tình với ý kiến của Maguma. “Chuyện tương tự cũng xảy ra trong trò chơi chúng ta chơi cùng nhau. Cô ấy là người sống sót sau Rừng Nến đấy.”
Maguma looked startled. “You serious?”


      Maguma trông có vẻ giật mình. "Thật sao?"
“Yep. It was apparently her first game, and she was on the Stump Team…the one that started at a disadvantage. Still, she managed to survive. I think she’s the kind of girl who finds herself in tough crises but always sticks it out.”


      “Đúng vậy. Hình như đó là trận đấu đầu tiên của cô ấy, và cô ấy ở trong đội Stump… đội phải bắt đầu với bất lợi. Tuy vậy, cô ấy vẫn xoay sở để vượt qua. Tôi nghĩ cô ấy là kiểu người luôn kiên trì vượt qua những khó khăn.”
“She’s got the devil’s own luck, huh?”


      "Cô ta đúng là gặp vận rủi của quỷ vậy?"
At that point in the conversation, Airi turned around, directing her gaze at Yuki and Maguma. Her eyes were free of anger or hostility, but they did convey a message: Would you please stop? The two acquiesced.


      Đến đoạn đó trong cuộc trò chuyện, Airi quay người lại, nhìn thẳng vào Yuki và Maguma. Ánh mắt cô không hề giận dữ hay thù địch, nhưng lại truyền tải một thông điệp: Làm ơn dừng lại đi? Cả hai người đều đồng ý.
“Another game with three players who have crossed thirty…,” Yuki remarked, changing the subject.


      “Lại một ván game nữa với ba người chơi đã ngoài ba mươi tuổi…”, Yuki nhận xét, chuyển chủ đề.
“Nope. There’s four,” Maguma said. “Didn’t you see? Essay was part of that other team.”


      “Không. Có bốn người,” Maguma nói. “Cậu không thấy sao? Bài luận là một phần của đội kia.”
Essay—a girl with fluffy hair and the aura of a scholar. The last time she and Yuki had met, she had already cleared her forty-fourth game, which meant she had a higher record than both Yuki and Maguma at the moment.


      Essay - một cô gái với mái tóc bồng bềnh và khí chất của một học giả. Lần cuối cùng cô và Yuki gặp nhau, cô đã hoàn thành trò chơi thứ bốn mươi tư, điều đó có nghĩa là thành tích của cô hiện đang cao hơn cả Yuki và Maguma.
Apparently, she was in the other group of four. Since there had been quite some distance separating them, and since the girl didn’t stand out much, Yuki had overlooked her.


      Rõ ràng, cô ấy thuộc nhóm bốn người còn lại. Vì khoảng cách giữa họ khá xa, và vì cô gái đó không có gì nổi bật, nên Yuki đã không để ý đến cô ấy.
“If there’s four of us already, there could be others, too. How ’bout you, squirt?”


      “Nếu đã có bốn người chúng ta rồi, thì cũng có thể có thêm những người khác nữa. Còn cậu thì sao, nhóc con?”
Maguma glanced over at Hizumi, the peculiar grade-schooler. However, the girl not only remained silent but also refused to even make eye contact, instead looking away.


      Maguma liếc nhìn Hizumi, cô bé học sinh tiểu học kỳ lạ. Tuy nhiên, cô bé không những im lặng mà còn từ chối nhìn thẳng vào mắt Maguma, thay vào đó lại nhìn đi chỗ khác.
Seemingly giving up on communicating with Hizumi, Maguma then turned to Airi. “How about Koyomi?”


      Dường như đã từ bỏ việc liên lạc với Hizumi, Maguma quay sang Airi. "Còn Koyomi thì sao?"
“I didn’t ask about her game count…but there’s no doubt she’s been a player for a fair amount of time.”


      “Tôi không hỏi về số trận đấu cô ấy đã chơi… nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy đã là một cầu thủ chuyên nghiệp trong một thời gian khá dài.”
“They sure aren’t making this easy on us.”


      “Họ chắc chắn không làm cho mọi việc dễ dàng hơn chút nào.”
At least four of the eight players had cleared more than thirty games. Whether that should be interpreted as reassuring or frightening was still up in the air. If it turned out to be a competitive game—a game revolving around conflict among players—that would mean the girls would have to fight against seasoned veterans over limited spots to survive.


      Ít nhất bốn trong số tám người chơi đã vượt qua hơn ba mươi trận đấu. Liệu điều đó nên được hiểu là đáng mừng hay đáng sợ thì vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu đây thực sự là một trò chơi cạnh tranh – một trò chơi xoay quanh xung đột giữa các người chơi – điều đó có nghĩa là các cô gái sẽ phải chiến đấu với những người chơi kỳ cựu để giành lấy những suất chơi ít ỏi nhằm trụ lại.
A player with the devil’s luck who thought nothing of Candle Woods and the Wall of Thirty. A player with a body so brawny that one would be ready to admit defeat the moment they faced off against her. It was possible Yuki would have to battle them to the death.


      Một người chơi với vận may quỷ quái, chẳng hề e ngại Rừng Nến và Bức Tường Ba Mươi. Một người chơi với thân hình cường tráng đến nỗi bất cứ ai đối đầu với cô ta cũng sẵn sàng bỏ cuộc ngay khi chạm trán. Có khả năng Yuki sẽ phải chiến đấu với họ đến chết.
(3/11)


      As she had done with the others, Airi knocked on the door to Koyomi’s cottage.


      Cũng như những người khác, Airi gõ cửa nhà Koyomi.
“Come in,” came a reply from inside.


      “Mời vào,” một giọng nói vọng lại từ bên trong.
The voice sounded rather hoarse, as if it belonged to a woman who was getting up there in years. Was there really a player like that in the other group? And even if there was, would they really be able to join such a dangerous game? Regardless, the door was unlocked, so Yuki’s group entered the cottage.


      Giọng nói nghe khá khàn, như thể thuộc về một người phụ nữ đã lớn tuổi. Liệu trong nhóm kia có thực sự có người chơi nào như vậy không? Và ngay cả khi có, liệu họ có thực sự dám tham gia vào một trò chơi nguy hiểm như thế? Dù sao thì cửa cũng không khóa, nên nhóm của Yuki bước vào căn nhà nhỏ.
The interior featured the same design as that of the cottage where Yuki had woken up. Four players were sitting around a table in the center of the room. Among them was a player Yuki knew—Essay.


      Nội thất căn phòng có thiết kế giống hệt căn nhà nhỏ nơi Yuki tỉnh dậy. Bốn người chơi đang ngồi quanh một chiếc bàn ở giữa phòng. Trong số đó có một người chơi mà Yuki quen biết—Essay.
Maguma had been right; Essay was there, with her trademark cotton-candy-like hair and her calm, scholarly expression. Layered on top of her swimsuit was a gown, which very much resembled a lab coat.


      Maguma đã đúng; Essay đang ở đó, với mái tóc bồng bềnh như kẹo bông gòn đặc trưng và vẻ mặt điềm tĩnh, học thức. Khoác ngoài bộ đồ bơi là một chiếc áo choàng, trông rất giống áo khoác phòng thí nghiệm.
The other three players were unfamiliar to Yuki. One of them was drinking a bottle of ramune soda that had likely come from the fridge, another was acting awfully skittish, and the third emanated a strong, elderly aura.


      Ba người chơi còn lại đều xa lạ với Yuki. Một người đang uống một chai nước ngọt Ramune có lẽ lấy từ tủ lạnh, người khác thì tỏ ra rất bồn chồn, còn người thứ ba thì toát ra một khí chất già nua, nặng nề.
“Sit,” said the older woman. Her voice matched that of the hoarse reply from earlier.


      “Ngồi xuống,” người phụ nữ lớn tuổi nói. Giọng bà khàn khàn y hệt giọng đáp trả lúc nãy.
Yuki, Airi, Hizumi, and Maguma each sat down at an open spot around the table.


      Yuki, Airi, Hizumi và Maguma lần lượt ngồi xuống một chỗ trống quanh bàn.
“Why don’t we start by introducing ourselves?”


      “Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân nhé?”
Yuki had met three of the other seven in past games. And judging by the demeanors of the others, she figured they also had some degree of connection with one another. However, because mapping out a relationship diagram would be too much of a hassle, the group followed the accepted custom of introducing themselves.


      Yuki đã gặp ba trong số bảy người còn lại trong các trò chơi trước đây. Và dựa vào thái độ của những người khác, cô ấy đoán rằng họ cũng có một mối liên hệ nào đó với nhau. Tuy nhiên, vì việc lập sơ đồ mối quan hệ sẽ quá rắc rối, cả nhóm đã tuân theo thông lệ là tự giới thiệu bản thân.
The late arrivals—Yuki’s group—agreed to go first. Yuki shared her player name, along with the fact this was her forty-fourth game. Maguma stated, as she had to Yuki earlier, that this was her forty-third game, while Airi revealed it was her thirty-third. Yuki expected to also learn of Hizumi’s game count, but like when they had first met, the girl mumbled only her name and nothing else.


      Nhóm của Yuki, những người đến muộn, đồng ý chơi trước. Yuki chia sẻ tên người chơi của mình, cùng với thông tin đây là ván thứ bốn mươi tư của cô. Maguma nói, giống như cô đã nói với Yuki trước đó, rằng đây là ván thứ bốn mươi ba của cô, trong khi Airi tiết lộ đó là ván thứ ba mươi ba. Yuki cũng mong muốn biết số ván chơi của Hizumi, nhưng giống như lần đầu gặp nhau, cô gái chỉ lẩm bẩm tên mình và không nói thêm gì khác.
Then it came time for the other four to speak.


      Sau đó đến lượt bốn người còn lại phát biểu.
“I’ll start us off,” said the woman with the hoarse voice. “My name’s Koyomi, and this game is my twentieth. Nice to meet you.”


      “Tôi sẽ bắt đầu trước nhé,” người phụ nữ giọng khàn nói. “Tên tôi là Koyomi, và đây là trận đấu thứ hai mươi của tôi. Rất vui được gặp bạn.”
Koyomi gave off the impression of being remarkably old. Appearance-wise, she looked to be in her twenties. She was the very picture of a healthy young woman—her skin lacked any wrinkles, her hair was free of gray, and there was none of that characteristic old-person smell wafting around her. Yet, for some odd reason, she had the aura of an extremely elderly woman. Yuki wouldn’t blink twice if someone told her that Koyomi was actually 120 years old and was maintaining her youth by bathing in the blood of virgins. Koyomi’s outfit in the game—a traditional short coat like the kind worn by female pearl divers—suited her quite well.


      Koyomi toát lên vẻ già dặn đáng kinh ngạc. Về ngoại hình, bà trông như chỉ khoảng hai mươi tuổi. Bà là hình mẫu điển hình của một phụ nữ trẻ khỏe mạnh – làn da không có nếp nhăn, tóc không có sợi bạc, và không hề có mùi đặc trưng của người già. Tuy nhiên, vì một lý do kỳ lạ nào đó, bà lại mang khí chất của một cụ bà vô cùng lớn tuổi. Yuki sẽ không hề ngạc nhiên nếu ai đó nói với cô rằng Koyomi thực ra đã 120 tuổi và đang duy trì tuổi trẻ bằng cách tắm trong máu trinh nữ. Trang phục của Koyomi trong game – một chiếc áo khoác ngắn truyền thống giống như loại áo mà các nữ thợ lặn ngọc trai thường mặc – rất hợp với bà.
Koyomi turned a pair of inquisitive eyes on Yuki. “You said your name was Yuki? I know all about you.”


      Koyomi hướng ánh mắt tò mò về phía Yuki. “Cậu nói tên cậu là Yuki à? Tớ biết hết về cậu rồi.”
“…? Have we met before?”


      “…? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
“Not directly, no. I’ve heard about you. From your mentor, that is.”


      “Không phải trực tiếp, không. Tôi đã nghe nói về bạn. Từ người hướng dẫn của bạn ấy mà.”
Yuki’s heart skipped a beat.


      Tim Yuki đập thình thịch.
Her mentor—player name: Hakushi. A legendary player who had cleared ninety-five games. For a time, Yuki had been learning under her in a mentor-protégé relationship—a common practice in the games.


      Người hướng dẫn của cô ấy—tên người chơi: Hakushi. Một người chơi huyền thoại đã hoàn thành 95 ván đấu. Có một thời gian, Yuki đã học hỏi từ bà ấy trong mối quan hệ thầy trò—một thông lệ phổ biến trong các trò chơi.
Koyomi claimed to have heard about Yuki from Hakushi. However, Yuki found that odd because—


      Koyomi nói rằng anh ta đã nghe về Yuki từ Hakushi. Tuy nhiên, Yuki thấy điều đó kỳ lạ vì—
“When did you hear about me? My mentor is, you know…”


      “Bạn biết đến tôi từ khi nào? Người hướng dẫn của tôi là… bạn biết đấy…”
Hakushi has departed from this world.


      Hakushi đã rời khỏi thế giới này.
The woman had died in Yuki’s ninth game—Candle Woods. That psychopath had mutilated her, down to every last rib bone. Yuki had seen the corpse with her own eyes.


      Người phụ nữ đó đã chết trong trò chơi thứ chín của Yuki – Rừng Nến. Tên tâm thần đó đã tàn sát cô ấy, đến từng xương sườn cuối cùng. Yuki đã tận mắt nhìn thấy xác chết.
So how could Koyomi have met with a dead player and heard about Yuki? Alas, no answer came from the woman’s mouth; Koyomi simply grinned and reveled in Yuki’s reaction. Right when Yuki was ready to grill her for more details, Airi nudged Yuki with an elbow.


      Vậy làm sao Koyomi có thể gặp một tuyển thủ đã chết và biết về Yuki? Than ôi, không một câu trả lời nào phát ra từ miệng người phụ nữ; Koyomi chỉ cười toe toét và thích thú với phản ứng của Yuki. Ngay khi Yuki chuẩn bị hỏi thêm chi tiết, Airi huých nhẹ Yuki bằng khuỷu tay.
“Yuki, she’s a veteran player,” said the girl with indigo eyes.


      “Yuki là một cầu thủ kỳ cựu,” cô gái mắt màu chàm nói.
“What do you mean?”


      "Ý anh là gì?"
“Apparently, she’s been in the industry since before Candle Woods.”


      “Hình như cô ấy đã hoạt động trong ngành này từ trước cả khi Candle Woods ra mắt.”
Yuki couldn’t hide her shock.


      Yuki không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Nothing strange about that, is there?” Koyomi remarked. “It’s not like every single active player at the time joined that game. Players like me might be a rarity, but I’m not the only one.”


      “Chẳng có gì lạ cả, phải không?” Koyomi nhận xét. “Không phải tất cả người chơi đang hoạt động vào thời điểm đó đều tham gia trò chơi đó. Những người chơi như tôi có thể là hiếm, nhưng tôi không phải là người duy nhất.”
“You…didn’t participate in Candle Woods?”


      “Bạn…không tham gia vào Candle Woods à?”
“I got a bad feeling when my agent came with the invitation, so I turned it down. I have a good nose for those kinds of omens, you see. That sixth sense is a big reason I’m alive and kicking today.”


      “Tôi có linh cảm không tốt khi người đại diện đến đưa lời mời, nên tôi đã từ chối. Bạn thấy đấy, tôi có trực giác rất nhạy bén với những điềm báo kiểu đó. Giác quan thứ sáu đó là lý do lớn giúp tôi vẫn còn sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay.”
Koyomi belonged to an older generation of players than Yuki and the others; she was from the pre–Candle Woods era. In which case, it was certainly plausible she had met Hakushi when the latter had still been alive—and it was certainly plausible Hakushi had shared stories about Yuki’s days as a foolish protégé.


      Koyomi thuộc thế hệ người chơi lớn tuổi hơn Yuki và những người khác; cô ấy đến từ thời kỳ trước Rừng Nến. Trong trường hợp đó, hoàn toàn có thể cô ấy đã gặp Hakushi khi Hakushi vẫn còn sống—và hoàn toàn có thể Hakushi đã kể cho cô ấy nghe những câu chuyện về những ngày Yuki còn là một người học trò ngốc nghếch.
“Interesting… So you’re that Yuki.” Koyomi giggled, as if finding something funny.


      “Thú vị thật… Vậy ra cậu chính là Yuki đó.” Koyomi cười khúc khích, như thể thấy điều gì đó buồn cười.
Yuki had a strong urge to question the woman about the extent of what Hakushi had divulged, but before she could—


      Yuki rất muốn hỏi người phụ nữ kia về mức độ những gì Hakushi đã tiết lộ, nhưng trước khi cô ấy kịp làm điều đó—
“Sorry for the tangent. Go ahead.” Koyomi pointed to the scholarly girl.


      “Xin lỗi vì đã lạc đề. Cứ tự nhiên.” Koyomi chỉ tay về phía cô gái học giỏi.
“I’m Essay,” the player said, touching her fluffy, cotton-candy-like hair. “This game is number fifty for me. Pleased to meet you.”


      “Tôi là Essay,” người chơi nói, vừa vuốt mái tóc mềm mại, óng ả như kẹo bông của mình. “Đây là trận đấu thứ năm mươi của tôi rồi. Rất vui được gặp bạn.”
Only Maguma, Airi, and Yuki reacted noticeably to that number. It was perfectly natural for the peculiar Hizumi to be indifferent, while Koyomi and the other two players had likely learned of Essay’s clear count before Yuki’s group had entered.


      Chỉ có Maguma, Airi và Yuki phản ứng rõ rệt với con số đó. Việc Hizumi, người có tính cách kỳ lạ, tỏ ra thờ ơ là điều hoàn toàn tự nhiên, trong khi Koyomi và hai người chơi còn lại có lẽ đã biết được con số chính xác của Essay trước khi nhóm của Yuki vào cuộc.
Yuki hadn’t encountered a player since Candle Woods who had reached fifty games. Along with thirty and forty, fifty was a milestone number in her eyes, as it represented the midpoint of her quest to clear ninety-nine games. While Essay had nothing to do with Yuki’s personal goal, the presence of a player who had reached that stage faster than she did inspired both respect and frustration in her.


      Kể từ Candle Woods, Yuki chưa từng gặp người chơi nào đạt đến năm mươi ván đấu. Cùng với ba mươi và bốn mươi, năm mươi là một con số cột mốc trong mắt cô, vì nó đại diện cho điểm giữa trong hành trình chinh phục chín mươi chín ván đấu của mình. Mặc dù Essay không liên quan gì đến mục tiêu cá nhân của Yuki, nhưng sự hiện diện của một người chơi đạt đến giai đoạn đó nhanh hơn cô đã khơi dậy cả sự kính trọng và sự bực bội trong cô.
“Mozuku, you can go next,” Essay said.


      “Mozuku, đến lượt em rồi,” Essay nói.
The player Essay had tapped in acted jittery as she introduced herself. “I’m Mozuku. This is, um, my tenth game. Nice to meet you.”


      Người chơi mà Essay đã liên lạc tỏ ra hơi lo lắng khi tự giới thiệu. "Tôi là Mozuku. Đây là, ừm, trò chơi thứ mười của tôi. Rất vui được làm quen."
The girl lacked any distinguishing characteristics. It was a refreshing sight to see such a nervous player. The attitude was typically the mark of a beginner who had not yet grown accustomed to the games, but if this was indeed Mozuku’s tenth time as a player, she must have been frightened not by the game itself but by the players around her, many of whom were veterans who had cleared thirty games—including the older, muscular woman sitting next to her.


      Cô gái ấy không có bất kỳ đặc điểm nổi bật nào. Thật là một cảnh tượng mới mẻ khi thấy một người chơi lo lắng như vậy. Thái độ đó thường là dấu hiệu của một người mới chơi chưa quen với các trò chơi, nhưng nếu đây thực sự là lần thứ mười Mozuku chơi, thì hẳn cô ấy đã sợ không phải vì chính trò chơi mà vì những người chơi xung quanh, nhiều người trong số họ là những người chơi kỳ cựu đã chơi hơn ba mươi ván – bao gồm cả người phụ nữ lớn tuổi, vạm vỡ ngồi cạnh cô.
“Um… I’m done,” Mozuku said, gesturing to the final player, the one with the ramune bottle in hand.


      “Ừm… tôi xong rồi,” Mozuku nói, ra hiệu về phía người chơi cuối cùng, người đang cầm chai ramune trên tay.
At this stage in the conversation, however, the girl was not only drinking soda. During the others’ self-introductions, she had taken out a pack of takoyaki octopus balls from the fridge and heated it up in the microwave, and she was still munching on the piping hot food. Even after Mozuku had given her the floor, and all eyes were on her, the girl continued snacking away. After making the others sit around until she finished her meal and beverage, she finally introduced herself.


      Tuy nhiên, đến giai đoạn này của cuộc trò chuyện, cô gái không chỉ uống nước ngọt. Trong lúc những người khác đang giới thiệu bản thân, cô đã lấy một gói bạch tuộc takoyaki từ tủ lạnh ra và hâm nóng trong lò vi sóng, và vẫn đang nhấm nháp món ăn nóng hổi đó. Ngay cả sau khi Mozuku nhường lời cho cô, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, cô gái vẫn tiếp tục ăn vặt. Sau khi bắt những người khác ngồi chờ cho đến khi cô ăn xong và uống hết đồ uống, cuối cùng cô mới tự giới thiệu bản thân.
“I’m Mitsuba. This is my thirtieth game. Nice to meet you.”


      “Tôi là Mitsuba. Đây là trận đấu thứ ba mươi của tôi. Rất vui được gặp bạn.”
A shocking number had casually escaped her lips.


      Một con số gây sốc đã vô tình thoát ra khỏi miệng cô ấy.
The Wall of Thirty—a superstition in the industry. The story went that players would face inconceivable irregularities in and around their thirtieth game that would greatly reduce their odds of survival. Both Yuki and Airi, and most likely Maguma and Essay, too, had struggled as a result of this curse-like phenomenon. Practically every player had heard of it, and Mitsuba was probably no exception.


      "Bức tường Ba mươi" - một điều mê tín trong ngành. Truyền thuyết kể rằng người chơi sẽ gặp phải những sự cố bất thường không thể tưởng tượng nổi vào khoảng ván thứ ba mươi, điều này sẽ làm giảm đáng kể cơ hội sống sót của họ. Cả Yuki và Airi, và rất có thể cả Maguma và Essay, đều đã phải vật lộn vì hiện tượng giống như lời nguyền này. Hầu như mọi người chơi đều đã nghe nói về nó, và Mitsuba có lẽ cũng không ngoại lệ.
Nevertheless, the girl showed no signs of apprehension. Considering the empty ramune bottle and pack of takoyaki next to Mitsuba, Yuki thought she must march to the beat of her own drum.


      Tuy nhiên, cô gái không hề tỏ ra lo lắng. Nhìn thấy chai ramune rỗng và gói takoyaki bên cạnh Mitsuba, Yuki nghĩ rằng cô ấy phải tự mình quyết định con đường mình muốn.
“Was I the last one?” Mitsuba asked, giving the other players a once-over.


      “Tôi là người cuối cùng phải không?” Mitsuba hỏi, liếc nhìn những người chơi khác.
The girl then walked over to the refrigerator and, as if her appetite had not yet been sated, pulled out a second pack of takoyaki and set it in the microwave. Staring at the plastic container rotating under an orange light, she continued, “I wonder what kind of game this is. All we have are a beach and swimsuits…and I guess ramune and takoyaki, too.”


      Cô gái liền đi đến tủ lạnh và, như thể vẫn chưa thỏa mãn cơn đói, lấy ra gói takoyaki thứ hai rồi cho vào lò vi sóng. Nhìn chằm chằm vào hộp nhựa đang quay tròn dưới ánh đèn màu cam, cô tiếp tục nói, “Mình tự hỏi đây là trò chơi gì nhỉ. Chúng ta chỉ có bãi biển và đồ bơi… và chắc là cả nước ngọt ramune và takoyaki nữa.”
“Seems to fit the pattern of an escape game,” Koyomi said in her characteristically hoarse voice. “This beach is isolated from the outside world. That’s an escape game setup if there ever was one.”


      “Có vẻ như đây là một trò chơi trốn thoát đúng nghĩa,” Koyomi nói bằng giọng khàn đặc trưng của mình. “Bãi biển này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đây chính là một bối cảnh trò chơi trốn thoát đúng nghĩa.”
The beach was surrounded by a forest on three sides, and—quite naturally—the sea on the final side. To leave the beach, the players would have no other option but to enter the forest. As Koyomi had stated, the situation fit the traditional template of an escape game.


      Bãi biển được bao quanh bởi rừng ở ba phía, và – tất nhiên – biển ở phía còn lại. Để rời khỏi bãi biển, người chơi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào rừng. Như Koyomi đã nói, tình huống này phù hợp với khuôn mẫu truyền thống của một trò chơi thoát hiểm.
“Regardless, we should start by surveying our surroundings,” Essay suggested. Her authority as a fifty-game player seemed to be exerting its influence, as her words commanded the attention of most of the room. “It won’t be too late to start figuring out the rules after that.”


      “Dù sao thì, chúng ta nên bắt đầu bằng việc quan sát xung quanh,” Essay đề nghị. Kinh nghiệm chơi cờ 50 ván của cô ấy dường như đang phát huy tác dụng, khi lời nói của cô ấy thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong phòng. “Sau đó, việc tìm hiểu luật chơi vẫn chưa quá muộn.”
There were no objections. So the players stood up one after another, until only one remained—Mitsuba.


      Không ai phản đối. Vì vậy, các cầu thủ lần lượt đứng dậy, cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất—Mitsuba.
(4/11)


      Everyone but Mitsuba exited the cottage. The group of seven stepped onto the shore and began exploring. The swath of sandy terrain was long enough that a person standing on one end would appear to be a mere speck from the other. The players walked all over the meringue-colored sand, but after failing to find anything of note, they turned their attention to the surrounding trees.


      Tất cả mọi người trừ Mitsuba đều rời khỏi căn nhà nhỏ. Nhóm bảy người bước lên bờ và bắt đầu khám phá. Bãi cát trải dài đến nỗi người đứng ở đầu này chỉ như một chấm nhỏ cách đầu kia. Các thành viên trong nhóm đi khắp bãi cát màu kem, nhưng sau khi không tìm thấy gì đáng chú ý, họ chuyển sự chú ý sang những hàng cây xung quanh.
The group entered the forest. Since all seven of them were accustomed to the games, nobody showed reluctance to march on ahead in a swimsuit.


      Cả nhóm tiến vào rừng. Vì cả bảy người đều đã quen với các trò chơi nên không ai ngần ngại tiến lên phía trước trong bộ đồ bơi.
“Let’s head straight through,” Essay suggested. The group did as she said.


      “Chúng ta đi thẳng vào trong nhé,” Essay đề nghị. Cả nhóm làm theo lời cô ấy.
If this was an escape game with a goal of making it through the forest alive, it stood to reason that an abundance of traps would await them among the trees. However, it appeared there wasn’t a single one. Although the players could not prove there were no traps, at the very least none of them had sensed a single one, nor had any of them activated a trap and gotten injured. The group continued onward and onward and onward and onward—


      Nếu đây là một trò chơi thoát hiểm với mục tiêu sống sót vượt qua khu rừng, thì lẽ đương nhiên sẽ có vô số cạm bẫy chờ đợi họ giữa những tán cây. Tuy nhiên, dường như không có một cái bẫy nào cả. Mặc dù người chơi không thể chứng minh được là không có bẫy, nhưng ít nhất không ai trong số họ cảm nhận được bất kỳ cái bẫy nào, cũng như không ai kích hoạt bẫy và bị thương. Nhóm tiếp tục tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước và tiến về phía trước…
—until at last, their field of view opened up.


      —cho đến khi cuối cùng, tầm nhìn của họ được mở rộng.
“Figures.” The remark came from Maguma.


      “Đúng như dự đoán.” Câu nói đó đến từ Maguma.
The group stood atop a sheer cliff. The grassy terrain came to an abrupt end, resembling a half-eaten piece of cake. At the bottom of the steep cliff face was the same blue ocean they had seen earlier on the beach.


      Nhóm người đứng trên đỉnh một vách đá dựng đứng. Địa hình phủ đầy cỏ đột ngột kết thúc, trông giống như một miếng bánh bị ăn dở. Dưới chân vách đá dốc đứng là cùng một đại dương xanh biếc mà họ đã nhìn thấy trước đó trên bãi biển.
To the left and right, the cliff stretched as far as the eye could see. Although it would be impossible to confirm unless they walked along the edge, it likely continued all the way around to the beach.


      Về phía trái và phía phải, vách đá trải dài đến tận chân trời. Mặc dù không thể xác nhận điều này trừ khi họ đi dọc theo rìa vách đá, nhưng có khả năng nó tiếp tục kéo dài đến tận bãi biển.
To summarize, the beach was surrounded by a forest, which itself was surrounded by sheer cliffs. In other words—this entire beach was not connected to land.


      Tóm lại, bãi biển được bao quanh bởi một khu rừng, và khu rừng đó lại được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng. Nói cách khác, toàn bộ bãi biển này không hề nối liền với đất liền.
The players were on a secluded island.


      Các cầu thủ đang ở trên một hòn đảo hẻo lánh.
“…If this is our situation”—Essay, who always looked as though she was thinking over complicated matters, was now actually mulling over something complicated—“this certainly changes the meaning of ‘escape.’ Maguma, can I ask you something?”


      “…Nếu tình hình của chúng ta là như thế này”—Essay, người luôn tỏ ra đang suy nghĩ về những vấn đề phức tạp, giờ đây thực sự đang cân nhắc một điều gì đó phức tạp—“thì điều này chắc chắn làm thay đổi ý nghĩa của từ ‘trốn thoát’. Maguma, tôi có thể hỏi anh một điều không?”
“What is it?”


      “Nó là cái gì vậy?”
“Can you see any land on the horizon?”


      “Bạn có nhìn thấy đất liền ở phía chân trời không?”
Yuki instinctively looked across the water upon hearing the question. She scanned the entire horizon, left to right, but failed to spot any signs of land.


      Nghe câu hỏi, Yuki theo bản năng nhìn ra phía bên kia mặt nước. Cô quét mắt khắp đường chân trời, từ trái sang phải, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của đất liền.
“Not at all,” Maguma answered, reporting the same thing. “Wanna look from my shoulders?”


      “Không hề,” Maguma đáp lại, thuật lại điều tương tự. “Muốn nhìn từ trên vai tôi xuống không?”
“Yes, please.”


      “Vâng, làm ơn.”
Essay climbed up Maguma’s back and hooked her legs around the woman’s shoulders. The higher the vantage point, the farther away the horizon. That was why Essay had posed that question to Maguma, the tallest of the group, and why she had gotten onto the woman’s shoulders. Their combined heights, minus the length of Essay’s legs, reached approximately ten feet off the ground, but even after the extra boost, Essay climbed down with a glum look on her face; it seemed the effort was futile.


      Essay trèo lên lưng Maguma và vòng chân quanh vai người phụ nữ. Vị trí càng cao, đường chân trời càng xa. Đó là lý do tại sao Essay lại hỏi Maguma, người cao nhất trong nhóm, câu hỏi đó và tại sao cô lại trèo lên vai người phụ nữ. Tổng chiều cao của họ, trừ đi chiều dài chân của Essay, đạt khoảng ba mét so với mặt đất, nhưng ngay cả sau khi được hỗ trợ thêm, Essay vẫn trèo xuống với vẻ mặt ủ rũ; dường như nỗ lực này là vô ích.
“I just want to make sure—did any of you see land while on the shore?” Essay asked.


      “Tôi chỉ muốn chắc chắn — có ai trong số các bạn nhìn thấy đất liền khi đang ở trên bờ không?” Essay hỏi.
Nobody responded. The answer was obviously no.


      Không ai trả lời. Câu trả lời hiển nhiên là không.
“The distance to the horizon is around three miles, right?” Maguma asked.


      “Khoảng cách đến đường chân trời là khoảng ba dặm, phải không?” Maguma hỏi.
“In this case, it would be slightly farther than that,” Essay said. “From on top of your shoulders, my vantage point would have been at a height of about ten feet off the ground.”


      “Trong trường hợp này, khoảng cách sẽ xa hơn một chút,” Essay nói. “Từ trên vai bạn, vị trí quan sát của tôi sẽ ở độ cao khoảng mười feet so với mặt đất.”
The horizon exists because the Earth is round, and due to the curvature of the planet, it becomes impossible to see beyond a certain distance. Yuki remembered learning in school that you could calculate the distance to the horizon with a simple application of the Pythagorean theorem.


      Đường chân trời tồn tại là do Trái Đất hình tròn, và do độ cong của hành tinh, nên không thể nhìn thấy gì vượt quá một khoảng cách nhất định. Yuki nhớ lại bài học ở trường rằng có thể tính khoảng cách đến đường chân trời bằng cách áp dụng định lý Pitago một cách đơn giản.
However, before Yuki could turn her superficial knowledge into practical information, Essay beat her to the punch.


      Tuy nhiên, trước khi Yuki kịp biến kiến thức hời hợt của mình thành thông tin hữu ích, Essay đã nhanh chân hơn cô.
“That would make the horizon closer to four miles away. Since we’re standing on a cliff, it would be even farther than that. Regardless, it’s no small distance. So if this game is meant to be an escape game”—Essay stared out at the empty horizon—“we’ll have to traverse at least that much ocean.”


      “Như vậy đường chân trời sẽ cách xa hơn bốn dặm. Vì chúng ta đang đứng trên vách đá, nên nó sẽ còn xa hơn thế nữa. Dù sao thì đó cũng không phải là khoảng cách nhỏ. Vì vậy, nếu trò chơi này được thiết kế như một trò chơi trốn thoát”—Essay nhìn chằm chằm vào đường chân trời trống trải—“chúng ta sẽ phải vượt qua ít nhất chừng đó đại dương.”
Four miles away. Yuki tried imagining that distance. The farthest she had ever swum was fifty meters, or around 164 feet, back in middle school. Swimming four whole miles would be the equivalent of swimming back and forth in a fifty-meter swimming pool more than a hundred times. Since her reference point was minuscule in comparison, Yuki had trouble getting a full picture of the situation.


      Cách đó bốn dặm. Yuki cố gắng hình dung khoảng cách đó. Quãng đường xa nhất mà cô từng bơi là năm mươi mét, hay khoảng 164 feet, hồi còn học trung học. Bơi bốn dặm sẽ tương đương với việc bơi đi bơi lại trong một bể bơi năm mươi mét hơn một trăm lần. Vì điểm tham chiếu của cô quá nhỏ bé so với khoảng cách đó, Yuki khó có thể hình dung được toàn cảnh.
“…No way that’ll work,” Maguma commented. “Whether we jump in the water ourselves or build a raft, we have no idea which direction to aim for, so we can’t even set sail.”


      “…Không đời nào cách đó hiệu quả,” Maguma nhận xét. “Dù chúng ta tự nhảy xuống nước hay đóng bè, chúng ta cũng không biết phải hướng về đâu, nên thậm chí không thể căng buồm ra khơi.”
“You’re exactly right. That’s why, if we assume this is an escape game, there has to be some kind of gimmick. Somewhere around here, there could be a map indicating our coordinates, or a method of communicating with people off the island. Or perhaps…”


      “Anh nói hoàn toàn đúng. Đó là lý do tại sao, nếu chúng ta cho rằng đây là một trò chơi trốn thoát, thì chắc chắn phải có một mánh khóe nào đó. Ở đâu đó quanh đây, có thể có một tấm bản đồ chỉ ra tọa độ của chúng ta, hoặc một phương pháp liên lạc với những người bên ngoài hòn đảo. Hoặc có lẽ…”
Essay paused for a second before continuing.


      Bài luận tạm dừng một giây trước khi tiếp tục.
“…Maybe this isn’t an escape game at all.”


      “…Có lẽ đây không phải là trò chơi trốn thoát chút nào.”
Yuki noticed the shoulders of one of the platers—Mozuku, the hapless girl who had been thrown into a game of elite veterans—twitch at those words.


      Yuki nhận thấy vai của một trong những người chơi – Mozuku, cô gái bất hạnh bị ném vào một trận đấu toàn những người chơi kỳ cựu – khẽ giật khi nghe những lời đó.
The idea that this was not an escape game but rather a competitive game must have crossed the girl’s mind. Should that be true, the players around her would actually be her enemies. Yuki tried imagining Mozuku’s present state of mind. What if Yuki had, in her tenth game—Scrap Building, if her memory served—been forced to fight players in their thirtieth, fortieth, or even fiftieth games? That feeling could only be summed up in one word: despair.


      Ý nghĩ rằng đây không phải là một trò chơi trốn thoát mà là một trò chơi cạnh tranh chắc hẳn đã thoáng qua trong đầu cô gái. Nếu điều đó là sự thật, thì những người chơi xung quanh cô thực chất sẽ là kẻ thù của cô. Yuki cố gắng hình dung trạng thái tâm lý hiện tại của Mozuku. Điều gì sẽ xảy ra nếu Yuki, trong trò chơi thứ mười của mình—Xây dựng Phế liệu, nếu cô nhớ không nhầm—bị buộc phải chiến đấu với những người chơi đã chơi đến lần thứ ba mươi, bốn mươi, hoặc thậm chí năm mươi? Cảm giác đó chỉ có thể được tóm gọn trong một từ: tuyệt vọng.
The probability that this distressing scenario would come to pass seemed rather likely at the moment, for on their trek to the cliff, the group had not stumbled upon a single object resembling a trap. Despite being in a death game, they had yet to come across anything that could lead to their deaths—besides, of course, the seven living beings here and the one on the beach, each of which were armed with a full set of limbs.


      Xác suất xảy ra kịch bản đáng lo ngại này dường như khá cao vào lúc đó, bởi vì trên đường đến vách đá, nhóm người này không hề gặp phải bất kỳ vật thể nào giống như một cái bẫy. Mặc dù đang tham gia một trò chơi sinh tử, họ vẫn chưa gặp phải bất cứ thứ gì có thể dẫn đến cái chết của mình—ngoại trừ, tất nhiên, bảy sinh vật sống ở đây và một sinh vật trên bãi biển, mỗi sinh vật đều được trang bị đầy đủ tứ chi.
On the other hand, there was a more optimistic way of assessing the situation. Perhaps this was not an escape game or a competitive game, but rather a survival game, like the one Yuki had recently played at an amusement park. For example, it was possible the players would have to endure a hundred days on the island until the rescue ship prepared by the organizers came to retrieve them, meaning the wild environment of an island isolated from the outside world would be precisely what would threaten their lives. And, of course, it was too early to completely discount the group’s initial theory about it being an escape game. Perhaps a bottle containing blueprints for a boat had washed up on shore, and Mitsuba, having discovered it while playing on the beach, was poring over the details at this very moment.


      Mặt khác, cũng có một cách nhìn lạc quan hơn về tình hình. Có lẽ đây không phải là trò chơi trốn thoát hay trò chơi cạnh tranh, mà là một trò chơi sinh tồn, giống như trò chơi mà Yuki vừa chơi ở công viên giải trí. Ví dụ, có thể người chơi sẽ phải chịu đựng 100 ngày trên đảo cho đến khi tàu cứu hộ do ban tổ chức chuẩn bị đến đón họ, có nghĩa là môi trường hoang dã của một hòn đảo bị cô lập với thế giới bên ngoài chính là thứ sẽ đe dọa đến tính mạng của họ. Và tất nhiên, còn quá sớm để hoàn toàn bác bỏ giả thuyết ban đầu của nhóm rằng đây là một trò chơi trốn thoát. Có lẽ một chai chứa bản thiết kế thuyền đã trôi dạt vào bờ, và Mitsuba, sau khi phát hiện ra nó khi đang chơi trên bãi biển, đang nghiên cứu kỹ các chi tiết ngay lúc này.
Were they in paradise or purgatory? There was only one way to uncover the answer.


      Họ đang ở thiên đường hay luyện ngục? Chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời.
“Let’s keep exploring,” Essay said.


      “Chúng ta hãy tiếp tục khám phá,” Essay nói.
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      The group completed an entire loop around the island but found no passages to land.


      Nhóm đã đi một vòng quanh đảo nhưng không tìm thấy lối đi nào dẫn lên bờ.
The island was large enough that it took around an hour to circle the perimeter. Aside from the sandy shore, the rest of the island was covered with trees. The group searched both the perimeter of the island and inside the forest, but they didn’t come across any buildings other than the cottages, nor did they find any man-made items besides surveillance cameras that were used to transmit footage of the game. The players returned to the beach empty-handed.


      Hòn đảo đủ lớn đến nỗi phải mất khoảng một giờ để đi hết chu vi. Ngoại trừ bờ cát, phần còn lại của hòn đảo được bao phủ bởi cây cối. Nhóm người tìm kiếm cả xung quanh chu vi hòn đảo và bên trong khu rừng, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ công trình nào khác ngoài những căn nhà nhỏ, cũng như không tìm thấy bất kỳ vật dụng nào do con người tạo ra ngoài những camera giám sát được sử dụng để truyền hình ảnh của trò chơi. Các người chơi trở về bãi biển tay không.
By that time, the sun had already started to set.


      Lúc đó, mặt trời đã bắt đầu lặn.
“Oh, welcome back,” Mitsuba said upon their return. It seemed she had just gone for a swim, as she was carrying a swim ring on her shoulder and her entire body was wet. A trail of water droplets extended behind her on the sand.


      “Ồ, chào mừng trở lại,” Mitsuba nói khi họ quay về. Có vẻ như cô ấy vừa mới đi bơi xong, vì cô ấy đang đeo một chiếc phao bơi trên vai và toàn thân ướt sũng. Một vệt nước đọng kéo dài phía sau cô trên cát.
“…………”


      Yuki and the others ignored her. After having walked around for hours, they lacked even the energy to chastise the girl for slacking off and having fun all by herself.


      Yuki và những người khác phớt lờ cô ấy. Sau khi đi bộ hàng giờ liền, họ thậm chí không còn sức để trách mắng cô gái vì lười biếng và tự chơi một mình.
“Mitsuba,” said Essay, the only one willing to speak to the girl.


      “Mitsuba,” Essay nói, người duy nhất chịu nói chuyện với cô gái.
“Yeah?”


      "Vâng?"
“Have you learned anything new about the game?”


      “Bạn đã học được điều gì mới về trò chơi này chưa?”
“Nope, nada. I’ve been around here the whole day, so I’m totally in the dark.”


      “Không, không có gì cả. Tôi ở đây cả ngày rồi, nên hoàn toàn không biết gì hết.”
“…………”


      Essay looked away from Mitsuba and turned her gaze to the scarlet sky.


      Essay quay mặt khỏi Mitsuba và hướng ánh mắt lên bầu trời đỏ rực.
“Shall we call it a day?” she suggested. “The sun is setting, so let’s pick things back up tomorrow.”


      “Chúng ta nghỉ ngơi hôm nay nhé?” cô ấy đề nghị. “Mặt trời đang lặn rồi, vậy nên hãy tiếp tục vào ngày mai.”
A sudden breeze blew across the beach. The evening chill set in, assaulting their skin, which was more exposed than usual.


      Một cơn gió bất chợt thổi qua bãi biển. Cái lạnh buổi tối ập đến, tấn công làn da của họ, vốn đang tiếp xúc nhiều hơn bình thường.
“Will we have to sleep in our swimsuits?” Airi asked, hugging herself. “With these outfits, no number of blankets will be enough to fight off the cold.”


      “Chúng ta sẽ phải ngủ trong bộ đồ bơi sao?” Airi hỏi, ôm chặt lấy mình. “Với bộ đồ này, dù có đắp bao nhiêu chăn cũng không đủ để chống lại cái lạnh.”
“Well, there weren’t any other clothes around,” Mitsuba answered. “There were tons of extra towels and swimwear, but not a single piece of normal clothing.”


      “Thật ra, xung quanh chẳng có quần áo nào khác cả,” Mitsuba trả lời. “Có rất nhiều khăn tắm và đồ bơi dự phòng, nhưng không có một bộ quần áo bình thường nào.”
Yuki had figured as much. It was hard to imagine the organizers preparing any clothing besides the game outfit. Since there were apparently extra swimsuits, the most the players could do to take measures against the cold was borrow relatively less-revealing outfits, such as Essay’s gown or Koyomi’s short coat.


      Yuki đã đoán được điều đó. Thật khó tưởng tượng ban tổ chức lại chuẩn bị thêm quần áo nào khác ngoài bộ đồ thi đấu. Vì rõ ràng là đã có sẵn đồ bơi, nên cách tốt nhất mà các vận động viên có thể làm để chống chọi với cái lạnh là mượn những bộ trang phục kín đáo hơn, chẳng hạn như váy của Essay hoặc áo khoác ngắn của Koyomi.
After agreeing to meet again in Koyomi’s cottage the following morning, the players disbanded for the day and returned to their individual dwellings.


      Sau khi nhất trí gặp lại nhau tại nhà của Koyomi vào sáng hôm sau, các cầu thủ giải tán và trở về nhà riêng của mình.
Standing outside her cottage door, Yuki noticed there was no lock. The door could always be opened or closed if you applied force to it. Since there was no way to lock the cottage, anyone could sneak in at any time.


      Đứng trước cửa nhà mình, Yuki nhận thấy không có khóa. Cánh cửa luôn có thể mở hoặc đóng nếu dùng lực mạnh. Vì không có cách nào khóa được căn nhà, bất cứ ai cũng có thể lẻn vào bất cứ lúc nào.
Yuki entered the building. The same pieces of furniture she had woken up to that morning sat there untouched. One of them caught her eye: a sturdy, five-tiered dresser. She lifted it with both hands and carried it over to the door to use as a barricade.


      Yuki bước vào tòa nhà. Những món đồ nội thất mà cô đã thấy sáng hôm đó vẫn nằm nguyên tại chỗ, không hề bị xáo trộn. Một trong số chúng thu hút sự chú ý của cô: một chiếc tủ năm tầng chắc chắn. Cô dùng cả hai tay nhấc nó lên và mang đến cửa để dùng làm rào chắn.
Yuki had not envisioned a specific threat; she was only blocking the door as a precaution. Even if she had no problem with sleeping in a swimsuit, she was not so unflappable as to be able to sleep in a fully unlocked room. Since the door could swing outward, the dresser would not actually prevent someone from opening it, but setting up an obstacle was unquestionably better than having nothing there at all.


      Yuki không hề lường trước mối đe dọa cụ thể nào; cô chỉ chặn cửa để đề phòng. Dù cô không ngại ngủ trong bộ đồ bơi, nhưng cô cũng không đến nỗi bình tĩnh đến mức có thể ngủ trong một căn phòng hoàn toàn không khóa. Vì cửa có thể mở ra ngoài, nên chiếc tủ quần áo thực chất sẽ không ngăn được ai đó mở cửa, nhưng việc tạo ra một vật cản chắc chắn tốt hơn là không có gì ở đó cả.
Afterward, Yuki had dinner. Since a certain someone had been snacking earlier that day, she already knew what was inside the fridge. It was stocked with food and drinks appropriate for the beach, including packs of takoyaki, yakisoba noodles, and bottles of ramune soda. Atop the fridge sat a microwave, which she knew was safe to use to heat up the plastic containers. Because Yuki had been walking around the entire day, her stomach was growling with hunger, but since she didn’t know how many days she would have to stay on the island, she was hesitant to chow down like Mitsuba had without considering the consequences. Yuki decided to stop eating when she was 80 percent full. The food was delicious.


      Sau đó, Yuki ăn tối. Vì có người nào đó đã ăn vặt trước đó trong ngày, nên cô ấy đã biết trong tủ lạnh có gì. Nó chứa đầy thức ăn và đồ uống phù hợp cho bãi biển, bao gồm các gói takoyaki, mì yakisoba và nước ngọt ramune. Trên nóc tủ lạnh có một chiếc lò vi sóng, mà cô ấy biết là an toàn để dùng hâm nóng các hộp nhựa. Vì Yuki đã đi bộ cả ngày, bụng cô ấy kêu đói cồn cào, nhưng vì không biết mình sẽ phải ở lại đảo bao nhiêu ngày, nên cô ấy do dự không muốn ăn ngấu nghiến như Mitsuba đã làm mà không cân nhắc hậu quả. Yuki quyết định ngừng ăn khi đã no khoảng 80%. Thức ăn rất ngon.
After showering, changing into a different swimsuit, and brushing her teeth with the provided toothbrush, she got into bed.


      Sau khi tắm rửa, thay một bộ đồ bơi khác và đánh răng bằng bàn chải được cung cấp, cô ấy lên giường ngủ.
She had no intention of falling into a deep slumber. Although she had set up a barricade, she did not think for a second that it would be enough to guarantee her safety. It would only take one strong kick to bring down the dresser, not to mention the windows of the cottage did not seem sturdy by any means. If someone was adamant about getting into Yuki’s room, none of those barriers would be of much use. She had to sleep lightly, in such a way that she could wake up at the first sign of an irregularity.


      Cô không hề có ý định ngủ say. Mặc dù đã dựng rào chắn, cô vẫn không nghĩ rằng nó đủ để đảm bảo an toàn cho mình. Chỉ cần một cú đá mạnh là có thể làm đổ tủ quần áo, chưa kể cửa sổ của căn nhà nhỏ dường như không hề chắc chắn. Nếu ai đó nhất quyết muốn vào phòng của Yuki, thì những rào chắn đó cũng chẳng có tác dụng gì. Cô phải ngủ không sâu giấc, sao cho có thể tỉnh dậy ngay khi phát hiện ra điều bất thường.
Yuki had acquired the ability to modulate her sleep. That skill was indispensable for games that lasted longer than a single day. Any player who had crossed the thirty-game mark—and even Mozuku, Koyomi, and, although her play count remained a mystery, Hizumi—had likely learned to do the same. It was a basic technique anyone in the industry would be expected to pull off. And so Yuki was able to swiftly achieve the level of sleep she desired.


      Yuki đã có được khả năng điều chỉnh giấc ngủ của mình. Kỹ năng đó vô cùng cần thiết cho những trận đấu kéo dài hơn một ngày. Bất kỳ tuyển thủ nào đã chơi hơn ba mươi trận – thậm chí cả Mozuku, Koyomi, và cả Hizumi (mặc dù số trận cô ấy chơi vẫn còn là một bí ẩn) – đều có khả năng đã học được cách làm tương tự. Đó là một kỹ thuật cơ bản mà bất kỳ ai trong ngành cũng được kỳ vọng phải thành thạo. Và nhờ vậy, Yuki đã nhanh chóng đạt được mức độ ngủ mà cô mong muốn.
Fortunately, she would awaken to see another day.


      May mắn thay, cô ấy đã tỉnh dậy và nhìn thấy một ngày mới.
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      Yuki awoke to a knock at the door.


      Yuki tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa.
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      Yuki leaped up the moment the noise reached her ears, vigorously flinging her blanket into the air. Had someone been creeping up on her, that would have blocked their vision. With the strength of her legs alone, she stood up on the bed and adopted a fighting stance.


      Yuki bật dậy ngay khi nghe thấy tiếng động, vung mạnh chiếc chăn lên không trung. Nếu có ai đó đang rón rén đến gần, chiếc chăn đó sẽ che khuất tầm nhìn của họ. Chỉ bằng sức mạnh đôi chân, cô đứng dậy trên giường và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
However, she was tilting at windmills, for nobody else was inside the cottage.


      Tuy nhiên, cô ấy đang cố gắng một cách vô ích, vì không có ai khác ở trong căn nhà nhỏ đó.
Feeling a pang of embarrassment, Yuki calmed herself down. Just then, another knock came at the door. It was the same noise she had heard the previous day.


      Cảm thấy hơi xấu hổ, Yuki cố gắng bình tĩnh lại. Ngay lúc đó, lại có tiếng gõ cửa. Đó là tiếng gõ cửa quen thuộc như ngày hôm trước.
Upon straining her ears, she heard a voice repeatedly call out, “Yuki, Yuki.” While working out the visitor’s identity through her voice, Yuki made her way to the door.


      Khi cố lắng tai nghe, cô nghe thấy một giọng nói liên tục gọi, “Yuki, Yuki.” Vừa cố gắng nhận ra người khách qua giọng nói, Yuki vừa tiến đến cửa.
Then she frowned at the object standing before it.


      Rồi cô nhíu mày nhìn vật thể đang đứng trước mặt.
A dresser.


      Một cái tủ đựng quần áo.
Yuki had set it up as a barricade the previous evening. The first thought that came into her mind: What a pain. She then asked herself, Who the heck put this here? before answering, You did last night, stupid. With arms that were not quite operating at full strength due to only having just woken up, Yuki moved the dresser aside and opened the door.


      Tối hôm trước, Yuki đã dùng nó làm vật chắn. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô: Thật phiền phức. Rồi cô tự hỏi, Ai mà đặt cái này ở đây vậy? trước khi trả lời, Chính là cậu tối qua đấy, đồ ngốc. Với đôi tay vẫn còn mỏi nhừ vì vừa mới thức dậy, Yuki đẩy chiếc tủ sang một bên và mở cửa.
Airi was standing outside.


      Airi đang đứng bên ngoài.
“Morning,” Yuki greeted.


      “Chào buổi sáng,” Yuki chào.
However, her visitor did not respond immediately. The girl was panting, and her cheeks were flushed. If Yuki assumed she hadn’t caught a cold, did that mean she had sprinted over to Yuki’s cottage at full speed? What reason would she have to rush over?


      Tuy nhiên, vị khách của cô không trả lời ngay lập tức. Cô gái thở hổn hển, má ửng đỏ. Nếu Yuki cho rằng cô ấy không bị cảm lạnh, liệu điều đó có nghĩa là cô ấy đã chạy như bay đến nhà Yuki với tốc độ tối đa? Cô ấy có lý do gì để vội vã đến vậy?
“Good morning.” Relief came to Airi’s face. “Did you place that in front of the door?” she asked, looking past Yuki at the dresser that had been relieved of its barricade duties.


      “Chào buổi sáng.” Vẻ mặt Airi hiện lên sự nhẹ nhõm. “Cậu đặt nó trước cửa à?” cô hỏi, nhìn qua Yuki về phía chiếc tủ quần áo đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ chắn cửa.
“Yeah, well, I figured it couldn’t hurt to be cautious,” Yuki answered.


      “Ừ, tớ nghĩ cẩn thận cũng không hại gì,” Yuki trả lời.
“…That was probably the right call.”


      “…Đó có lẽ là quyết định đúng đắn.”
“Huh?”


      “Hả?”
“Please, you have to come with me.” Airi grabbed Yuki’s hand and pulled.


      “Làm ơn, cậu phải đi với tớ.” Airi nắm lấy tay Yuki và kéo đi.
Yuki felt her center of gravity tilt forward. “Wait, I haven’t gotten ready yet…”


      Yuki cảm thấy trọng tâm cơ thể mình nghiêng về phía trước. "Khoan đã, mình còn chưa chuẩn bị xong..."
“That can wait.”


      “Chuyện đó có thể đợi.”
Yuki touched her hair with her free hand. Since she had only woken up moments ago, it was rather disheveled. Yuki placed greater importance on her morning routine than ordinary people. Since she innately carried the aura of a phantom, she looked all the more striking when she was unkempt from just waking up.


      Yuki dùng tay còn lại vuốt tóc. Vì mới thức dậy vài phút nên tóc cô khá rối. Yuki coi trọng thói quen buổi sáng hơn người thường. Vì bẩm sinh cô mang trong mình khí chất của một bóng ma, nên khi tóc tai bù xù vì vừa mới thức dậy, cô trông càng nổi bật hơn.
Yet Airi had still told Yuki to postpone getting ready, even after seeing Yuki’s dreadful state. What could have made the girl so impatient?


      Thế nhưng, Airi vẫn bảo Yuki hoãn việc chuẩn bị, ngay cả sau khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ của Yuki. Điều gì đã khiến cô gái ấy thiếu kiên nhẫn đến vậy?
Yuki could think of only one answer.


      Yuki chỉ nghĩ ra một câu trả lời duy nhất.
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      There were five other players on the beach.


      Trên bãi biển còn có năm cầu thủ khác.
A player whose giant body brought to mind the image of a bear: Maguma. A peculiar girl who seemed to rebuff any attempt at conversation: Hizumi. A veteran player who had been in the industry since the pre–Candle Woods era: Koyomi. A player in her tenth game who was once again acting all jittery: Mozuku. And the free spirit who had demonstrated an utter lack of cooperativeness the day before: Mitsuba. Adding in Yuki and Airi, that made seven.


      Một người chơi có thân hình khổng lồ gợi nhớ đến hình ảnh một con gấu: Maguma. Một cô gái kỳ lạ dường như từ chối mọi nỗ lực bắt chuyện: Hizumi. Một người chơi kỳ cựu đã hoạt động trong ngành từ trước thời kỳ Candle Woods: Koyomi. Một người chơi đang chơi ván thứ mười và lại tỏ ra bồn chồn: Mozuku. Và cô nàng phóng khoáng đã thể hiện sự thiếu hợp tác hoàn toàn vào ngày hôm trước: Mitsuba. Thêm Yuki và Airi vào nữa, tổng cộng là bảy người.
Everyone turned to Yuki as she came out of her cottage. As someone who spent the majority of her private life in a tracksuit, Yuki was as prone to shame as anyone else. Being seen in an unkempt state, her phantom aura turned up to eleven, was extremely embarrassing.


      Mọi người đều quay sang nhìn Yuki khi cô bước ra khỏi căn nhà nhỏ của mình. Là người dành phần lớn thời gian riêng tư trong bộ đồ thể thao, Yuki cũng dễ xấu hổ như bao người khác. Bị nhìn thấy trong tình trạng luộm thuộm, với hào quang ma quái tỏa ra từ cô, quả là vô cùng xấu hổ.
“What were you up to?” Maguma asked, without a word of greeting.


      “Cậu đang làm gì vậy?” Maguma hỏi mà không hề chào hỏi.
“I was asleep,” Yuki answered.


      “Tôi đang ngủ,” Yuki trả lời.
“…You sure are a sleepyhead, huh?” Maguma was aware of Yuki’s disposition from their previous games together.


      “…Cậu đúng là một kẻ ngủ nướng, nhỉ?” Maguma đã biết rõ tính cách của Yuki từ những trận đấu trước đây của họ cùng nhau.
“Did something happen?” Yuki asked, with a sneaking suspicion of what had transpired. “There’s, um…one player missing.”


      “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Yuki hỏi, giọng nghi ngờ về những gì đã diễn ra. “Ừm… có một cầu thủ mất tích.”
The others exchanged glances. Yuki had predicted they would react that way.


      Những người khác liếc nhìn nhau. Yuki đã đoán trước được họ sẽ phản ứng như vậy.
Maguma replied, “Remember how we agreed yesterday to gather in Koyomi’s cottage in the morning?”


      Maguma đáp, “Cậu còn nhớ hôm qua chúng ta đã thống nhất sẽ gặp nhau ở nhà Koyomi vào sáng mai chứ?”
“Yeah.”


      "Vâng."
“So this morning six of us showed up. Neither you nor Essay came over, so we decided to head to your cottages. We had Airi go to yours, like yesterday, and I went over to Essay’s, since the two of us know each other from past games.”


      “Sáng nay có sáu người chúng tôi đến. Cả cậu và Essay đều không đến, nên chúng tôi quyết định đến nhà nghỉ của cậu. Giống như hôm qua, Airi đã đến nhà cậu, còn tôi đến nhà Essay vì hai chúng tôi quen nhau từ những trận đấu trước.”
Maguma’s expression turned troubled, as though the spirit of the scholarly Essay had possessed her. She then looked over at one of the cottages.


      Vẻ mặt của Maguma trở nên lo lắng, như thể linh hồn của bài luận học thuật đã nhập vào cô. Sau đó, cô nhìn về phía một trong những căn nhà nhỏ.
“That cottage over there, third from the left, is Essay’s. It’s right next to Koyomi’s. Since your cottage is all the way at the end, I reached Essay’s before Airi got to yours. There was no answer when I knocked, so I went in…”


      “Căn nhà nhỏ đằng kia, thứ ba từ bên trái, là nhà của Essay. Nó nằm ngay cạnh nhà của Koyomi. Vì nhà của cậu ở tận cuối dãy nên tớ đến nhà Essay trước khi Airi đến nhà cậu. Tớ gõ cửa không thấy ai trả lời nên tớ vào trong…”
The crease between Maguma’s eyebrows grew more profound.


      Nếp nhăn giữa hai lông mày của Maguma ngày càng sâu hơn.
“Then I called everyone else over.”


      “Sau đó tôi gọi mọi người khác lại gần.”
Yuki could sense the unease in the air amplifying. All the others—even Mitsuba, to some extent—had solemn looks on their faces.


      Yuki có thể cảm nhận được sự bất an trong không khí ngày càng gia tăng. Tất cả những người khác—kể cả Mitsuba, ở một mức độ nào đó—đều có vẻ mặt nghiêm nghị.
“So we started wondering if you’d also met the same fate. It was the logical next thought. That’s why Airi sprinted over to your cottage. Thankfully, you came out without a worry on your face, and that’s where we are now.”


      “Vậy nên chúng tôi bắt đầu tự hỏi liệu bạn cũng gặp phải số phận tương tự hay không. Đó là suy nghĩ tiếp theo hợp lý. Đó là lý do tại sao Airi chạy như bay đến nhà bạn. May mắn thay, bạn đã ra ngoài mà không hề tỏ ra lo lắng, và đó là nơi chúng ta đang ở hiện tại.”
“I’m glad you’re safe,” Airi said. Her normal expression had returned, one that seemed like she was forcing herself to look at something she didn’t want to.


      “Tôi mừng vì cậu an toàn,” Airi nói. Vẻ mặt thường ngày của cô ấy đã trở lại, một vẻ mặt như thể cô ấy đang cố gắng nhìn vào thứ mà cô ấy không muốn nhìn.
“Is Essay”—Yuki looked over to the cottage—“still in there?”


      “Essay”—Yuki nhìn về phía căn nhà nhỏ—“vẫn còn ở trong đó chứ?”
“Yeah.”


      "Vâng."
Yuki touched her disheveled hair and looked down at herself; she was covered with lint from her blanket.


      Yuki sờ vào mái tóc rối bù xù của mình và nhìn xuống; người cô phủ đầy bụi vải từ chăn.
“Um…Maguma?”


      "Ừm... Maguma?"
“What?”


      "Cái gì?"
“Do you think it would be rude of me to go see her in this state?”


      “Bạn nghĩ có bất lịch sự không nếu tôi đến thăm cô ấy trong tình trạng này?”
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      Inside the cottage lay Essay’s corpse.


      Bên trong căn nhà nhỏ là thi thể của Essay.
(10/11)


      Players of death games had their bodies modified via a procedure known as the Preservation Treatment. The effects were wide-ranging, but the most important was the transformation of the blood. After a player received the Preservation Treatment, any blood that flowed out of their body would immediately solidify and change into a fluffy white substance. Hence, to players, the color of blood was not red but white. The color that signified gruesomeness, too, was not red but white. Yuki had so deeply internalized this notion, she would be startled just by seeing cotton jutting out of a mattress.


      Những người chơi trò chơi tử thần có cơ thể bị biến đổi thông qua một quy trình được gọi là Điều trị Bảo quản. Tác động của nó rất đa dạng, nhưng quan trọng nhất là sự biến đổi của máu. Sau khi người chơi trải qua Điều trị Bảo quản, bất kỳ lượng máu nào chảy ra khỏi cơ thể họ sẽ ngay lập tức đông lại và biến thành một chất màu trắng xốp. Do đó, đối với người chơi, màu của máu không phải là đỏ mà là trắng. Màu sắc tượng trưng cho sự ghê rợn cũng không phải là đỏ mà là trắng. Yuki đã thấm nhuần quan niệm này đến mức cô ấy sẽ giật mình chỉ bằng cách nhìn thấy bông gòn nhô ra khỏi nệm.
The inside of the cottage was covered with white fluff.


      Bên trong căn nhà nhỏ được phủ một lớp lông trắng mịn.
It was as if a plushie had been ripped apart, as if a bathtub filled with bubbles had been knocked over, as if a machine that made artificial snow had been left running at maximum power. And there it was, lying on the table in the center of the room. Although the body, too, was covered in white fluff, the distinctive cotton-candy-like hair peeking out made identifying the figure no challenge whatsoever.


      Nó trông như thể một con thú nhồi bông bị xé toạc, như thể một bồn tắm đầy bọt xà phòng bị đổ, như thể một chiếc máy tạo tuyết nhân tạo bị bỏ mặc hoạt động hết công suất. Và nó ở đó, nằm trên bàn ở giữa phòng. Mặc dù toàn thân cũng được bao phủ bởi lớp lông trắng muốt, nhưng mái tóc đặc trưng giống như kẹo bông gòn ló ra khiến việc nhận dạng hình dáng này trở nên dễ dàng.
It was Essay’s corpse.


      Đó là thi thể của Essay.
Or, to be more precise, it was her head and torso. Her limbs were scattered around the vicinity. Yuki had little trouble locating them, as they were relatively intact. Essay’s left arm rested on the sofa, her right arm lay on the bed, and her legs were on the floor by the dresser. Although her limbs were still identifiable, their joints had been snapped, their skin had been torn, and their nails had been ripped off. They were also missing a few fingers and toes.


      Hay nói chính xác hơn, đó là đầu và thân của cô ấy. Tay chân cô ấy nằm rải rác xung quanh. Yuki không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chúng, vì chúng vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Cánh tay trái của Essay đặt trên ghế sofa, cánh tay phải nằm trên giường, và chân cô ấy nằm trên sàn nhà cạnh tủ quần áo. Mặc dù vẫn có thể nhận dạng được các chi của cô ấy, nhưng các khớp đã bị gãy, da bị rách và móng tay bị bong ra. Cô ấy cũng bị mất một vài ngón tay và ngón chân.
Essay’s arms and legs were in a grisly state, but her torso on the table was even worse for wear. It had been cut open like a dried mackerel, and exactly five of its rib bones were pointing toward the ceiling like a hand reaching for salvation. Her other rib bones were not untouched—some were broken, and others were stabbed into the bed; not a single one was in its original position. With Essay’s chest unprotected, it was unreasonable to expect the parts that lay deeper inside to be unharmed. Her heart, lungs, and other organs had been neatly organized and laid out like items confiscated by the police. Many of them were placed near the entrance, constituting part of the reason Yuki found it difficult to step inside after opening the door.


      Tay chân của Essay trong tình trạng kinh khủng, nhưng phần thân trên của cô nằm trên bàn còn tồi tệ hơn. Nó bị rạch toang ra như một con cá thu khô, và đúng năm xương sườn của cô hướng lên trần nhà như một bàn tay đang vươn tới sự cứu rỗi. Những xương sườn khác của cô cũng không còn nguyên vẹn—một số bị gãy, một số khác bị đâm vào giường; không một xương nào còn ở vị trí ban đầu. Với phần ngực của Essay không được bảo vệ, thật vô lý khi mong đợi các bộ phận nằm sâu bên trong không bị tổn hại. Tim, phổi và các cơ quan khác của cô được sắp xếp gọn gàng và bày biện như những vật phẩm bị cảnh sát tịch thu. Nhiều trong số chúng được đặt gần lối vào, đó là một phần lý do khiến Yuki khó bước vào bên trong sau khi mở cửa.
Essay’s body had been horribly mutilated. However, the fright Yuki felt was not because of the gruesomeness of the corpse.


      Thi thể của Essay đã bị cắt xẻo một cách khủng khiếp. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi mà Yuki cảm thấy không phải vì sự ghê rợn của xác chết.
“Yuki,” Airi called out from behind. “This…is the same, right?”


      “Yuki,” Airi gọi từ phía sau. “Cái này…vẫn vậy, phải không?”
Airi’s words carried little substance on the surface, but Yuki fully understood the meaning behind them.


      Lời nói của Airi thoạt nhìn có vẻ không có nhiều ý nghĩa, nhưng Yuki hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa đằng sau chúng.
Exactly—the corpse seemed familiar to Yuki.


      Đúng vậy—cái xác trông quen quen với Yuki.
Of course, this was the first time Yuki had seen Essay dead, but she had seen a body in a similar state in the past. It had been during her unforgettable ninth game, Candle Woods. The body of the legendary player Hakushi, Yuki’s mentor, had been torn apart at the hands of that psychopath—and the corpse before Yuki at this very moment gave off the exact same impression.


      Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên Yuki nhìn thấy Essay chết, nhưng cô đã từng thấy một thi thể trong tình trạng tương tự trước đây. Đó là trong ván cờ thứ chín khó quên của cô, Candle Woods. Thi thể của kỳ thủ huyền thoại Hakushi, người thầy của Yuki, đã bị tên tâm thần đó xé xác – và cái xác trước mặt Yuki lúc này mang lại cảm giác y hệt như vậy.
However, like Hakushi, that psychopath should have died in Candle Woods. In fact, it had been Yuki herself who had ended the woman’s life by stabbing her repeatedly with a knife shaped like a bamboo leaf. Yuki could still vividly remember the sensation of clutching the blade and thrusting her entire left fist into the psychopath’s stomach.


      Tuy nhiên, giống như Hakushi, tên tâm thần đó đáng lẽ cũng phải chết ở Rừng Nến. Thực tế, chính Yuki đã kết liễu đời người phụ nữ đó bằng cách đâm liên tiếp bằng một con dao hình lá tre. Yuki vẫn còn nhớ như in cảm giác nắm chặt lưỡi dao và đâm cả nắm đấm trái vào bụng tên tâm thần.
So why?


      Vậy tại sao?
Why was there another mutilated corpse here?


      Tại sao lại có thêm một xác chết bị cắt xẻo ở đây?
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      Candle Woods.


      Rừng nến.
Yuki’s ninth game, the game that had led to her decision to make a living as a player. No other game had been as special as that one, and Yuki was not alone in thinking so. Not a single soul in the industry was unaware of Candle Woods—it represented a watershed moment in the history of death games, with players regularly referring to time periods as “pre–” and “post–Candle Woods.”


      Trò chơi thứ chín của Yuki, trò chơi đã dẫn đến quyết định kiếm sống bằng nghề game thủ của cô. Không có trò chơi nào khác đặc biệt như vậy, và Yuki không phải là người duy nhất nghĩ như thế. Không một ai trong ngành công nghiệp này không biết đến Candle Woods — nó đại diện cho một bước ngoặt trong lịch sử các trò chơi tử thần, với người chơi thường xuyên nhắc đến các thời kỳ "trước" và "sau Candle Woods".
The game was infamous for its high player count and low survival rate. There had been a total of 330 participants divided across two teams, but hardly any had managed to clear the game and survive. The majority of the game’s players—the majority of the regular players in the industry at the time—had been killed as a consequence of a certain player going berserk.


      Trò chơi này nổi tiếng vì số lượng người chơi đông đảo nhưng tỷ lệ sống sót thấp. Tổng cộng có 330 người tham gia, chia thành hai đội, nhưng hầu như không ai vượt qua được trò chơi và sống sót. Phần lớn người chơi – phần lớn là những người chơi chuyên nghiệp trong ngành vào thời điểm đó – đã thiệt mạng do một người chơi nào đó mất kiểm soát.
That player’s name was Kyara.


      Tên của cầu thủ đó là Kyara.
She was a homicidal maniac with agarwood-colored hair who had joined the game with a goal not to survive—but to kill. Making full use of her skill set, which was the polar opposite of a typical player’s, she had driven the industry to the brink of collapse.


      Cô ta là một kẻ sát nhân điên cuồng với mái tóc màu trầm hương, tham gia trò chơi không phải với mục tiêu sống sót mà là giết chóc. Tận dụng tối đa bộ kỹ năng của mình, vốn hoàn toàn trái ngược với người chơi thông thường, cô ta đã đẩy ngành công nghiệp này đến bờ vực sụp đổ.
Much time had passed since then, and the industry had seemingly made a near-full recovery from the damage she had caused.


      Đã một thời gian dài trôi qua kể từ đó, và ngành công nghiệp dường như đã gần như phục hồi hoàn toàn sau những thiệt hại mà cô ấy gây ra.
However—Essay’s mutilated body before Yuki brought the handiwork of that psychopath to her mind. The sight could very well be a sign that everything would once again collapse into oblivion.


      Tuy nhiên, thi thể bị cắt xẻo của Essay trước mặt Yuki đã gợi lên trong cô hình ảnh về tác phẩm của tên tâm thần đó. Cảnh tượng ấy rất có thể là dấu hiệu cho thấy mọi thứ sẽ một lần nữa sụp đổ và chìm vào quên lãng.
(1/15)


      Seven players gathered in Koyomi’s cottage.


      Bảy cầu thủ đã tụ tập tại căn nhà nhỏ của Koyomi.
(2/15)


      Like the previous day, the players gathered around a table. Only two things about the situation were different. The first was that Mitsuba did not open the door to the fridge, either because she was not in the mood to eat or because she simply lacked an appetite. The second was, needless to say, the fact that they were down one girl.


      Cũng như hôm trước, các cầu thủ tập trung quanh một cái bàn. Chỉ có hai điều khác biệt. Thứ nhất là Mitsuba không mở cửa tủ lạnh, có thể vì cô ấy không có tâm trạng ăn uống hoặc đơn giản là cô ấy không có cảm giác thèm ăn. Thứ hai, khỏi cần nói, là việc họ thiếu mất một người.
The body of the missing player, Essay, had been left the way it had been found. Thanks to the Preservation Treatment, the players did not need to worry about the corpse rotting even if it was left out in the open, so they’d decided to first carry out their morning meeting.


      Thi thể của người chơi mất tích, Essay, vẫn được giữ nguyên như khi được tìm thấy. Nhờ phương pháp bảo quản, các người chơi không cần lo lắng về việc thi thể bị phân hủy ngay cả khi để ngoài trời, vì vậy họ quyết định tiến hành cuộc họp buổi sáng trước.
Naturally, the conversation revolved around one particular topic.


      Đương nhiên, cuộc trò chuyện xoay quanh một chủ đề cụ thể.
“—There are a number of things I find curious.”


      “—Có một số điều khiến tôi thấy kỳ lạ.”
It was Koyomi who spoke first. She had the same hoarse voice and was wearing the same short coat as the previous day. It seemed she would take the helm as discussion leader.


      Koyomi là người lên tiếng đầu tiên. Giọng cô vẫn khàn và cô vẫn mặc chiếc áo khoác ngắn như hôm trước. Có vẻ như cô sẽ đảm nhận vai trò người dẫn dắt cuộc thảo luận.
“It’s obvious what we need to figure out—why did Essay die?” Koyomi clearly enunciated her words, ensuring that the other players would not fail to hear them.


      “Rõ ràng là chúng ta cần phải tìm ra lý do tại sao Essay lại chết,” Koyomi nói rõ ràng, đảm bảo rằng những người chơi khác cũng nghe thấy.
Why did Essay die? That went without saying—because this was a death game. The “death” aspect of the game, which had remained hidden the previous day, had finally reared its ugly head and sank its sharp fangs into her.


      Vì sao Essay lại chết? Điều đó thì khỏi cần nói – bởi vì đây là một trò chơi sinh tử. Khía cạnh “cái chết” của trò chơi, vốn được giấu kín vào ngày hôm trước, cuối cùng đã lộ diện và cắm những chiếc răng nanh sắc nhọn vào cô ấy.
“Based on what we know,” Maguma said, maintaining her usual tough face, “it’s gotta be murder. Can’t imagine anything other than a living being tearing apart Essay’s body with that much care.”


      “Dựa trên những gì chúng ta biết,” Maguma nói, vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn thường thấy, “chắc chắn là giết người. Không thể tưởng tượng được điều gì khác ngoài việc một sinh vật sống xé xác Essay ra từng mảnh một cách tỉ mỉ đến vậy.”
Initially, the group had theorized that this was an escape game, the kind of game in which players had to flee a designated space while evading dangerous traps that were lying in wait. However, nobody believed Essay had died in such a trap. The way her body had been mutilated was far too deliberate to have been the work of an automated device, and as far as Yuki had seen, there hadn’t been anything resembling a trap inside Essay’s cottage. Since none of the other cottages seemed to contain traps, it was implausible to assume Essay’s was the only one that’d been rigged.


      Ban đầu, nhóm người này cho rằng đây là một trò chơi thoát hiểm, loại trò chơi mà người chơi phải chạy trốn khỏi một không gian được chỉ định trong khi né tránh những cạm bẫy nguy hiểm đang chờ sẵn. Tuy nhiên, không ai tin rằng Essay đã chết trong một cái bẫy như vậy. Cách thi thể của cô bị tàn phá quá có chủ đích để có thể là do một thiết bị tự động gây ra, và theo như Yuki thấy, không có bất cứ thứ gì giống như một cái bẫy bên trong căn nhà của Essay. Vì không có căn nhà nào khác có vẻ chứa bẫy, nên việc cho rằng chỉ có nhà của Essay là bị gài bẫy là điều không hợp lý.
This meant someone must have killed her.


      Điều này có nghĩa là chắc chắn ai đó đã giết cô ấy.
“Question is, who did her in? It could’ve been the work of a trained animal or an assassin invited by the organizers. Or maybe…” Maguma trailed off, but it was clear where her sentence was heading.


      “Câu hỏi đặt ra là, ai đã giết cô ấy? Có thể là do một con thú được huấn luyện hoặc một sát thủ được ban tổ chức thuê. Hoặc có thể…” Maguma ngừng lời, nhưng rõ ràng câu nói của cô ấy đang hướng đến điều gì.
“Let’s start by sharing everything we know for certain,” Koyomi suggested. “We’re looking at two possibilities. The first is that there’s someone other than us on this island under orders to attack players, and they killed Essay.”


      “Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chia sẻ tất cả những gì chúng ta biết chắc chắn,” Koyomi đề nghị. “Chúng ta đang xem xét hai khả năng. Khả năng thứ nhất là có ai đó khác ngoài chúng ta trên hòn đảo này, nhận lệnh tấn công người chơi, và họ đã giết Essay.”
That would make this a survival game, just like Yuki’s fortieth game in the amusement park. In that case, all seven players in the room would have to work together as a team.


      Như vậy, đây sẽ là một trò chơi sinh tồn, giống như trò chơi thứ bốn mươi của Yuki ở công viên giải trí. Trong trường hợp đó, cả bảy người chơi trong phòng đều phải phối hợp với nhau như một đội.
“Probability-wise, I don’t buy it,” Maguma said. “We looked all over the island yesterday. If anyone else was here, we would’ve run into them.”


      “Xét về xác suất, tôi không tin điều đó,” Maguma nói. “Hôm qua chúng tôi đã tìm kiếm khắp đảo. Nếu có ai khác ở đây, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp họ.”
“Exactly. That increases the likelihood of the second possibility—that we eight are indeed the only people on this island, and that the murderer is among us.”


      “Chính xác. Điều đó làm tăng khả năng thứ hai – rằng tám người chúng ta thực sự là những người duy nhất trên hòn đảo này, và kẻ giết người đang ở giữa chúng ta.”
The players exchanged glances.


      Các cầu thủ nhìn nhau.
Koyomi continued, “If you stop to think about it, doesn’t everything seem to point that way? After eight people spend a night on a secluded island in the middle of the ocean, with nowhere to escape, a dismembered body suddenly turns up. It’s a textbook setting for a suspense story. It feels like it has to be that sort of game.”


      Koyomi tiếp tục, “Nếu bạn dừng lại và suy nghĩ kỹ, chẳng phải mọi thứ dường như đều hướng về điều đó sao? Sau khi tám người trải qua một đêm trên một hòn đảo hẻo lánh giữa đại dương, không có lối thoát, một thi thể bị phân xác đột nhiên xuất hiện. Đó là bối cảnh điển hình cho một câu chuyện hồi hộp. Có cảm giác như đây phải là một trò chơi thuộc thể loại đó.”
A closed circle mystery—was that the name?


      Một bí ẩn vòng tròn khép kín—có phải đó là tên gọi không?
This subgenre of detective fiction depicted murder cases that occur in an enclosed space shut off from the outside world, such as on an island at sea or in a mountain villa during a blizzard. Since Yuki rarely read novels, much less mysteries, she had never personally encountered such a work before, but she was at least familiar with the term.


      Thể loại phụ này của tiểu thuyết trinh thám miêu tả các vụ án mạng xảy ra trong một không gian khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng hạn như trên một hòn đảo giữa biển hoặc trong một biệt thự trên núi giữa trận bão tuyết. Vì Yuki hiếm khi đọc tiểu thuyết, huống chi là tiểu thuyết trinh thám, nên cô chưa từng trực tiếp tiếp xúc với tác phẩm nào như vậy trước đây, nhưng ít nhất cô cũng quen thuộc với thuật ngữ này.
“…If the murderer is one of us,” Mitsuba said, resting her head on her hands, “then why did they kill Essay?”


      “…Nếu kẻ giết người là một trong số chúng ta,” Mitsuba nói, gục đầu lên tay, “vậy tại sao họ lại giết Essay?”
“’Cause that’s their victory condition, of course. Whoever it is would have been informed in advance that they were going to play the role of the ‘culprit.’ In that case, they would have to kill a certain number of players… Either two or three, I’d reckon.”


      “Vì đó là điều kiện chiến thắng của họ, dĩ nhiên rồi. Bất cứ ai đóng vai trò đó cũng sẽ được thông báo trước rằng họ sẽ đóng vai ‘thủ phạm’. Trong trường hợp đó, họ sẽ phải giết một số người chơi nhất định… Tôi đoán là hai hoặc ba người.”
Two or three—Koyomi had probably reached that conclusion after factoring in the average survival rate. The vast majority of games were designed so that at least half of the participating players could survive. Yuki surmised three was the most likely number.


      Hai hoặc ba—Koyomi có lẽ đã đi đến kết luận đó sau khi tính đến tỷ lệ sống sót trung bình. Phần lớn các trò chơi được thiết kế sao cho ít nhất một nửa số người chơi tham gia có thể sống sót. Yuki phỏng đoán ba là con số có khả năng xảy ra nhất.
“Then…what do the rest of us have to do to win?”


      “Vậy…chúng ta còn phải làm gì để giành chiến thắng?”
“Who knows. Maybe we only need to survive, or maybe we need to unmask the culprit. Or perhaps, as we discussed yesterday, we’ll have to escape the island by rowing a raft all the way to land.”


      “Ai mà biết được. Có thể chúng ta chỉ cần sống sót, hoặc có thể chúng ta cần phải vạch trần thủ phạm. Hoặc có lẽ, như chúng ta đã thảo luận hôm qua, chúng ta sẽ phải trốn khỏi hòn đảo bằng cách chèo bè đến tận đất liền.”
“For now, it seems like we can focus on survival,” Yuki said, jumping in.


      “Hiện tại, có vẻ như chúng ta có thể tập trung vào việc sống sót,” Yuki nói và chen vào.
“Why’s that?” Koyomi asked.


      “Tại sao vậy?” Koyomi hỏi.
“None of the rules have been explained to us. If we need to play detective and ultimately identify the culprit, wouldn’t the organizers convey that to us in a clearer way? Like setting the game in a spooky mansion and dressing us in deerstalkers and trench coats. It’s way too far-fetched to expect us to make the leap from the information we currently have to concluding that we need to investigate the scene and deduce the killer. And as we learned yesterday, escaping the island seems near-unfeasible.”


      “Chúng tôi chẳng được giải thích bất kỳ luật chơi nào cả. Nếu chúng tôi cần đóng vai thám tử và cuối cùng phải tìm ra thủ phạm, lẽ nào ban tổ chức không truyền đạt điều đó cho chúng tôi một cách rõ ràng hơn? Chẳng hạn như đặt bối cảnh trò chơi trong một biệt thự ma quái và cho chúng tôi mặc mũ săn hươu và áo khoác dài. Thật quá phi lý khi mong đợi chúng tôi có thể tự suy luận từ những thông tin hiện có để kết luận rằng chúng tôi cần điều tra hiện trường và tìm ra kẻ giết người. Và như chúng tôi đã biết hôm qua, việc thoát khỏi hòn đảo dường như là điều không thể.”
Koyomi appeared convinced by Yuki’s logic.


      Koyomi có vẻ bị thuyết phục bởi lý lẽ của Yuki.
Yuki continued, “The rules haven’t been made clear because we don’t have any need for them, don’t you think? The players who aren’t the culprit simply have to survive for a designated period of time to clear the game. Meanwhile, the culprit needs to kill a certain number of players within that same time frame.”


      Yuki tiếp tục, “Luật chơi chưa được làm rõ vì chúng ta không cần đến chúng, phải không? Những người chơi không phải là thủ phạm chỉ cần sống sót trong một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành trò chơi. Trong khi đó, thủ phạm cần phải tiêu diệt một số lượng người chơi nhất định trong cùng khoảng thời gian đó.”
Yuki turned her gaze to the refrigerator.


      Yuki hướng ánh mắt về phía tủ lạnh.
“Mind if I open that?”


      "Tôi có thể mở nó ra được không?"
“…? Be my guest.”


      “…? Cứ tự nhiên.”
With Koyomi’s permission, Yuki opened the door to the fridge. Inside were chilly bottles of ramune and packaged foods.


      Với sự cho phép của Koyomi, Yuki mở cửa tủ lạnh. Bên trong có những chai nước ramune ướp lạnh và các loại thực phẩm đóng gói.
“How many packs did you eat yesterday?” Yuki asked.


      “Hôm qua cậu ăn hết bao nhiêu gói vậy?” Yuki hỏi.
“Two. Factoring in the ones Mitsuba ate, there should be four fewer than what was there initially.”


      “Hai. Tính cả những cái mà Mitsuba đã ăn, thì số lượng ban đầu phải ít hơn bốn cái.”
“Then there was twenty-one meals’ worth of food to start with.”


      “Ban đầu, chúng tôi có đủ thức ăn cho hai mươi mốt bữa.”
Currently, the fridge contained seventeen packs. Adding back the four that had been consumed the previous day, that made twenty-one. Yuki could only think of one logical reason why it hadn’t been a round number like twenty.


      Hiện tại, tủ lạnh chứa mười bảy gói. Cộng thêm bốn gói đã dùng hết ngày hôm trước, tổng cộng là hai mươi mốt gói. Yuki chỉ có thể nghĩ ra một lý do hợp lý duy nhất tại sao con số đó không phải là một số tròn như hai mươi.
“You mean to say this game will last for a week?” Koyomi asked.


      “Ý cậu là trò chơi này sẽ kéo dài một tuần à?” Koyomi hỏi.
Even a grade-schooler could carry out the simple calculation. Twenty-one meals divided by three meals a day equaled seven days. Although the portion size of a pack was slightly less than appropriate for a single meal, and there likely wouldn’t be any players who would want to routinely eat three meals a day in the middle of a death game, it was safe to assume the quantity of food was conveying a message about the game’s duration.


      Ngay cả một học sinh tiểu học cũng có thể thực hiện phép tính đơn giản này. Hai mươi mốt bữa ăn chia cho ba bữa ăn một ngày bằng bảy ngày. Mặc dù khẩu phần ăn trong một gói hơi ít hơn so với một bữa ăn thông thường, và có lẽ sẽ không có người chơi nào muốn ăn ba bữa một ngày trong một trò chơi sinh tử, nhưng có thể chắc chắn rằng lượng thức ăn đó đang truyền tải một thông điệp về thời lượng của trò chơi.
“It’s too risky to say for certain, though.” Yuki closed the refrigerator door. “There’s no definitive evidence. The little food we have is precious, so we should be careful to consume it without considering the consequences. And even though I’m the one saying this…I could be the culprit making up lies.”


      “Nhưng nói chắc chắn thì quá mạo hiểm.” Yuki đóng cửa tủ lạnh lại. “Không có bằng chứng xác thực nào cả. Số thức ăn ít ỏi chúng ta có rất quý giá, nên chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng mà không nghĩ đến hậu quả. Và dù tôi là người nói điều này… tôi cũng có thể là kẻ bịa đặt ra những lời nói dối.”
It was possible Koyomi was right about the players needing to actually unmask the culprit. Maybe the rules weren’t clear because the players simply hadn’t explored everywhere they needed to. Even if it seemed like they could clear the game by waiting out the week, Yuki wasn’t in any kind of mood to spend the whole time doing nothing but eating and sleeping in her cottage.


      Có thể Koyomi đã đúng khi cho rằng người chơi cần phải thực sự vạch trần thủ phạm. Có lẽ luật chơi không rõ ràng vì người chơi đơn giản là chưa khám phá hết mọi ngóc ngách cần thiết. Ngay cả khi có vẻ như họ có thể hoàn thành trò chơi bằng cách chờ đợi hết tuần, Yuki cũng không có tâm trạng để dành toàn bộ thời gian chỉ ăn và ngủ trong căn nhà nhỏ của mình.
Koyomi shot a glare at Mitsuba. “You hear that? The food is precious,” she said in an annoyed tone. “You better return what you ate yesterday.”


      Koyomi liếc nhìn Mitsuba. "Nghe rõ chưa? Thức ăn quý lắm đấy," cô nói với giọng bực bội. "Tốt hơn hết là cô nên trả lại chỗ cô đã ăn hôm qua."
“Huh?”


      “Hả?”
“Don’t ‘huh?’ me. Got it? After this meeting, we’re going to your cottage.”


      “Đừng có ‘hả?’ với tôi. Hiểu chưa? Sau cuộc họp này, chúng ta sẽ đến nhà nghỉ của anh.”
After this meeting.


      Sau cuộc họp này.
As if spurred by those words, Mozuku spoke up. “Um, about that… What are we going to do today?”


      Như thể được thúc đẩy bởi những lời đó, Mozuku lên tiếng. "Ừm, về chuyện đó... Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
The players all focused their attention on Mozuku, who was visibly worried.


      Tất cả các cầu thủ đều tập trung sự chú ý vào Mozuku, người đang tỏ ra vô cùng lo lắng.
“Are we…going to stick together in a group like yesterday?” The concern in her voice was as rich as a piece of fatty tuna.


      “Liệu chúng ta… có tiếp tục ở cùng nhau thành nhóm như hôm qua không?” Giọng cô ấy đầy vẻ lo lắng, đậm đà như một miếng cá ngừ béo ngậy.
The reason for her distress was obvious—she was nervous about the culprit being in their midst. Sticking together and acting as a collective group would mean spending time with the killer.


      Lý do khiến cô ấy lo lắng rất rõ ràng—cô ấy sợ kẻ thủ ác đang ở giữa họ. Việc ở bên nhau và hành động như một nhóm có nghĩa là cô ấy sẽ phải dành thời gian với kẻ giết người.
Of course, as evidenced by elementary school students walking to school in groups, it was safer to stick together than to be by oneself. With everyone banding together, the culprit would find it difficult to incite trouble. Still, Yuki could understand Mozuku’s anxiety.


      Dĩ nhiên, như bằng chứng là các học sinh tiểu học đi học theo nhóm, việc đi cùng nhau an toàn hơn là đi một mình. Khi mọi người cùng nhau hợp sức, kẻ gây rối sẽ khó mà gây chuyện được. Tuy nhiên, Yuki vẫn hiểu được nỗi lo lắng của Mozuku.
“Count me out.” Maguma broke the silence. “The culprit is pretty much confirmed to be one of us. Being with them is way too dangerous. I’m gonna go it alone.”


      “Tôi rút lui.” Maguma phá vỡ sự im lặng. “Thủ phạm gần như chắc chắn là một trong số chúng ta. Ở cùng họ quá nguy hiểm. Tôi sẽ hành động một mình.”
“That’s exactly the thing you shouldn’t do.” Mitsuba smirked. “The people who go off on their own are the first ones killed. Don’t you know the first rule of thrillers?”


      “Đó chính xác là điều cậu không nên làm.” Mitsuba cười khẩy. “Những kẻ tự ý hành động riêng lẻ là những người đầu tiên bị giết. Cậu không biết quy tắc đầu tiên của phim kinh dị sao?”
“I’m not gonna go down easy,” Maguma replied in the same forceful tone. “Even if everyone here ends up my enemy—I’ll strike you all down.”


      “Ta sẽ không dễ dàng chịu thua đâu,” Maguma đáp lại bằng giọng điệu đầy quyết đoán. “Cho dù tất cả mọi người ở đây có trở thành kẻ thù của ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ hạ gục hết bọn ngươi.”
Nobody could respond with the same level of conviction.


      Không ai có thể đáp lại với cùng mức độ thuyết phục như vậy.
A giant player reminiscent of a bear. Yuki was well aware from past games that the woman’s muscles were not just for show. No player could stand a chance against her in a head-on fight. Her claim of being able to defeat the other six players simultaneously was by no means an exaggeration.


      Một người chơi khổng lồ, trông giống như một con gấu. Yuki biết rõ từ những trận đấu trước rằng cơ bắp của người phụ nữ này không chỉ để trưng bày. Không người chơi nào có thể có cơ hội chống lại cô ấy trong một cuộc đối đầu trực diện. Lời khẳng định của cô ấy về việc có thể đánh bại sáu người chơi còn lại cùng lúc hoàn toàn không phải là phóng đại.
In Maguma’s case, she would be safer alone. The risk of being caught off guard by someone nearby far outweighed the danger of being by herself.


      Trong trường hợp của Maguma, cô ấy sẽ an toàn hơn khi ở một mình. Nguy cơ bị ai đó ở gần đó tấn công bất ngờ lớn hơn nhiều so với nguy hiểm khi ở một mình.
“Those of you who want to flock together, go right ahead. But I’m gonna go my own way.”


      “Những ai muốn tụ tập lại với nhau thì cứ tự nhiên. Nhưng tôi sẽ đi theo con đường riêng của mình.”
“Me too,” said an unfamiliar voice. It came from Hizumi—the absent-minded player who had only said a handful of words the previous day. “I’d rather be alone, too.”


      “Tôi cũng vậy,” một giọng nói lạ vang lên. Đó là giọng của Hizumi – người chơi đãng trí, người mà hôm trước chỉ nói vài từ. “Tôi cũng thích ở một mình hơn.”
“…You two aren’t team players, huh?” Koyomi gave a wry grin. “Well, whatever. We’re all free to do as we see fit. Besides, it’s by no means certain there’s a killer in our midst.”


      “…Hai người không biết hợp tác nhỉ?” Koyomi cười gượng. “Thôi kệ. Ai cũng có quyền làm những gì mình muốn. Hơn nữa, cũng chưa chắc chắn là có sát thủ trong số chúng ta đâu.”
The theory of the culprit being among them was credible only because their search had turned up nothing the previous day. There was no hard evidence backing the logic. Maybe there actually was an assassin sent by the organizers who had either escaped detection or had arrived by night. The probability of the culprit being outside the group of players was not negligible.


      Giả thuyết thủ phạm nằm trong số họ chỉ có vẻ đáng tin vì cuộc tìm kiếm ngày hôm trước không thu được kết quả gì. Không có bằng chứng xác thực nào để chứng minh điều đó. Có thể thực sự có một sát thủ được ban tổ chức phái đến, kẻ đó hoặc đã trốn thoát hoặc đã đến vào ban đêm. Khả năng thủ phạm nằm ngoài nhóm người chơi là không thể bỏ qua.
“Still… Even if we do as we see fit, we’ll run into trouble if we aren’t coordinated to some degree. This game won’t be easy if we don’t know who’s alive or dead, right? So how about we gather for a daily meeting, just in the mornings? We’ll share what we did the day before and any new discoveries we made. We can act according to our own judgment, but we’ll mandate gathering here every morning. Does that sound good?” Koyomi turned to Hizumi and Maguma. “It’s not like either of you want to be alone the entire time, right?”


      “Tuy nhiên… Cho dù chúng ta làm theo ý mình, chúng ta vẫn sẽ gặp rắc rối nếu không phối hợp với nhau ở một mức độ nào đó. Trò chơi này sẽ không dễ dàng nếu chúng ta không biết ai còn sống hay đã chết, đúng không? Vậy thì sao chúng ta không họp mặt hàng ngày, chỉ vào buổi sáng thôi? Chúng ta sẽ chia sẻ những gì đã làm ngày hôm trước và bất kỳ phát hiện mới nào. Chúng ta có thể hành động theo phán đoán của riêng mình, nhưng chúng ta sẽ bắt buộc phải tập trung ở đây mỗi sáng. Nghe có vẻ ổn chứ?” Koyomi quay sang Hizumi và Maguma. “Chẳng lẽ cả hai người đều không muốn ở một mình suốt thời gian, phải không?”
“…Well, I guess,” Maguma said. Her emotionless expression was likely a facade. “If we’re having meetings…do we have to reveal everything? Can we reserve the right to remain silent?”


      “…Ừm, tôi đoán vậy,” Maguma nói. Vẻ mặt vô cảm của cô ấy có lẽ chỉ là giả tạo. “Nếu chúng ta đang họp…chúng ta có cần phải tiết lộ mọi thứ không? Chúng ta có quyền giữ im lặng không?”
“That’s fine. After all, the culprit certainly won’t tell the truth…and it’s not like the rest of us are unconditional allies. Feel free to keep your mouth shut if that’s what you want. Though, I believe speaking the truth will lessen the extent to which people suspect you of being the culprit.”


      “Không sao cả. Xét cho cùng, thủ phạm chắc chắn sẽ không nói sự thật… và chúng ta cũng đâu phải là đồng minh vô điều kiện. Cứ giữ im lặng nếu bạn muốn. Tuy nhiên, tôi tin rằng nói sự thật sẽ làm giảm mức độ nghi ngờ của mọi người đối với bạn.”
Maguma scoffed at Koyomi’s remark.


      Maguma chế giễu nhận xét của Koyomi.
In these games, the attitudes of participants varied widely. Some were like Yuki, preferring to cooperate with fellow players in clearing games when possible, while others were like Maguma and Hizumi, preferring to act as lone wolves. Just as the culprit would attempt to hide their deeds, so too might other players conceal information to improve their odds of survival.


      Trong những trò chơi này, thái độ của người tham gia rất đa dạng. Một số người giống như Yuki, thích hợp tác với những người chơi khác để hoàn thành trò chơi khi có thể, trong khi những người khác lại giống như Maguma và Hizumi, thích hành động đơn độc. Cũng giống như kẻ phạm tội sẽ cố gắng che giấu hành vi của mình, những người chơi khác cũng có thể che giấu thông tin để tăng cơ hội sống sót.
“Any other questions?” Koyomi took a look around the room.


      “Còn câu hỏi nào khác không?” Koyomi nhìn quanh phòng.
After confirming that nobody had anything they wished to say, she continued, “Then we’ll disband for today. See you tomorrow. Hopefully, we’ll all still be among the living.”


      Sau khi chắc chắn không ai có điều gì muốn nói, cô ấy tiếp tục, “Vậy thì chúng ta sẽ giải tán hôm nay. Hẹn gặp lại ngày mai. Hy vọng là tất cả chúng ta vẫn còn sống.”
(3/15)


      Maguma was the first to leave the cottage, followed by Hizumi. Mitsuba attempted to head out, too, but as she got up—


      Maguma là người đầu tiên rời khỏi căn nhà nhỏ, tiếp theo là Hizumi. Mitsuba cũng định đi ra ngoài, nhưng khi cô ấy đứng dậy—
“You’re not going anywhere,” Koyomi said, stopping the girl in her tracks and making her sit back down with a pout.


      “Con không được đi đâu cả,” Koyomi nói, chặn cô bé lại và bắt cô ngồi xuống với vẻ mặt hờn dỗi.
The other three players—Mozuku, Airi, and Yuki—remained perfectly still around the table.


      Ba người chơi còn lại—Mozuku, Airi và Yuki—vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im lặng quanh bàn.
After gauging the attitudes of everyone else, Airi spoke up. “I’m thinking of paying a visit to Essay’s cottage… Would you all care to join me?”


      Sau khi quan sát thái độ của mọi người, Airi lên tiếng. “Tôi đang định đến thăm nhà của Essay… Mọi người có muốn đi cùng tôi không?”
A short silence followed.


      Sau đó là một khoảng lặng ngắn.
Mitsuba was the first to respond. “I’ll pass. It’s too much of a hassle.”


      Mitsuba là người đầu tiên trả lời. "Tôi xin phép. Phiền phức quá."
“I’ll come with,” Yuki said. “I have a couple of things I want to investigate… But Airi, if you want to go to the scene of the crime, does that mean you plan to track down the culprit?”


      “Tớ sẽ đi cùng,” Yuki nói. “Tớ có vài việc muốn điều tra… Nhưng Airi, nếu cậu muốn đến hiện trường vụ án, có nghĩa là cậu định truy tìm thủ phạm sao?”
“Yes. That is my intention,” Airi answered with a sullen look on her face, one that signaled exasperation at her life.


      “Vâng. Đó là ý định của tôi,” Airi trả lời với vẻ mặt ủ rũ, thể hiện sự chán nản với cuộc sống của mình.
Running counter to her expression, Airi’s approach seemed awfully aggressive. Yuki found that surprising, but after giving it some thought, she realized it may actually have been well within her character. After all, Airi had killed five players in her first game, Candle Woods. Despite her gloomy countenance, she was someone who would get things done when they needed doing.


      Trái ngược với vẻ mặt của cô, cách tiếp cận của Airi có vẻ rất hung hăng. Yuki thấy điều đó đáng ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô nhận ra rằng điều đó có thể hoàn toàn phù hợp với tính cách của Airi. Xét cho cùng, Airi đã giết năm người chơi trong trò chơi đầu tiên của mình, Candle Woods. Mặc dù vẻ ngoài u ám, cô ấy là người sẽ hoàn thành mọi việc khi cần thiết.
Airi glanced at the remaining two players—Koyomi and Mozuku. “I’d like for you two to join us if you’re able… Safety in numbers, as they say.”


      Airi liếc nhìn hai người chơi còn lại—Koyomi và Mozuku. “Tôi muốn hai người tham gia cùng chúng tôi nếu có thể… Đông người thì mạnh hơn, như người ta vẫn nói.”
In this kind of game, there were two ways to ensure one’s safety. The first was to act alone, as Maguma and Hizumi had elected to do. Not allowing other players to get close would naturally decrease one’s odds of being killed. The second was, as Airi had just suggested, sticking together in a large group. With multiple sets of watchful eyes on alert, the culprit would find it harder to act. The one approach to avoid at all costs would be acting in a small group, one perfectly sized for the culprit to wipe out with ease.


      Trong trò chơi này, có hai cách để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cách thứ nhất là hành động một mình, như Maguma và Hizumi đã chọn. Việc không cho phép người chơi khác đến gần sẽ làm giảm khả năng bị giết. Cách thứ hai, như Airi vừa đề xuất, là tập hợp thành một nhóm lớn. Với nhiều người cùng cảnh giác, kẻ thủ ác sẽ khó ra tay hơn. Cách tiếp cận cần tránh bằng mọi giá là hành động trong một nhóm nhỏ, một nhóm có kích thước hoàn hảo để kẻ thủ ác dễ dàng tiêu diệt.
“I don’t mind, but…,” Koyomi responded, “can I take care of some business first? There’s something I need to claim from this little troublemaker.”


      “Tôi không phiền, nhưng…”, Koyomi đáp lại, “tôi có thể giải quyết một số việc trước được không? Tôi cần lấy lại thứ gì đó từ tên nhóc rắc rối này.”
She pointed her thumb at the “troublemaker,” Mitsuba, who pouted once more. Yuki thought back to earlier in the meeting, when Koyomi had demanded Mitsuba return the food she had eaten the previous day.


      Cô ấy chỉ ngón tay cái vào "kẻ gây rối", Mitsuba, người lại bĩu môi. Yuki nhớ lại lúc đầu cuộc họp, khi Koyomi yêu cầu Mitsuba trả lại thức ăn mà cô ấy đã ăn hôm trước.
“That’s fine,” Airi replied. “Actually…we’ll go with you. It would be dangerous for the two of you to be by yourselves.”


      “Được thôi,” Airi đáp. “Thật ra…chúng tôi sẽ đi cùng các bạn. Hai người đi một mình sẽ rất nguy hiểm.”
“I-I’ll join. Please let me go with you,” Mozuku said, bringing the group to four.


      “Tôi… tôi sẽ tham gia. Xin hãy cho tôi đi cùng,” Mozuku nói, nâng tổng số người trong nhóm lên bốn.
“You’re really serious about this, huh?” Mitsuba said to the others. She had clasped her hands on the table and was resting her chin on them. “We’re on a heavenly beach, but you’re really going to spend your time playing detective instead?”


      “Mọi người thực sự nghiêm túc về chuyện này à?” Mitsuba nói với những người khác. Cô khoanh tay trên bàn và tựa cằm lên đó. “Chúng ta đang ở một bãi biển tuyệt đẹp, nhưng mọi người lại định dành thời gian đóng vai thám tử sao?”
“It’s more bizarre for a player to be acting so frivolously in her thirtieth game,” Koyomi shot back, bringing the girl’s game count into the conversation.


      “Thật kỳ lạ khi một cầu thủ lại hành xử thiếu nghiêm túc như vậy trong trận đấu thứ ba mươi của mình,” Koyomi đáp trả, đưa số trận đấu của cô gái vào cuộc trò chuyện.
However, Mitsuba showed no concern. “There’s really a culprit, huh? I was watching everyone during the meeting, but I have no clue who it could be. Guess they’re a pro at hiding it.”


      Tuy nhiên, Mitsuba không hề tỏ ra lo lắng. “Thật sự có thủ phạm sao? Tôi đã quan sát mọi người trong suốt cuộc họp, nhưng không hề biết đó là ai. Chắc họ giỏi che giấu lắm.”
In truth, Yuki had covertly been doing the same. She had thought the culprit, however used to killing they were as a player, would have acted suspiciously after dismembering a human being with such brutality. But she had learned nothing more than Mitsuba—it had been impossible to tell who was responsible. Everyone had looked somewhat more serious than they had the day prior, but none of their behaviors could be deemed suspicious. Yuki had even felt unsettled about the overall lack of reaction to Essay’s death. Although she was certainly in no position to judge, the players were all far too accustomed to the sight of death.


      Thực ra, Yuki cũng đã âm thầm làm điều tương tự. Cô nghĩ rằng thủ phạm, dù quen với việc giết chóc đến đâu với tư cách là một người chơi, cũng sẽ hành động đáng ngờ sau khi chặt xác một người với sự tàn bạo như vậy. Nhưng cô chẳng biết gì hơn Mitsuba – không thể nào xác định được ai là người chịu trách nhiệm. Mọi người trông có vẻ nghiêm túc hơn ngày hôm trước, nhưng không hành vi nào của họ có thể bị coi là đáng ngờ. Yuki thậm chí còn cảm thấy bất an về sự thiếu phản ứng chung đối với cái chết của Essay. Mặc dù cô chắc chắn không có tư cách để phán xét, nhưng những người chơi đều đã quá quen với cảnh tượng cái chết.
“Koyomi, did you hear any screams or noises last night?” Mitsuba asked. “Your cottage is right next to Essay’s, right? Were there no sounds of a struggle?”


      “Koyomi, đêm qua cậu có nghe thấy tiếng la hét hay tiếng động gì không?” Mitsuba hỏi. “Nhà cậu ở ngay cạnh nhà Essay, đúng không? Có tiếng động gì của cuộc giằng co không?”
“I didn’t hear anything. And these ears of mine are pretty sharp,” Koyomi answered. She then asked in return, “How about you? Isn’t your cottage to the left of hers?”


      “Tôi không nghe thấy gì cả. Tai tôi khá thính đấy,” Koyomi trả lời. Rồi cô ấy hỏi lại, “Còn cô thì sao? Nhà cô không phải ở bên trái nhà cô ấy sao?”
“Nothing at all. I had no idea there was a murder going on.” Mitsuba sounded far too carefree to be talking about a killing. “The problem is, any of us could have done it. These cottages can’t be locked. All it would have taken was sneaking in while Essay was asleep and killing her with a single blow. Sounds like a piece of cake.”


      “Không có gì cả. Tôi hoàn toàn không biết có vụ giết người nào đang xảy ra.” Giọng Mitsuba nghe quá bình thản để có thể nói về một vụ giết người. “Vấn đề là, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm điều đó. Những căn nhà này không thể khóa được. Chỉ cần lẻn vào khi Essay đang ngủ và giết cô ấy bằng một nhát chém. Nghe có vẻ dễ như ăn bánh.”
Apparently, Yuki’s cottage was not the only one lacking a lock. While they could put up a barricade, as she had done the previous night, preventing an intruder from opening the door at all was basically implausible.


      Rõ ràng, nhà của Yuki không phải là căn nhà duy nhất không có khóa. Mặc dù họ có thể dựng rào chắn, như cô ấy đã làm đêm hôm trước, nhưng việc ngăn chặn kẻ đột nhập mở cửa hoàn toàn là điều gần như bất khả thi.
“It certainly wouldn’t have been a ‘piece of cake,’” Koyomi rebutted.


      “Chắc chắn đó không phải là chuyện dễ dàng,” Koyomi phản bác.
“Wouldn’t it?”


      “Chẳng phải vậy sao?”
“Nope. Sure, entering a cottage might not be hard, but going up against Essay? She was a seasoned veteran in her fiftieth game. Even pre–Candle Woods, there were hardly any players of her caliber. I wouldn’t consider it a piece of cake to sneak into her room and kill her.”


      “Không. Chắc chắn, đột nhập vào một căn nhà nhỏ có thể không khó, nhưng đối đầu với Essay thì sao? Cô ấy là một cựu binh dày dạn kinh nghiệm, đã chơi đến trận thứ 50. Ngay cả trước khi có Candle Woods, cũng hiếm có người chơi nào đạt đến trình độ của cô ấy. Tôi không cho rằng việc lẻn vào phòng cô ấy và giết cô ấy là chuyện dễ dàng.”
Koyomi’s explanation made perfect sense. Even in this game filled with experienced players, Essay stood out. She would surely have been able to wake up on command the moment someone entered her cottage. Even if she had been ambushed in the dark, it was unthinkable that she had gone down so easily.


      Lời giải thích của Koyomi hoàn toàn hợp lý. Ngay cả trong trò chơi đầy những người chơi dày dạn kinh nghiệm này, Essay vẫn nổi bật. Chắc chắn cô ấy có thể tỉnh dậy ngay khi có ai đó bước vào căn nhà của mình theo lệnh. Ngay cả khi bị phục kích trong bóng tối, việc cô ấy gục ngã dễ dàng như vậy là điều không thể tưởng tượng được.
“Why did they go after Essay?” Airi jumped into the discussion. “If I were the culprit, I don’t think I would intentionally target the player with the highest game count… I don’t mean to offend…but I would probably go after Mozuku or Koyomi.”


      “Sao họ lại nhắm vào Essay?” Airi chen vào cuộc thảo luận. “Nếu tôi là thủ phạm, tôi không nghĩ mình sẽ cố tình nhắm vào người chơi có số trận đấu cao nhất… Tôi không có ý xúc phạm… nhưng có lẽ tôi sẽ nhắm vào Mozuku hoặc Koyomi.”
Mozuku visibly recoiled at the sudden mention of her name.


      Mozuku giật mình rõ rệt khi tên cô đột nhiên được nhắc đến.
This game was number ten for Mozuku, and number twenty for Koyomi. Although a player’s game count was not necessarily a reflection of their abilities, there was some degree of correlation. If the culprit only needed to kill a certain number of players, it would be most logical to start by targeting the weakest of the bunch and working up from there.


      Đây là ván đấu thứ mười của Mozuku và thứ hai mươi của Koyomi. Mặc dù số ván đấu của một người chơi không nhất thiết phản ánh khả năng của họ, nhưng vẫn có một mức độ tương quan nhất định. Nếu thủ phạm chỉ cần tiêu diệt một số lượng người chơi nhất định, thì cách hợp lý nhất là bắt đầu bằng việc nhắm vào người yếu nhất và tiến dần lên.
“Maybe they wanted to cut off the head, so to speak,” Yuki said. “Remember how Essay was acting as the brains of the group yesterday? The culprit may have intentionally gone after her to prevent us from coordinating…”


      “Có lẽ chúng muốn chặt đầu, nói cách khác,” Yuki nói. “Nhớ hôm qua Essay đóng vai trò là bộ não của nhóm chứ? Thủ phạm có thể đã cố tình nhắm vào cô ấy để ngăn cản chúng ta phối hợp…”
“And while Essay did have the highest game count, she didn’t exactly look strong,” Koyomi said. “That could be part of the reason. She wasn’t the kind of player to fight with her fists, you know?”


      “Và dù Essay có số trận đấu nhiều nhất, nhưng cô ấy trông không thực sự mạnh mẽ,” Koyomi nói. “Đó có thể là một phần lý do. Cô ấy không phải là kiểu cầu thủ thích đánh nhau bằng nắm đấm, bạn hiểu chứ?”
“Exactly. True to her appearance, she was more of a strategist.”


      “Chính xác. Đúng như vẻ ngoài của mình, bà ấy thiên về chiến lược hơn.”
Yuki had been in multiple games with Essay in the past, and as far as she knew, Essay’s brains were her biggest strength. She fell on the completely opposite side of the spectrum as physical monsters like Maguma. It wouldn’t be unreasonable to think that the culprit had taken one look at her slender body and then concluded she was an easy target.


      Yuki đã từng tham gia nhiều trận đấu với Essay trước đây, và theo như cô biết, trí tuệ là điểm mạnh lớn nhất của Essay. Cô ta hoàn toàn trái ngược với những quái vật thể chất như Maguma. Không có gì lạ khi kẻ thủ ác chỉ cần nhìn thoáng qua thân hình mảnh mai của cô rồi kết luận rằng cô là một mục tiêu dễ dàng.
“We may be able to uncover why the culprit went after her by investigating the scene,” Airi said.


      “Chúng tôi có thể tìm ra lý do tại sao thủ phạm lại nhắm vào cô ấy bằng cách điều tra hiện trường,” Airi nói.
Her words set the group into motion.


      Lời nói của cô ấy đã thúc đẩy cả nhóm hành động.
“Let’s get going.” Koyomi stood up.


      “Đi thôi.” Koyomi đứng dậy.
Yuki, Airi, and Mozuku followed suit. Only Mitsuba did not move a muscle, until Koyomi told her, “You’re coming with.” With a sour face, Mitsuba rose to her feet.


      Yuki, Airi và Mozuku cũng làm theo. Chỉ có Mitsuba là không nhúc nhích, cho đến khi Koyomi bảo cô, "Cậu đi cùng." Với vẻ mặt khó chịu, Mitsuba đứng dậy.
(4/15)


      The five players went outside and walked across the sand, heading for Mitsuba’s cottage.


      Năm cầu thủ đi ra ngoài và băng qua bãi cát, hướng về phía túp lều của Mitsuba.
On the way there, Yuki spent time thinking about the cottages. From right to left, the cottages were assigned to her, Hizumi, Airi, Maguma, Koyomi, Essay, Mitsuba, and Mozuku. They were spaced apart equidistantly, and reaching an adjacent cottage took several minutes on foot. Walking from Koyomi’s cottage to Mitsuba’s—a distance of two cottages—therefore required twice the time.


      Trên đường đi, Yuki dành thời gian suy nghĩ về những căn nhà nhỏ. Từ phải sang trái, các căn nhà được phân cho cô, Hizumi, Airi, Maguma, Koyomi, Essay, Mitsuba và Mozuku. Chúng được bố trí cách đều nhau, và đi bộ đến căn nhà kế bên mất vài phút. Vì vậy, đi bộ từ nhà của Koyomi đến nhà của Mitsuba—khoảng cách hai căn nhà—cần gấp đôi thời gian.
The group retrieved two packs of takoyaki and one bottle of ramune from Mitsuba’s cottage.


      Nhóm đã lấy được hai gói takoyaki và một chai ramune từ nhà của Mitsuba.
“Well, this is my stop,” Mitsuba said, staying behind.


      “Vậy là đến lượt tôi rồi,” Mitsuba nói và ở lại phía sau.
The party, now reduced to four, quickly doubled back to Koyomi’s cottage to store the retrieved items in her fridge. They had completed their first mission without any issue.


      Nhóm, giờ chỉ còn bốn người, nhanh chóng quay trở lại túp lều của Koyomi để cất những vật phẩm đã lấy được vào tủ lạnh của cô ấy. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
The four players then made their way to Essay’s cottage. Unable to dismiss the sense of looming danger despite being in a large group, Yuki remained wary of the other three as she walked. The sand crunched beneath the players’ feet as they proceeded onward. It was the second day of the game, and the previously immaculate shore was now littered with footprints. Since the players each wore different footwear, ranging from sandals to shoes, they left behind unique footprints. For a second, Yuki thought they would be able to determine who had visited Essay’s cottage by investigating the imprints in the sand, but she immediately realized that would be out of the question. After all, the cottages were built on stilts in shallow water, not on the shore. Although the four of them were leaving behind footprints by walking on the shore, someone wading through the water would not. Naturally, the culprit must have gone that route to carry out the murder.


      Bốn người chơi sau đó tiến về phía túp lều của Essay. Mặc dù đi trong một nhóm đông người, Yuki vẫn không thể xua tan cảm giác nguy hiểm đang rình rập và luôn cảnh giác với ba người còn lại khi bước đi. Cát lạo xạo dưới chân họ khi họ tiến về phía trước. Đó là ngày thứ hai của trò chơi, và bờ biển vốn sạch sẽ trước đây giờ đây đầy ắp dấu chân. Vì mỗi người chơi đều đi những loại giày dép khác nhau, từ dép xăng đan đến giày, nên họ để lại những dấu chân độc đáo. Trong giây lát, Yuki nghĩ rằng họ có thể xác định được ai đã đến túp lều của Essay bằng cách điều tra các dấu vết trên cát, nhưng cô ngay lập tức nhận ra điều đó là không thể. Xét cho cùng, những túp lều được xây trên cọc ở vùng nước nông, chứ không phải trên bờ. Mặc dù bốn người họ để lại dấu chân khi đi trên bờ, nhưng người lội qua nước sẽ không để lại dấu chân. Đương nhiên, thủ phạm hẳn đã đi theo con đường đó để thực hiện vụ giết người.
It took little time to reach Essay’s cottage, as it neighbored Koyomi’s. Yuki stood before the entrance and, imagining what waited beyond, opened the door.


      Chỉ mất một chút thời gian để đến được căn nhà nhỏ của Essay, vì nó nằm cạnh nhà của Koyomi. Yuki đứng trước cửa và, tưởng tượng ra những gì đang chờ đợi bên trong, đã mở cửa.
However—


      Tuy nhiên-
Although she had mentally prepared herself for what she’d expected to see, she was taken aback.


      Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho những gì mình dự đoán sẽ thấy, cô ấy vẫn bị bất ngờ.
“—Wha…?”


      "-Gì…?"
Yuki turned around. Airi, Koyomi, and Mozuku were behind her. The three of them seemed as cautious as Yuki had just been; they lingered some distance away. From where they stood, they could not see inside the cottage.


      Yuki quay người lại. Airi, Koyomi và Mozuku đứng phía sau cô. Ba người họ có vẻ thận trọng giống như Yuki vừa rồi; họ nán lại một khoảng cách nhất định. Từ vị trí của họ, họ không thể nhìn thấy bên trong căn nhà.
After noticing Yuki’s surprise, Airi asked, “…Is something wrong?”


      Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Yuki, Airi hỏi, "...Có chuyện gì không ổn à?"
“Um, here, look.”


      “Ừm, nhìn này.”
Experiencing a momentary lapse in language, Yuki stepped aside. The other three came closer, and after reaching a position where they could peek through the doorway—


      Trong giây lát, Yuki không nói nên lời, liền lùi sang một bên. Ba người kia tiến lại gần hơn, và sau khi đến vị trí có thể nhìn trộm qua khung cửa—
“…Huh…?” “Oh my…” “Wha…?”


      “…Hả…?” “Ôi trời…” “Cái gì…?”
—the players offered differing reactions.


      —Các cầu thủ đưa ra những phản ứng khác nhau.
Inside the room, Essay’s corpse was nowhere to be seen.


      Bên trong căn phòng, không thấy thi thể của Essay đâu cả.
The torso on top of the table, the limbs lying on the sofa and bed, the numerous organs laid out by the entrance—everything had vanished.


      Phần thân nằm trên bàn, các chi nằm rải rác trên ghế sofa và giường, vô số nội tạng bày la liệt ở lối vào—tất cả đều đã biến mất.
Yuki wondered if they had entered the wrong cottage, but she immediately dismissed the thought. There were two cottages to the left and five to the right—it was assuredly the same place she had entered earlier that morning. And although Essay’s body was missing, the room was in the exact same state as before, with white fluff scattered all over, as if someone had ripped up a cotton comforter. This was undoubtedly Essay’s cottage, the place where her body should have been.


      Yuki tự hỏi liệu họ có vào nhầm nhà không, nhưng cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Có hai căn nhà bên trái và năm căn bên phải—chắc chắn đó là cùng một nơi mà cô đã vào sáng sớm hôm đó. Và mặc dù thi thể của Essay đã biến mất, căn phòng vẫn ở trong tình trạng y hệt như trước, với những sợi bông trắng vương vãi khắp nơi, như thể ai đó đã xé toạc một chiếc chăn bông. Đây chắc chắn là căn nhà của Essay, nơi mà thi thể của cô ấy đáng lẽ phải ở đó.
Where it should have been.


      Đúng nơi nó nên ở.
“What does this mean…?” Yuki stepped inside; entering was much easier now that the organs lined up on the floor had disappeared.


      “Điều này có nghĩa là gì…?” Yuki bước vào; việc vào bên trong giờ dễ dàng hơn nhiều vì những bộ phận cơ thể xếp dọc trên sàn đã biến mất.
“Could…someone have come in here before us and cleaned things up?” Airi suggested after following Yuki inside.


      “Có thể… ai đó đã vào đây trước chúng ta và dọn dẹp rồi chăng?” Airi đề nghị sau khi đi theo Yuki vào trong.
That was a reasonable explanation. If the corpse hadn’t gotten up and walked away by itself, and if a mischievous breeze hadn’t whisked it away, then someone must have carried it out.


      Đó là một lời giải thích hợp lý. Nếu xác chết không tự đứng dậy và bỏ đi, và nếu một cơn gió tinh nghịch không cuốn nó đi, thì chắc chắn phải có người nào đó đã mang nó ra ngoài.
In that case, the responsible party could only be one of two people.


      Trong trường hợp đó, người chịu trách nhiệm chỉ có thể là một trong hai người.
“Maguma or Hizumi?”


      “Maguma hay Hizumi?”
Those two had left Koyomi’s cottage right after the end of the morning meeting. Since the other five players had stayed put for a little while, either Maguma or Hizumi had to be responsible for taking away Essay’s body. Perhaps the two had even worked together to do so.


      Hai người đó đã rời khỏi túp lều của Koyomi ngay sau khi cuộc họp sáng kết thúc. Vì năm người chơi còn lại vẫn ở lại một lúc, nên Maguma hoặc Hizumi phải chịu trách nhiệm đưa thi thể của Essay đi. Có lẽ cả hai thậm chí đã hợp tác với nhau để làm việc đó.
“But why? To give Essay a proper burial?”


      “Nhưng tại sao? Để chôn cất Essay một cách tử tế sao?”
While burying the dead was an accepted custom in society at large, that was not the case in the world of death games. Giving someone a burial in a game venue would make neither the deceased nor the organizers happy. For corpses that did crop up, it was common practice to either leave them be or move them to a place where they would not get in the way; both Maguma and Hizumi should have been well aware of this.


      Mặc dù chôn cất người chết là một phong tục được chấp nhận trong xã hội nói chung, nhưng điều đó không đúng trong thế giới của các trò chơi tử thần. Việc chôn cất ai đó tại địa điểm tổ chức trò chơi sẽ không làm hài lòng cả người đã khuất lẫn ban tổ chức. Đối với những xác chết được tìm thấy, thông lệ là hoặc để nguyên hoặc di chuyển chúng đến nơi không gây cản trở; cả Maguma và Hizumi lẽ ra phải biết rõ điều này.
“This may sound rude, but I don’t think either of them is the type to do that.”


      “Nghe có vẻ bất lịch sự, nhưng tôi không nghĩ cả hai người họ đều là kiểu người sẽ làm như vậy.”
“I agree. There must be some other reason at play…” Airi put her hand to her lips, as if deep in thought. “Actually, if we assume the two of them are responsible—even if they were working together, there wouldn’t have been enough time. No more than five minutes passed between the time they left the cottage and the time we went outside…”


      “Tôi đồng ý. Chắc chắn phải có lý do nào khác nữa…” Airi đưa tay lên môi, như đang suy nghĩ rất sâu sắc. “Thực ra, nếu chúng ta giả định cả hai người họ đều chịu trách nhiệm—cho dù họ có hợp tác với nhau đi chăng nữa, cũng không đủ thời gian. Chưa đến năm phút trôi qua kể từ lúc họ rời khỏi căn nhà nhỏ cho đến lúc chúng ta ra ngoài…”
Although the body would have been lighter due to blood loss and easier to carry due to being dismembered, it still would have had to weigh around one hundred pounds. Even Maguma would have a hard time carrying something that heavy.


      Mặc dù thi thể sẽ nhẹ hơn do mất máu và dễ mang vác hơn vì đã bị phân mảnh, nhưng nó vẫn phải nặng khoảng một trăm cân. Ngay cả Maguma cũng sẽ khó mà mang nổi một vật nặng như vậy.
When Yuki and the others had gone to retrieve food from Mitsuba’s cottage, neither Maguma nor Hizumi had been on the beach. They would have needed to clean up the body and take off in the few minutes the others had been talking after the meeting. It would have been physically impossible to pull off such a feat.


      Khi Yuki và những người khác đến túp lều của Mitsuba để lấy thức ăn, cả Maguma lẫn Hizumi đều không có mặt trên bãi biển. Họ sẽ cần phải dọn dẹp xác chết và rời đi trong vài phút ngắn ngủi mà những người khác đã nói chuyện sau cuộc họp. Về mặt thể lực, việc thực hiện một việc như vậy là bất khả thi.
None of the seven players could have carried away Essay’s body. Thus, the logical conclusion was—


      Không ai trong số bảy cầu thủ có thể khiêng được xác của Essay. Do đó, kết luận hợp lý là—
“Gives more credence to the theory of there being an outside culprit,” Koyomi said, touching the table from which the corpse had disappeared. “The assassin let loose by the organizers cleaned up the body during our meeting… That’s the only explanation.”


      “Điều này càng củng cố thêm giả thuyết về một thủ phạm bên ngoài,” Koyomi nói, vừa chạm vào chiếc bàn nơi thi thể đã biến mất. “Kẻ ám sát do ban tổ chức thả ra đã phi tang xác trong lúc chúng ta đang họp… Đó là lời giải thích duy nhất.”
The discovery of the corpse had caused their daily meeting to last quite a while. There would have been plenty of time for someone to transport the body while the group had been having their extended discussion. Consequently, it was more logical to think that the culprit was not among the players.


      Việc phát hiện ra thi thể đã khiến cuộc họp thường nhật của họ kéo dài khá lâu. Trong khi cả nhóm đang thảo luận kéo dài, hẳn đã có đủ thời gian để ai đó vận chuyển thi thể. Do đó, việc cho rằng thủ phạm không phải là một trong số các thành viên nhóm là điều hợp lý hơn.
Even if that was true, however, why the body had been moved was still a mystery. If it was also the work of the killer, then it certainly would not have been an act of mourning.


      Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó là sự thật, thì lý do tại sao thi thể lại bị di chuyển vẫn là một bí ẩn. Nếu đó cũng là hành động của kẻ giết người, thì chắc chắn đó không phải là một hành động thể hiện sự thương tiếc.
Would an investigation of the body have turned up something undesirable for the culprit?


      Liệu việc khám nghiệm tử thi có phát hiện ra điều gì bất lợi cho thủ phạm không?
(5/15)


      Although the disappearance of Essay’s body came as a shock, it didn’t change the group’s plans. The four players began to investigate the scene.


      Mặc dù việc thi thể của Essay biến mất là một cú sốc, nhưng điều đó không làm thay đổi kế hoạch của nhóm. Bốn người chơi bắt đầu điều tra hiện trường.
The first thing that stood out about the room was Essay’s blood. White fluff filled the cottage just as it had in the morning, either because whoever had taken away her body had been unable to collect it, or because they hadn’t needed to. Because the blood had puffed up, it was difficult to determine exactly how much had been shed, but there was no question it had been a considerable amount—enough to have killed Essay.


      Điều đầu tiên gây chú ý trong căn phòng là máu của Essay. Những vệt trắng xóa phủ kín căn nhà nhỏ, y như buổi sáng, có lẽ vì người mang xác cô đi đã không thu gom hết, hoặc vì họ không cần phải làm vậy. Vì máu đã phồng lên nên khó xác định chính xác lượng máu đã mất, nhưng chắc chắn đó là một lượng đáng kể—đủ để giết chết Essay.
However, contrary to the gruesome sight, there were no signs of a struggle. Nothing in the room had been destroyed, and there was not a single scratch on the wooden walls or floor. Both Koyomi and Mitsuba had testified to not hearing anything, and most likely, there would have been little to hear. The culprit had murdered Essay silently.


      Tuy nhiên, trái ngược với cảnh tượng kinh hoàng đó, không có dấu hiệu của một cuộc giằng co. Không có gì trong phòng bị phá hủy, và không có một vết xước nào trên tường gỗ hay sàn nhà. Cả Koyomi và Mitsuba đều khai rằng họ không nghe thấy gì, và rất có thể, cũng chẳng có gì để nghe cả. Thủ phạm đã giết Essay một cách lặng lẽ.
The group immediately concluded the culprit had noiselessly come in through the entrance, as there were no signs of damage to the windows or walls, nor was there any evidence of something having been placed in front of the door. It appeared Essay had neglected to put up a barricade. Maybe she had thought it pointless, since the door could still be opened, or maybe she had felt confident in her ability to fend off an intruder. Or perhaps she hadn’t felt much need for caution, as the rules of the game had still been unclear the previous day.


      Cả nhóm lập tức kết luận thủ phạm đã lẻn vào một cách im lặng qua lối cửa, vì không có dấu hiệu hư hại nào trên cửa sổ hay tường, cũng không có bằng chứng cho thấy vật gì đó đã được đặt trước cửa. Có vẻ như Essay đã quên không dựng rào chắn. Có lẽ cô ấy nghĩ việc đó vô ích, vì cửa vẫn có thể mở được, hoặc có lẽ cô ấy tự tin vào khả năng chống lại kẻ đột nhập. Hoặc có lẽ cô ấy không cảm thấy cần phải thận trọng lắm, vì luật chơi vẫn chưa rõ ràng vào ngày hôm trước.
Yuki was hoping Essay had secretly left behind a dying message, but there was nothing of the sort. The group scoured the room, but they failed to discover any information—intentionally or unintentionally left behind—that could lead to the killer’s identity.


      Yuki hy vọng Essay đã bí mật để lại lời nhắn nhủ cuối cùng, nhưng không có gì cả. Cả nhóm lục soát khắp phòng, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào—dù cố ý hay vô tình—có thể dẫn đến việc xác định danh tính kẻ giết người.
“Well, this is all we got for our troubles,” Yuki said with a hint of sarcasm.


      “Thôi, đây là tất cả những gì chúng ta nhận được sau bao nhiêu công sức,” Yuki nói với giọng mỉa mai.
She was staring into the open fridge. Evidently, the killer had not taken anything from it—six days’ worth of food remained inside.


      Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào chiếc tủ lạnh đang mở. Rõ ràng, kẻ giết người không lấy bất cứ thứ gì trong đó — vẫn còn đủ thức ăn cho sáu ngày.
“…Are you thinking of eating?” Airi asked.


      “…Cậu định ăn gì à?” Airi hỏi.
“It’s not like these are offerings to the dead,” Yuki responded. “We won’t incur the wrath of the gods if we take stuff.”


      “Đây đâu phải là đồ cúng thần,” Yuki đáp. “Chúng ta sẽ không phải chịu cơn thịnh nộ của các vị thần nếu lấy đồ.”
Yuki grabbed a ramune bottle and opened it by pushing down on the marble. She offered it to Airi.


      Yuki cầm lấy một chai nước ngọt Ramune và mở nó bằng cách ấn vào viên bi. Cô đưa nó cho Airi.
“…Thank you,” Airi said before accepting it.


      “…Cảm ơn,” Airi nói trước khi nhận lấy.
Yuki opened another bottle for herself and took a sip. Even in a room where a tragedy had taken place, the drink was refreshing.


      Yuki mở thêm một chai nữa cho mình và nhấp một ngụm. Ngay cả trong căn phòng nơi vừa xảy ra một thảm kịch, thức uống này vẫn mang lại cảm giác sảng khoái.
After taking out another two bottles, she asked, “You two want any?” The faces of Koyomi and Mozuku appeared distorted on the glass. “I’m feeling a little hungry, so why don’t we break for a meal?”


      Sau khi lấy ra thêm hai chai nữa, cô ấy hỏi, “Hai đứa có muốn uống không?” Khuôn mặt của Koyomi và Mozuku hiện lên méo mó trên tấm kính. “Tớ thấy hơi đói, vậy sao chúng ta không đi ăn chút gì đó nhỉ?”
Yuki heated up four packs of food in the microwave. Since eating at the table where Essay’s body had been would not do their appetites any favors, the group stepped outside. Yuki and Koyomi gobbled the food down like they were eating a normal meal, and although neither Airi nor Mozuku seemed particularly at ease, they still ate, too.


      Yuki hâm nóng bốn gói thức ăn trong lò vi sóng. Vì ăn ở cái bàn nơi thi thể của Essay từng nằm sẽ không tốt cho khẩu vị của họ, cả nhóm bước ra ngoài. Yuki và Koyomi ăn ngấu nghiến như thể đang ăn một bữa ăn bình thường, và mặc dù cả Airi lẫn Mozuku đều không có vẻ thoải mái lắm, họ vẫn ăn theo.
“Shall we go over what we know?” Airi suggested while eating. “…Although…there isn’t much information to sort through.”


      “Chúng ta cùng xem lại những gì mình đã biết nhé?” Airi đề nghị trong khi ăn. “…Mặc dù…không có nhiều thông tin để phân loại.”
“Better than doing nothing,” Yuki said, offering her support.


      “Còn hơn là không làm gì cả,” Yuki nói, thể hiện sự ủng hộ của mình.
“Then let’s start by narrowing down the time of death. When was the last time you all saw Essay alive?”


      “Vậy chúng ta hãy bắt đầu bằng việc xác định thời điểm tử vong. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Essay còn sống là khi nào?”
Everyone had the same answer: the previous evening, when they had dispersed and returned to their cottages.


      Ai cũng có cùng một câu trả lời: tối hôm trước, khi họ đã giải tán và trở về nhà nghỉ của mình.
“And we found her dead this morning… There weren’t any noises hinting at violence during the night, right?” Airi asked Koyomi, whose cottage was adjacent to Essay’s.


      “Và chúng tôi phát hiện cô ấy đã chết sáng nay… Đêm qua không có tiếng động nào cho thấy có bạo lực, đúng không?” Airi hỏi Koyomi, người có căn nhà nhỏ liền kề với nhà của Essay.
“I didn’t hear anything,” Koyomi answered. “Or more accurately, I wasn’t listening. No idea what happened after I nodded off. Even if our cottages are adjacent, there’s a fair bit of distance between them, and I certainly wouldn’t notice anything while sleeping.”


      “Tôi không nghe thấy gì cả,” Koyomi trả lời. “Hay nói chính xác hơn, tôi không để ý. Không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngủ thiếp đi. Dù các căn nhà của chúng tôi nằm cạnh nhau, nhưng vẫn có một khoảng cách khá xa, và chắc chắn tôi sẽ không nhận thấy điều gì khi đang ngủ.”
“How about her cottage lights? Were they on when you went to bed?”


      “Còn đèn trong nhà cô ấy thì sao? Chúng có bật khi anh đi ngủ không?”
“I wasn’t paying special attention to her cottage, but I’d say they probably were.”


      “Tôi không đặc biệt chú ý đến căn nhà nhỏ của cô ấy, nhưng tôi nghĩ có lẽ họ thì có.”
“If we assume the crime happened after Essay turned off the lights and went to sleep, that would still mean it occurred sometime between last night and this morning…”


      “Nếu chúng ta giả định vụ án xảy ra sau khi Essay tắt đèn và đi ngủ, thì điều đó vẫn có nghĩa là nó xảy ra vào khoảng thời gian từ đêm qua đến sáng nay…”
“If we factor in the time needed to dismember the body, it couldn’t have been later than early morning. The span of time is too long.”


      “Nếu tính cả thời gian cần thiết để phân xác, thì việc đó không thể muộn hơn sáng sớm. Khoảng thời gian đó quá dài.”
Furthermore, since there were no clocks on the island, they couldn’t accurately determine the time of day, so the exact range of time during which the crime could have occurred remained uncertain. It was unlikely that would contribute to identifying the killer.


      Hơn nữa, vì trên đảo không có đồng hồ nên họ không thể xác định chính xác thời gian trong ngày, do đó khoảng thời gian chính xác mà tội ác có thể xảy ra vẫn chưa chắc chắn. Điều đó khó có thể giúp xác định hung thủ.
With these kinds of murder cases, it was typically common practice to estimate the time of death by examining the body’s state of rigor mortis, but the disappearance of Essay’s corpse made that impossible. The only way to narrow down the time range of the crime would be through player testimonies. Right now, it seemed unlikely the group would uncover anything new about the topic.


      Với những vụ án mạng kiểu này, thông thường người ta sẽ ước tính thời gian tử vong bằng cách kiểm tra tình trạng cứng xác, nhưng sự biến mất của thi thể Essay đã khiến điều đó trở nên bất khả thi. Cách duy nhất để thu hẹp khoảng thời gian xảy ra tội ác là thông qua lời khai của người chơi. Hiện tại, dường như nhóm khó có thể tìm ra bất cứ điều gì mới về vụ án này.
“Shall we discuss the method of killing next?” Airi suggested. “Between last night and early morning today, the culprit sneaked into Essay’s cottage. Since the windows and exterior walls are undamaged, we can assume that whoever it was entered through the front door. They probably killed Essay in one fell swoop; there were no signs of a struggle. After that, the culprit dismembered Essay’s body before returning to their own cottage.”


      “Tiếp theo chúng ta bàn về phương thức gây án nhé?” Airi đề nghị. “Từ đêm qua đến rạng sáng nay, thủ phạm đã lẻn vào nhà của Essay. Vì cửa sổ và tường ngoài không bị hư hại, chúng ta có thể cho rằng hung thủ đã vào nhà qua cửa trước. Có lẽ chúng đã giết Essay chỉ trong một hơi; không có dấu hiệu của sự giằng co. Sau đó, hung thủ đã phân xác Essay trước khi trở về nhà của mình.”
“Dismembered… Does that mean the culprit has a weapon?” Mozuku asked, speaking her first words in quite some time. “I can’t imagine someone accomplishing that barehanded…”


      “Bị chặt xác… Vậy có nghĩa là thủ phạm có vũ khí sao?” Mozuku hỏi, lần đầu tiên lên tiếng sau một thời gian dài. “Mình không thể tưởng tượng nổi ai đó lại làm được việc đó bằng tay không…”
“I’d say so, yeah,” Yuki agreed. “The organizers must have given the culprit different tools to make it easier for them. At the very least, the killer definitely has a blade that can cut through flesh. And considering how easily they took out a player of Essay’s caliber, we can practically confirm they have more than that.”


      “Tôi cũng nghĩ vậy,” Yuki đồng ý. “Ban tổ chức chắc hẳn đã cung cấp cho thủ phạm những công cụ khác nhau để giúp chúng dễ dàng hơn. Ít nhất thì kẻ giết người chắc chắn có một con dao có thể cắt xuyên da thịt. Và xét đến việc chúng dễ dàng hạ gục một tuyển thủ tầm cỡ như Essay, chúng ta gần như có thể khẳng định chúng có nhiều hơn thế.”
Mozuku visibly quivered.


      Mozuku run rẩy thấy rõ.
“If they’ve been supplied with weapons, then searching everyone’s cottages may lead to something…,” Airi suggested.


      “Nếu họ được cung cấp vũ khí, thì việc lục soát từng căn nhà có thể dẫn đến điều gì đó…”, Airi đề nghị.
“Oh, no, but…” For some reason, Mozuku showed a great deal of reluctance. “Wouldn’t it be strange if the killer left weapons in their cottage…? Surely they’d hide them somewhere else…”


      “Ôi không, nhưng mà…” Không hiểu sao Mozuku lại tỏ ra rất lưỡng lự. “Sẽ thật kỳ lạ nếu kẻ giết người để lại vũ khí trong căn nhà của hắn…? Chắc chắn hắn sẽ giấu chúng ở nơi khác chứ…”
Her attitude seemed awfully suspicious. Perhaps Mozuku had something in her cottage she didn’t want other players to find. Still, Yuki agreed with the girl’s logic. The culprit wouldn’t be so incompetent as to leave evidence out in the open linking them to the murder.


      Thái độ của cô ấy có vẻ rất đáng ngờ. Có lẽ Mozuku có thứ gì đó trong túp lều mà cô ấy không muốn những người chơi khác tìm thấy. Tuy nhiên, Yuki đồng ý với lập luận của cô gái. Thủ phạm sẽ không bất tài đến mức để lại bằng chứng rõ ràng liên quan đến vụ giết người.
“It’s not like anyone would want to casually invite other people in, either,” Koyomi said. “Forget an old lady like me, you wouldn’t feel comfortable having a teenage girl searching your room, would you?”


      “Chẳng ai muốn tùy tiện mời người lạ vào nhà cả,” bà Koyomi nói. “Huống hồ là một bà già như tôi, bạn cũng sẽ không cảm thấy thoải mái khi có một cô gái tuổi teen lục soát phòng mình, phải không?”
Although Koyomi had said it as a joke, she made a good point. The thought of the culprit possibly looking around every inch of one’s cottage would naturally make players hesitant about allowing a search. Besides, it would likely be difficult to search all the cottages. The two players who had chosen to act alone—Maguma and Hizumi—would certainly signal disapproval.


      Mặc dù Koyomi nói điều đó như một trò đùa, nhưng cô ấy đã nói đúng. Việc nghĩ đến khả năng kẻ thủ ác lục soát từng ngóc ngách trong căn nhà của người chơi chắc chắn sẽ khiến họ ngần ngại cho phép khám xét. Hơn nữa, việc khám xét tất cả các căn nhà có lẽ sẽ rất khó khăn. Hai người chơi đã chọn hành động một mình—Maguma và Hizumi—chắc chắn sẽ phản đối.
“…I suppose so…,” Airi said. Although she looked as if she wanted to object, she quickly changed tack. “Then let’s try to paint a picture of a culprit. For now, we have two theories—they’re either one of us or an outside party.”


      “…Tôi cho là vậy…”, Airi nói. Mặc dù trông cô ấy có vẻ muốn phản đối, nhưng cô ấy nhanh chóng đổi hướng. “Vậy thì hãy thử tìm ra thủ phạm. Hiện tại, chúng ta có hai giả thuyết – hoặc là một trong số chúng ta, hoặc là một thế lực bên ngoài.”
“I’m not really buying either…,” Yuki said. “If the culprit is a player, they would have had to carry out Essay’s body in the few minutes after the meeting. If they’re an outside party, then it’s odd we didn’t run into them yesterday.”


      “Tôi không thực sự tin cả hai giả thuyết đó…”, Yuki nói. “Nếu thủ phạm là một cầu thủ, họ đã phải khiêng xác Essay đi trong vài phút sau cuộc gặp. Nếu họ là người ngoài, thì thật kỳ lạ là chúng ta không gặp họ hôm qua.”
“We can set that aside for now. There’s something more important to talk about,” Koyomi said. “First, the culprit has a blade sharp enough to chop up a human body. And second, they managed to kill Essay, an experienced player in her fiftieth game, without her resisting. There’s one question we should be asking: How can we protect ourselves from a killer like that?”


      “Chúng ta có thể gác chuyện đó lại. Có một vấn đề quan trọng hơn cần bàn đến,” Koyomi nói. “Thứ nhất, hung thủ có một con dao sắc bén đến mức có thể chặt xác người. Và thứ hai, hắn đã giết được Essay, một người chơi dày dạn kinh nghiệm trong trận đấu thứ 50 của mình, mà cô ấy không hề chống cự. Có một câu hỏi chúng ta nên đặt ra: Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi một kẻ giết người như vậy?”
The air suddenly grew heavy. It was a reality none of them wanted to face head-on.


      Không khí bỗng trở nên nặng nề. Đó là một thực tế mà không ai trong số họ muốn đối mặt trực diện.
To reiterate, a player’s game count did not necessarily reflect their ability. However, there was a correlation. Essay, the player with the highest game count among them, had been taken out. This implied that, if one of Yuki’s group was targeted, they had absolutely no guarantee of safety, despite having the advantage of being able to exercise caution.


      Nhắc lại, số trận đấu của một người chơi không nhất thiết phản ánh khả năng của họ. Tuy nhiên, vẫn có mối tương quan. Essay, người chơi có số trận đấu cao nhất trong nhóm, đã bị loại. Điều này ngụ ý rằng, nếu một người trong nhóm của Yuki bị nhắm mục tiêu, họ hoàn toàn không có gì đảm bảo an toàn, mặc dù có lợi thế là có thể thận trọng hơn.
The time of the murder. The method. The culprit’s profile. Soon after they had covered all those topics, and their moods had somewhat darkened, the group finished their meal.


      Thời gian xảy ra vụ án mạng. Phương thức gây án. Hồ sơ thủ phạm. Ngay sau khi thảo luận xong tất cả những chủ đề đó, và tâm trạng của họ có phần u ám, cả nhóm kết thúc bữa ăn.
“Um, Airi?” Yuki called out.


      “Ừm, Airi?” Yuki lên tiếng.
“Yes?”


      "Đúng?"
“Can I talk about how the corpse seemed familiar?”


      “Tôi có thể nói về việc xác chết đó trông quen quen không?”
Airi’s ordinarily gloomy face became even gloomier.


      Khuôn mặt vốn dĩ ảm đạm của Airi càng trở nên u ám hơn.
“I’m positive I killed her, but I wonder if she’s somehow still alive… That psychopath, I mean.”


      “Tôi chắc chắn mình đã giết cô ta, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ta có còn sống bằng cách nào đó không… Ý tôi là, tên tâm thần đó.”
“Well…I don’t think she did this herself…” Airi gave a serious response. “But if there’s someone like her around, then we need to be careful… This game might end up becoming another great tragedy like Candle Woods.”


      “Ừm…tôi không nghĩ cô ta tự làm chuyện này…” Airi đáp lại một cách nghiêm túc. “Nhưng nếu có người như cô ta ở quanh đây, thì chúng ta cần phải cẩn thận… Trò chơi này có thể sẽ trở thành một thảm kịch lớn khác giống như Rừng Nến.”
“Yeah, you’re right.”


      “Đúng vậy, bạn nói đúng.”
“What are you two talking about?” Koyomi interrupted. “What was that about a psychopath?”


      “Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Koyomi ngắt lời. “Chuyện về kẻ tâm thần là sao vậy?”
“Oh, um…,” Yuki replied. “There was a player who enjoyed cutting up people in a game we were in long ago—Candle Woods.”


      “Ồ, ừm…”, Yuki đáp. “Có một người chơi thích chém giết người khác trong một trò chơi mà chúng ta từng tham gia hồi lâu rồi—Candle Woods.”
The mention of the game’s name seemed to draw the veteran player’s interest.


      Việc nhắc đến tên trò chơi dường như đã thu hút sự chú ý của người chơi kỳ cựu.
“Huh…,” Koyomi said.


      “Hừm…”, Koyomi nói.
“Her name was Kyara. She’s long dead by now, so she can’t show up in this game…but it’s weird a corpse resembling her handiwork turned up. The culprit might be someone with a similar disposition.”


      “Tên cô ta là Kyara. Cô ta đã chết từ lâu rồi, nên không thể xuất hiện trong trò chơi này… nhưng thật kỳ lạ khi một xác chết giống hệt những tác phẩm của cô ta lại xuất hiện. Thủ phạm có thể là một người có tính cách tương tự.”
“If it’s not the psychopath herself, then maybe someone connected to her is in this game,” Airi continued. “Remember? She had a protégé…Moegi. Maybe she had others, too, and one of them is among the players…”


      “Nếu không phải chính tên tâm thần đó, thì có lẽ ai đó có liên hệ với cô ta đang tham gia trò chơi này,” Airi tiếp tục. “Nhớ chứ? Cô ta có một người được cô ta đỡ đầu… Moegi. Có lẽ cô ta cũng có những người khác nữa, và một trong số họ đang nằm trong số những người chơi…”
Moegi. The name brought back memories for Yuki. That girl was as memorable as Kyara herself.


      Moegi. Cái tên ấy gợi lại cho Yuki nhiều kỷ niệm. Cô gái ấy cũng đáng nhớ như chính Kyara vậy.
As in many other industries, the death-game industry featured countless mentor-protégé relationships. Since one wrong step could be fatal in this world, everyone in it understood the importance of learning the ropes from someone more experienced. Finding a mentor as soon as one could was essential for a player’s long-term survival. For a mentor, taking on a protégé was equivalent to adding someone to their own team, growing the number of players who would ally with them out of common interest.


      Cũng như nhiều ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp game sinh tử có vô số mối quan hệ thầy trò. Vì một bước đi sai lầm có thể dẫn đến tử vong trong thế giới này, mọi người trong đó đều hiểu tầm quan trọng của việc học hỏi kinh nghiệm từ người có kinh nghiệm hơn. Tìm được một người hướng dẫn càng sớm càng tốt là điều cần thiết cho sự sống còn lâu dài của người chơi. Đối với người hướng dẫn, việc nhận một người học trò tương đương với việc thêm một người vào đội của mình, làm tăng số lượng người chơi sẽ liên minh với họ vì lợi ích chung.
There was nothing stipulating those connections be one-on-one. Kyara could very well have taken on protégés besides Moegi. If one of them was in this game, the most likely candidate was the absent-minded—


      Không có điều khoản nào quy định những mối quan hệ đó phải là một đối một. Kyara hoàn toàn có thể nhận thêm những người học trò khác ngoài Moegi. Nếu một trong số họ tham gia trò chơi này, thì ứng cử viên sáng giá nhất chính là người hay quên—
Yuki shook her head.


      Yuki lắc đầu.
It was too early to jump to conclusions. Kyara didn’t have a monopoly on mutilating corpses. It wouldn’t be strange if there was someone else around with the same fondness for the act, regardless of how unusual it was.


      Còn quá sớm để vội vàng kết luận. Kyara không phải là người duy nhất có sở thích cắt xẻo xác chết. Sẽ không có gì lạ nếu có người khác cũng thích hành động đó, bất kể nó kỳ lạ đến mức nào.
And yet Yuki felt nervous agitation. It wasn’t a by-product of a sugar rush from the soda she had just drunk—it was an animalistic instinct. Although her sixth sense wasn’t as sharp as Koyomi’s—who had turned down an invitation to Candle Woods—over the course of her career as a player, Yuki had acquired the ability to detect foreboding premonitions of the future.


      Thế nhưng Yuki lại cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đó không phải là tác dụng phụ của lượng đường trong nước ngọt cô vừa uống—mà là bản năng hoang dã. Mặc dù giác quan thứ sáu của cô không nhạy bén bằng Koyomi—người đã từ chối lời mời đến Candle Woods—nhưng trong suốt sự nghiệp chơi bài của mình, Yuki đã có được khả năng phát hiện những điềm báo chẳng lành về tương lai.
A game filled with elite players. Yuki’s forty-fourth game.


      Một trận đấu quy tụ những người chơi xuất sắc. Trận đấu thứ bốn mươi tư của Yuki.
I’m sure this one will leave a mark on me.


      Tôi chắc chắn điều này sẽ để lại dấu ấn trong tôi.
(6/15)


      After heading back inside the cottage to throw away the empty packs of food and ramune bottles, the four players left the area.


      Sau khi quay trở lại căn nhà nhỏ để vứt bỏ những bao bì thức ăn và chai nước ngọt đã hết, bốn người chơi rời khỏi khu vực đó.
“What should we do now?” Yuki asked the others. “Should we keep sticking together?”


      “Giờ chúng ta nên làm gì?” Yuki hỏi những người khác. “Chúng ta có nên tiếp tục sát cánh bên nhau không?”
“…No, let’s call it here.” The response came from Airi. “You can continue to do so if you wish, but I want to be by myself.”


      “…Không, chúng ta dừng lại ở đây nhé.” Airi đáp lại. “Nếu muốn, cậu cứ tiếp tục đi, nhưng tớ muốn ở một mình.”
Yuki found that surprising. After all, Airi was the one who had invited everyone else to investigate the scene.


      Yuki cảm thấy điều đó thật đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc, chính Airi là người đã mời mọi người đến điều tra hiện trường.
“Wouldn’t it be safer to act as a group?” Yuki asked.


      “Hành động theo nhóm sẽ an toàn hơn phải không?” Yuki hỏi.
“Yes, but…if that’s all we do, I don’t think we can survive.”


      “Đúng vậy, nhưng… nếu chỉ làm thế thôi thì tôi nghĩ chúng ta không thể sống sót được.”
Although those words did not offer much of an explanation, Yuki understood their implication.


      Mặc dù những lời đó không giải thích rõ ràng, nhưng Yuki hiểu được ý nghĩa của chúng.
Airi likely wanted to arm herself. Since they believed the culprit had weapons at their disposal, the immediate priority for all players was to prepare as much as they could to counter them. Although there were no traditional weapons on the island, a player who had surmounted the Wall of Thirty, like Airi, was probably bursting with ideas on how to outfit herself.


      Airi có lẽ muốn tự trang bị vũ khí. Vì họ tin rằng thủ phạm có vũ khí trong tay, ưu tiên hàng đầu của tất cả người chơi là chuẩn bị càng nhiều càng tốt để chống lại chúng. Mặc dù không có vũ khí truyền thống nào trên đảo, nhưng một người chơi đã vượt qua Bức tường Ba mươi, như Airi, có lẽ đang tràn ngập ý tưởng về cách trang bị cho bản thân.
If that was her goal, acting alone would be better than staying in a group. While it wouldn’t be inconceivable for Airi to prepare supplies while in a large group, she would run the risk of revealing her hand to the culprit, who was possibly lurking in their midst. The players had been temporarily working together because it was safer to do so, but after investigating the scene, Airi must have determined that going it alone was better.


      Nếu đó là mục tiêu của cô ấy, hành động một mình sẽ tốt hơn là ở trong một nhóm. Mặc dù việc Airi chuẩn bị đồ tiếp tế trong một nhóm lớn không phải là điều không thể, nhưng cô ấy sẽ có nguy cơ để lộ ý đồ của mình cho kẻ thủ ác, người có thể đang ẩn nấp trong số họ. Các người chơi đã tạm thời hợp tác với nhau vì làm như vậy sẽ an toàn hơn, nhưng sau khi điều tra hiện trường, Airi chắc hẳn đã nhận ra rằng hành động một mình sẽ tốt hơn.
“M-me too,” Mozuku chimed in. “I’d also prefer to be by myself…”


      “Tớ cũng vậy,” Mozuku chen vào. “Tớ cũng thích ở một mình hơn…”
Yuki was even more surprised; she hadn’t expected to hear that from a player like Mozuku. Combined with the fact the girl had objected to a search of her cottage moments ago, she seemed to be plotting something.


      Yuki còn ngạc nhiên hơn; cô không ngờ lại nghe điều đó từ một người chơi như Mozuku. Cộng thêm việc cô gái vừa phản đối việc khám xét nhà mình cách đây ít phút, dường như cô ta đang âm mưu điều gì đó.
“…Can’t really call a pair of two a group, can you?” Koyomi looked at Yuki. “Shall we follow their lead and go our own ways?”


      “…Không thể gọi hai người là một nhóm được, phải không?” Koyomi nhìn Yuki. “Chúng ta nên làm theo họ và đi theo con đường riêng của mình?”
“Sounds good,” Yuki replied. “Let’s call it a day here, then. Hopefully, we’ll see one another again tomorrow.”


      “Nghe hay đấy,” Yuki đáp. “Vậy thì chúng ta đến đây nghỉ ngơi thôi. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
The four players bid farewell to one another and disbanded.


      Bốn cầu thủ chào tạm biệt nhau và giải tán.
Yuki observed where the other three were headed: Airi walked toward the forest, as the players had done the previous day, and Koyomi and Mozuku went toward the beach in different directions, each going to their own cottage.


      Yuki quan sát hướng đi của ba người kia: Airi đi về phía khu rừng, giống như các cầu thủ đã làm hôm trước, còn Koyomi và Mozuku đi về phía bãi biển theo những hướng khác nhau, mỗi người đến một căn nhà nhỏ riêng.
After watching them disperse, Yuki also took her leave. She first headed in the direction of the beach—but not toward her cottage. Instead, she was hoping to explore the perimeter of the island. During the search the previous day, she had only gotten to see the beach and the forest—the interior of the island—so she decided to look around the water’s edge. Her plan was to first search the shallow waters before heading a little deeper into the ocean. Although her top priority was preparing for a clash with the culprit, searching the game area was equally important, since it could allow her to uncover more of the game’s rules or find items prepared by the organizers.


      Sau khi chứng kiến họ giải tán, Yuki cũng rời đi. Cô hướng về phía bãi biển trước tiên—nhưng không phải về phía căn nhà nhỏ của mình. Thay vào đó, cô hy vọng sẽ khám phá khu vực xung quanh hòn đảo. Trong cuộc tìm kiếm ngày hôm trước, cô chỉ được nhìn thấy bãi biển và khu rừng—phần nội địa của hòn đảo—vì vậy cô quyết định tìm kiếm xung quanh mép nước. Kế hoạch của cô là tìm kiếm ở vùng nước nông trước khi tiến sâu hơn vào đại dương. Mặc dù ưu tiên hàng đầu của cô là chuẩn bị cho cuộc đối đầu với thủ phạm, việc tìm kiếm khu vực trò chơi cũng quan trọng không kém, vì nó có thể giúp cô khám phá thêm luật chơi hoặc tìm thấy các vật phẩm do người tổ chức chuẩn bị.
So Yuki slowly waded through the shallow waters of the beach.


      Vậy là Yuki chậm rãi lội qua vùng nước nông của bãi biển.
Immediately, she ran into another player.


      Ngay lập tức, cô ấy va phải một cầu thủ khác.
“Oh, Yuki. Hello there.”


      “Ồ, Yuki. Chào cậu.”
It was Mitsuba. The girl was in the ocean again today, floating atop a swim ring.


      Đó là Mitsuba. Cô bé lại ở dưới biển hôm nay, nổi trên một chiếc phao bơi.
Yuki stopped a good distance away from Mitsuba, ensuring that she could make a quick getaway if the girl was the killer.


      Yuki dừng lại cách Mitsuba một khoảng khá xa, đảm bảo rằng cô có thể nhanh chóng tẩu thoát nếu cô gái đó là kẻ giết người.
“…All that time yesterday playing around wasn’t enough for you?” Yuki asked.


      “…Hôm qua chơi đùa nhiều thế vẫn chưa đủ với cậu sao?” Yuki hỏi.
“Not even close,” Mitsuba replied. “I mean, do you see how gorgeous the ocean is? One day is nowhere near enough to get my fill. It’s like that proverb about how you don’t get bored of a pretty woman in three days.”


      “Còn lâu mới đến mức đó,” Mitsuba đáp. “Ý tôi là, anh thấy biển đẹp đến mức nào không? Một ngày là không đủ để tôi thỏa mãn. Giống như câu tục ngữ về việc người ta không bao giờ chán một người phụ nữ xinh đẹp trong ba ngày vậy.”
“Isn’t it supposed to be that you do get bored of a pretty woman in three days…?”


      “Chẳng phải người ta thường chán một người phụ nữ xinh đẹp trong vòng ba ngày sao…?”
“Is that how it goes? Anyway, I want to enjoy myself while I’m still able—it’s not like I can swim in the ocean if I’m hurt or dead. That would literally be rubbing salt in the wound.”


      “Thế à? Dù sao thì, tôi muốn tận hưởng cuộc sống khi còn có thể — tôi đâu thể bơi ở biển nếu bị thương hoặc chết. Làm vậy chẳng khác nào xát muối vào vết thương.”
This game was supposed to be Mitsuba’s thirtieth, a milestone moment in a player’s career known as the Wall of Thirty. Despite that, she did not show even the slightest unease.


      Trận đấu này đáng lẽ là trận thứ ba mươi của Mitsuba, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của một tuyển thủ, được gọi là "Bức tường Ba mươi". Mặc dù vậy, cô ấy không hề tỏ ra lo lắng chút nào.
“Life’s winners are those who have fun, huh?” Yuki mused. She expected the girl to agree, but instead—


      “Người chiến thắng trong cuộc sống là người biết tận hưởng cuộc sống, phải không?” Yuki trầm ngâm. Cô mong đợi cô gái kia sẽ đồng ý, nhưng thay vào đó—
“I’m not a fan of that saying,” Mitsuba replied.


      “Tôi không thích câu nói đó,” Mitsuba đáp lại.
“Really?”


      "Thật sự?"
“Yeah. I mean, isn’t it pretty glum? The idea of life having winners and losers. It’s not at all clear if you should interpret that as a good thing or a bad thing.”


      “Ừ. Ý tôi là, chẳng phải điều đó khá ảm đạm sao? Cái ý nghĩ rằng cuộc sống có người thắng và người thua. Thật khó để nói đó là điều tốt hay điều xấu.”
I guess that’s one way of looking at it, Yuki thought.


      Yuki nghĩ, có lẽ đó là một cách nhìn nhận vấn đề.
The conversation came to a screeching halt.


      Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.
“…Um…” Finding the silence awkward, Yuki searched for a topic. “Oh, have you learned anything new about the game?”


      “…Ừm…” Cảm thấy sự im lặng khó xử, Yuki tìm chủ đề để nói. “Ồ, cậu có học được điều gì mới về trò chơi không?”
“Nope, nothing. No clues. Not even a single piece of trash. I tried heading farther out into the ocean, but I still couldn’t see any land.” Mitsuba kicked the water, sending both the swim ring and her body spinning. “You’re probably right, Yuki. About this being a survival game with a player playing the role of a murderer, I mean. Your theory ties everything together.”


      “Không, không có gì cả. Không có manh mối nào. Thậm chí không một mẩu rác nào. Tôi đã cố gắng bơi ra xa hơn ngoài biển, nhưng vẫn không thấy đất liền đâu.” Mitsuba đá vào mặt nước, khiến cả phao bơi và người cô xoay tròn. “Có lẽ cậu nói đúng, Yuki. Về việc đây là một trò chơi sinh tồn với người chơi đóng vai kẻ giết người ấy. Giả thuyết của cậu giúp mọi thứ khớp lại với nhau.”
Mitsuba thrust her legs into the water, slowing the rotational inertia acting on her body. When the swim ring came to a stop, the girl was directly facing Yuki.


      Mitsuba duỗi thẳng chân xuống nước, làm giảm quán tính quay tác động lên cơ thể. Khi chiếc phao bơi dừng lại, cô gái đối diện trực tiếp với Yuki.
“You just came from investigating the scene, right? Did you find anything?”


      “Anh vừa mới đến từ hiện trường để điều tra, đúng không? Anh có tìm thấy gì không?”
Yuki saw no problem with telling Mitsuba about what had happened. “Just the opposite, in fact. We lost something.”


      Yuki không thấy có vấn đề gì khi kể cho Mitsuba nghe về những gì đã xảy ra. "Ngược lại, thực tế là chúng ta đã mất đi một thứ gì đó."
“Meaning…?”


      "Nghĩa…?"
“Essay’s corpse is gone.”


      “Xác của bài luận đã biến mất rồi.”
“…Oh?”


      "…Ồ?"
“Her fluffed-up blood was still everywhere, though. It’s like her body vanished into thin air. The culprit probably took it away.”


      “Tuy nhiên, vết máu loang lổ của cô ấy vẫn còn khắp nơi. Cứ như thể thi thể cô ấy biến mất vào không khí loãng. Thủ phạm có lẽ đã mang nó đi mất.”
“That’s an important clue.” Mitsuba stroked her chin. “So that means either Maguma or Hizumi has to be the culprit, right? The rest of us have alibis.”


      “Đó là một manh mối quan trọng.” Mitsuba vuốt cằm. “Vậy có nghĩa là hoặc Maguma hoặc Hizumi phải là thủ phạm, đúng không? Những người còn lại đều có bằng chứng ngoại phạm.”
“Not necessarily. If we assume one or both of them was responsible, they wouldn’t have had time to carry out the body. There were only a few minutes between when those two went off and when the rest of us left the cottage. In that sense, they both have alibis, too.”


      “Không nhất thiết. Nếu giả sử một hoặc cả hai người đó chịu trách nhiệm, họ sẽ không có đủ thời gian để khiêng xác. Chỉ có vài phút trôi qua giữa lúc hai người đó rời đi và lúc những người còn lại chúng tôi rời khỏi căn nhà. Theo nghĩa đó, cả hai người họ đều có bằng chứng ngoại phạm.”
“Ah… Point taken.”


      “À… Tôi hiểu rồi.”
“So we were wondering if the actual killer is an outside party. That theory has holes of its own, though… Anyway, we couldn’t find any conclusive evidence linking to the culprit’s identity.”


      “Vì vậy, chúng tôi tự hỏi liệu hung thủ thực sự có phải là một người ngoài cuộc hay không. Tuy nhiên, giả thuyết đó cũng có những điểm yếu… Dù sao thì, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào liên kết với danh tính của thủ phạm.”
Mitsuba again kicked the water, causing her body to spin with the swim ring. “What’s your personal take on the situation? Who do you think is the most likely culprit? I don’t care if it’s a stab in the dark—I just want to hear what’s on your mind.”


      Mitsuba lại đá nước, khiến cơ thể cô xoay tròn cùng với phao bơi. “Bạn nghĩ sao về tình huống này? Bạn nghĩ ai là thủ phạm khả dĩ nhất? Tôi không quan tâm đó là phỏng đoán hay không – tôi chỉ muốn nghe suy nghĩ của bạn thôi.”
Yuki took some time to organize her thoughts. “…I’d say either Hizumi or Mozuku.”


      Yuki dành chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. “…Tôi nghĩ là Hizumi hoặc Mozuku.”
“Oh? Why’s that?”


      “Ồ? Tại sao vậy?”
“Hizumi is…hard to get a read on. If she’s responsible, it makes sense that she was able to keep a blank face at this morning’s meeting.”


      “Hizumi… thật khó đoán. Nếu cô ấy chịu trách nhiệm, thì việc cô ấy giữ được vẻ mặt vô cảm trong cuộc họp sáng nay là điều dễ hiểu.”
Yuki decided against sharing the real reason she suspected Hizumi—the girl reminded her of the psychopath from long ago.


      Yuki quyết định không tiết lộ lý do thực sự khiến cô nghi ngờ Hizumi — cô gái này khiến cô nhớ đến tên tâm thần từ lâu lắm rồi.
“As for Mozuku… I dunno, it feels like she’s hiding something. This is supposed to be her tenth game. Maybe she’s only acting nervous, and she has an ulterior motive. Still, there’s no evidence pointing to her being the killer.”


      “Còn về Mozuku… tôi không biết, có vẻ như cô ấy đang giấu điều gì đó. Đây mới chỉ là trận đấu thứ mười của cô ấy thôi. Có thể cô ấy chỉ đang lo lắng, và cô ấy có động cơ thầm kín nào đó. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy là kẻ giết người.”
“Oh yeah, I can see that.”


      “Ồ vâng, tôi hiểu rồi.”
“How about you, Mitsuba? Any thoughts on the culprit?”


      “Còn cậu thì sao, Mitsuba? Cậu có suy nghĩ gì về thủ phạm không?”
“Me? Well…” Mitsuba took the same amount of time as Yuki to think. “I think Mozuku’s pretty sketchy, too. Like, it’s all in her name.”


      “Tôi ư? Ừm…” Mitsuba cũng mất khoảng thời gian suy nghĩ như Yuki. “Tôi cũng thấy Mozuku khá đáng ngờ. Ngay cả cái tên của cô ta cũng đã nói lên tất cả rồi.”
“How so?”


      "Tại sao vậy?"
“This game is called Cloudy Beach, right? And her name’s written with the characters for ocean and cloud. There’s gotta be a deeper meaning there.”


      “Trò chơi này có tên là Cloudy Beach, đúng không? Và tên của cô ấy được viết bằng các ký tự tượng trưng cho đại dương và mây. Chắc chắn phải có một ý nghĩa sâu xa nào đó ở đây.”
“…Seems like a coincidence to me.” Yuki narrowed her eyes. “Besides, she’s had her player name since way before this game. And yeah, while the characters themselves are a match, they mean something totally different when you put them together in a name—it’s a type of seaweed.”


      “…Có vẻ như chỉ là trùng hợp thôi.” Yuki nheo mắt lại. “Hơn nữa, cô ấy đã có tên người chơi đó từ rất lâu trước khi trò chơi này bắt đầu. Và đúng vậy, mặc dù các ký tự giống nhau, nhưng khi ghép chúng lại thành một cái tên thì lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác — đó là một loại rong biển.”
“Guess so.” Mitsuba roared with laughter.


      “Chắc vậy.” Mitsuba cười phá lên.
Someone sure is carefree, Yuki thought.


      Yuki nghĩ, người này quả là vô tư.
“Well, none of the others can be trusted, either,” Mitsuba continued. “Every death-game player is suspicious in their own way. There’s always the chance someone other than the culprit will use the commotion to take me out.”


      “Thì, cũng chẳng ai đáng tin cả,” Mitsuba tiếp tục. “Mỗi người chơi trò chơi tử thần đều đáng nghi theo cách riêng của họ. Luôn có khả năng ai đó khác ngoài thủ phạm sẽ lợi dụng sự hỗn loạn để hạ gục tôi.”
“Huh…? Why?” Yuki asked. Mitsuba’s statement came out of left field.


      “Hả…? Tại sao?” Yuki hỏi. Lời nói của Mitsuba thật bất ngờ.
Mitsuba seemed puzzled, as if she couldn’t understand why Yuki didn’t get it. Moments later, she shot an uneasy smile at her.


      Mitsuba có vẻ bối rối, như thể cô không hiểu tại sao Yuki lại không hiểu. Vài giây sau, cô nở một nụ cười gượng gạo với Yuki.
“You’re too pure, Yuki,” she said. “I can’t believe you can still be so pure in your forty-fourth game.”


      “Cậu quá trong sáng, Yuki,” cô ấy nói. “Tớ không thể tin là cậu vẫn còn trong sáng đến thế trong trận đấu thứ bốn mươi tư của mình.”
“What are you talking about?”


      “Bạn đang nói về cái gì vậy?”
“The world is one of resenting and being resented. That goes doubly so in this industry. Wherever I go, there could always be a player who’s vowed to kill me at the first opportunity because of something that happened in a past game.”


      “Thế giới này đầy rẫy sự oán hận và bị oán hận. Điều đó càng đúng hơn trong ngành công nghiệp này. Bất cứ nơi nào tôi đến, luôn có thể có một người chơi nào đó thề sẽ giết tôi ngay khi có cơ hội vì một chuyện gì đó đã xảy ra trong một trận đấu trước đó.”
“Do you have anyone in particular in mind?”


      “Bạn có ai cụ thể trong đầu không?”
“What, you think I don’t?”


      “Sao, bạn nghĩ tôi không nghĩ vậy à?”
Absolutely not.


      Hoàn toàn không.
Mitsuba was a girl who marched to the beat of her own drum and had not a single cooperative bone in her body. She was certainly the type to have many enemies.


      Mitsuba là một cô gái sống theo cách riêng của mình và không hề có chút lòng hợp tác nào. Cô ấy chắc chắn là kiểu người sẽ có rất nhiều kẻ thù.
“It’s not like you’re an exception, Yuki,” Mitsuba said. “In fact, even I have strong feelings about you.”


      “Cậu đâu phải là ngoại lệ, Yuki,” Mitsuba nói. “Thực ra, ngay cả tớ cũng có tình cảm đặc biệt dành cho cậu.”
“…?” Yuki grew even more confused. “Isn’t this our first game together? Have we met somewhere before?”


      “…?” Yuki càng thêm bối rối. “Đây chẳng phải là trận đấu đầu tiên của chúng ta sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi à?”
“Not directly.” Mitsuba’s reply was similar to what Koyomi had said the day prior. “But I know of you, Yuki. I have for a long time.”


      “Không trực tiếp.” Câu trả lời của Mitsuba tương tự như những gì Koyomi đã nói ngày hôm trước. “Nhưng tôi biết về cậu, Yuki. Tôi biết từ lâu rồi.”
Mitsuba got out of her swim ring. The seawater came up to her shins, as it did with Yuki.


      Mitsuba cởi bỏ phao bơi. Nước biển dâng lên đến mắt cá chân cô, giống như Yuki.
“I’ll let you in on a little secret,” Mitsuba said, beckoning Yuki forward. “Here, come closer so I can whisper it to you.”


      “Tớ sẽ bật mí cho cậu một bí mật nhỏ,” Mitsuba nói, vẫy tay gọi Yuki lại gần. “Lại đây, lại gần để tớ thì thầm cho cậu nghe.”
Yuki hesitated. The possibility Mitsuba was the killer crossed her mind. With only two of them on the beach, approaching the girl would come at great risk.


      Yuki do dự. Khả năng Mitsuba là kẻ giết người thoáng qua trong đầu cô. Chỉ có hai người họ trên bãi biển, việc tiếp cận cô gái sẽ rất nguy hiểm.
However, Yuki’s curiosity won out. What were those “strong feelings” Mitsuba had toward her? What did she mean about knowing Yuki for a long time? Her tone had made it seem like her awareness went beyond rumors.


      Tuy nhiên, sự tò mò đã chiến thắng. Những "tình cảm sâu sắc" mà Mitsuba dành cho cô là gì? Ý cô ấy khi nói quen biết Yuki từ lâu là sao? Giọng điệu của cô ấy khiến Yuki cảm thấy như thể cô ấy biết rõ hơn cả những lời đồn đại.
At a glance, Mitsuba didn’t appear to be hiding a weapon capable of dismembering someone. She didn’t seem hostile, either. Those facts came together in Yuki’s mind, leading her to conclude it would be all right to approach the girl. So Yuki walked up to Mitsuba and leaned forward.


      Thoạt nhìn, Mitsuba dường như không giấu một vũ khí nào có thể chặt xác người khác. Cô ấy cũng không có vẻ thù địch. Những điều đó kết hợp lại trong tâm trí Yuki, khiến cô kết luận rằng việc tiếp cận cô gái là ổn. Vì vậy, Yuki bước đến gần Mitsuba và nghiêng người về phía trước.
However…


      Tuy nhiên…
…that was a lapse in judgment, for Mitsuba’s next words caused Yuki’s mind to go blank.


      …đó là một sai lầm trong phán đoán, vì những lời tiếp theo của Mitsuba đã khiến Yuki hoàn toàn bối rối.
“I was Mishiro’s protégé.”


      “Tôi là học trò của Mishiro.”
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      Mishiro.


      Mihiro.
The name of a player who had a strong adversarial relationship with Yuki. The two had first met in Yuki’s tenth game, Scrap Building, and they had reunited in her unforgettable thirtieth game, Golden Bath. Mishiro had stood before Yuki as the embodiment of the Wall of Thirty, the harrowing trial that afflicted players like a curse.


      Mishiro là tên của một người chơi có mối quan hệ đối đầu gay gắt với Yuki. Hai người gặp nhau lần đầu trong ván đấu thứ mười của Yuki, Scrap Building, và tái ngộ trong ván đấu thứ ba mươi khó quên của cô, Golden Bath. Mishiro đứng trước Yuki như hiện thân của Bức Tường Ba Mươi, thử thách nghiệt ngã ám ảnh người chơi như một lời nguyền.
Yuki knew Mishiro had taken at least one protégé. In fact, Yuki had met and fought her—a player by the name of Riko. Mishiro must have instructed her to kill Yuki, because the moment Riko had heard Yuki’s name, she’d glared in anger and begun to attack.


      Yuki biết Mishiro đã nhận ít nhất một người làm đệ tử. Thực tế, Yuki đã gặp và chiến đấu với người đó – một người chơi tên là Riko. Mishiro chắc hẳn đã chỉ thị cho Riko giết Yuki, bởi vì ngay khi nghe thấy tên Yuki, cô ta đã trừng mắt giận dữ và bắt đầu tấn công.
As it turned out, however, Mishiro had taken another girl under her wing.


      Tuy nhiên, hóa ra Mishiro đã nhận một cô gái khác làm đệ tử của mình.
And that other protégé swept Yuki’s legs out from under her.


      Và người học trò kia đã hất ngã Yuki.
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      Yuki was unable to react; her feet lost contact with the ground and her balance gave out. Only after Mitsuba’s Got you! face and the blue sky entered her field of view did Yuki finally realize what had happened. But with no way to stop herself from falling, Yuki crashed into the water with a great splash.


      Yuki không kịp phản ứng; chân cô mất thăng bằng và ngã. Chỉ đến khi nhìn thấy vẻ mặt "Bắt được rồi!" của Mitsuba và bầu trời xanh hiện ra trước mắt, Yuki mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không thể tự ngăn mình rơi xuống, Yuki lao xuống nước với một tiếng té nước lớn.
Then a weight pressed down on her from above.


      Rồi một sức nặng đè xuống cô từ phía trên.
The bubbles spewing from her mouth prevented Yuki from identifying who was to blame, but the answer was obvious: Mitsuba. She was pinning Yuki down. Although the water level only reached up to their shins, Yuki would drown if she was kept beneath the waves in a supine position. Yuki forced her mouth shut and pinched her nostrils to avoid depleting her limited supply of oxygen, then attempted to sit up using her ab muscles.


      Những bong bóng phun ra từ miệng khiến Yuki không thể nhận ra ai là người gây ra chuyện, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng: Mitsuba. Cô ta đang đè Yuki xuống. Mặc dù mực nước chỉ ngập đến mắt cá chân, nhưng Yuki sẽ chết đuối nếu bị giữ dưới sóng trong tư thế nằm ngửa. Yuki cố gắng ngậm chặt miệng và bịt mũi để tránh cạn kiệt lượng oxy ít ỏi của mình, rồi cố gắng ngồi dậy bằng cách dùng cơ bụng.
“Must’ve been about a year ago.” Mitsuba began casually monologuing while Yuki thrashed below her. “I met Mishiro right around the time I joined these games. Apparently, she was searching for players she could turn into her protégés…or rather, her lackeys. Subservient girls who were empty inside and would listen to her every command. I wouldn’t call myself the subservient type, but I am empty inside. That’s why I caught Mishiro’s eye.”


      “Chắc khoảng một năm trước rồi.” Mitsuba bắt đầu độc thoại một cách thản nhiên trong khi Yuki vùng vẫy bên dưới cô. “Tôi gặp Mishiro ngay vào khoảng thời gian tôi tham gia những trò chơi này. Hình như cô ta đang tìm kiếm những người chơi mà cô ta có thể biến thành đệ tử… hay đúng hơn là tay sai của cô ta. Những cô gái ngoan ngoãn, trống rỗng bên trong và sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của cô ta. Tôi không tự nhận mình là kiểu người ngoan ngoãn, nhưng tôi thực sự trống rỗng bên trong. Đó là lý do tại sao tôi lọt vào mắt xanh của Mishiro.”
At last, Yuki managed to stick her head out above water, but Mitsuba pressed down on her face, submerging her yet again.


      Cuối cùng, Yuki cũng ngoi được đầu lên khỏi mặt nước, nhưng Mitsuba lại ấn mạnh mặt cô xuống, nhấn chìm cô xuống lần nữa.
“I wanted a mentor to help me survive a long time, so I became her protégé. And geez, was it rough. It was always Yuki this, Yuki that, around the clock with her. I’ve never met anyone that vindictive. She’s the kind of person who would hold a grudge against her least favorite elementary school teacher her entire life. ‘If anything happens to me, crush Yuki in my stead’—that was what she ordered me and her other protégés.”


      “Tôi muốn có một người hướng dẫn giúp tôi vượt qua quãng thời gian dài, vì vậy tôi trở thành người được bà ấy bảo trợ. Và trời ơi, thật là khó khăn. Lúc nào cũng chỉ có Yuki thế này, Yuki thế kia, suốt ngày đêm với bà ấy. Tôi chưa từng gặp ai thù dai đến thế. Bà ấy là kiểu người sẽ ôm mối hận với giáo viên tiểu học mà bà ấy ghét nhất suốt cả cuộc đời. ‘Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy tiêu diệt Yuki thay tôi’—đó là mệnh lệnh bà ấy đưa ra cho tôi và những người được bà ấy bảo trợ khác.”
Yuki attempted to rip Mitsuba off her, but the girl deftly stymied her efforts.


      Yuki cố gắng giật Mitsuba ra khỏi người mình, nhưng cô gái đã khéo léo ngăn cản nỗ lực đó.
“Don’t worry; I’m not going to kill you. I quit being her protégé, after all. And I’m not empathetic enough to be motivated to act on someone else’s grudges. I’m jealous of how the other girls could so passionately devote their lives to another person. I couldn’t do that even if I wanted to.”


      “Đừng lo, tôi sẽ không giết cô đâu. Dù sao thì tôi cũng đã thôi làm học trò của cô ấy rồi. Và tôi không đủ đồng cảm để bị thúc đẩy bởi lòng thù hận của người khác. Tôi ghen tị với việc những cô gái khác có thể tận tâm cống hiến cả cuộc đời mình cho người khác đến vậy. Tôi không thể làm được điều đó ngay cả khi tôi muốn.”
Indeed, Mitsuba likely had no intention of killing Yuki. After all, she still emanated no malice. But regardless of her intentions, any human would die from being submerged in water for an extended period of time without air.


      Thực tế, Mitsuba có lẽ không hề có ý định giết Yuki. Xét cho cùng, cô ấy vẫn không hề tỏ ra ác ý. Nhưng bất kể ý định của cô ấy là gì, bất kỳ người nào cũng sẽ chết nếu bị ngâm trong nước quá lâu mà không có không khí.
“I bet you’re wondering why I’m doing this. Well, I just felt like it. I was curious what kind of person could make Mishiro so obsessed, but from what I see, she deluded herself into having an inflated view of you.”


      “Chắc hẳn cậu đang tự hỏi tại sao tôi lại làm thế này. Thật ra, tôi chỉ cảm thấy muốn thế thôi. Tôi tò mò muốn biết kiểu người nào có thể khiến Mishiro ám ảnh đến vậy, nhưng theo những gì tôi thấy, cô ấy đã tự lừa dối bản thân mà có cái nhìn quá cao về cậu.”
Ultimately, Yuki failed to push off Mitsuba. Instead, Mitsuba got up. With her newfound freedom, Yuki raised her head above the water to see Mitsuba picking up her swim ring.


      Cuối cùng, Yuki đã không thể đẩy Mitsuba ra. Thay vào đó, Mitsuba đứng dậy. Với sự tự do vừa có được, Yuki ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và thấy Mitsuba đang nhặt chiếc phao bơi của mình.
“Farewell, Yuki,” Mitsuba said before briskly walking away.


      “Tạm biệt, Yuki,” Mitsuba nói rồi nhanh chóng bước đi.
Yuki stood there on the beach. Catching her breath, she muttered, “…What a free spirit…”


      Yuki đứng đó trên bãi biển. Cô thở hổn hển, lẩm bẩm, “…Đúng là một người phóng khoáng…”
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      Now that Mitsuba was gone, Yuki was free to explore the beach with peace of mind. She walked in the shallow waters, attempted to wade out farther into the ocean, took a lap around the island, and even did a little swimming.


      Giờ Mitsuba đã đi rồi, Yuki có thể tự do khám phá bãi biển một cách thoải mái. Cô đi bộ trong vùng nước nông, cố gắng lội ra xa hơn vào đại dương, đi một vòng quanh đảo, và thậm chí còn bơi một chút.
However, she found nothing of note. She tried swimming out a comfortable distance from the shore, but not only did she not reach land, she also couldn’t even see any land to aim for. For the second day in a row, her search had borne no fruit. Perhaps there was nothing to be found in the first place, and her theory about the game’s only rule being to survive was correct.


      Tuy nhiên, cô không tìm thấy gì đáng chú ý. Cô cố gắng bơi ra xa bờ một khoảng an toàn, nhưng không những không đến được đất liền, cô thậm chí còn không nhìn thấy bất kỳ vùng đất nào để hướng tới. Ngày thứ hai liên tiếp, cuộc tìm kiếm của cô không mang lại kết quả. Có lẽ ngay từ đầu chẳng có gì để tìm thấy cả, và giả thuyết của cô về luật duy nhất của trò chơi là sống sót là đúng.
As Yuki continued to go around in circles, the sun started to set. Right when she was about ready to call it a day, she realized something extremely important: The players had all spent the previous night in their cottages, but there was no rule mandating they do the same that night. Nothing was preventing them from spending the night outdoors, and in fact, they were under no obligation to sleep in the first place. With Essay’s killer roaming the island, sleeping in a cottage without a lock was far more dangerous than falling asleep in front of a mirror. This was no game of werewolf; there was no need to stay in a fixed location and wait for a wolf to attack.


      Khi Yuki tiếp tục đi vòng quanh, mặt trời bắt đầu lặn. Ngay khi cô chuẩn bị kết thúc một ngày, cô nhận ra một điều vô cùng quan trọng: Tất cả người chơi đều đã ngủ trong những căn nhà nhỏ của mình đêm trước, nhưng không có quy định nào bắt buộc họ phải làm như vậy đêm nay. Không có gì ngăn cản họ ngủ ngoài trời, và trên thực tế, họ không có nghĩa vụ phải ngủ ngay từ đầu. Với kẻ giết Essay đang lảng vảng trên đảo, ngủ trong một căn nhà nhỏ không có khóa còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc ngủ gật trước gương. Đây không phải là trò chơi người sói; không cần phải ở một vị trí cố định và chờ sói tấn công.
In reality, however, the decision about where to sleep was not so simple. Sleeping outside offered no guarantee of safety, either, and more importantly, Yuki had made no preparations to do so. The beach was by no means an eternal summer paradise, as the air became chilly after sunset. The environment was not so forgiving that a player could enjoy restful sleep by simply bringing out a mattress and blanket. And while staying up the entire night to be ready to counter the killer’s attack was a viable strategy, heading into the critical moments of the game in a suboptimal, sleep-deprived condition was just as risky as sleeping inside a cottage.


      Tuy nhiên, trên thực tế, quyết định về nơi ngủ không hề đơn giản. Ngủ ngoài trời cũng không đảm bảo an toàn, và quan trọng hơn, Yuki không hề chuẩn bị gì cho việc đó. Bãi biển không phải là thiên đường mùa hè vĩnh cửu, vì không khí trở nên lạnh lẽo sau khi mặt trời lặn. Môi trường ở đó không dễ chịu đến mức người chơi có thể ngủ ngon giấc chỉ bằng cách mang theo một tấm nệm và chăn. Và trong khi thức cả đêm để sẵn sàng chống lại cuộc tấn công của kẻ giết người là một chiến lược khả thi, thì việc bước vào những thời khắc quan trọng của trò chơi trong tình trạng thiếu ngủ, không tốt cũng rủi ro không kém gì việc ngủ trong một căn nhà gỗ.
So—what was the best course of action?


      Vậy, đâu là phương án hành động tốt nhất?
(10/15)


      Night fell.


      Đêm buông xuống.
Mitsuba was in her cabin, staring off into space.


      Mitsuba đang ở trong cabin của mình, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
(11/15)


      She was wide awake, since she’d taken an extended nap after returning from the beach. Although Mitsuba lay in bed, covered by a blanket, her eyes were wide open, and her cottage lights were on. Unable to decide if she was trying to fall asleep or not, she stared off into space while the seconds continued to tick away.


      Cô ấy hoàn toàn tỉnh táo, vì đã ngủ một giấc dài sau khi trở về từ bãi biển. Mặc dù Mitsuba nằm trên giường, được đắp chăn, nhưng mắt cô vẫn mở trừng trừng, và đèn trong nhà vẫn sáng. Không biết mình có đang cố gắng ngủ hay không, cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trong khi từng giây trôi qua.
As she lay there fully conscious, her mind naturally wandered to various places, like how she was tired of drinking ramune, and the daily missions of the mobile game she had been playing lately. But those trivial thoughts paled in comparison to the ones about the phantom girl she had fought earlier in the day.


      Nằm đó, hoàn toàn tỉnh táo, tâm trí cô tự nhiên lang thang đến nhiều nơi, như việc cô đã chán ngấy việc uống ramune, và những nhiệm vụ hàng ngày trong trò chơi điện thoại mà cô vẫn chơi gần đây. Nhưng những suy nghĩ tầm thường đó chẳng là gì so với những suy nghĩ về cô gái ma mà cô đã chiến đấu hồi đầu ngày.
So that’s Yuki, she thought. She’d grown tired of hearing the name back when she’d been Mishiro’s protégé. According to Mishiro, Yuki was a truly godlike player. After meeting the girl in the flesh, however, Mitsuba concluded Mishiro had been suffering from delusions. Mitsuba believed she could have easily killed Yuki if she had so wished. Yuki was neither god nor phantom—just a completely ordinary human.


      Thì ra là Yuki, cô nghĩ. Cô đã phát ngán khi nghe cái tên đó hồi còn là học trò của Mishiro. Theo Mishiro, Yuki là một kỳ thủ thực sự tài năng như thần thánh. Tuy nhiên, sau khi gặp cô gái bằng xương bằng thịt, Mitsuba kết luận rằng Mishiro đã bị ảo tưởng. Mitsuba tin rằng bà ta hoàn toàn có thể giết Yuki nếu muốn. Yuki không phải thần thánh cũng không phải ma quỷ—chỉ là một con người hoàn toàn bình thường.
Mitsuba thought her mentor foolish for having obsessed over someone so unremarkable. This opinion also extended to Mishiro’s other protégés, like Riko, whose minds had been completely dominated by their mentor’s nonsensical motives.


      Mitsuba cho rằng người thầy của mình thật ngốc nghếch khi lại ám ảnh bởi một người tầm thường như vậy. Quan điểm này cũng lan sang những người học trò khác của Mishiro, như Riko, những người hoàn toàn bị chi phối bởi những động cơ phi lý của người thầy.
“…………”


      But she wasn’t as foolish as me, she thought.


      Nhưng cô ấy nghĩ mình không ngốc nghếch như tôi.
Mishiro, the other protégés—they’d all had life in their eyes. They’d all been driven. They hadn’t been frivolous, like Mitsuba. Human happiness boiled down to the extent to which one could deceive the brain inside one’s head. Foolishness was not something to be pitied—it was far better to be foolish than to not even have the capacity for it.


      Mishiro, những người học trò khác—họ đều có ánh mắt tràn đầy sức sống. Họ đều rất quyết tâm. Họ không hề phù phiếm như Mitsuba. Hạnh phúc của con người quy tụ lại ở mức độ mà người ta có thể đánh lừa bộ não bên trong mình. Sự ngu ngốc không phải là điều đáng thương hại—thà ngu ngốc còn hơn là không có khả năng ngu ngốc.
People often called Mitsuba a “free spirit.”


      Người ta thường gọi Mitsuba là một "người có tâm hồn tự do".
She, too, believed that to be true. Nothing in the world could hold her down. Although she wasn’t incapable of finding things to be fun, she would always forget those memories by the next day. There was nothing she considered particularly compelling. Nothing captivated her spirit, and nothing made her feel alive. In the end, not even her mentor, someone who’d taken great joy in controlling others, could hold sway over Mitsuba. She was hopelessly empty.


      Cô ấy cũng tin điều đó là sự thật. Không gì trên đời này có thể kìm hãm được cô ấy. Mặc dù cô ấy không phải là không có khả năng tìm thấy niềm vui, nhưng cô ấy luôn quên những kỷ niệm đó vào ngày hôm sau. Không có gì mà cô ấy cho là đặc biệt hấp dẫn. Không có gì thu hút tâm hồn cô ấy, và không có gì khiến cô ấy cảm thấy mình đang sống. Cuối cùng, ngay cả người cố vấn của cô ấy, một người rất thích kiểm soát người khác, cũng không thể chi phối được Mitsuba. Cô ấy trống rỗng đến tuyệt vọng.
Apparently, this very quality made her fit for these games. Even when her fellow protégés had all died, even when her mentor had perished, Mitsuba remained alive. After continuing to join games whenever invited by her agent, she reached her thirtieth—the Wall of Thirty. Perhaps this one would be what finally did it for Mitsuba. Perhaps it would finally offer her something she couldn’t escape from.


      Rõ ràng, chính phẩm chất này đã khiến cô ấy phù hợp với những trò chơi này. Ngay cả khi tất cả những người được cô ấy đỡ đầu đều đã chết, ngay cả khi người thầy của cô ấy đã qua đời, Mitsuba vẫn còn sống. Sau khi tiếp tục tham gia các trò chơi bất cứ khi nào được người đại diện mời, cô ấy đã đạt đến lần thứ ba mươi - Bức tường Ba mươi. Có lẽ đây sẽ là điều cuối cùng kết liễu Mitsuba. Có lẽ nó sẽ mang đến cho cô ấy điều gì đó mà cô ấy không thể trốn thoát.
From the bottom of her heart, Mitsuba hoped that would be true.


      Từ tận đáy lòng, Mitsuba hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật.
That was why, when her cottage door opened, she felt not a hint of panic.


      Đó là lý do tại sao, khi cánh cửa nhà cô mở ra, cô không hề cảm thấy một chút hoảng sợ nào.
(12/15)


      The intruder entered brazenly through the front door. Their face was concealed, wrapped with thin pieces of fabric cut from a gown resembling a lab coat—the outfit Essay had been wearing. The covering was not just limited to their face; it was wrapped around their whole body, making them look like a mummy. However, it was almost certainly a girl beneath those layers of cloth.


      Kẻ đột nhập ngang nhiên bước vào qua cửa trước. Khuôn mặt của hắn bị che khuất, quấn bằng những mảnh vải mỏng cắt từ một chiếc áo choàng giống như áo khoác phòng thí nghiệm—bộ trang phục mà Essay đã mặc. Lớp che phủ không chỉ giới hạn ở khuôn mặt; nó được quấn quanh toàn bộ cơ thể, khiến hắn trông giống như một xác ướp. Tuy nhiên, gần như chắc chắn đó là một cô gái bên dưới những lớp vải đó.
There was definitive proof the mummy intended to hurt Mitsuba: They were holding a blade of a middling size in their right hand. It was larger than a knife, but too small to be considered a sword. It was likely best described as a machete.


      Có bằng chứng rõ ràng cho thấy xác ướp có ý định làm hại Mitsuba: Nó đang cầm một vật có kích thước trung bình trong tay phải. Nó lớn hơn một con dao, nhưng quá nhỏ để được coi là một thanh kiếm. Có lẽ mô tả chính xác nhất là một con dao rựa.
There was no doubt about it. They had to be the culprit.


      Không còn nghi ngờ gì nữa. Họ chắc chắn là thủ phạm.
“Good evening,” Mitsuba greeted, sitting up in bed.


      “Chào buổi tối,” Mitsuba chào, ngồi dậy trên giường.
The ideal strategy for survival would likely be to shout at the top of her lungs to inform other players of the culprit’s presence. However, that would be a little too embarrassing, and she had no way of knowing if anyone would hear her screams. Besides, Mitsuba was probably the only player who had ignored the dangers and stayed in her cottage while knowing the killer was on the prowl. And so she didn’t scream. She had a plan for how to win without needing to call for help.


      Chiến lược lý tưởng để sống sót có lẽ là hét thật to để thông báo cho những người chơi khác về sự hiện diện của thủ phạm. Tuy nhiên, điều đó sẽ hơi xấu hổ, và cô ấy không có cách nào biết liệu có ai nghe thấy tiếng hét của mình hay không. Hơn nữa, Mitsuba có lẽ là người chơi duy nhất đã phớt lờ nguy hiểm và ở lại trong căn nhà nhỏ của mình trong khi biết kẻ giết người đang rình rập. Và vì vậy cô ấy đã không hét lên. Cô ấy có một kế hoạch để chiến thắng mà không cần phải kêu cứu.
“Shall we do this?” Mitsuba jumped off the bed, bouncing off the springs of the mattress.


      “Chúng ta làm thế này nhé?” Mitsuba nhảy khỏi giường, bật lên khỏi lò xo của nệm.
Clinging to her blanket, Mitsuba walked straight toward the culprit. The mummy did not appear the least bit intimidated, yet they did not seem eager to accept a head-on fight, either. Their free hand—their left hand, which was also wrapped with pieces of a gown—moved ever so slightly.


      Ôm chặt tấm chăn, Mitsuba bước thẳng về phía kẻ gây rối. Xác ướp dường như không hề sợ hãi, nhưng cũng không có vẻ muốn đối đầu trực diện. Bàn tay còn lại của nó—bàn tay trái, cũng được quấn bằng những mảnh vải của chiếc áo choàng—khẽ cử động.
Mitsuba had known exactly what they had in mind.


      Mitsuba đã biết chính xác họ đang nghĩ gì.
And because of that—nothing happened.


      Và vì thế—chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“……?!”


      Mitsuba couldn’t see the mummy’s expression, but they appeared to be shaken. She continued to approach the mummy, just as she had been doing in the seconds prior. The mummy was completely startled, as if witnessing an impossible feat.


      Mitsuba không thể nhìn thấy biểu cảm của xác ướp, nhưng dường như nó đang rất hoảng sợ. Cô tiếp tục tiến lại gần xác ướp, giống như những giây trước đó. Xác ướp hoàn toàn giật mình, như thể đang chứng kiến một điều không tưởng.
Their mental agitation was not lost on Mitsuba.


      Mitsuba nhận thấy rõ sự bất ổn về tinh thần của họ.
The exact same moment that the mummy reacted in surprise—from Mitsuba’s perspective, before the mummy had even moved their left hand—Mitsuba broke into a run. She threw off the blanket, exposing her arms and legs. With as wide a gait as she could manage, Mitsuba closed the distance between her and the intruder in just three steps. For the final step, she stomped hard on the floor, turned horizontally while in the air, and channeled all her momentum to her legs.


      Đúng vào khoảnh khắc xác ướp phản ứng ngạc nhiên—theo quan điểm của Mitsuba, trước khi xác ướp kịp cử động tay trái—Mitsuba đã chạy vọt lên. Cô hất tấm chăn ra, để lộ tay và chân. Với bước chạy rộng hết mức có thể, Mitsuba đã thu hẹp khoảng cách với kẻ xâm nhập chỉ trong ba bước. Bước cuối cùng, cô dậm mạnh xuống sàn, xoay người nằm ngang trên không trung, và dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân.
She was giving a flying kick.


      Cô ấy đang tung một cú đá bay.
She hit her target in the chest. The mummy staggered back, temporarily winded. Mitsuba then delivered a high kick to the mummy’s face, sending the intruder flying out of the cottage into the shallow waters that reached their ankles.


      Cô ta đánh trúng mục tiêu vào ngực. Xác ướp loạng choạng lùi lại, tạm thời bị choáng váng. Mitsuba sau đó tung một cú đá cao vào mặt xác ướp, khiến kẻ xâm nhập bay ra khỏi căn nhà nhỏ xuống vùng nước nông chỉ đến mắt cá chân.
Mitsuba didn’t let up on her assault. After exiting the cottage herself, she swiftly retrieved the machete the mummy had dropped. Her opponent had yet to recover from the kick to the face. With light movements, Mitsuba approached the mummy—


      Mitsuba không hề giảm bớt cường độ tấn công. Sau khi tự mình ra khỏi căn nhà nhỏ, cô nhanh chóng nhặt lại con dao rựa mà xác ướp đã đánh rơi. Đối thủ của cô vẫn chưa kịp hồi phục sau cú đá vào mặt. Với những động tác nhẹ nhàng, Mitsuba tiến lại gần xác ướp—
—and thrust the blade at their chest without a moment’s hesitation.


      —và đâm lưỡi kiếm vào ngực họ không chút do dự.
There was no recoil whatsoever. The machete plunged through the mummy’s chest so easily that it felt as though it were cutting through the air.


      Hoàn toàn không có lực giật nào. Con dao rựa đâm xuyên qua ngực xác ướp dễ dàng đến nỗi cảm giác như nó đang chém vào không khí.
Mitsuba let go of the machete. The weapon was so deeply embedded in the mummy’s body that it reached through to their back, and it stayed in place even after Mitsuba released her grip. The image of sticking chopsticks in a bowl of rice entered her mind, and she gave a self-deprecating smile after realizing how inappropriate the comparison was.


      Mitsuba buông con dao rựa ra. Vũ khí này cắm sâu vào cơ thể xác ướp đến nỗi xuyên thấu cả ra phía sau, và nó vẫn nằm yên ở đó ngay cả sau khi Mitsuba buông tay. Hình ảnh chiếc đũa cắm vào tô cơm hiện lên trong đầu cô, và cô nở một nụ cười tự chế giễu sau khi nhận ra sự so sánh đó không phù hợp.
“—You won’t be getting what you want,” Mitsuba said to the mummy, knowing her words would fall on dead ears. “I removed them during the day. I’m not so obedient as to let myself be bound by that shoddy contraption.”


      “—Ngươi sẽ không đạt được điều mình muốn đâu,” Mitsuba nói với xác ướp, biết rằng lời nói của mình sẽ chẳng ai nghe thấy. “Ta đã tháo chúng ra vào ban ngày. Ta không ngoan ngoãn đến mức để bị trói buộc bởi cái thứ đồ lặt vặt đó.”
Mitsuba looked into her cottage. More precisely, her gaze was directed at the triangular sink strainer in the kitchen. Of course, she couldn’t actually see it from outside, but in her mind, she was picturing what was tossed inside there—twelve objects in total, which had forced Mitsuba to go through a painful experience.


      Mitsuba nhìn vào căn nhà nhỏ của mình. Chính xác hơn, ánh mắt cô hướng vào cái rổ lọc hình tam giác trong bếp. Tất nhiên, cô không thể nhìn thấy nó từ bên ngoài, nhưng trong tâm trí, cô đang hình dung những thứ bị ném vào đó—tổng cộng mười hai vật thể, thứ đã khiến Mitsuba phải trải qua một trải nghiệm đau đớn.
She had noticed them just a few hours prior. After awakening from her nap, she’d discovered them while blankly staring at her body. That was the moment Mitsuba had understood why Essay’s body had been so thoroughly mutilated: The act had been carried out to conceal the existence of those objects. They represented the culprit’s biggest advantage against their victims, constituting a scythe of death that not even the fifty-game veteran Essay could escape from.


      Cô đã nhận thấy chúng chỉ vài giờ trước đó. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, cô phát hiện ra chúng khi đang ngơ ngác nhìn vào cơ thể mình. Đó là khoảnh khắc Mitsuba hiểu ra lý do tại sao thi thể của Essay lại bị tàn phá đến mức độ như vậy: Hành động đó được thực hiện để che giấu sự tồn tại của những vật thể đó. Chúng đại diện cho lợi thế lớn nhất của thủ phạm so với nạn nhân, tạo thành một lưỡi hái tử thần mà ngay cả Essay, người đã có 50 trận đấu kinh nghiệm, cũng không thể thoát khỏi.
However, Mitsuba had noticed them. And because she had—this was the result.


      Tuy nhiên, Mitsuba đã nhận thấy điều đó. Và chính vì cô ấy đã nhận thấy, đây là kết quả.
“Now…” Mitsuba circled her finger around the mummy’s face. “Let’s see who you really are. Time to get a good look at that face of yours.”


      “Giờ thì…” Mitsuba xoay ngón tay quanh khuôn mặt xác ướp. “Hãy xem ngươi thực sự là ai. Đến lúc nhìn kỹ khuôn mặt của ngươi rồi.”
Mitsuba ripped off the thin pieces of fabric that resembled bandages. Although she didn’t expect to need to put in much effort, it took a fair bit of time to remove the numerous layers of cloth. After much frustration, the bandages finally came to an end—


      Mitsuba xé toạc những mảnh vải mỏng trông giống như băng gạc. Mặc dù cô không nghĩ mình sẽ phải tốn nhiều công sức, nhưng việc gỡ bỏ nhiều lớp vải như vậy mất khá nhiều thời gian. Sau nhiều lần bực bội, cuối cùng thì những chiếc băng gạc cũng được gỡ bỏ xong.
“…Huh?”


      “…Hả?”
Mitsuba’s face froze when she saw what was underneath.


      Khuôn mặt của Mitsuba cứng đờ khi cô nhìn thấy thứ bên dưới.
The next moment, a force struck her in the head, one powerful enough to knock her out.


      Ngay sau đó, một lực mạnh ập vào đầu cô, đủ mạnh để khiến cô bất tỉnh.
(13/15)


      Dawn broke.


      Bình minh ló dạng.
Yuki stepped out of her cottage, alive.


      Yuki bước ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, vẫn còn sống.
(14/15)


      After considering all her options, Yuki had decided not to sleep. Although she had the skill to fall into a light sleep, Yuki had been convinced that sleeping was dangerous; after all, Essay had been killed despite presumably possessing the same skill. So Yuki had waited inside her cottage, fully awake, preparing herself to counter an attack from the culprit. She had determined that to be the safest choice.


      Sau khi cân nhắc mọi lựa chọn, Yuki quyết định không ngủ. Mặc dù cô có khả năng chìm vào giấc ngủ nông, Yuki vẫn tin rằng ngủ rất nguy hiểm; dù sao thì Essay cũng đã bị giết dù được cho là sở hữu khả năng tương tự. Vì vậy, Yuki đã chờ đợi trong căn nhà nhỏ của mình, hoàn toàn tỉnh táo, chuẩn bị sẵn sàng để chống lại cuộc tấn công từ kẻ thủ ác. Cô cho rằng đó là lựa chọn an toàn nhất.
Thankfully, the morning arrived without incident. And since she had stayed awake, she did not need to be woken up by Airi knocking on her door, as had happened the previous two days. As soon as the sun came up, Yuki walked over to Koyomi’s cottage. She considerately tapped on the door, loud enough to be heard by a waking person yet quiet enough to not rouse a sleeping one.


      May mắn thay, buổi sáng đến mà không có sự cố nào. Và vì cô ấy đã thức suốt đêm, nên cô ấy không cần phải bị Airi đánh thức bằng cách gõ cửa như hai ngày trước đó. Ngay khi mặt trời mọc, Yuki đi đến nhà của Koyomi. Cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa, đủ lớn để người đang thức nghe thấy nhưng đủ nhỏ để không đánh thức người đang ngủ.
“I’m awake,” a voice came from inside. “Come in.”


      “Tôi tỉnh rồi,” một giọng nói vọng ra từ bên trong. “Vào đi.”
Upon receiving permission, Yuki entered the building.


      Sau khi được phép, Yuki bước vào tòa nhà.
The cottage was unlit. The only light came from the door Yuki had just opened and the windows that were barely large enough for a person to fit through.


      Căn nhà gỗ tối om. Ánh sáng duy nhất đến từ cánh cửa mà Yuki vừa mở và những ô cửa sổ nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người chui qua.
Koyomi was standing close to a window.


      Koyomi đang đứng gần cửa sổ.
“Oh?” she said, upon seeing Yuki. “I’m surprised to see you here first.”


      “Ồ?” cô ấy nói khi nhìn thấy Yuki. “Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu đến đây trước.”
Koyomi stared at Yuki inquisitively.


      Koyomi nhìn Yuki với vẻ tò mò.
“…Aha. You didn’t sleep, did you?” She immediately deduced why Yuki had gotten there before everyone else.


      “…À ha. Cậu không ngủ, phải không?” Cô ấy lập tức suy luận ra lý do tại sao Yuki lại đến đó trước mọi người.
“Not a wink.”


      "Không hề nháy mắt."
“If you’re right about this game, there’ll be five more days. Will you be okay?”


      “Nếu cậu đoán đúng về trận đấu này, sẽ còn năm ngày nữa. Cậu sẽ ổn chứ?”
“I’ll make it work… And you, Koyomi? Did you sleep in your cottage?” Yuki glanced over at the bed, which had signs of someone having slept in it.


      “Tôi sẽ xoay xở được… Còn cậu, Koyomi? Cậu ngủ ở nhà nghỉ của mình à?” Yuki liếc nhìn chiếc giường, có dấu hiệu cho thấy ai đó đã ngủ trên đó.
“Sure did. It wouldn’t be easy for an old lady like me to sleep outside or to stay awake all night. Ironically, I’m confident in my ability to sleep lightly. I don’t have to pay any special caution. I’ll wake right up if someone’s approaching my cottage.”


      “Đúng vậy. Đối với một bà già như tôi, ngủ ngoài trời hoặc thức cả đêm không hề dễ dàng. Trớ trêu thay, tôi tự tin vào khả năng ngủ không sâu giấc của mình. Tôi không cần phải đề phòng gì đặc biệt. Tôi sẽ tỉnh dậy ngay nếu có ai đó đến gần căn nhà nhỏ của tôi.”
“…How old are you?”


      "…Bạn bao nhiêu tuổi?"
“Twenty-eight. That makes me a grandma in this industry, doesn’t it?”


      “Hai mươi tám tuổi. Vậy là tôi đã là bà già trong ngành này rồi, phải không?”
Although Koyomi’s age matched her appearance, she gave the impression of being far older.


      Mặc dù tuổi thật của Koyomi trùng khớp với vẻ ngoài của cô, nhưng cô ấy lại tạo ấn tượng là người lớn tuổi hơn nhiều.
“…I dunno,” Yuki replied. As she had done the previous two days, she motioned to sit down by the table.


      “…Tôi không biết,” Yuki đáp. Cũng như hai ngày trước đó, cô ấy ra hiệu ngồi xuống bên bàn.
“Hold it right there,” Koyomi said, stopping Yuki in her tracks. “Don’t get any closer. You wait right where you are until the next player gets here.”


      “Đứng yên đó,” Koyomi nói, ngăn Yuki lại. “Đừng đến gần hơn. Cứ đứng yên đó cho đến khi người chơi tiếp theo đến.”
“Huh? …Oh, right.”


      “Hả? …À, đúng rồi.”
Yuki and Koyomi were the only two in the room, which provided the culprit the perfect opportunity to make a move. It was natural to be on guard, so Yuki waited obediently by the entrance.


      Yuki và Koyomi là hai người duy nhất trong phòng, điều này tạo cơ hội hoàn hảo cho kẻ thủ ác ra tay. Theo lẽ tự nhiên, cảnh giác là điều dễ hiểu, vì vậy Yuki ngoan ngoãn chờ đợi ở lối vào.
Around half an hour or so later—at least, according to Yuki’s internal clock—a second player, Airi, arrived. When she entered the room and saw Yuki, her expression changed to one of utter disbelief.


      Khoảng nửa tiếng sau – ít nhất là theo đồng hồ nội tại của Yuki – người chơi thứ hai, Airi, đến. Khi bước vào phòng và nhìn thấy Yuki, vẻ mặt cô ấy lập tức chuyển sang vẻ hoàn toàn không tin vào mắt mình.
With skepticism on her face, Airi said, “Good morning.”


      Với vẻ mặt hoài nghi, Airi nói, "Chào buổi sáng."
Intrigued by the meaning of the girl’s expression, Yuki replied, “Morning.”


      Tò mò về ý nghĩa biểu cảm của cô gái, Yuki đáp lại, "Chào buổi sáng."
Soon afterward, a third player appeared—Maguma. Hizumi came next. And finally, Mozuku entered, exhaustion coloring her face. Presumably, Mozuku would have arrived earlier had she stayed up the entire night; the girl’s exhaustion could likely be explained by her attempting to stay awake but accidentally drifting off in the middle of the night, getting only a middling amount of sleep before morning.


      Ngay sau đó, người chơi thứ ba xuất hiện—Maguma. Tiếp theo là Hizumi. Và cuối cùng, Mozuku bước vào, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ Mozuku đã đến sớm hơn nếu cô ấy thức suốt đêm; sự mệt mỏi của cô gái có thể được giải thích là do cô ấy cố gắng thức nhưng vô tình ngủ thiếp đi giữa đêm, chỉ ngủ được một lượng giấc ngủ vừa phải trước khi trời sáng.
Five players had come into the cottage. With Koyomi, that made six.


      Năm cầu thủ đã vào trong căn nhà nhỏ. Thêm Koyomi vào nữa là thành sáu người.
There would be no seventh player arriving.


      Sẽ không có cầu thủ thứ bảy nào đến.
(15/15)


      

    
  


  
    
      
        
      

    
  


  
    
      (0/22)


      Shortly before the start of Cloudy Beach…


      Ngay trước khi Cloudy Beach bắt đầu…
A dark room—the curtains were drawn, and the lights were off. The only glow came from a single computer monitor, in front of which sat a girl who stared fixedly at the screen.


      Căn phòng tối om – rèm cửa được kéo kín, đèn tắt. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một màn hình máy tính, trước đó là một cô gái đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình.
A video was playing on the monitor, depicting scenes straight from hell. People were dying left and right; it was a snuff film.


      Một đoạn video đang chiếu trên màn hình, mô tả những cảnh tượng kinh hoàng như địa ngục trần gian. Người ta chết la liệt khắp nơi; đó là một bộ phim giết người dã man.
The footage was of Candle Woods, a legendary game in the industry in which the girl made her living. She had recently succeeded in getting her hands on the video, which allowed her to, despite being a player, observe the game as a viewer.


      Đoạn phim là về Candle Woods, một trò chơi huyền thoại trong ngành công nghiệp mà cô gái này đang kiếm sống. Gần đây, cô đã thành công trong việc có được bản video, cho phép cô, dù là người chơi, vẫn có thể quan sát trò chơi như một người xem.
The game continued to unfold, reaching its final stages.


      Trận đấu tiếp tục diễn ra, tiến đến giai đoạn cuối cùng.
“—And there’s no way I’ll lose to a punk like you!!”


      “—Và không đời nào tôi lại thua một thằng nhóc như cậu!!”
That powerful shout came from a girl who was wearing a bunny-girl costume and had the aura of a phantom. Her player name was Yuki. She was a protégé to the mighty player Hakushi, and she had inherited her mentor’s goal of clearing ninety-nine consecutive games. In this scene, she was snapping at Kyara, the homicidal maniac who had gone on a rampage in Candle Woods.


      Tiếng hét đầy uy lực đó phát ra từ một cô gái mặc trang phục cô gái thỏ và mang dáng vẻ của một bóng ma. Tên người chơi của cô ấy là Yuki. Cô là học trò của game thủ huyền thoại Hakushi, và cô đã thừa hưởng mục tiêu của người thầy mình là hoàn thành 99 trận đấu liên tiếp. Trong cảnh này, cô đang quát tháo Kyara, tên sát nhân điên cuồng đã gây ra vụ tàn sát ở Rừng Nến.
As the footage played out on the monitor, the face of the girl watching twisted into a grimace.


      Khi đoạn phim được chiếu trên màn hình, khuôn mặt của cô gái đang xem biến dạng thành một vẻ mặt đau đớn.
It’s her. She’s my fated opponent—


      Là cô ta. Cô ta là đối thủ định mệnh của tôi—
(1/22)


      Mitsuba lay dismembered in her cottage.


      Mitsuba nằm bất động trong căn nhà nhỏ của mình, thi thể bị phân xác.
(2/22)


      She had, for the most part, met the same fate as Essay. Her limbs had been torn off, her torso was resting on the table, and her insides had been scattered across the room. It was the kind of corpse the average person would go their whole life never encountering, yet Yuki had seen bodies like this one several times before.


      Hầu hết các phần thi thể của cô đều chung số phận với Essay. Tay chân cô bị xé rời, thân thể nằm trên bàn, nội tạng vương vãi khắp phòng. Đó là kiểu xác chết mà người bình thường cả đời sẽ không bao giờ gặp, thế nhưng Yuki đã từng nhìn thấy những thi thể như thế này nhiều lần trước đây.
The body belonged to the girl who had nearly drowned Yuki the previous day. However, Yuki did not experience schadenfreude upon learning of the girl’s demise; in fact, she felt sympathy. It was no pleasant sight for Yuki to see a player whom she was at least somewhat acquainted with meet a gruesome fate. She took care not to let her emotions show on her face.


      Thi thể thuộc về cô gái đã suýt dìm chết Yuki ngày hôm trước. Tuy nhiên, Yuki không hề cảm thấy hả hê khi biết tin cô gái kia chết; ngược lại, cô cảm thấy thương cảm. Thật không dễ chịu chút nào khi chứng kiến một người chơi mà cô ít nhiều cũng quen biết lại gặp phải một kết cục bi thảm. Cô cố gắng không để lộ cảm xúc của mình trên khuôn mặt.
Yuki was not the only living soul in the room; all six surviving players had gathered in Mitsuba’s cottage. They had waited and waited, yet the girl still hadn’t shown up for the morning meeting, so they’d decided to go to her, as they had with Essay one day prior.


      Yuki không phải là người duy nhất còn sống trong phòng; cả sáu người chơi còn lại đều đã tập trung tại căn nhà nhỏ của Mitsuba. Họ đã chờ đợi rất lâu, nhưng cô gái vẫn không xuất hiện trong cuộc họp sáng hôm đó, vì vậy họ quyết định đến gặp cô, giống như họ đã làm với Essay một ngày trước đó.
When they had reached the cottage—the result had been no different from the previous day.


      Khi họ đến được căn nhà nhỏ, kết quả vẫn không khác gì ngày hôm trước.
“In light of this new development,” said Koyomi, “let’s have another long discussion today.”


      “Trước diễn biến mới này,” ông Koyomi nói, “chúng ta hãy có một cuộc thảo luận dài khác vào hôm nay.”
Koyomi motioned to leave the cottage. She was likely planning on returning to her own, like the group had done the other day.


      Koyomi ra hiệu rời khỏi căn nhà nhỏ. Có lẽ cô ấy định trở về nhà riêng của mình, giống như cả nhóm đã làm hôm trước.
“Wait a second,” Yuki said to stop her. “Let’s hold the meeting here.”


      “Chờ một chút,” Yuki nói để ngăn cô ấy lại. “Chúng ta hãy tổ chức cuộc họp ở đây.”
“—What was that?” Koyomi stared at Yuki for a moment before shooting a glance at Mitsuba’s body on the table. “In front of a corpse?”


      “—Cái gì vậy?” Koyomi nhìn chằm chằm vào Yuki một lúc rồi liếc nhìn thi thể của Mitsuba trên bàn. “Trước mặt một xác chết sao?”
“Yes. We don’t want to risk the possibility of the body disappearing again.”


      “Vâng. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với khả năng thi thể biến mất một lần nữa.”
Yuki’s remark elicited a look of confusion from one player: Maguma. It appeared she was unaware of Essay’s disappearance, since she’d spent the previous day alone.


      Lời nhận xét của Yuki khiến một người chơi khác, Maguma, tỏ ra bối rối. Có vẻ như cô ấy không hề hay biết về sự biến mất của Essay, vì cô ấy đã ở một mình suốt cả ngày hôm trước.
“Essay’s body vanished,” Yuki explained. “We went to check out her cottage after yesterday’s meeting, but it was already gone by then.”


      “Thi thể của Essay đã biến mất,” Yuki giải thích. “Chúng tôi đã đến kiểm tra căn nhà của cô ấy sau cuộc họp hôm qua, nhưng lúc đó nó đã biến mất rồi.”
“Huh… So you all weren’t the ones who cleaned it up?” Maguma’s question implied she had also visited the scene at some point the day before.


      “Hừ… Vậy ra các người không phải là người dọn dẹp à?” Câu hỏi của Maguma ngụ ý rằng cô ấy cũng đã đến hiện trường vào ngày hôm trước.
“True, it might be better to keep watch over the body today,” Koyomi said. “Everyone okay with that?”


      “Đúng vậy, có lẽ hôm nay nên theo dõi thi thể,” Koyomi nói. “Mọi người đều đồng ý chứ?”
Koyomi looked around the room, but since no one voiced opinions to the contrary, the group ended up holding the meeting in Mitsuba’s cottage.


      Koyomi nhìn quanh phòng, nhưng vì không ai lên tiếng phản đối, nên cuối cùng cả nhóm quyết định tổ chức cuộc họp tại nhà của Mitsuba.
First, the players cleaned the place. They gathered Mitsuba’s individual parts and pieced them together in their rightful places in a corner of the room. After covering the girl’s body with a blanket, several players joined their hands as if in prayer. The group then cleared away most of the blood turned white fluff, before sitting down around the table where Mitsuba’s torso had been moments prior.


      Đầu tiên, các người chơi dọn dẹp hiện trường. Họ thu thập các bộ phận riêng lẻ của Mitsuba và ghép chúng lại với nhau vào đúng vị trí trong một góc phòng. Sau khi phủ tấm chăn lên thi thể cô gái, một vài người chơi chắp tay lại như đang cầu nguyện. Sau đó, cả nhóm dọn sạch phần lớn máu đã biến thành những sợi bông trắng, trước khi ngồi xuống quanh chiếc bàn nơi phần thân của Mitsuba vừa được đặt vài phút trước đó.
Maguma sat directly across from Yuki. She was wearing the same swimsuit from the day before, but a greater proportion of her skin was now covered. There was cloth wrapped around her arms and legs, plus other parts of her body.


      Maguma ngồi đối diện với Yuki. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ bơi như hôm trước, nhưng giờ đây phần lớn da thịt của cô được che phủ. Có vải quấn quanh tay và chân, cùng nhiều bộ phận khác trên cơ thể cô.
“Maguma, what happened?” Yuki asked.


      “Maguma, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Yuki hỏi.
“Huh?” Maguma looked down at the cloth wrapped just beneath her left elbow. “It’s one of Essay’s gowns. I borrowed a spare one from her cottage yesterday.”


      “Hả?” Maguma nhìn xuống mảnh vải quấn ngay dưới khuỷu tay trái. “Đây là một trong những chiếc váy của Essay. Hôm qua tôi mượn một chiếc dự phòng từ nhà cô ấy.”
“No, I figured that out… Why did you wrap it around yourself?”


      “Không, tôi đã đoán ra rồi… Sao cậu lại quấn nó quanh người mình?”
“I got a little injured yesterday, so I bandaged myself up.”


      “Hôm qua tôi bị thương nhẹ nên đã tự băng bó vết thương.”
Yuki raised an eyebrow.


      Yuki nhướn mày.
Injured? That rock-solid body? When? Where? Yuki wanted to hurl those questions at Maguma, but before she could—


      Bị thương ư? Cái thân thể rắn chắc ấy sao? Khi nào? Ở đâu? Yuki muốn dồn dập hỏi Maguma những câu hỏi đó, nhưng trước khi cô kịp làm vậy—
“Let’s get this show on the road,” Koyomi declared, forcing Yuki to back down. “First, each of us will report about what we did yesterday.”


      “Chúng ta bắt đầu thôi nào,” Koyomi tuyên bố, buộc Yuki phải nhượng bộ. “Trước tiên, mỗi người sẽ báo cáo về những gì mình đã làm ngày hôm qua.”
Koyomi looked around at the other players before her gaze fell on Airi.


      Koyomi nhìn quanh những người chơi khác trước khi ánh mắt cô dừng lại ở Airi.
“If you don’t mind, could you start us off? And tell those two about what we found yesterday.”


      “Nếu không phiền, anh/chị có thể bắt đầu trước được không? Và kể cho hai người kia nghe về những gì chúng tôi tìm thấy hôm qua.”
Koyomi gestured to the “two” she was referring to—Maguma and Hizumi.


      Koyomi ra hiệu về phía "hai người" mà cô ấy đang nhắc đến - Maguma và Hizumi.
“Right. Let’s see…”


      “Được rồi. Để xem nào…”
Airi shared the events of the previous day. After the morning meeting, their group had stayed behind in Koyomi’s cottage to chat. Then they had gone to retrieve food from Mitsuba’s room before heading over to Essay’s cottage. When they’d arrived, they’d found that Essay’s body had vanished into thin air.


      Airi kể lại những sự kiện ngày hôm trước. Sau cuộc họp buổi sáng, nhóm của họ ở lại nhà Koyomi để trò chuyện. Sau đó, họ đi lấy thức ăn từ phòng Mitsuba trước khi đến nhà Essay. Khi đến nơi, họ phát hiện thi thể của Essay đã biến mất không dấu vết.
The five players who had been together—Yuki, Airi, Koyomi, Mozuku, and Mitsuba—all had alibis. That meant the only people capable of hiding the body were—


      Năm cầu thủ từng ở cùng nhau—Yuki, Airi, Koyomi, Mozuku và Mitsuba—đều có bằng chứng ngoại phạm. Điều đó có nghĩa là những người duy nhất có khả năng giấu xác là—
“—You two,” Koyomi said.


      “—Hai người,” Koyomi nói.
Maguma and Hizumi. Everyone else stared at the two players who had left Koyomi’s cottage immediately the previous day.


      Maguma và Hizumi. Mọi người khác đều nhìn chằm chằm vào hai cầu thủ vừa rời khỏi nhà Koyomi ngay ngày hôm trước.
“Don’t look at me,” Maguma responded.


      “Đừng nhìn tôi,” Maguma đáp lại.
Hizumi didn’t speak up, but she shook her head.


      Hizumi không lên tiếng, nhưng cô lắc đầu.
“Really?” Koyomi replied. “That would mean the culprit isn’t one of us.”


      “Thật sao?” Koyomi đáp. “Vậy thì có nghĩa là thủ phạm không phải là một trong số chúng ta.”
Yuki looked over at Maguma, again scrutinizing the cloth wrapped all over the woman’s body.


      Yuki liếc nhìn Maguma, lại một lần nữa săm soi tấm vải quấn quanh người người phụ nữ.
“Maguma, where did you get those injuries?” Yuki asked.


      “Maguma, cậu bị thương ở đâu vậy?” Yuki hỏi.
“Huh?”


      “Hả?”
“You said you got hurt yesterday. Can you tell us when and where that happened?”


      “Bạn nói bạn bị thương hôm qua. Bạn có thể cho chúng tôi biết khi nào và ở đâu chuyện đó xảy ra không?”
“I don’t see why that matters.”


      “Tôi không hiểu tại sao điều đó lại quan trọng.”
“Like Koyomi said, you and Hizumi are the only ones who were physically capable of hiding Essay’s body. You two also happen to be the ones who said you’d prefer to act alone. And today you show up with injuries. It’s almost like you got hurt fighting someone.”


      “Như Koyomi đã nói, chỉ có cậu và Hizumi là đủ khả năng giấu xác Essay. Hai người cũng chính là những người nói rằng muốn hành động một mình. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện với những vết thương. Cứ như thể cậu bị thương khi đánh nhau với ai đó vậy.”
“You accusin’ me of being the culprit?”


      “Anh đang buộc tội tôi là thủ phạm à?”
It didn’t seem that Maguma was intentionally being threatening, but Yuki winced at her intimidating aura nevertheless.


      Dường như Maguma không cố ý đe dọa, nhưng Yuki vẫn rụt người lại trước vẻ ngoài đáng sợ của cô ta.
“Spare me the bullshit,” Maguma continued. “If I was the culprit, I wouldn’t need to be all sneaky and attack during the night. I’d just kill however many players I have to right here and now.”


      “Thôi đừng nói nhảm nữa,” Maguma tiếp tục. “Nếu tôi là thủ phạm, tôi sẽ không cần phải lén lút tấn công vào ban đêm. Tôi chỉ cần giết bao nhiêu người chơi cần thiết ngay tại đây và bây giờ thôi.”
“It’s possible some conditions have been imposed on the culprit that we aren’t aware of. Like maybe they’re limited to killing at most one player per night, or they need to keep their identity hidden from the others. If we take that into consideration, there’s plenty of reason to suspect you, Maguma.”


      “Có thể một số điều kiện đã được áp đặt lên thủ phạm mà chúng ta không biết. Ví dụ như họ bị giới hạn chỉ được giết tối đa một người chơi mỗi đêm, hoặc họ cần phải giữ kín danh tính của mình với những người khác. Nếu xét đến điều đó, thì có rất nhiều lý do để nghi ngờ anh, Maguma.”
“…………”


      “Can you tell us what happened?”


      “Bạn có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Yuki’s staredown with Maguma lasted a few seconds.


      Ánh mắt Yuki và Maguma nhìn nhau chằm chằm chỉ kéo dài vài giây.
Maguma was the first to look away. “I cut myself on tree branches, that’s all,” she admitted. “I spent all day yesterday walking around the forest. Before I knew it, I was all scratched up. Nothing strange about getting a couple of cuts and scrapes walking around in a swimsuit, right?”


      Maguma là người đầu tiên ngoảnh mặt đi. "Tôi chỉ bị cành cây cứa vào tay thôi," cô thừa nhận. "Hôm qua tôi dành cả ngày đi bộ quanh rừng. Trước khi kịp nhận ra, người tôi đã đầy vết xước. Chẳng có gì lạ khi bị vài vết cắt và trầy xước khi đi bộ trong bộ đồ bơi, đúng không?"
She had a point. That was especially true for a player with a giant frame like hers.


      Cô ấy nói đúng. Điều đó đặc biệt đúng với một cầu thủ có thể hình to lớn như cô ấy.
“I just didn’t want to fess up to it, okay? ’Cause it’s embarrassing getting hurt by something that isn’t a trap. Wanna see the scratches?”


      “Tôi chỉ không muốn thú nhận thôi, được không? Vì bị thương bởi thứ không phải là bẫy thì thật xấu hổ. Muốn xem vết xước không?”
“…No, it’s fine. Thank you for answering,” Yuki said.


      “…Không sao đâu. Cảm ơn bạn đã trả lời,” Yuki nói.
“Don’t mention it,” Maguma responded.


      “Không có gì,” Maguma đáp lại.
“Let’s move on,” Koyomi said, turning to Airi. “Keep going. We investigated the cottage… Then what happened?”


      “Chúng ta hãy tiếp tục thôi,” Koyomi nói, quay sang Airi. “Cứ tiếp tục đi. Chúng ta đã điều tra căn nhà nhỏ đó rồi… Rồi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”
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      After that, the meeting continued without a hitch. Each player shared what they had gotten up to the previous day.


      Sau đó, cuộc họp tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Mỗi người chơi đều chia sẻ những việc mình đã làm ngày hôm trước.
First was Airi. After investigating Essay’s cottage, she had gone into the forest surrounding the beach. While coming up with ideas for weapons she could use against the culprit, she’d searched for a spot that had seemed suitable for sleeping outside. She didn’t explain exactly what kind of weapons she had prepared or where she had slept, but she revealed to the group that she hadn’t spent the night in her cottage.


      Người đầu tiên là Airi. Sau khi điều tra căn nhà của Essay, cô đã đi vào khu rừng xung quanh bãi biển. Trong khi nghĩ ra những loại vũ khí có thể sử dụng để chống lại thủ phạm, cô đã tìm kiếm một địa điểm có vẻ thích hợp để ngủ ngoài trời. Cô không giải thích chính xác loại vũ khí nào mình đã chuẩn bị hay mình đã ngủ ở đâu, nhưng cô tiết lộ với cả nhóm rằng mình không ngủ qua đêm ở nhà của Essay.
Yuki went next. After investigating Essay’s cottage, she’d explored the beach. Although she’d gone quite far out into the water, she hadn’t learned anything particularly useful. She also mentioned running into and having a conversation with Mitsuba, though she kept quiet about having nearly been killed by the girl, out of a desire to avoid unwanted misunderstandings and out of frustration at herself.


      Yuki là người tiếp theo. Sau khi điều tra căn nhà của Essay, cô đã đi khám phá bãi biển. Mặc dù đã đi khá xa ra ngoài biển, cô vẫn không thu thập được thông tin gì hữu ích. Cô cũng đề cập đến việc tình cờ gặp và trò chuyện với Mitsuba, nhưng giữ kín chuyện suýt bị cô gái đó giết chết, vì muốn tránh những hiểu lầm không đáng có và vì thất vọng về bản thân.
Next were Koyomi and Mozuku. Both had apparently spent the rest of the day in their individual rooms after investigating Essay’s cottage. Setting Koyomi aside, Yuki was rather curious about what Mozuku had been up to, as the girl had shown an aversion to having her cottage investigated. Still, since the mood didn’t seem right for an interrogation, Yuki suppressed the urge to ask.


      Tiếp theo là Koyomi và Mozuku. Cả hai dường như đã dành phần còn lại của ngày trong phòng riêng sau khi điều tra căn nhà của Essay. Để Koyomi sang một bên, Yuki khá tò mò về những gì Mozuku đã làm, vì cô gái tỏ ra không thích bị điều tra căn nhà của mình. Tuy nhiên, vì không khí không thích hợp cho một cuộc thẩm vấn, Yuki đã kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi.
Then came Maguma. Like Airi, she admitted to spending the night outdoors. She had been walking around the forest to find somewhere to sleep, which was how she had gotten scratched. Compared to the previous four players, she divulged little information. It was unlikely she had spent the entire day preparing to sleep outside, so Yuki figured she must have been up to something else—and Yuki suspected that “something else” was the true reason for the woman’s injuries.


      Rồi đến lượt Maguma. Giống như Airi, cô ấy thừa nhận đã ngủ ngoài trời suốt đêm. Cô ấy đã đi lang thang trong rừng để tìm chỗ ngủ, và đó là lý do cô ấy bị xước. So với bốn người chơi trước, cô ấy tiết lộ rất ít thông tin. Có vẻ như cô ấy không dành cả ngày để chuẩn bị ngủ ngoài trời, vì vậy Yuki cho rằng cô ấy chắc hẳn đã có ý đồ gì khác—và Yuki nghi ngờ rằng “điều khác” đó mới là nguyên nhân thực sự gây ra vết thương cho người phụ nữ này.
Finally, it came time for the last player to speak—Hizumi.


      Cuối cùng, đến lượt cầu thủ cuối cùng lên tiếng - Hizumi.
“I wasn’t doing anything.” That was all she offered.


      “Tôi không làm gì cả.” Đó là tất cả những gì cô ấy nói.
“…Should we take that to mean you were in your cottage the whole day?” Koyomi asked.


      “…Vậy chúng ta có thể hiểu điều đó có nghĩa là cậu ở trong nhà nghỉ của mình cả ngày không?” Koyomi hỏi.
Hizumi nodded.


      Hizumi gật đầu.
The girl’s statement was beyond suspicious, but since pressing her for specifics would also seem unusual, Yuki let it slide.


      Lời khai của cô gái vô cùng đáng ngờ, nhưng vì việc gặng hỏi thêm chi tiết cũng có vẻ bất thường, Yuki đã bỏ qua.
There was no information about more detailed rules of the game, nor clues that could help identify the culprit. Had nobody uncovered any, or was someone intentionally hiding what they knew? Regardless, the meeting came to an end, and just like the previous day, Maguma and Hizumi immediately stood up from their seats.


      Không có thông tin nào về luật chơi chi tiết hơn, cũng không có manh mối nào giúp xác định thủ phạm. Phải chăng không ai tìm ra được điều gì, hay ai đó cố tình che giấu những gì họ biết? Dù sao đi nữa, cuộc họp cũng kết thúc, và giống như ngày hôm trước, Maguma và Hizumi lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Unlike the previous day, however, only four players were left behind in the cottage.


      Tuy nhiên, khác với ngày hôm trước, chỉ còn bốn cầu thủ ở lại trong căn nhà nhỏ.
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      The air in the room was taut with tension.


      Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
The reason was obvious—Mitsuba was no longer with them. She had been a free spirit, the kind of player who unabashedly opened another’s fridge and munched on what was inside. Her absence made clear just how much she’d influenced everyone else’s moods.


      Lý do quá rõ ràng—Mitsuba không còn ở bên họ nữa. Cô ấy là một người phóng khoáng, kiểu người chơi không ngần ngại mở tủ lạnh của người khác và ăn ngấu nghiến những gì bên trong. Sự vắng mặt của cô ấy cho thấy rõ cô ấy đã ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người nhiều như thế nào.
Yuki glanced over at Mitsuba’s body, which was hidden underneath a blanket. At that moment, she missed the girl’s free-spirited ways. We lost a good girl, she thought.


      Yuki liếc nhìn thi thể của Mitsuba, nằm khuất dưới tấm chăn. Lúc đó, cô nhớ đến tính cách phóng khoáng của cô gái. Chúng ta đã mất đi một cô gái tốt, cô nghĩ.
“—I’ll cut to the chase.” Koyomi spoke up. “What do you all think of those two?”


      “—Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề.” Koyomi lên tiếng. “Mọi người nghĩ gì về hai người đó?”
It was immediately obvious which “two” Koyomi was referring to. The two players who had persisted in acting alone. The two players not presently in the cottage. The two players most suspected of having carried away Essay’s body.


      Rõ ràng là Koyomi đang ám chỉ đến "hai người" nào. Hai cầu thủ đã kiên quyết hành động một mình. Hai cầu thủ hiện không có mặt trong căn nhà nhỏ. Hai cầu thủ bị nghi ngờ nhiều nhất đã mang xác của Essay đi.
Maguma and Hizumi.


      Maguma và Hizumi.
“I mean, I am suspicious of them,” Yuki replied, “but even if we point a finger at them, some things still can’t be explained. They wouldn’t have had the time to hide Essay’s body before we reached the cottage.”


      “Ý tôi là, tôi nghi ngờ họ,” Yuki đáp, “nhưng ngay cả khi chúng ta đổ lỗi cho họ, vẫn có một số điều không thể giải thích được. Họ không thể nào giấu xác Essay trước khi chúng ta đến được căn nhà nhỏ đó.”
Even when they factored in the amount of bloodshed, Essay’s corpse still had to weigh around a hundred pounds. Carrying the corpse away in the span of a few minutes would be quite the arduous undertaking even for an iron-armed player like Maguma, with or without Hizumi’s help.


      Ngay cả khi tính đến lượng máu đã đổ, thi thể của Essay vẫn nặng khoảng 45 kg. Việc khiêng xác đi trong vòng vài phút sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn ngay cả đối với một người chơi có cánh tay khỏe như Maguma, dù có sự giúp đỡ của Hizumi hay không.
“…Why did anyone need the body gone in the first place?” Mozuku asked. “Did it have something incriminating on it that they didn’t want being found…?”


      “…Tại sao lại cần phải phi tang xác chết ngay từ đầu?” Mozuku hỏi. “Có phải trên xác có thứ gì đó đáng ngờ mà họ không muốn bị phát hiện…?”
“If so, we might learn something new this time,” Airi said, looking over at the corner of the room where Mitsuba’s body lay. She turned to Yuki and asked, “Yuki, do you suspect Maguma?”


      “Nếu vậy, lần này chúng ta có thể tìm ra điều gì đó mới mẻ,” Airi nói, nhìn về phía góc phòng nơi thi thể Mitsuba nằm. Cô quay sang Yuki và hỏi, “Yuki, cậu có nghi ngờ Maguma không?”
“To some extent,” Yuki replied. “Only relatively so, compared to other players. It’s not like I strongly suspect her or anything. If you only judge her by her attitude, she seems awfully suspicious, but she’s always been like that. A lone wolf, so to speak.”


      “Ở một mức độ nào đó,” Yuki đáp. “Chỉ là tương đối thôi, so với những người chơi khác. Không phải là tôi nghi ngờ cô ấy lắm đâu. Nếu chỉ đánh giá cô ấy qua thái độ, thì cô ấy có vẻ rất đáng ngờ, nhưng cô ấy luôn như vậy. Có thể nói là một kẻ cô độc.”
Players generally settled into individual playstyles by the time they crossed the Wall of Thirty. Yuki’s was one of “altruism,” which involved helping out other players in various ways so she could gain a shallow but wide network of allies. Mishiro—the haughty, princess-like player Yuki had clashed with some time ago—had possessed a “domineering” style, characterized by the manipulation of others into doing her bidding. And although she had yet to cross the Wall of Thirty, Koyomi, who had avoided dangerous games like Candle Woods altogether, could be said to have adopted a “cowardly” playstyle.


      Nhìn chung, người chơi thường hình thành phong cách chơi riêng khi vượt qua Bức Tường Ba Mươi. Phong cách của Yuki là "vị tha", bao gồm việc giúp đỡ những người chơi khác bằng nhiều cách khác nhau để cô có thể xây dựng một mạng lưới đồng minh tuy không rộng nhưng vẫn còn hạn chế. Mishiro - người chơi kiêu ngạo, giống như công chúa mà Yuki từng xung đột trước đây - lại có phong cách "áp đặt", đặc trưng bởi việc thao túng người khác làm theo ý mình. Và mặc dù chưa vượt qua Bức Tường Ba Mươi, Koyomi, người hoàn toàn tránh xa những trò chơi nguy hiểm như Rừng Nến, có thể nói là đã áp dụng phong cách chơi "hèn nhát".
On that scale, Maguma’s playstyle was defined by “independence.” She sought survival through enhancing her individual capabilities to the greatest conceivable extent. Others played no role in her strategy, a fact that frequently resulted in discord between her and her peers. She was a maverick of a different kind than Mitsuba.


      Xét trên khía cạnh đó, lối chơi của Maguma được định nghĩa bởi sự "độc lập". Cô tìm cách sinh tồn bằng cách phát huy tối đa khả năng cá nhân của mình. Những người khác không đóng vai trò gì trong chiến lược của cô, một thực tế thường dẫn đến bất hòa giữa cô và các đồng đội. Cô là một người lập dị theo một kiểu khác so với Mitsuba.
In past games, Maguma had isolated herself in similar ways, too. To accuse her of being the culprit based on her attitude alone would be jumping to conclusions.


      Trong các trò chơi trước, Maguma cũng từng tự cô lập mình theo cách tương tự. Việc buộc tội cô ấy là thủ phạm chỉ dựa trên thái độ của cô ấy là một kết luận vội vàng.
Yuki continued, “Still, she does seem to be hiding something… I’m almost certain she lied about getting injured in the forest.”


      Yuki tiếp tục, “Tuy nhiên, cô ấy dường như đang giấu điều gì đó… Tôi gần như chắc chắn rằng cô ấy đã nói dối về việc bị thương trong rừng.”
Maguma would never be so careless as to suffer avoidable injuries. As Yuki had suggested during the meeting, Maguma had likely gotten hurt in a fight with someone—or she had faced an anomaly on the scale of the Wall of Thirty that was too much for even her to escape unscathed.


      Maguma sẽ không bao giờ bất cẩn đến mức bị thương không đáng có. Như Yuki đã gợi ý trong cuộc họp, Maguma có lẽ đã bị thương trong một cuộc chiến với ai đó—hoặc cô ấy đã đối mặt với một dị thường ở quy mô của Bức Tường Ba Mươi, quá mạnh đến nỗi ngay cả cô ấy cũng không thể thoát khỏi mà không bị tổn hại.
“Um…” Mozuku spoke up. “This may be inappropriate, but could I say something?”


      “Ừm…” Mozuku lên tiếng. “Có lẽ điều này không phù hợp, nhưng tôi có thể nói điều gì đó được không?”
“What is it?” Airi asked.


      “Đó là cái gì vậy?” Airi hỏi.
“So far there’s been one victim each night, right? And if we take the average survival rate into account, it makes sense for there to be three victims in total. In which case…will the game end after tonight?”


      “Cho đến nay, mỗi đêm đều có một nạn nhân, đúng không? Và nếu tính đến tỷ lệ sống sót trung bình, thì tổng cộng sẽ có ba nạn nhân. Trong trường hợp đó… trò chơi sẽ kết thúc sau đêm nay chứ?”
“Ah…”


      “À…”
It was by no means an inappropriate remark—it was a crucial observation.


      Đó hoàn toàn không phải là một nhận xét không phù hợp — mà là một quan sát quan trọng.
The group had fallen down the rabbit hole of looking for the culprit, but this was a survival game. The game would not end by unmasking or chastising the killer—it would end by letting this player take lives until they were satisfied.


      Nhóm người này đã sa vào vòng xoáy tìm kiếm thủ phạm, nhưng đây là một trò chơi sinh tồn. Trò chơi sẽ không kết thúc bằng việc vạch trần hay trừng phạt kẻ giết người—mà sẽ kết thúc bằng việc để người chơi này tiếp tục cướp đi sinh mạng của người khác cho đến khi họ cảm thấy thỏa mãn.
“The rules aren’t any clearer today than yesterday, huh?” Koyomi said. “But, Yuki, your theory probably hits the nail on the head. The rules haven’t been explained because there’s no room for misinterpretation: Everyone besides the culprit needs only to survive for a week. The issue is just how many players the culprit has to murder…”


      “Luật chơi hôm nay cũng chẳng rõ ràng hơn hôm qua, phải không?” Koyomi nói. “Nhưng, Yuki, giả thuyết của cậu có lẽ rất chính xác. Luật chơi chưa được giải thích vì không có chỗ cho sự hiểu sai: Tất cả mọi người trừ thủ phạm chỉ cần sống sót trong một tuần. Vấn đề chỉ là thủ phạm phải giết bao nhiêu người chơi…”
At the very least, the number of victims had to be no fewer than two, as two players had already ended up dead. The theoretical maximum was seven players, if the culprit killed one player each night across the entire one-week duration of the game. However, that would be far too harsh a victory condition for the culprit, and considering the average survival rate, it made sense to assume the required number of victims would not be that many.


      Ít nhất thì số nạn nhân phải không ít hơn hai, vì đã có hai người chơi thiệt mạng. Về mặt lý thuyết, số người chơi tối đa là bảy, nếu thủ phạm giết một người chơi mỗi đêm trong suốt một tuần diễn ra trò chơi. Tuy nhiên, đó sẽ là điều kiện chiến thắng quá khắc nghiệt đối với thủ phạm, và xét đến tỷ lệ sống sót trung bình, việc giả định số nạn nhân cần thiết sẽ không nhiều đến vậy là hợp lý.
“If you think about it, it’s probably around three or so,” Yuki said. “Still, we have no way of knowing if the game will end after tonight. There’s no guarantee the culprit has to kill one player each day. They could be planning to take the evening off after two consecutive nights of murder.”


      “Nếu nghĩ kỹ thì có lẽ khoảng ba người,” Yuki nói. “Tuy nhiên, chúng ta không thể biết liệu trò chơi có kết thúc sau đêm nay hay không. Không có gì đảm bảo thủ phạm phải giết một người chơi mỗi ngày. Họ có thể đang lên kế hoạch nghỉ ngơi sau hai đêm liên tiếp gây án.”
“I’ve been wondering about that, too,” Airi said. “Both Essay and Mitsuba were killed during the night, and on different nights at that. Is there a reason it has to be that way?”


      “Tôi cũng đang thắc mắc về điều đó,” Airi nói. “Cả Essay và Mitsuba đều bị giết vào ban đêm, và vào những đêm khác nhau nữa. Có lý do nào khiến mọi chuyện nhất thiết phải như vậy không?”
The game was modeled after a closed circle mystery, set on a secluded island in the ocean. In which case, it wouldn’t be strange for there to be various conditions outlining how the culprit could kill. For instance, maybe they could only off someone during the night, or maybe they could only murder in a cottage. The dismemberment of the bodies was probably a consequence of one such condition. However, since Yuki was not the culprit, she had no way of knowing the truth.


      Trò chơi được mô phỏng theo thể loại trinh thám vòng tròn khép kín, lấy bối cảnh trên một hòn đảo hẻo lánh giữa đại dương. Trong trường hợp đó, sẽ không có gì lạ nếu có nhiều điều kiện khác nhau quy định cách thức thủ phạm có thể giết người. Ví dụ, có thể họ chỉ có thể giết người vào ban đêm, hoặc có thể họ chỉ có thể giết người trong một căn nhà nhỏ. Việc phân xác có lẽ là hậu quả của một trong những điều kiện đó. Tuy nhiên, vì Yuki không phải là thủ phạm, cô ấy không có cách nào biết được sự thật.
Beyond that, much about the game remained unknown. There was far too little information afforded to players who were not the culprit. That may have been an intentional design choice to force players to make their own deductions, but such a setup was a poor match for Yuki, who had chiefly relied on instincts rather than intellect to survive throughout her career as a player.


      Ngoài ra, còn rất nhiều điều về trò chơi vẫn chưa được biết đến. Có quá ít thông tin được cung cấp cho những người chơi không phải là thủ phạm. Đó có thể là một lựa chọn thiết kế có chủ ý để buộc người chơi phải tự suy luận, nhưng cách bố trí như vậy lại không phù hợp với Yuki, người chủ yếu dựa vào bản năng hơn là trí tuệ để tồn tại trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình.
What should I do to raise my chances of survival? Yuki racked her brain for an answer, but—


      Tôi nên làm gì để tăng cơ hội sống sót? Yuki vắt óc suy nghĩ tìm câu trả lời, nhưng—
“…Whatever. I’m too sleepy for this.”


      “…Thôi kệ. Tôi buồn ngủ quá.”
As her head started to ache, Yuki frowned. She had stayed awake the entire night, wary of the culprit, and the consequences of doing so were now taking their toll. She figured she would have to take a short nap.


      Khi đầu bắt đầu đau nhức, Yuki cau mày. Cô đã thức cả đêm, cảnh giác với kẻ gây ra chuyện, và giờ hậu quả của việc đó đang hành hạ cô. Cô nghĩ mình cần phải chợp mắt một chút.
“How about you fill your stomach?” Koyomi suggested, pointing at the refrigerator that had lost its owner. “That should help wake you up.”


      “Sao cậu không đi ăn no bụng đi?” Koyomi đề nghị, chỉ vào chiếc tủ lạnh đã mất chủ. “Như vậy sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đấy.”
“I’ll do that…”


      “Tôi sẽ làm việc đó…”
Yuki shuffled over to the fridge on her knees and took out a bottle of ramune. She stood up in the kitchen in order to pop open the marble inside the cap.


      Yuki bò bằng đầu gối đến tủ lạnh và lấy ra một chai nước ramune. Cô đứng dậy trong bếp để bật viên bi bên trong nắp chai.
It was then that the triangular strainer in the corner of the sink entered her field of vision.


      Chính lúc đó, cái rổ lọc hình tam giác ở góc bồn rửa lọt vào tầm nhìn của cô.
It was empty.


      Nơi đó trống không.
(5/22)


      Afterward, the four players investigated the scene. The state of the cottage was practically the same as Essay’s had been the day before, save for the fact that the group had cleared away the white fluff around the table and the corpse was still in the room. That was to say, in sharp contrast to the dismembered body, the room was virtually spotless. There were no dents in the floor from the swing of a club, nor was there a single scratch on the table from the slash of a knife.


      Sau đó, bốn người chơi đã đi điều tra hiện trường. Tình trạng căn nhà gần như giống hệt căn nhà của Essay ngày hôm trước, ngoại trừ việc nhóm đã dọn sạch lớp lông trắng xung quanh bàn và xác chết vẫn còn trong phòng. Nói cách khác, trái ngược hoàn toàn với thi thể bị phân xác, căn phòng gần như sạch bong. Không có vết lõm nào trên sàn nhà do cú đánh bằng gậy, cũng không có một vết xước nào trên bàn do nhát dao chém.
The group wrapped up their investigation of the cottage and moved on to Mitsuba’s body. Upon removing the blanket, they discovered the corpse shockingly—or rather, unshockingly—remained there in the same grisly glory as before. Although the players had positioned the body parts back in their proper locations, none of the connecting joints were intact. The body had been thoroughly mutilated.


      Nhóm đã hoàn tất việc điều tra căn nhà nhỏ và chuyển sang thi thể của Mitsuba. Khi vén tấm chăn lên, họ phát hiện ra thi thể vẫn nằm đó trong tình trạng kinh hoàng – hay đúng hơn là không hề kinh hoàng – như trước. Mặc dù các thành viên trong nhóm đã đặt các bộ phận thi thể trở lại vị trí ban đầu, nhưng không có khớp nối nào còn nguyên vẹn. Thi thể đã bị cắt xẻo một cách triệt để.
“I wonder if there’s a reason the killer chopped her up like that,” Koyomi mused.


      “Tôi tự hỏi liệu có lý do nào khiến kẻ giết người lại chặt xác cô ấy ra từng mảnh như vậy không,” Koyomi trầm ngâm.
Yuki gave the idea some thought. It was possible the culprit had done so for a practical reason, such as to obfuscate the cause of death, or maybe they were simply someone who took pleasure in cutting up bodies. Yuki believed there was a decent probability of the latter being true.


      Yuki suy nghĩ về ý tưởng đó. Có thể thủ phạm đã làm vậy vì một lý do thực tế nào đó, chẳng hạn như để che giấu nguyên nhân cái chết, hoặc có thể đơn giản là họ thích thú với việc phân xác. Yuki tin rằng khả năng thứ hai đúng là khá cao.
“These cuts aren’t clean at all,” Airi remarked, with an eye on Mitsuba’s cleaved right arm. “Her limbs certainly weren’t lopped off with a sharp blade. It seems like the culprit took great pains to cut through by hacking away at the same spot multiple times.”


      “Những vết cắt này không hề gọn gàng chút nào,” Airi nhận xét, mắt dán vào cánh tay phải bị chém đứt của Mitsuba. “Chắc chắn tay chân cô ấy không bị chặt bằng dao sắc. Có vẻ như thủ phạm đã rất cẩn thận khi chém vào cùng một chỗ nhiều lần.”
“Which means…they aren’t used to wielding a blade?” Yuki asked.


      “Vậy có nghĩa là…họ không quen dùng kiếm sao?” Yuki hỏi.
“That, or it could have been intentional. Mutilating a corpse and severing limbs uncleanly are two sides of the same coin, after all.”


      “Hoặc cũng có thể là cố ý. Cắt xẻo thi thể và chặt cụt tay chân một cách không vệ sinh là hai mặt của cùng một vấn đề.”
Airi looked deep in thought. Yuki tried to mimic her expression but was unable to come up with any new revelations.


      Airi trông có vẻ đang suy nghĩ rất sâu sắc. Yuki cố gắng bắt chước biểu cảm của cô ấy nhưng không thể nghĩ ra được điều gì mới mẻ.
The four players split up after examining the body. Airi told the group she had something she wanted to investigate and headed off to Essay’s cottage. Koyomi and Mozuku returned to their own cottages, apparently intending to quietly spend the day inside for the second day in a row.


      Bốn người chơi tách nhau ra sau khi kiểm tra thi thể. Airi nói với cả nhóm rằng cô có việc muốn điều tra và đi đến nhà của Essay. Koyomi và Mozuku trở về nhà của mình, dường như định dành cả ngày ở trong nhà một cách yên tĩnh như ngày hôm trước.
After seeing the other three off, Yuki began to wonder about her own next steps.


      Sau khi tiễn ba người kia, Yuki bắt đầu tự hỏi về những bước tiếp theo của mình.
She was 99 percent certain this was a survival game. Players would essentially clear the game automatically, so long as they were not chosen to be one of the victims. From the perspective of the culprit, it seemed most reasonable to target the weakest players first, but in reality, the game had not turned out that way. The first victim was Essay, a death-game veteran in her milestone fiftieth game. The second was Mitsuba, a free spirit who was also facing a milestone: her thirtieth game. Rather than going after the weakest players, the culprit appeared to actually be targeting the strongest of the bunch. There was a decent chance Yuki would be chosen as the third victim.


      Cô ấy chắc chắn đến 99% đây là một trò chơi sinh tồn. Về cơ bản, người chơi sẽ tự động hoàn thành trò chơi, miễn là họ không bị chọn làm nạn nhân. Từ góc nhìn của kẻ thủ ác, việc nhắm mục tiêu vào những người chơi yếu nhất trước tiên có vẻ hợp lý nhất, nhưng trên thực tế, trò chơi lại không diễn ra như vậy. Nạn nhân đầu tiên là Essay, một người chơi kỳ cựu của trò chơi sinh tử, đang ở cột mốc 50 lần chơi. Người thứ hai là Mitsuba, một người phóng khoáng cũng đang đối mặt với một cột mốc: lần chơi thứ 30 của cô ấy. Thay vì nhắm vào những người chơi yếu nhất, kẻ thủ ác dường như lại đang nhắm vào những người mạnh nhất trong nhóm. Có khả năng khá cao Yuki sẽ được chọn làm nạn nhân thứ ba.
What Yuki found curious was the fact that both Essay and Mitsuba had been taken out so easily. Mitsuba had made a total fool of Yuki on the beach the previous day. Could she have really gone down without fighting while being fully aware of the culprit’s existence? And if so, was there some secret as to why she had been unable to resist? Had the players overlooked something crucial in this game, something that had even been able to take down Essay and Mitsuba?


      Điều khiến Yuki thấy kỳ lạ là cả Essay và Mitsuba đều bị hạ gục dễ dàng như vậy. Mitsuba đã làm Yuki bẽ mặt hoàn toàn trên bãi biển ngày hôm trước. Liệu cô ta có thực sự chịu thua mà không chống cự trong khi hoàn toàn biết rõ sự tồn tại của kẻ chủ mưu? Và nếu vậy, liệu có bí mật nào khiến cô ta không thể chống trả? Phải chăng những người chơi đã bỏ qua điều gì đó quan trọng trong trò chơi này, điều gì đó thậm chí có thể hạ gục cả Essay và Mitsuba?
On the topic of secrets, there was also something up with Maguma. She was covered in injuries she’d claimed were scratches from tree branches, but what were they actually from? Assuming her secret had nothing to do with being the culprit—could she have possibly stumbled upon the trick behind the game? Had she discovered a vital piece of information that would essentially determine who would make it out alive? Could she have been trying to hide it, without shying away from the risk of being suspected as the culprit?


      Nói về những bí mật, cũng có điều gì đó bất thường ở Maguma. Cô ta đầy những vết thương mà cô ta nói là do cành cây cào, nhưng thực chất chúng đến từ đâu? Giả sử bí mật của cô ta không liên quan đến việc là thủ phạm – liệu cô ta có thể đã tình cờ phát hiện ra mánh khóe đằng sau trò chơi? Liệu cô ta đã tìm ra một thông tin quan trọng có thể quyết định ai sẽ sống sót? Liệu cô ta có đang cố gắng che giấu nó, mà không muốn bị nghi ngờ là thủ phạm?
Yuki decided to look for Maguma.


      Yuki quyết định đi tìm Maguma.
And so she entered the forest.


      Và thế là cô ấy bước vào rừng.
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      Fortunately, Yuki located Maguma almost immediately.


      May mắn thay, Yuki đã tìm thấy Maguma gần như ngay lập tức.
To be more precise, she discovered something that suggested Maguma was close by: a trap. The players hadn’t come across any when they had explored the forest two days prior.


      Nói chính xác hơn, cô ấy đã phát hiện ra thứ gì đó cho thấy Maguma đang ở gần đó: một cái bẫy. Các người chơi không hề gặp phải bất kỳ cái bẫy nào khi họ khám phá khu rừng hai ngày trước đó.
It was a simple trap, one that consisted only of sharpened stalks of bamboo jutting out of the ground. Still, a trap was a trap, and it was clearly man-made. Yuki was convinced Maguma had set it up. Airi had also spent the previous night in the forest, but the probability was low that this was her doing. Traps were a potential source of discord with other players, as they could harm someone who wasn’t the culprit. Only Maguma, ever the individualist, would set up something like that.


      Đó là một cái bẫy đơn giản, chỉ gồm những thân tre được mài nhọn nhô ra khỏi mặt đất. Tuy nhiên, bẫy vẫn là bẫy, và rõ ràng là do con người tạo ra. Yuki tin chắc Maguma đã giăng nó. Airi cũng đã ngủ qua đêm trong rừng, nhưng khả năng cô ấy làm vậy là rất thấp. Bẫy là nguồn gốc tiềm tàng gây bất hòa với những người chơi khác, vì chúng có thể làm hại người không phải là thủ phạm. Chỉ có Maguma, kẻ luôn theo chủ nghĩa cá nhân, mới có thể giăng ra thứ như vậy.
Maguma’s roost had to be ahead. That was the implication of the trap, which was designed to deter intruders. It also meant the secret Maguma held was nearby. Continuing onward would come at great risk, as Yuki would likely need to overcome more traps in the process, but the risk that came with not doing anything at all was far greater. If the killer chose Yuki as their third victim, she had no guarantee of survival. She wanted to do everything she could to boost her chances of making it out of the game alive.


      Hang ổ của Maguma chắc chắn ở phía trước. Đó là hàm ý của cái bẫy, được thiết kế để ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Điều đó cũng có nghĩa là bí mật mà Maguma nắm giữ nằm ở gần đó. Tiếp tục tiến về phía trước sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn, vì Yuki có thể sẽ phải vượt qua nhiều cạm bẫy hơn nữa, nhưng rủi ro khi không làm gì cả còn lớn hơn nhiều. Nếu kẻ giết người chọn Yuki làm nạn nhân thứ ba, cô không có gì đảm bảo sẽ sống sót. Cô muốn làm mọi thứ có thể để tăng cơ hội sống sót ra khỏi trò chơi này.
So Yuki proceeded deeper into the forest.


      Vậy là Yuki tiến sâu hơn vào rừng.
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      Airi returned to her cottage.


      Airi trở về căn nhà nhỏ của mình.
(8/22)


      After the four players had disbanded, Airi paid a visit to Essay’s cottage. She had suggested to the others that she was going there because of something she was curious about, but that was stretching the truth. Although she hadn’t lied, she had made an intentionally misleading statement. She had gone to Essay’s cottage not to investigate something she was curious about, but rather to retrieve a specific item she would need to investigate what she had in mind.


      Sau khi bốn người chơi giải tán, Airi đến thăm túp lều của Essay. Cô ấy đã nói với những người khác rằng mình đến đó vì có điều gì đó tò mò, nhưng đó là một sự phóng đại. Mặc dù cô ấy không nói dối, nhưng cô ấy đã cố tình đưa ra một lời nói gây hiểu lầm. Cô ấy đến túp lều của Essay không phải để điều tra điều gì đó mà cô ấy tò mò, mà là để lấy một vật dụng cụ thể mà cô ấy cần để điều tra điều mình đang nghĩ đến.
The item in question was Essay’s outfit.


      Món đồ được đề cập đến chính là bộ trang phục của Essay.
Essay had been wearing a gown reminiscent of a lab coat, and there were still spares of it inside the dresser of her cottage. It seemed Maguma had not taken them all.


      Essay đã mặc một chiếc áo choàng trông giống như áo khoác phòng thí nghiệm, và vẫn còn một vài chiếc dự phòng trong tủ quần áo ở căn nhà nhỏ của cô. Có vẻ như Maguma đã không lấy hết chúng.
Airi grabbed one of the gowns and returned to her cottage. After thoroughly searching the entire room to make sure no one was hiding anywhere, she sat on the sofa. She looked down at her left arm and firmly rubbed a spot just above her elbow—the same spot where Mitsuba’s arm had been severed.


      Airi cầm lấy một trong những chiếc áo choàng và trở về nhà. Sau khi lục soát kỹ lưỡng toàn bộ căn phòng để chắc chắn không có ai trốn ở đâu, cô ngồi xuống ghế sofa. Cô nhìn xuống cánh tay trái của mình và xoa mạnh vào chỗ ngay trên khuỷu tay—chính là chỗ cánh tay của Mitsuba đã bị chặt đứt.
Upon feeling a strange texture, Airi stopped moving her hand.


      Khi cảm nhận được một chất liệu lạ, Airi ngừng cử động tay.
I knew it, she thought.


      "Mình biết mà," cô nghĩ.
There were objects around the size of a pill embedded under her skin. One in her inner arm and one in her outer arm, positioned directly opposite each other. They would have been almost undiscoverable if she hadn’t been examining her arm under the strong hunch something was there; there were no signs the surrounding skin had been cut open, nor were there any abnormalities with her arm’s mobility. In fact, Airi hadn’t suspected anything until this very day—the third day of the game. In all likelihood, most of the other players still had yet to realize it. The only ones aware of the existence of these objects were the culprit and Airi, and probably Maguma as well.


      Có những vật thể kích thước bằng viên thuốc nằm sâu dưới da cô. Một cái ở mặt trong cánh tay và một cái ở mặt ngoài cánh tay, nằm đối diện nhau. Chúng gần như không thể phát hiện ra nếu cô không kiểm tra cánh tay mình với linh cảm mạnh mẽ rằng có thứ gì đó ở đó; không có dấu hiệu cho thấy vùng da xung quanh bị cắt, cũng không có bất thường nào về khả năng vận động của cánh tay. Trên thực tế, Airi đã không hề nghi ngờ gì cho đến tận ngày hôm nay—ngày thứ ba của trò chơi. Rất có thể, hầu hết những người chơi khác vẫn chưa nhận ra điều đó. Chỉ có thủ phạm và Airi, và có lẽ cả Maguma nữa, mới biết về sự tồn tại của những vật thể này.
The moment she felt that texture, everything fell into place. Why had the bodies been dismembered? To conceal the existence of these objects. How could Essay and Mitsuba have been killed without putting up a fight? Because of these objects. Why did Maguma have cloth wrapped all over her body? To hide the scars made from extracting these objects.


      Khoảnh khắc cô cảm nhận được chất liệu đó, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Tại sao các thi thể lại bị phân mảnh? Để che giấu sự tồn tại của những vật thể này. Làm sao Essay và Mitsuba có thể bị giết mà không hề chống cự? Cũng vì những vật thể này. Tại sao Maguma lại bị quấn vải khắp người? Để che giấu những vết sẹo do việc lấy những vật thể này ra.
These things represented the traps devised for this game—implanted devices.


      Những thứ này tượng trưng cho những cái bẫy được giăng ra trong trò chơi này—các thiết bị cấy ghép.
Before the start of the game, the organizers had implanted devices into the bodies of the players, almost certainly for the purpose of giving the culprit an advantage. Their most obvious function would be to transmit the locations of the other players to the culprit. Since the island had no shortage of hiding places, it would make sense for the devices to do that. Airi had previously speculated the culprit was watching the surveillance camera footage along with the audience, but that line of thinking had been far too naive. The culprit had direct knowledge of her location. That meant there was no difference in safety between sleeping inside a cottage and braving the night outdoors.


      Trước khi trò chơi bắt đầu, ban tổ chức đã cấy các thiết bị vào cơ thể người chơi, gần như chắc chắn là để tạo lợi thế cho kẻ phạm tội. Chức năng rõ ràng nhất của chúng là truyền vị trí của những người chơi khác cho kẻ phạm tội. Vì hòn đảo không thiếu chỗ ẩn nấp, nên việc các thiết bị làm điều đó là hoàn toàn hợp lý. Trước đó, Airi đã suy đoán rằng kẻ phạm tội đang xem đoạn phim camera giám sát cùng với khán giả, nhưng suy nghĩ đó quá ngây thơ. Kẻ phạm tội biết rõ vị trí của cô. Điều đó có nghĩa là không có sự khác biệt về độ an toàn giữa việc ngủ trong nhà nghỉ và phải mạo hiểm ra ngoài trời suốt đêm.
Furthermore, in light of Essay’s and Mitsuba’s deaths, it was reasonable to assume the implants had an additional function: specifically, the ability to generate an electric current. After more thoroughly feeling around her entire body, Airi found the same implants in her right arm, as well as four in each of her legs, for a total of twelve. If her hunch was correct, activating the implants would immediately cause a player to become paralyzed, incapable of moving any parts of their body. And what if the culprit had been given a remote control to manage the devices? What if they activated that function while standing right in front of Airi? If that happened, Airi would be unable to put up any semblance of a fight and would be chopped up at the whim of the culprit. These devices had even rendered experienced players like Essay and Mitsuba completely helpless.


      Hơn nữa, xét đến cái chết của Essay và Mitsuba, việc cho rằng các thiết bị cấy ghép có thêm một chức năng khác là điều hợp lý: cụ thể là khả năng tạo ra dòng điện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ cơ thể, Airi phát hiện ra các thiết bị cấy ghép tương tự ở cánh tay phải, cũng như bốn thiết bị ở mỗi chân, tổng cộng là mười hai. Nếu linh cảm của cô ấy là đúng, việc kích hoạt các thiết bị cấy ghép sẽ ngay lập tức khiến người chơi bị tê liệt, không thể cử động bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Và nếu thủ phạm được trang bị điều khiển từ xa để điều khiển các thiết bị thì sao? Nếu chúng kích hoạt chức năng đó ngay trước mặt Airi thì sao? Nếu điều đó xảy ra, Airi sẽ không thể chống trả và sẽ bị chặt thành từng mảnh theo ý muốn của thủ phạm. Những thiết bị này thậm chí đã khiến những người chơi giàu kinh nghiệm như Essay và Mitsuba hoàn toàn bất lực.
With these things in play, safety was but an illusion.


      Trong bối cảnh đó, sự an toàn chỉ là ảo tưởng.
“…I have to dig them out,” she muttered.


      “…Tôi phải đào chúng lên,” cô ấy lẩm bẩm.
It was unconfirmed as to whether the implants could generate an electric current, but if she assumed they had that functionality, they likely had restrictions on their usage. Since only one player had been killed each evening, the culprit was probably limited to using the device once per night. Regardless of what restrictions there may have been, however, the implants had more than enough potency to compensate. Now that she knew they existed, Airi was not so foolish as to shrug them off.


      Chưa thể khẳng định liệu các thiết bị cấy ghép có thể tạo ra dòng điện hay không, nhưng nếu cô ấy cho rằng chúng có chức năng đó, thì có lẽ chúng bị hạn chế sử dụng. Vì mỗi tối chỉ có một người chơi bị giết, nên thủ phạm có lẽ chỉ được phép sử dụng thiết bị một lần mỗi đêm. Tuy nhiên, bất kể những hạn chế đó là gì, các thiết bị cấy ghép vẫn đủ mạnh để bù đắp. Giờ đây khi đã biết chúng tồn tại, Airi không còn ngốc nghếch đến mức coi thường chúng nữa.
She had to remove them as soon as she could.


      Cô ấy phải gỡ bỏ chúng càng sớm càng tốt.
Airi slipped her hand under her off-the-shoulder swimsuit and pulled out a glass knife. She had secured the weapon the previous day, fashioning it from a shard she had broken off from a window in Essay’s cottage. The blade was dull enough that it could be safely stored underneath her swimsuit, but it was still sharp enough to cut into human flesh, so what was inside could be extracted.


      Airi luồn tay xuống dưới bộ đồ bơi hở vai và rút ra một con dao thủy tinh. Cô đã kiếm được vũ khí này từ hôm trước, chế tạo nó từ một mảnh vỡ mà cô đã bẻ ra từ cửa sổ căn nhà nhỏ của Essay. Lưỡi dao đủ cùn để có thể cất giữ an toàn dưới bộ đồ bơi, nhưng vẫn đủ sắc để cắt vào da thịt người, để có thể lấy thứ bên trong ra.
Airi stood in the kitchen. With the tip of the knife, she tapped at the spots on her body that had devices underneath. As she imagined what she was about to do, she felt genuine hesitation. However, she convinced herself it had to be done. She then wondered if she would be able to find a better tool for the job than a blunt blade; perhaps she could dismantle the microwave and use one of its metal parts, or she could rip off and sharpen a bone from Mitsuba’s corpse. Although she could have done either, it would not change the fact that she would never find the perfect tool. She would never be able to completely dispel the thought of there being something even better. Seeking perfection would undoubtedly lead her to getting trapped in an endless mire. This was the time to compromise. This was the time to break through her hesitation.


      Airi đứng trong bếp. Cô dùng đầu dao gõ nhẹ vào những vị trí trên cơ thể có gắn thiết bị. Khi tưởng tượng về những gì mình sắp làm, cô cảm thấy do dự thực sự. Tuy nhiên, cô tự thuyết phục mình rằng việc đó phải được thực hiện. Sau đó, cô tự hỏi liệu mình có thể tìm được một công cụ tốt hơn lưỡi dao cùn hay không; có lẽ cô có thể tháo rời lò vi sóng và sử dụng một trong những bộ phận kim loại của nó, hoặc cô có thể xé ra và mài sắc một khúc xương từ xác của Mitsuba. Mặc dù cô có thể làm cả hai, nhưng điều đó sẽ không thay đổi sự thật rằng cô sẽ không bao giờ tìm được công cụ hoàn hảo. Cô sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn xua tan ý nghĩ rằng có thứ gì đó thậm chí còn tốt hơn. Theo đuổi sự hoàn hảo chắc chắn sẽ dẫn cô đến việc bị mắc kẹt trong một vũng lầy vô tận. Đây là lúc để thỏa hiệp. Đây là lúc để vượt qua sự do dự của cô.
She pressed the knife hard against her skin.


      Cô ta ấn mạnh con dao vào da mình.
She didn’t look away. She wasn’t the type to do so. Airi would always stare straight at the needle when getting shots as a child, and even when her mother had told her she couldn’t attend high school because of their family’s financial situation, she had quickly accepted it out of resignation. Even when she had been handed a knife and instructed to kill in Candle Woods, she had found herself unable to enter the cage of escapism, and even when she had been trapped on that snowy mountain during her thirtieth game, she’d only been able to resign herself to the situation, unable to grow upset or angry like the other players.


      Cô ấy không hề ngoảnh mặt đi. Cô ấy không phải là kiểu người như vậy. Airi luôn nhìn thẳng vào kim tiêm khi còn nhỏ mỗi lần tiêm, và ngay cả khi mẹ cô nói rằng cô không thể học trung học vì hoàn cảnh tài chính gia đình, cô cũng nhanh chóng chấp nhận điều đó một cách cam chịu. Ngay cả khi được trao một con dao và được lệnh giết người trong Rừng Nến, cô vẫn không thể thoát khỏi thực tại, và ngay cả khi bị mắc kẹt trên ngọn núi tuyết đó trong trò chơi thứ ba mươi của mình, cô cũng chỉ có thể cam chịu tình cảnh, không thể buồn bã hay tức giận như những người chơi khác.
It seemed people needed rose-colored glasses to be happy.


      Dường như mọi người cần đeo kính màu hồng để cảm thấy hạnh phúc.
I suppose that means I’ll never be able to find happiness.


      Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc.
If only she hadn’t realized the existence of the implants, she wouldn’t be cutting into her own skin, wouldn’t be feeling the pain of her heart beating faster than twice its normal speed. Although it was not her first time injuring her arm, that didn’t change the fact that it hurt. Thinking it would be problematic if she let out a scream, she decided to bite down on the gown she had taken from Essay’s cottage. Initially, she had decided to perform the procedure in the kitchen, so as to ensure the white fluff from the resulting wound would not fall onto the floor. However, she couldn’t maintain her composure, and by the time she had extracted one of the pill-sized objects, she was lying on her bed, panting heavily.


      Giá như cô ấy không nhận ra sự tồn tại của những vật cấy ghép, cô ấy đã không tự rạch vào da mình, đã không cảm thấy đau đớn khi tim đập nhanh gấp đôi bình thường. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô ấy bị thương ở tay, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng nó rất đau. Nghĩ rằng nếu cô ấy hét lên sẽ gây rắc rối, cô ấy quyết định cắn chặt chiếc áo choàng mà cô ấy đã lấy từ nhà của Essay. Ban đầu, cô ấy định thực hiện việc này trong bếp, để đảm bảo những sợi lông trắng từ vết thương sẽ không rơi xuống sàn. Tuy nhiên, cô ấy không thể giữ bình tĩnh, và khi cô ấy lấy ra được một trong những vật thể nhỏ bằng viên thuốc, cô ấy đã nằm trên giường, thở hổn hển.
Sweat streamed down her face like it would if she were a character in a manga. Airi grabbed the device and tossed it into the sink strainer. Even though it hurt just to move her left arm, she still flipped it over and touched the implant in her outer arm with her right hand. As usual, Airi’s voice of reason held out, reporting to her a number in an exceedingly composed tone.


      Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cô như thể cô là một nhân vật trong truyện tranh. Airi chộp lấy thiết bị và ném nó vào rổ lọc nước bồn rửa. Mặc dù chỉ cử động cánh tay trái cũng đau, cô vẫn lật ngược nó lại và dùng tay phải chạm vào thiết bị cấy ghép ở mặt ngoài cánh tay. Như thường lệ, lý trí của Airi vẫn vang lên, báo cho cô một con số với giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Eleven more.


      Thêm mười một cái nữa.
(9/22)


      The whole ordeal lasted no more than thirty minutes, but for Airi, those thirty minutes were an interminable hell, enough to make her think she had died and been reborn. After extracting all twelve implants, she felt around her whole body to make sure there were no more. She found none, at least where she was able to search. Perhaps there was a thirteenth device implanted close to her heart and her efforts up to now had been completely in vain, but Airi maintained her calm state of mind and figured she would just have to accept it if that turned out to be true.


      Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không quá ba mươi phút, nhưng đối với Airi, ba mươi phút đó là một địa ngục dài vô tận, đủ để khiến cô nghĩ rằng mình đã chết và được tái sinh. Sau khi lấy hết mười hai thiết bị cấy ghép ra, cô sờ khắp cơ thể để chắc chắn không còn cái nào nữa. Cô không tìm thấy cái nào, ít nhất là ở những nơi cô có thể tìm kiếm. Có lẽ có một thiết bị thứ mười ba được cấy ghép gần tim cô và những nỗ lực của cô cho đến nay hoàn toàn vô ích, nhưng Airi vẫn giữ được sự bình tĩnh và nghĩ rằng cô chỉ cần chấp nhận nếu điều đó là sự thật.
With the pieces of Essay’s gown she had cut, she bandaged the wounds on her body, leaving her in the same state that Maguma had been in that morning. Since no other players had done the same, at this point it seemed only Airi and Maguma had realized the existence of the devices. Now that the killer had lost half their advantage over her, Airi’s probability of being selected as the third target after Essay and Mitsuba should be hovering close to zero.


      Với những mảnh vải từ chiếc váy của Essay mà cô đã cắt ra, cô băng bó những vết thương trên cơ thể mình, khiến cô rơi vào tình trạng giống hệt Maguma sáng hôm đó. Vì không có người chơi nào khác làm điều tương tự, nên lúc này dường như chỉ có Airi và Maguma nhận ra sự tồn tại của những thiết bị đó. Giờ đây, khi kẻ giết người đã mất đi một nửa lợi thế so với cô, xác suất Airi bị chọn làm mục tiêu thứ ba sau Essay và Mitsuba sẽ gần như bằng không.
Airi was conflicted over how to handle the knowledge of the culprit paralyzing victims with an electric current. Like Yuki, Airi had adopted a playstyle of cooperating with other players to a certain extent, but she figured disclosing the truth would go beyond “a certain extent.” If everyone extracted the implants in their bodies, the risk of the culprit targeting Airi would rise. Not only that, but if the culprit discovered Airi had exposed the existence of the devices, then they would have motive to go after Airi specifically, out of revenge for her stripping away their advantage. Was it better to share the truth or to keep quiet? Airi hemmed and hawed but ultimately decided to defer the decision. She had until the next morning’s meeting to make up her mind.


      Airi đang rất phân vân không biết phải xử lý thế nào khi biết kẻ thủ ác đã làm tê liệt các nạn nhân bằng dòng điện. Giống như Yuki, Airi cũng chơi theo lối hợp tác với những người chơi khác ở một mức độ nhất định, nhưng cô cho rằng việc tiết lộ sự thật sẽ vượt quá “một mức độ nhất định”. Nếu mọi người đều gỡ bỏ thiết bị cấy ghép trong cơ thể, nguy cơ kẻ thủ ác nhắm vào Airi sẽ tăng lên. Không chỉ vậy, nếu kẻ thủ ác phát hiện ra Airi đã vạch trần sự tồn tại của các thiết bị này, thì chúng sẽ có động cơ để nhắm vào Airi một cách cụ thể, để trả thù vì cô đã tước đoạt lợi thế của chúng. Liệu chia sẻ sự thật hay giữ im lặng thì tốt hơn? Airi lưỡng lự nhưng cuối cùng quyết định hoãn lại. Cô có thời gian đến cuộc họp sáng hôm sau để suy nghĩ.
In any case, she had bolstered her defenses.


      Dù sao thì, cô ấy cũng đã tăng cường khả năng phòng thủ của mình.
Next, it was time to go on the offensive.


      Tiếp theo, đã đến lúc chuyển sang thế tấn công.
Airi’s discovery had offered her an additional clue: Devices were implanted under the skin of every player on the island besides the culprit. That meant checking everyone’s bodies would make identifying the killer a breeze. While she couldn’t deny the possibility the culprit also had real or fake implants—the homicidal maniac in Candle Woods had modified her own body, after all—there was a good likelihood that wasn’t the case. The players had been forced into only taking defensive maneuvers since they lacked clues to the culprit’s identity, but now Airi had gained an avenue of attack. She couldn’t pass up the opportunity.


      Phát hiện của Airi đã cung cấp cho cô thêm một manh mối: Các thiết bị đã được cấy ghép dưới da của mọi người chơi trên đảo, ngoại trừ thủ phạm. Điều đó có nghĩa là việc kiểm tra thi thể của mọi người sẽ giúp việc xác định kẻ giết người trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù cô không thể phủ nhận khả năng thủ phạm cũng có các thiết bị cấy ghép thật hoặc giả – kẻ sát nhân điên cuồng ở Candle Woods đã tự chỉnh sửa cơ thể mình – nhưng khả năng cao là không phải vậy. Những người chơi buộc phải chỉ thực hiện các biện pháp phòng thủ vì họ thiếu manh mối về danh tính của thủ phạm, nhưng giờ đây Airi đã có được một hướng tấn công. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này.
This was a survival game. Players only needed to survive for a week, so identifying the killer was unnecessary. However, Airi was skeptical about whether the game would play out according to the rules. If that girl was the culprit—if she was the kind of person Airi imagined her to be, there was no guarantee the number of victims would stop rising after reaching the presumed threshold of three people. At worst, the killer might even take out an outrageous number of people, way more than the rules required, just as in Candle Woods, that unforgettable game.


      Đây là một trò chơi sinh tồn. Người chơi chỉ cần sống sót trong một tuần, vì vậy việc xác định kẻ giết người là không cần thiết. Tuy nhiên, Airi vẫn hoài nghi liệu trò chơi có diễn ra theo đúng luật hay không. Nếu cô gái đó là thủ phạm—nếu cô ta là kiểu người mà Airi tưởng tượng—thì không có gì đảm bảo số nạn nhân sẽ ngừng tăng lên sau khi đạt đến ngưỡng ba người như dự kiến. Tệ nhất là, kẻ giết người thậm chí có thể sát hại một số lượng người khủng khiếp, nhiều hơn nhiều so với quy định của trò chơi, giống như trong Candle Woods, trò chơi khó quên đó.
She needed to confirm her suspicions for herself. Depending on the situation, she would also need to devise countermeasures.


      Cô ấy cần tự mình xác nhận những nghi ngờ của mình. Tùy thuộc vào tình huống, cô ấy cũng cần phải đề ra các biện pháp đối phó.
And so Airi headed to Hizumi’s cottage.


      Và thế là Airi đi đến căn nhà nhỏ của Hizumi.
(10/22)


      Hizumi—a player with an absent-minded demeanor.


      Hizumi - một cầu thủ có tính cách hay quên.
To be perfectly frank, Airi was wary of the girl. She had managed to convey as much to Yuki the previous day, but she believed the protégé of Kyara had slipped into the game, and she strongly suspected it was Hizumi.


      Thẳng thắn mà nói, Airi cảnh giác với cô gái đó. Cô đã nói điều này với Yuki hôm trước, nhưng cô tin rằng người được Kyara đỡ đầu đã trà trộn vào cuộc chơi, và cô nghi ngờ mạnh mẽ đó là Hizumi.
Both Essay and Mitsuba had been dismembered. It made sense the killer would need to mutilate both girls to extract the devices from them, thereby concealing the existence of the implants, but it seemed highly unlikely that was their sole reason. In fact, the culprit’s butchery had completely failed to conceal the implants, as it had led Airi to grow suspicious over the unnatural manner in which the bodies had been cut. There had to be another motivating factor.


      Cả Essay và Mitsuba đều bị phân xác. Có vẻ hợp lý khi kẻ giết người cần phải cắt xẻo thi thể cả hai cô gái để lấy các thiết bị ra, từ đó che giấu sự tồn tại của các thiết bị cấy ghép, nhưng dường như đó không phải là lý do duy nhất của hắn. Trên thực tế, việc tàn sát của thủ phạm đã hoàn toàn thất bại trong việc che giấu các thiết bị cấy ghép, vì nó đã khiến Airi nghi ngờ về cách thức cắt xẻ thi thể bất thường. Chắc chắn phải có một động cơ khác.
When Airi began to think about what it could be, the image of that psychopath immediately sprang to mind. Kyara—a fiend who had killed more than three hundred players, driving the death-game industry to the brink of collapse. With both Airi and Yuki, survivors of Candle Woods, playing in this game, there was only one answer: The corpses served as a message. A protégé of Kyara was lurking in this game, plotting to bring about a repeat of Candle Woods. Through the mutilated bodies, they had declared they would slaughter every last player on the island—including, of course, the two who had sent Kyara to hell. All the pieces seemed to fall neatly into place.


      Khi Airi bắt đầu suy nghĩ về điều đó, hình ảnh của tên tâm thần đó lập tức hiện lên trong đầu cô. Kyara—một tên ác quỷ đã giết hơn ba trăm người chơi, đẩy ngành công nghiệp trò chơi tử thần đến bờ vực sụp đổ. Với việc cả Airi và Yuki, những người sống sót sau sự kiện ở Rừng Nến, đều tham gia trò chơi này, chỉ có một lời giải thích duy nhất: Những xác chết là một thông điệp. Một đệ tử của Kyara đang ẩn náu trong trò chơi này, âm mưu lặp lại thảm kịch ở Rừng Nến. Thông qua những thi thể bị cắt xẻo, chúng đã tuyên bố sẽ tàn sát tất cả người chơi trên hòn đảo—bao gồm cả, tất nhiên, hai người đã đưa Kyara xuống địa ngục. Tất cả các mảnh ghép dường như khớp với nhau một cách hoàn hảo.
And the player most suspicious of being the psychopath’s protégé…was Hizumi.


      Và cầu thủ bị nghi ngờ nhiều nhất là học trò của tên tâm thần…chính là Hizumi.
“…………”


      Are you a moron? Airi’s voice of reason said to her.


      "Cậu ngốc à?" Giọng nói lý trí của Airi vang lên hỏi cô.
It was complete paranoia. A fantastical theory built upon speculation after speculation. Airi knew it was equivalent to a baseless accusation. Her mental constitution was not so simple that she would give in to mere delusions.


      Đó hoàn toàn là sự hoang tưởng. Một giả thuyết kỳ quái được xây dựng dựa trên hết suy đoán này đến suy đoán khác. Airi biết rằng nó tương đương với một lời buộc tội vô căn cứ. Tâm lý của cô không đơn giản đến mức có thể tin vào những ảo tưởng hão huyền.
However—those corpses were utterly grotesque. Even in this world of death, bodies like those did not show up often. It was impossible not to link them to Kyara. And since quite some time ago, Airi had grown fearful of the second coming of Candle Woods. Although those misgivings were essentially unfounded, she couldn’t help but harbor them.


      Tuy nhiên, những xác chết đó lại vô cùng gớm ghiếc. Ngay cả trong thế giới của cái chết này, những thi thể như vậy cũng không thường xuyên xuất hiện. Không thể nào không liên tưởng chúng với Kyara. Và từ khá lâu rồi, Airi đã bắt đầu lo sợ về sự trở lại lần thứ hai của Rừng Nến. Mặc dù những lo ngại đó về cơ bản là vô căn cứ, nhưng cô vẫn không thể không nuôi dưỡng chúng.
Once those feelings took root inside of her, she felt compelled to make sure for herself. If she was mistaken, then the story would end there.


      Một khi những cảm xúc đó bén rễ trong lòng, cô cảm thấy buộc phải tự mình xác nhận. Nếu cô nhầm lẫn, thì câu chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Airi knocked on the door to Hizumi’s cottage. After she waited for a short while, the door opened without warning, and Hizumi appeared in the doorway. The girl fixed Airi with a death glare.


      Airi gõ cửa nhà Hizumi. Sau khi đợi một lát, cánh cửa bất ngờ mở ra, và Hizumi xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô gái nhìn Airi chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí.
“What?” Hizumi asked.


      “Cái gì?” Hizumi hỏi.
While feeling overwhelmed by the girl’s peculiar aura, Airi said, “I wanted to ask you for a favor…”


      Cảm thấy choáng ngợp trước khí chất kỳ lạ của cô gái, Airi nói, "Tôi muốn nhờ bạn một việc..."
“What?”


      "Cái gì?"
“Could you let me search your body?”


      "Anh/chị có thể cho phép tôi khám xét người anh/chị được không?"
“Why?”


      "Tại sao?"
Thinking that coming clean was the only option, Airi explained, “I discovered the organizers implanted devices in our bodies.”


      Nghĩ rằng thú nhận sự thật là lựa chọn duy nhất, Airi giải thích, “Tôi phát hiện ra ban tổ chức đã cấy thiết bị vào cơ thể chúng tôi.”
Airi rubbed the cloth wrapped around her left arm. Hizumi instinctively glanced down at the same spot on her own body.


      Airi xoa miếng vải quấn quanh cánh tay trái. Hizumi theo bản năng liếc nhìn xuống cùng một vị trí trên cơ thể mình.
“I believe they function as transmitters and can also generate an electric current like a stun gun. That has to be the reason veterans like Essay and Mitsuba were taken out so easily. I only realized it a short while ago, and I rushed to extract them.”


      “Tôi tin rằng chúng hoạt động như máy phát tín hiệu và cũng có thể tạo ra dòng điện giống như súng gây choáng. Đó chắc chắn là lý do tại sao những cựu binh như Essay và Mitsuba lại bị hạ gục dễ dàng như vậy. Tôi chỉ mới nhận ra điều đó cách đây không lâu và đã vội vã đến để giải cứu họ.”
Hizumi touched her own arm, likely to confirm the veracity of Airi’s remarks. The reaction seemed genuine for a player who was not the culprit, but Airi couldn’t discount the possibility it was an act.


      Hizumi chạm vào cánh tay mình, có lẽ để xác nhận tính xác thực lời nói của Airi. Phản ứng đó có vẻ chân thật đối với một người chơi không phải là thủ phạm, nhưng Airi không thể loại trừ khả năng đó chỉ là diễn kịch.
“Would you mind if I check you?” Airi asked. “We should be able to determine the identity of the culprit based on who has or doesn’t have these implants. I want to see if you have them. It won’t take long at all, so please…”


      “Bạn có phiền nếu tôi kiểm tra cho bạn không?” Airi hỏi. “Chúng ta có thể xác định danh tính thủ phạm dựa trên việc ai có hoặc không có những thiết bị cấy ghép này. Tôi muốn xem bạn có chúng hay không. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nên làm ơn…”
Airi took a step forward.


      Airi tiến thêm một bước.
Hizumi retreated the same distance.


      Hizumi lùi lại cùng một khoảng cách.
“—No,” she said. “Don’t come any closer.”


      “—Không,” cô ấy nói. “Đừng đến gần hơn nữa.”
“…Why?”


      "…Tại sao?"
“Stay away.”


      “Hãy tránh xa.”
Was she wary of Airi being the culprit? Or was she simply pretending to be on her guard?


      Phải chăng cô ấy nghi ngờ Airi là thủ phạm? Hay cô ấy chỉ đang giả vờ cảnh giác?
Airi put her hands in the air. “I’m unarmed.”


      Airi giơ hai tay lên trời. "Tôi không mang vũ khí."
“Liar. You’re hiding something in your swimsuit.”


      “Đồ dối trá. Cô đang giấu thứ gì đó trong bộ đồ bơi đấy.”
Airi looked down at her off-the-shoulder swimsuit. True, it was possible to store a weapon under it. In fact, she had been concealing one there until a little while ago.


      Airi nhìn xuống bộ đồ bơi hở vai của mình. Đúng là có thể giấu vũ khí bên dưới đó. Thực tế, cô đã giấu một khẩu súng ở đó cho đến cách đây không lâu.
“I’m not hiding anything,” Airi responded. “I’ll take it off if that will convince you, but it would be a bit embarrassing…”


      “Tôi không giấu giếm điều gì cả,” Airi đáp. “Tôi sẽ cởi nó ra nếu điều đó thuyết phục được anh, nhưng làm vậy sẽ hơi xấu hổ…”
“Stay back!”


      “Hãy lùi lại!”
Airi was shocked, not only because she was being shouted at, but also because it was the first time she had heard Hizumi raise her voice.


      Airi rất sốc, không chỉ vì bị la mắng, mà còn vì đây là lần đầu tiên cô nghe Hizumi lớn tiếng.
Hizumi adopted a fighting stance. Things were on the verge of exploding. Airi wondered how she should interpret the girl’s attitude. Was she genuinely wary of Airi, or was she actually the culprit trying to avoid being investigated?


      Hizumi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mọi thứ đang trên bờ vực bùng nổ. Airi tự hỏi mình nên hiểu thái độ của cô gái như thế nào. Liệu cô ta thực sự cảnh giác với Airi, hay thực chất cô ta là thủ phạm đang cố gắng trốn tránh bị điều tra?
“I understand,” Airi said. “I won’t press the matter, then. Can I ask you a question instead?”


      “Tôi hiểu rồi,” Airi nói. “Vậy thì tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Thay vào đó, tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“…What?”


      "…Cái gì?"
“Are you familiar with a player by the name of Kyara?”


      “Bạn có quen biết tuyển thủ nào tên là Kyara không?”
Hizumi’s eyes opened wide. Apparently, her stare hadn’t reached its final form.


      Đôi mắt của Hizumi mở to. Rõ ràng, ánh nhìn của cô vẫn chưa đạt đến hình dạng cuối cùng.
“She has agarwood-colored hair. If you know anything—”


      “Cô ấy có mái tóc màu trầm hương. Nếu bạn biết gì đó—”
Airi’s words were cut short.


      Lời nói của Airi bị ngắt quãng.
Hizumi chopped at her with her hand.


      Hizumi vung tay chém vào cô ta.
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      Outside weapons were prohibited in death games, as the presence of tools not envisioned by the organizers could interfere with the flow of a game. Players were only allowed to bring in their bodies and the designated outfit, plus a few items that constituted exceptions, such as hair accessories and glasses.


      Vũ khí bên ngoài bị cấm trong các trò chơi tử thần, vì sự hiện diện của các công cụ không được ban tổ chức dự trù có thể làm gián đoạn diễn biến của trò chơi. Người chơi chỉ được phép mang theo thi thể và trang phục được chỉ định, cùng một vài vật dụng ngoại lệ như phụ kiện tóc và kính mắt.
However, taken another way, the organizers had no issue with players modifying parts of their bodies into weapons. In this world where minuscule differences could determine life and death, many players sought ways to exploit that loophole.


      Tuy nhiên, nhìn theo một cách khác, ban tổ chức không hề phản đối việc người chơi biến đổi các bộ phận cơ thể thành vũ khí. Trong thế giới mà những khác biệt nhỏ nhất có thể quyết định sự sống còn, nhiều người chơi đã tìm cách khai thác kẽ hở đó.
For example—nails. Although players could not turn them into actual blades, they could polish and sharpen them. By using them to pierce vital spots like an eyeball or the neck, one could potentially inflict fatal damage.


      Ví dụ như đinh. Mặc dù người chơi không thể biến chúng thành lưỡi dao thực sự, nhưng họ có thể đánh bóng và mài sắc chúng. Bằng cách dùng chúng để đâm vào những điểm yếu như nhãn cầu hoặc cổ, người ta có thể gây ra sát thương chí mạng.
Hizumi’s hand had come close enough to hitting Airi that it had gone out of focus.


      Bàn tay của Hizumi đã tiến sát đến mức suýt chạm vào Airi, khiến hình ảnh bị mờ.
Airi leaped back, retreating faster than Hizumi could approach. She had done so on the spur of the moment, lacking the leeway to pay attention to her posture. Consequently, she toppled backward and landed in the shallow waters around the cottage.


      Airi nhảy lùi lại, nhanh hơn cả tốc độ Hizumi có thể tiếp cận. Cô ấy làm vậy một cách đột ngột, không kịp chú ý đến tư thế của mình. Hậu quả là, cô ấy ngã ngửa và rơi xuống vùng nước nông xung quanh căn nhà nhỏ.
As Airi tried to get back on her feet, Hizumi drew closer with a furious look on her face. Before Hizumi could lunge at her, Airi grabbed ahold of the girl’s hands. The two ended up grappling with each other, Hizumi on top and Airi on the bottom, neither of them able to use their hands.


      Khi Airi cố gắng đứng dậy, Hizumi tiến lại gần với vẻ mặt giận dữ. Trước khi Hizumi kịp lao vào, Airi đã nắm lấy tay cô gái. Hai người vật lộn với nhau, Hizumi ở trên và Airi ở dưới, cả hai đều không thể dùng tay.
“—Did you know her?” Airi asked. “Have you met Kyara? What’s your connection?!”


      “—Cậu có quen cô ấy không?” Airi hỏi. “Cậu đã gặp Kyara chưa? Mối quan hệ giữa hai người là gì?!”
“So what?” Hizumi replied with a gaze so intense, it seemed her eyeballs might pop out. “So what if I knew her? So what if I was her protégé? Are you trying to say I’m a fan of chopping people up? Are you trying to say I’ll go crazy like my mentor?”


      “Thì sao?” Hizumi đáp lại với ánh mắt sắc bén đến nỗi dường như nhãn cầu của cô sắp lồi ra. “Thì sao nếu tôi quen biết cô ta? Thì sao nếu tôi là học trò của cô ta? Ý cô là tôi thích chặt người ra từng mảnh à? Ý cô là tôi sẽ phát điên giống như người thầy của tôi sao?”
Mentor. Protégé. Hizumi had volunteered that information without Airi mentioning either word.


      Người hướng dẫn. Người được hướng dẫn. Hizumi đã tự nguyện nói ra thông tin đó mà không cần Airi nhắc đến bất kỳ từ nào.
“You’re all the same! You only see others how you want to see them! I’m me! I’m my own person, with my own free will and body! Don’t make me out to be someone I’m not!”


      “Các người đều giống nhau cả! Các người chỉ nhìn người khác theo cách mình muốn! Tôi là tôi! Tôi là một cá nhân độc lập, có ý chí tự do và cơ thể riêng! Đừng cố gắng biến tôi thành người mà tôi không phải!”
Hizumi must have been unaccustomed to shouting, because she continuously adjusted the volume of her voice as she yelled.


      Hizumi chắc hẳn không quen với việc la hét, vì cô ấy liên tục điều chỉnh âm lượng giọng nói khi hét lên.
“Listen up! I’m acting tame for now, but soon I’m gonna kill every last one of you! There won’t be a single bone left of you when I’m done! You’re all gonna die, and I’ll keep living!”


      “Nghe đây! Hiện giờ ta đang tỏ ra hiền lành, nhưng chẳng mấy chốc ta sẽ giết hết bọn ngươi! Sẽ chẳng còn lại một mẩu xương nào của bọn ngươi khi ta xong việc! Tất cả bọn ngươi sẽ chết, còn ta sẽ sống mãi!”
Airi thought the girl was being awfully incoherent. While the meaning of each of her sentences came across, her words sounded incomprehensible when taken together. Airi only understood one thing—at this rate, Hizumi could very well kill her.


      Airi nghĩ cô gái kia nói năng rất lộn xộn. Mặc dù ý nghĩa của từng câu cô ấy nói đều có thể hiểu được, nhưng khi ghép lại thì chúng nghe rất khó hiểu. Airi chỉ hiểu một điều duy nhất – với tốc độ này, Hizumi hoàn toàn có thể giết chết cô ấy.
So, with no other choice, she steeled her resolve.


      Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, cô ấy đã kiên quyết giữ vững quyết tâm.
Airi lifted her knee and struck Hizumi in the stomach.


      Airi nhấc đầu gối lên và đánh vào bụng Hizumi.
—A counterattack.


      —Một cuộc phản công.
Hizumi gagged. It was only for a second, but the girl flinched. Airi used that opening to escape from under Hizumi and flee, splashing through the water as she ran.


      Hizumi nghẹn lại. Chỉ trong giây lát, nhưng cô gái đã giật mình. Airi lợi dụng cơ hội đó để thoát khỏi vòng kìm kẹp của Hizumi và bỏ chạy, lướt qua mặt nước khi chạy.
“Wait!” Hizumi called out.


      “Chờ đã!” Hizumi gọi lớn.
However, by the time the girl had gotten back on her feet, Airi had already opened a considerable distance between them. Given their difference in height, Airia presumed Hizumi wouldn’t be able to catch up.


      Tuy nhiên, khi cô gái đứng dậy được thì Airi đã tạo ra một khoảng cách khá xa giữa hai người. Với sự chênh lệch chiều cao, Airi cho rằng Hizumi sẽ không thể đuổi kịp.
Airi reached dry land, sprinted across the shore, and dashed into the forest.


      Airi đặt chân lên đất liền, chạy nước rút dọc bờ biển và lao vào rừng.
Without slowing her pace, Airi began to think. She hadn’t come across any definitive proof, nor could she fully dismiss her doubts. All that was certain was Hizumi had reacted abnormally upon hearing the name of that psychopath. And although it hadn’t been a direct admission, the girl had indicated she was Kyara’s protégé.


      Không hề giảm tốc độ, Airi bắt đầu suy nghĩ. Cô chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng xác thực nào, cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ những nghi ngờ của mình. Điều chắc chắn duy nhất là Hizumi đã phản ứng bất thường khi nghe thấy tên của tên tâm thần đó. Và mặc dù không phải là lời thú nhận trực tiếp, cô gái đã ám chỉ rằng mình là học trò của Kyara.
Was she actually the culprit?


      Có phải chính cô ta là thủ phạm?
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      Yuki retreated.


      Yuki rút lui.
The farther she proceeded—the closer she came to Maguma’s hideout—the more ferocious and well-concealed the traps became. Although Yuki had unwavering confidence in her ability to avoid traps, her opponent was one step ahead of her, and Yuki found herself caught in a pitfall trap, the bottom of which was lined with bamboo spears. Although she avoided becoming a shish kebab and escaped with only scratches, she deemed it too dangerous to continue any farther.


      Càng tiến sâu vào trong—càng đến gần hang ổ của Maguma—những cái bẫy càng trở nên hung dữ và được ngụy trang kỹ càng hơn. Mặc dù Yuki hoàn toàn tự tin vào khả năng tránh bẫy của mình, nhưng đối thủ của cô lại luôn đi trước một bước, và Yuki thấy mình bị mắc kẹt trong một cái hố sâu, đáy hố được lót đầy những ngọn giáo tre. Mặc dù cô đã tránh được việc trở thành xiên thịt nướng và chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng cô cho rằng việc tiếp tục tiến sâu hơn nữa là quá nguy hiểm.
So she retreated. Thinking that her efforts had been all for naught, Yuki walked through the trees.


      Vì vậy, cô ấy rút lui. Nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình đều vô ích, Yuki đi xuyên qua khu rừng.
“…Ah.” “Ah!”


      “…À.” “À!”
Suddenly, she came across Airi.


      Bất ngờ thay, cô ấy gặp Airi.
“…Hey there.” “Long time no see.”


      “…Chào bạn.” “Lâu rồi không gặp.”
Airi looked at Yuki’s scratched-up body. “How did you get injured?”


      Airi nhìn vào thân thể đầy vết trầy xước của Yuki. "Cậu bị thương như thế nào vậy?"
“I got caught in one of Maguma’s traps… I was hoping to see her.”


      “Tôi đã mắc bẫy của Maguma… Tôi đã rất mong được gặp cô ấy.”
“Ah…”


      “À…”
“And you, Airi? Did you get hurt?”


      “Còn cậu, Airi? Cậu có bị thương không?”
There was cloth wrapped all over Airi’s body. She was in a similar state as Maguma had been that morning.


      Toàn thân Airi được quấn kín bằng vải. Cô ấy ở trong tình trạng tương tự như Maguma sáng hôm đó.
“…I’ll leave it to your imagination,” she replied.


      “…Tôi sẽ để bạn tự tưởng tượng,” cô ấy đáp.
Even her reaction mirrored Maguma’s as well. She seemed to be hiding something. Upon taking a closer look, Yuki noticed the spots Airi had bandaged up were exactly the same as Maguma’s.


      Ngay cả phản ứng của cô ấy cũng giống hệt Maguma. Cô ấy dường như đang giấu điều gì đó. Quan sát kỹ hơn, Yuki nhận thấy những chỗ Airi đã băng bó hoàn toàn giống với những chỗ của Maguma.
“…………”


      Yuki rubbed her arm.


      Yuki xoa cánh tay.
(13/22)


      After she and Airi went their separate ways, Yuki headed for a cottage. Not her own—Essay’s. It was where Airi had gone after the morning meeting, after mentioning wanting to investigate something. Inside, Yuki retrieved one of Essay’s spare gowns and a shard of glass from a broken window, then returned to her own cottage.


      Sau khi Yuki và Airi mỗi người đi một hướng, Yuki đi đến một căn nhà nhỏ. Không phải nhà của cô ấy mà là nhà của Essay. Đó là nơi Airi đã đến sau cuộc họp buổi sáng, sau khi nhắc đến việc muốn điều tra một điều gì đó. Bên trong, Yuki lấy một trong những chiếc váy dự phòng của Essay và một mảnh kính vỡ từ cửa sổ bị vỡ, rồi trở về nhà mình.
There, she sat on the sofa and touched her arm. Like earlier, she felt a strange object.


      Cô ngồi xuống ghế sofa và chạm vào cánh tay mình. Cũng như trước đó, cô cảm thấy một vật thể lạ.
Maguma had cloth wrapped all over her body. Later, Airi had shown up in the exact same condition. Yuki was not so dense as to overlook the implication of that apparent coincidence. In this game, every player except the culprit had been implanted with devices. The primary function of these implants was likely to incapacitate a player via an electric current or some other means. It was the atypical weapon supplied to the culprit. Additionally, it was possible the implants also functioned as transmitters and monitors of each player’s vital signs.


      Maguma bị quấn vải kín toàn thân. Sau đó, Airi xuất hiện trong tình trạng y hệt. Yuki không ngốc đến mức bỏ qua ý nghĩa của sự trùng hợp rõ ràng đó. Trong trò chơi này, mọi người chơi trừ thủ phạm đều được cấy ghép thiết bị. Chức năng chính của những thiết bị cấy ghép này có thể là làm tê liệt người chơi thông qua dòng điện hoặc một số phương tiện khác. Đó là vũ khí bất thường được cung cấp cho thủ phạm. Ngoài ra, có thể các thiết bị cấy ghép này cũng hoạt động như máy phát và máy theo dõi các chỉ số sinh học của mỗi người chơi.
The girls’ search earlier that morning had turned up no such devices inside Mitsuba’s body, which meant the killer had probably removed them from the scene. The body had been dismembered so as to conceal that fact. Yuki was impressed Airi had still managed to sniff out the existence of the implants.


      Cuộc tìm kiếm của các cô gái sáng sớm hôm đó không phát hiện ra bất kỳ thiết bị nào như vậy bên trong thi thể của Mitsuba, điều đó có nghĩa là hung thủ có lẽ đã gỡ bỏ chúng khỏi hiện trường. Thi thể đã bị phân xác để che giấu sự thật đó. Yuki rất ấn tượng vì Airi vẫn có thể đánh hơi ra được sự tồn tại của các thiết bị cấy ghép.
On the other hand, Yuki was frustrated at not having realized it herself. It wasn’t a completely inconceivable trick. After all, in her thirtieth game, Golden Bath, she had very nearly participated with a device inside her body—although in that case, it had been against the rules and ultimately had not happened. As excuses for missing the devices streamed through her mind—for one, she had stayed up the entire night—Yuki stood in the kitchen and began using the glass shard to extract the implants.


      Mặt khác, Yuki cảm thấy bực bội vì chính mình lại không nhận ra điều đó. Đó không phải là một mánh khóe hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Xét cho cùng, trong trò chơi thứ ba mươi của mình, Golden Bath, cô ấy suýt nữa đã tham gia với một thiết bị được cấy ghép bên trong cơ thể—mặc dù trong trường hợp đó, nó đã vi phạm luật và cuối cùng đã không xảy ra. Khi những lời bào chữa cho việc bỏ sót các thiết bị hiện lên trong đầu cô—ví dụ như, cô đã thức cả đêm—Yuki đứng trong bếp và bắt đầu dùng mảnh kính vỡ để lấy các thiết bị cấy ghép ra.
Since Yuki had had all four of her limbs severed in a past game, she ran into no trouble whatsoever. After recalling the parts of her body Airi had bandaged up, Yuki endured the pain and finished extracting ten devices—


      Vì Yuki từng bị mất cả bốn chi trong một trò chơi trước đó, nên cô ấy không gặp bất kỳ khó khăn nào. Sau khi nhớ lại những phần cơ thể mà Airi đã băng bó, Yuki chịu đựng cơn đau và hoàn thành việc lấy ra mười thiết bị—
“…Whoops. That was close.”


      “…Ối. Suýt nữa thì hỏng rồi.”
She then discovered implants in the heels of her feet.


      Sau đó, cô phát hiện ra có vật cấy ghép trong gót chân mình.
Since Airi had been wearing water shoes, there was no fabric around her feet, so Yuki hadn’t immediately realized there were implants there. After she extracted the devices in both feet, that made twelve in total. Following a thorough search of every inch of her body, Yuki confirmed there were no more.


      Vì Airi đi giày đi dưới nước nên không có vải che phủ quanh bàn chân, do đó Yuki không nhận ra ngay là có cấy ghép ở đó. Sau khi lấy các thiết bị ra khỏi cả hai chân, tổng cộng là mười hai cái. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng từng centimet trên cơ thể, Yuki xác nhận không còn cái nào nữa.
Then she let out a sigh.


      Rồi cô ấy thở dài.
Yuki was ashamed she had needed to glean this information from someone else, but beyond that, she was relieved. Now the probability of her being selected as the culprit’s target this coming night would fall dramatically, and even if she were attacked, she would be able to put up a fight.


      Yuki cảm thấy xấu hổ vì phải hỏi han thông tin này từ người khác, nhưng ngoài ra, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ đây, khả năng cô bị chọn làm mục tiêu của kẻ thủ ác vào đêm nay sẽ giảm đi đáng kể, và ngay cả khi bị tấn công, cô cũng có thể chống trả.
As soon as relief washed over her, a thought popped into her mind.


      Ngay khi cảm giác nhẹ nhõm ập đến, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Guess I’ll take a quick nap.


      Chắc tôi sẽ chợp mắt một chút.
Yuki got into bed. Though she wasn’t expecting to enjoy a peaceful sleep, she figured a nap wouldn’t hurt. After all, she had removed the implants, and the murders had only been occurring at night. While clinging tightly to the edge of her consciousness, Yuki lulled herself to sleep.


      Yuki lên giường. Mặc dù không mong có một giấc ngủ ngon, cô nghĩ một giấc ngủ ngắn cũng không hại gì. Sau tất cả, cô đã tháo bỏ các thiết bị cấy ghép, và các vụ giết người chỉ xảy ra vào ban đêm. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Yuki dần chìm vào giấc ngủ.
Soon, evening came.


      Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống.
(14/22)


      It was the dead of night.


      Đó là giữa đêm khuya.
Maguma flew awake.


      Maguma tỉnh giấc.
(15/22)


      Maguma was inside a makeshift tent constructed out of bedsheets.


      Maguma đang ở trong một chiếc lều tạm bợ được dựng lên từ những tấm ga trải giường.
Even a player like her, who was in a league of her own when it came to brawn, needed to adequately prepare to sleep outdoors. Although she had camouflaged her tent, it still stood out. Even though it was easy to spot, however, approaching it was a different story. Maguma had set up numerous vicious traps in the vicinity, paying no heed to the possibility of injuring a third party. On the off chance someone managed to break through, a tree vine tied to her wrist would inform her of the intruder.


      Ngay cả một người chơi như cô ấy, người sở hữu sức mạnh vượt trội, cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng để ngủ ngoài trời. Mặc dù cô ấy đã ngụy trang lều của mình, nó vẫn rất nổi bật. Tuy dễ dàng nhận ra, nhưng việc tiếp cận nó lại là chuyện khác. Maguma đã đặt vô số bẫy hiểm ác xung quanh, không màng đến khả năng làm bị thương người thứ ba. Nếu chẳng may có ai đó đột nhập được, một sợi dây leo buộc vào cổ tay cô ấy sẽ báo hiệu cho cô ấy biết về kẻ xâm nhập.
And moments ago, that “off chance” had just occurred.


      Và chỉ vài khoảnh khắc trước, "sự việc bất ngờ" đó vừa xảy ra.
It took no more than a second for Maguma to spring fully awake. After exiting the tent, she instantly spotted the intruder standing several yards away from the entrance.


      Chỉ mất chưa đầy một giây để Maguma tỉnh hẳn. Sau khi ra khỏi lều, cô lập tức phát hiện kẻ đột nhập đang đứng cách lối vào vài mét.
They had bandages wrapped around their entire body like a mummy.


      Họ quấn băng kín toàn thân như xác ướp.
Maguma immediately realized the bandages were pieces of cloth trimmed from Essay’s gown, as she had done the day before. Although it was nighttime, Maguma got a good view of the mummy’s figure thanks to the light in their left hand. The faint glow was emanating not from a tool like a flashlight or a lantern, but rather from an electronic gadget the size of a smartphone. Maguma had a good idea about what it did.


      Maguma lập tức nhận ra những dải băng đó là những mảnh vải được cắt ra từ chiếc váy của Essay, giống như cô đã làm hôm trước. Mặc dù trời đã tối, Maguma vẫn nhìn rõ hình dáng của xác ướp nhờ ánh sáng từ bàn tay trái của nó. Ánh sáng mờ ảo đó không phát ra từ một dụng cụ như đèn pin hay đèn lồng, mà là từ một thiết bị điện tử có kích thước bằng một chiếc điện thoại thông minh. Maguma đoán được chức năng của nó.
The mummy inched closer and closer to the tent.


      Xác ướp nhích dần lại gần chiếc lều.
“—I’ve already removed them,” Maguma said. “You don’t wanna waste that on me, do you?”


      “Tôi đã gỡ chúng ra rồi,” Maguma nói. “Anh không muốn phí công sức đó với tôi, phải không?”
The mummy did not reply.


      Xác ướp không trả lời.
Deciding to show concrete proof of her claim, Maguma picked up the objects lying in her tent and tossed them onto the ground—while avoiding touching them with her bare hands, of course.


      Để chứng minh lời khẳng định của mình một cách cụ thể, Maguma nhặt những đồ vật nằm trong lều lên và ném xuống đất—tất nhiên là tránh chạm vào chúng bằng tay trần.
They were twelve devices, each around the size of a pill.


      Chúng gồm mười hai thiết bị, mỗi thiết bị có kích thước bằng một viên thuốc.
“My guess is you can only use that thingamajig once per day, right? And after running the current, you have to wait another twenty-four hours before activating it again. That’s why you had to go after one player at a time, instead of killing three at once.”


      “Tôi đoán là bạn chỉ có thể sử dụng cái thứ đó một lần mỗi ngày, đúng không? Và sau khi sử dụng xong, bạn phải đợi thêm hai mươi bốn giờ nữa trước khi kích hoạt lại. Đó là lý do tại sao bạn phải nhắm vào từng người chơi một, thay vì tiêu diệt ba người cùng lúc.”
As before, the mummy remained silent.


      Như trước, xác ướp vẫn im lặng.
Maguma continued, “That’s not the only function, is it? You found my hiding spot, so those things have gotta work as transmitters, right? But you didn’t know I had already dug them out, so that means they don’t measure heart rate or body temperature. Must’ve been quite the shock for you.”


      Maguma tiếp tục, “Đó không phải là chức năng duy nhất, phải không? Anh đã tìm thấy chỗ giấu của tôi, vậy nên những thứ đó chắc chắn phải hoạt động như máy phát tín hiệu, đúng không? Nhưng anh không biết tôi đã đào chúng lên rồi, vậy có nghĩa là chúng không đo nhịp tim hay nhiệt độ cơ thể. Chắc hẳn anh đã rất sốc.”
“How did you figure it out?” the mummy asked.


      “Làm sao ngươi biết được?” xác ướp hỏi.
The voice startled Maguma—because it belonged to someone she didn’t expect.


      Giọng nói đó khiến Maguma giật mình—vì đó là giọng của một người mà cô không ngờ tới.
“Huh… So it was you? Now it’s my turn to be surprised.”


      “Hừ… Thì ra là cậu? Giờ đến lượt tôi ngạc nhiên.”
“How did you figure it out?”


      “Làm sao bạn biết được điều đó?”
“‘How’ is something I should be asking you…,” Maguma muttered before going on to answer the mummy’s question. “Might not look it, but I take real good care of my body. So I’d realize immediately if something got put inside me. I thought these things could be important, so I left them in on the first day, but I tore ’em out at the start of the second. Sucks for you, huh? You should’ve gone after me first.”


      “‘Làm thế nào’ mới là điều ta nên hỏi ngươi…”, Maguma lẩm bẩm trước khi trả lời câu hỏi của xác ướp. “Có thể trông không như vậy, nhưng ta chăm sóc cơ thể mình rất tốt. Vì vậy, ta sẽ nhận ra ngay lập tức nếu có thứ gì đó được đưa vào bên trong ta. Ta nghĩ những thứ này có thể quan trọng, nên ta đã để chúng lại vào ngày đầu tiên, nhưng ta đã xé chúng ra vào đầu ngày thứ hai. Thật tệ cho ngươi, phải không? Ngươi đáng lẽ phải đến tìm ta trước.”
“Did you tell anyone?”


      “Bạn đã kể cho ai chưa?”
“Why would I? Who do you think I am? At today’s morning meeting, it didn’t seem like anyone had caught on. Go take your pick of the others.”


      “Sao tôi lại phải làm thế? Các người nghĩ tôi là ai chứ? Trong cuộc họp sáng nay, hình như chẳng ai hiểu ra cả. Cứ chọn người khác mà làm đi.”
The mummy didn’t respond.


      Xác ướp không phản hồi.
The light of the electronic gadget flickered off, and they vanished into the darkness. After making sure the assailant was fully gone, Maguma returned to her tent. She rewound the tree vine around her wrist, adopted the same posture she had been in a few minutes before, and closed her eyes.


      Ánh sáng từ thiết bị điện tử vụt tắt, và họ biến mất vào bóng tối. Sau khi chắc chắn kẻ tấn công đã hoàn toàn biến mất, Maguma trở về lều của mình. Cô quấn lại sợi dây leo quanh cổ tay, giữ nguyên tư thế như vài phút trước đó, và nhắm mắt lại.
So she was the culprit all along.


      Vậy ra cô ta chính là thủ phạm ngay từ đầu.
That naturally implied a certain truth. Maguma had doubted whether modern science was capable of such a thing, but there was no denying it now. That was the kind of person the culprit was.


      Điều đó đương nhiên hàm chứa một sự thật nhất định. Maguma từng nghi ngờ liệu khoa học hiện đại có khả năng làm được điều đó hay không, nhưng giờ thì không thể phủ nhận được nữa. Thủ phạm chính là loại người như vậy.
Maguma snorted. “I’m no fan of the way she does things.”


      Maguma khịt mũi. "Tôi không thích cách cô ta làm việc."
(16/22)


      Yuki made it to the morning of the fourth day.


      Yuki đã vượt qua được đến sáng ngày thứ tư.
Once again, she had stayed up the entire night. Although the probability of the culprit targeting Yuki was low, as Yuki had extracted her implants, she had still remained awake. Part of the reason why was because she hadn’t been able to fall asleep, since she had taken a nap earlier in the day. For the second consecutive night, the killer had not shown up on her doorstep. As the sun appeared over the horizon, Yuki headed toward Koyomi’s cottage.


      Một lần nữa, cô ấy lại thức suốt đêm. Mặc dù khả năng thủ phạm nhắm vào Yuki là thấp, vì Yuki đã tháo bỏ các thiết bị cấy ghép của mình, nhưng cô ấy vẫn thức. Một phần lý do là vì cô ấy không thể ngủ được, do đã ngủ trưa từ đầu ngày. Đêm thứ hai liên tiếp, kẻ giết người vẫn không xuất hiện trước cửa nhà cô. Khi mặt trời ló dạng trên đường chân trời, Yuki đi về phía căn nhà nhỏ của Koyomi.
This time, however, she wasn’t the first to arrive.


      Tuy nhiên, lần này cô ấy không phải là người đến đầu tiên.
“Yo.”


      “Này.”
It was Maguma. She was waiting by the door, like Yuki had done the previous day.


      Đó là Maguma. Cô ấy đang đứng đợi ở cửa, giống như Yuki đã làm hôm trước.
“…Hello,” Yuki greeted.


      “…Chào,” Yuki chào.
Maguma took a good look at Yuki, who had bandaged herself in the same places Maguma had. “Huh, so you figured it out?”


      Maguma nhìn kỹ Yuki, người đã tự băng bó những chỗ giống hệt Maguma. "Hừ, vậy ra cậu đã đoán ra rồi?"
“Not on my own, though…”


      “Nhưng không phải chỉ mình tôi làm…”
Yuki glanced at Koyomi, who stood by the window. Since she had on a short coat, Yuki couldn’t tell at a glance if she had extracted the implants. Even if Koyomi was unaware of their existence, she would surely realize the truth after taking one look at Yuki’s and Maguma’s matching bodies.


      Yuki liếc nhìn Koyomi, người đang đứng bên cửa sổ. Vì Koyomi mặc áo khoác ngắn nên Yuki không thể nhận ra ngay lập tức liệu cô ấy đã tháo bỏ túi độn ngực hay chưa. Ngay cả khi Koyomi không biết về sự tồn tại của chúng, chắc chắn cô ấy cũng sẽ nhận ra sự thật sau khi nhìn thấy thân hình giống hệt nhau của Yuki và Maguma.
The three of them took their seats around the table. Soon, Airi and Mozuku also arrived.


      Ba người họ ngồi vào chỗ quanh bàn. Không lâu sau, Airi và Mozuku cũng đến.
With the number of players in the room equal to the number of current survivors minus one, Maguma rose to her feet. “All right…”


      Khi số lượng người chơi trong phòng bằng số người sống sót hiện tại trừ đi một, Maguma đứng dậy. “Được rồi…”
“Where are you going?”—asked not a soul.


      “Bạn đi đâu vậy?”—chẳng một ai hỏi.
(17/22)


      Hizumi had been murdered. Her dismembered body was lying in her cottage. Although the scene should have been the ultimate shocking sight, since the girl’s body was no more or less mutilated than the previous two, it offered Yuki’s brain little stimulation.


      Hizumi đã bị sát hại. Thi thể bị phân xác của cô nằm trong căn nhà nhỏ. Mặc dù cảnh tượng đó lẽ ra phải là một cú sốc tột cùng, vì thi thể cô gái không bị tàn phá hơn hay kém hơn hai nạn nhân trước đó, nhưng nó lại không gây ra nhiều kích thích cho trí não của Yuki.
“That makes three,” Koyomi said.


      “Vậy là ba rồi,” Koyomi nói.
“Does that mean…the game is over? Nothing new is happening, though…,” Mozuku commented.


      “Vậy có nghĩa là…trò chơi đã kết thúc rồi sao? Nhưng chẳng có gì mới xảy ra cả…”, Mozuku nhận xét.
“We may have to wait out the entire week, regardless of the culprit’s kill count,” Airi said calmly. “Or maybe the game isn’t over yet. The rules may call for four or more victims…”


      “Chúng ta có thể phải chờ cả tuần, bất kể thủ phạm đã giết bao nhiêu người,” Airi bình tĩnh nói. “Hoặc có thể trò chơi vẫn chưa kết thúc. Luật chơi có thể yêu cầu bốn nạn nhân trở lên…”
“If it’s over, the culprit shouldn’t have a problem coming out,” Maguma said. “Until that happens, we should keep our guards up.”


      “Nếu vụ việc đã kết thúc, thủ phạm sẽ không gặp khó khăn gì khi ra mặt,” Maguma nói. “Cho đến khi điều đó xảy ra, chúng ta nên cảnh giác.”
“…………”


      Yuki contributed no words to the conversation.


      Yuki không nói lời nào trong cuộc trò chuyện.
Hizumi had possessed a profoundly mysterious air about her. From the girl’s aura and the fact that the victims had been dismembered, Yuki had privately suspected that Hizumi was the second coming of Kyara, but the girl seemed to have met her end without a whimper. It appeared safe to assume her theory was no more than needless worry, as the bodies had only been mutilated to hide the existence of the implants.


      Hizumi toát lên một vẻ bí ẩn khó tả. Từ khí chất của cô gái và việc các nạn nhân bị phân xác, Yuki đã thầm nghi ngờ rằng Hizumi chính là Kyara tái thế, nhưng cô gái dường như đã chết một cách lặng lẽ. Có vẻ như giả thuyết của cô chỉ là nỗi lo lắng không cần thiết, vì các thi thể chỉ bị cắt xẻ để che giấu sự tồn tại của các vật cấy ghép.
However, the unrest in Yuki’s chest refused to settle. Who was the real culprit? Why had the game not ended? Besides the implants, were there still more secrets to the game?


      Tuy nhiên, sự bất an trong lòng Yuki vẫn không chịu lắng xuống. Ai mới là thủ phạm thực sự? Tại sao trò chơi vẫn chưa kết thúc? Ngoài những thiết bị cấy ghép, liệu còn có những bí mật nào khác của trò chơi này?
(18/22)


      Once again, the players decided to hold their meeting at the crime scene.


      Một lần nữa, các cầu thủ quyết định tổ chức cuộc họp tại hiện trường vụ án.
Since it was their second meeting of this kind, they efficiently cleared away Hizumi’s body and cleaned up the cottage before moving on to their accounts of the previous day. Koyomi and Mozuku had stayed in their respective cottages, while Maguma had spent the entire day in her forest hideout. Airi reported that after extracting the implants in her cottage, she’d returned to her base in the forest. Yuki also told the truth about her actions from the previous day. Neither she nor Airi kept the implants a secret. Since three of the five players had cloth wrapped around the exact same sections of their bodies, the truth would have gotten out one way or another.


      Vì đây là cuộc gặp thứ hai kiểu này, họ nhanh chóng dọn dẹp thi thể của Hizumi và lau chùi căn nhà trước khi kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm trước. Koyomi và Mozuku ở lại nhà riêng của mình, trong khi Maguma dành cả ngày ở nơi ẩn náu trong rừng. Airi báo cáo rằng sau khi lấy các thiết bị cấy ghép ra khỏi nhà, cô đã trở về căn cứ của mình trong rừng. Yuki cũng nói thật về hành động của mình ngày hôm trước. Cả cô và Airi đều không giấu giếm chuyện cấy ghép. Vì ba trong số năm người chơi đều có vải quấn quanh cùng một vị trí trên cơ thể, nên sự thật sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ.
After completing their reports, Airi proposed searching everyone’s bodies for the implants, as a way to identify the culprit. The investigation confirmed both Koyomi and Mozuku had devices embedded in their bodies. The players who had already removed their implants—Yuki, Airi, and Maguma—temporarily returned to their respective bases and brought back the devices they had taken out.


      Sau khi hoàn thành báo cáo, Airi đề xuất khám xét cơ thể mọi người để tìm kiếm các thiết bị cấy ghép, như một cách để xác định thủ phạm. Cuộc điều tra xác nhận cả Koyomi và Mozuku đều có thiết bị được cấy ghép trong cơ thể. Những người chơi đã tháo bỏ thiết bị cấy ghép của mình—Yuki, Airi và Maguma—tạm thời trở về căn cứ của họ và mang theo các thiết bị mà họ đã tháo ra.
“…Where does that leave us?” Koyomi asked. “All of us survivors have or had devices in our bodies. Does that mean the culprit isn’t one of us?”


      “…Vậy thì chúng ta đang ở đâu?” Koyomi hỏi. “Tất cả chúng ta, những người sống sót, đều có hoặc từng có thiết bị cấy ghép trong cơ thể. Điều đó có nghĩa là thủ phạm không phải là một trong số chúng ta sao?”
“To be precise, Yuki, Maguma, and I—the three of us who already removed our implants—are not cleared of suspicion,” Airi said. “We could have retrieved Mitsuba’s or Hizumi’s devices, turned in one set here, and purposefully injured ourselves. Faking it isn’t impossible.”


      “Nói chính xác hơn, Yuki, Maguma và tôi—ba người chúng tôi đã tháo bỏ thiết bị cấy ghép—vẫn chưa được xóa bỏ mọi nghi ngờ,” Airi nói. “Chúng tôi có thể đã lấy thiết bị của Mitsuba hoặc Hizumi, giao nộp một bộ ở đây, và cố tình tự gây thương tích cho mình. Giả vờ không phải là điều không thể.”
Although it certainly wasn’t inconceivable, any ruse would be immediately exposed after a check of the players’ wounds. If there had been implants in their bodies, their wounds would have cavities of the same shape. It would be implausible to fake that just by hurting oneself.


      Mặc dù điều đó chắc chắn không phải là không thể xảy ra, nhưng bất kỳ mánh khóe nào cũng sẽ bị vạch trần ngay lập tức sau khi kiểm tra vết thương của các cầu thủ. Nếu có vật cấy ghép trong cơ thể họ, vết thương của họ sẽ có những khoang có hình dạng tương tự. Sẽ không thể nào giả vờ như vậy chỉ bằng cách tự làm mình bị thương.
“I guess the culprit wasn’t actually a player,” Yuki remarked. “That’s the only way to explain the disappearance of Essay’s body…”


      “Tôi đoán thủ phạm thực sự không phải là một cầu thủ,” Yuki nhận xét. “Đó là cách duy nhất để giải thích sự biến mất của thi thể Essay…”
“…That raises a question, though: Where have they been hiding?” Koyomi asked.


      “…Tuy nhiên, điều đó đặt ra một câu hỏi: Họ đã trốn ở đâu?” Koyomi hỏi.
With several mysteries still left unsolved, the meeting drew to a close.


      Với một số bí ẩn vẫn chưa được giải đáp, cuộc họp đã kết thúc.
The group disbanded. Maguma went off somewhere, leaving behind the usual suspects.


      Nhóm đã tan rã. Maguma bỏ đi đâu đó, để lại những thành viên quen thuộc.
“Koyomi,” Yuki called out, “if possible, I want to talk to you alone. Is that okay?”


      “Koyomi,” Yuki gọi, “nếu được, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu. Được chứ?”
“…Alone?” Koyomi parroted back.


      “…Một mình à?” Koyomi lặp lại.
Reservation showed on her face. That was only natural. Although three players had already been killed, there was no guarantee the game had reached its end. Being alone with another player was still something to be avoided.


      Sự dè dặt hiện rõ trên khuôn mặt cô. Điều đó là lẽ tự nhiên. Mặc dù ba người chơi đã bị loại, nhưng không có gì đảm bảo trò chơi đã kết thúc. Việc ở một mình với người chơi khác vẫn là điều cần tránh.
“…I don’t mind if we stay here,” Yuki said as a compromise.


      “…Tôi không phiền nếu chúng ta ở lại đây,” Yuki nói như một lời thỏa hiệp.
“There’s something you want to talk about between the two of us?”


      “Có chuyện gì chúng ta muốn nói riêng với nhau không?”
“Yes. It’s about my mentor.”


      “Đúng vậy. Đó là về người cố vấn của tôi.”
Hakushi—a player who had lost her life in Candle Woods.


      Hakushi - một người chơi đã mất mạng ở Candle Woods.
“Koyomi, you were acquainted with my mentor, right? And you heard about me from her…”


      “Koyomi, cô quen biết người hướng dẫn của tôi, đúng không? Và cô biết về tôi qua cô ấy…”
“Ah, yes. I’m quite familiar with the two of you.”


      “À, vâng. Tôi khá quen biết hai người.”
“…What did she say about me?” Yuki asked, feeling conscious of Airi’s and Mozuku’s gazes.


      “…Cô ấy nói gì về mình vậy?” Yuki hỏi, cảm thấy có sự hiện diện của ánh mắt Airi và Mozuku.
It was something Yuki had always been curious about. Since the topic had nothing to do with the game, she had avoided bringing it up, but now that things had settled down somewhat, she figured it would be okay to ask.


      Đó là điều mà Yuki luôn tò mò. Vì chủ đề này không liên quan gì đến trò chơi, nên cô ấy đã tránh đề cập đến, nhưng giờ mọi chuyện đã ổn định hơn một chút, cô ấy nghĩ rằng hỏi cũng không sao.
“Hakushi said a lot, you know. Let’s see, if I were to boil it down to a few sentences…”


      “Hakushi nói nhiều lắm, bạn biết đấy. Để xem, nếu tôi phải tóm gọn lại thành vài câu…”
Koyomi took a few seconds to search for the right words.


      Koyomi mất vài giây để tìm từ ngữ phù hợp.
“She said you were a foolish protégé,” she said. “A lazy sloth. The ultimate simpleton. The kind of athlete born with natural talent who would vanish immediately after making a big play. That’s generally how she viewed you.”


      “Cô ấy nói cậu là một học trò ngốc nghếch,” cô ấy nói. “Một kẻ lười biếng. Một tên khờ khạo chính hiệu. Kiểu vận động viên sinh ra đã có tài năng thiên bẩm nhưng sẽ biến mất ngay sau khi thực hiện một pha bóng xuất sắc. Đó là cách cô ấy nhìn nhận cậu.”
“…I see.” Yuki felt somewhat disappointed.


      “…Tôi hiểu rồi.” Yuki cảm thấy hơi thất vọng.
On second thought, those comments made sense. While the Yuki of today was a different story, the player she had been at the time of Candle Woods definitely fit those phrases.


      Nghĩ lại thì, những lời nhận xét đó cũng có lý. Mặc dù Yuki của hiện tại là một câu chuyện khác, nhưng người chơi mà cô ấy từng là vào thời điểm ở Candle Woods chắc chắn phù hợp với những cụm từ đó.
Koyomi snickered. “Were you itching to know?”


      Koyomi cười khẩy. "Cậu nóng lòng muốn biết lắm à?"
“Well, I guess…”


      “Ừm, tôi đoán vậy…”
“Essay asked me the same thing after we met. Seems like you’re on the same wavelength.”


      “Sau khi gặp nhau, Essay cũng hỏi tôi câu tương tự. Có vẻ như chúng ta cùng tần số.”
A giant question mark appeared in Yuki’s mind.


      Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu Yuki.
“Essay? Why?” she asked.


      “Bài luận? Tại sao?” cô ấy hỏi.
“Why, you ask? Weren’t you fellow pupils?”


      “Tại sao ư? Chẳng phải các bạn từng là bạn học cùng lớp sao?”
“What does that mean?”


      “Điều đó có nghĩa là gì?”
“Oh? Did you not know?” Koyomi sounded surprised. “You had the same mentor. Essay also learned under Hakushi as a protégé.”


      “Ồ? Cậu không biết sao?” Koyomi tỏ vẻ ngạc nhiên. “Cậu cũng có cùng một người thầy. Essay cũng từng là học trò của Hakushi mà.”
“…For real?” The shock caused Yuki to slip into casual language.


      “…Thật sao?” Sự bất ngờ khiến Yuki chuyển sang nói chuyện bình thường.
“Yep. First time hearing about it?”


      “Vâng. Lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này à?”
“Yeah.” Yuki nodded. “I had no idea. I didn’t even know my mentor had other protégés…”


      “Vâng.” Yuki gật đầu. “Tôi không hề biết. Tôi thậm chí còn không biết người thầy của mình còn có những học trò khác…”
“Of course you wouldn’t be the only one. We’re talking about a ninety-five-game veteran. Of course she would have multiple protégés.”


      “Dĩ nhiên bạn không phải là người duy nhất. Chúng ta đang nói về một cựu binh với 95 trận đấu. Tất nhiên cô ấy sẽ có nhiều người được cô ấy dìu dắt.”
That made sense. Hakushi had never told her about having other protégés, nor had Yuki ever imagined the possibility.


      Điều đó hoàn toàn hợp lý. Hakushi chưa bao giờ kể với cô ấy về việc có những người học trò khác, và Yuki cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra khả năng đó.
Koyomi continued, “Well, she didn’t actually take on that many protégés… The most she had at a time was five, maybe? Who knows how many of them are still alive…”


      Koyomi tiếp tục, “Thật ra thì bà ấy không nhận quá nhiều học trò… Nhiều nhất bà ấy có khoảng năm học trò cùng một lúc, có lẽ vậy? Ai biết được bao nhiêu người trong số họ vẫn còn sống…”
“…I don’t know what to say,” Yuki said. “It’s ironic one of them ended up dying in the same way as her mentor… And it had to be that gruesome manner of death, of all the ways.”


      “…Tôi không biết phải nói gì,” Yuki nói. “Thật trớ trêu khi một trong số họ lại chết theo cách giống hệt người thầy của mình… Và lại phải là cái chết khủng khiếp như vậy, trong tất cả các cách chết.”
This time, a question mark lit up above Koyomi’s head. “What are you talking about?”


      Lần này, một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Koyomi. "Cậu đang nói về cái gì vậy?"
“Huh? I mean, Essay was killed and torn apart, right? My mentor died in the same way, so I was just thinking that both of them met the same fate…”


      “Hả? Ý tôi là, Essay bị giết và xé xác, đúng không? Người thầy của tôi cũng chết theo cách tương tự, nên tôi chỉ nghĩ rằng cả hai người đều gặp phải số phận giống nhau…”
“……?” Koyomi appeared more and more bewildered. “Hakushi’s dead? Since when?”


      “……?” Koyomi càng lúc càng tỏ ra bối rối. “Hakushi chết rồi sao? Từ bao giờ vậy?”
“Huh?”


      “Hả?”
“She’s still alive. We went out for drinks just last week.”


      “Cô ấy vẫn còn sống. Chúng tôi còn đi uống nước với nhau tuần trước nữa.”
(19/22)


      Yuki couldn’t process what she had just heard.


      Yuki không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“…Huh?”


      “…Hả?”
“We chatted for an hour or two at our favorite stomping ground. We even talked about you and Essay. She brought up how you were making a name for yourself after clearing thirty games.”


      “Chúng tôi đã trò chuyện khoảng một đến hai tiếng đồng hồ tại địa điểm quen thuộc của cả hai. Chúng tôi thậm chí còn nói về bạn và Essay. Cô ấy nhắc đến việc bạn đang tạo dựng tên tuổi cho mình sau khi vượt qua ba mươi trò chơi.”
“No, but… What?”


      “Không, nhưng… Cái gì?”
Yuki clutched her head. She looked back up at Koyomi a few seconds later.


      Yuki ôm đầu. Vài giây sau, cô ngước nhìn Koyomi.
“Um, just to confirm, we’re both talking about Hakushi, right?”


      “Ừm, chỉ để xác nhận lại, cả hai chúng ta đều đang nói về Hakushi, đúng không?”
“Yep. Her player name is Hakushi. I think her real surname is Shiratsugawa.”


      “Đúng vậy. Tên tài khoản của cô ấy là Hakushi. Tôi nghĩ họ thật của cô ấy là Shiratsugawa.”
“And she’s…alive?”


      “Và cô ấy… vẫn còn sống?”
“Isn’t that what I’ve been saying? Do you want to go see her after the game? If you tell me your contact information, I can set up a meeting.”


      “Chẳng phải tôi vẫn luôn nói vậy sao? Sau trận đấu, anh có muốn gặp cô ấy không? Nếu anh cho tôi thông tin liên lạc, tôi có thể sắp xếp một cuộc gặp.”
“No, but… Her body was mutilated, wasn’t it? By a psychopath named Kyara. In the same way as Essay’s and Mitsuba’s were… Even her liver was sticking out of her body. How can she even process alcohol?”


      “Không, nhưng… Thi thể của cô ấy đã bị cắt xẻo, phải không? Bởi một kẻ tâm thần tên là Kyara. Giống như của Essay và Mitsuba… Ngay cả gan của cô ấy cũng lòi ra ngoài. Làm sao cô ấy có thể tiêu hóa được rượu?”
“…Really? She told me she retired after Candle Woods, but I wasn’t aware she had taken that kind of damage to her body.” Koyomi’s expression grew more profound. “Wait, hang on… Then that means…”


      “…Thật sao? Cô ấy nói với tôi là cô ấy đã giải nghệ sau sự kiện Candle Woods, nhưng tôi không hề biết cô ấy lại bị tổn thương cơ thể nặng đến vậy.” Vẻ mặt của Koyomi càng thêm trầm ngâm. “Khoan đã… Vậy thì có nghĩa là…”
Yuki probably had the same look on her face. In her mind, she pieced together the facts that had come to light, one by one.


      Yuki có lẽ cũng có vẻ mặt tương tự. Trong đầu cô, cô ghép nối từng mảnh sự thật đã được hé lộ.
Her mentor’s survival, despite her body having been mangled almost beyond recognition.


      Người cố vấn của cô ấy đã sống sót, mặc dù thi thể bị biến dạng gần như không thể nhận ra.
A fellow protégé, killed in exactly the same manner.


      Một người bạn cùng học trò, cũng bị giết theo cách tương tự.
The inexplicable state of the game, in which there seemed to be no plausible culprit.


      Tình trạng khó hiểu của trò chơi, dường như không có nguyên nhân nào có thể giải thích được.
Yuki’s and Koyomi’s voices overlapped.


      Giọng của Yuki và Koyomi hòa lẫn vào nhau.
“It can’t be—”


      “Không thể nào—”
(20/22)


      Beneath a cliff, a player covered in bandages sat up.


      Dưới một vách đá, một cầu thủ toàn thân băng bó ngồi dậy.
(21/22)


      The cliff, which had been formed by waves crashing against the land, was located along the perimeter of the island. At the bottom was a space barely wide enough for a single person to lie down. As the surface consisted entirely of rock, the location offered no comfort for sleep, and it was extremely dangerous to descend to reach that point. No ordinary player would consider using this spot as a base.


      Vách đá, được hình thành bởi những con sóng vỗ vào bờ, nằm dọc theo chu vi của hòn đảo. Dưới đáy là một khoảng không gian hẹp đến nỗi chỉ đủ chỗ cho một người nằm xuống. Vì bề mặt hoàn toàn là đá, vị trí này không hề thoải mái để ngủ, và việc xuống đến đó vô cùng nguy hiểm. Không một người chơi bình thường nào lại cân nhắc sử dụng địa điểm này làm căn cứ.
For an unordinary player, however, it was the perfect place to set up camp.


      Tuy nhiên, đối với một cầu thủ không bình thường, đây lại là địa điểm lý tưởng để lập nghiệp.
A player covered in bandages sat up.


      Một cầu thủ toàn thân băng bó ngồi dậy.
She picked up the machete and electronic gadget next to her. The organizers had given her both items four days ago to grant her an advantage in the game.


      Cô nhặt con dao rựa và thiết bị điện tử bên cạnh. Ban tổ chức đã đưa cho cô cả hai vật dụng này bốn ngày trước để giúp cô có lợi thế trong trò chơi.
The player’s face was reflected in the black screen of the device. Although her face was also wrapped in bandages, the wind had undone some of them while she was sleeping, exposing the top of her head…


      Khuôn mặt của người chơi được phản chiếu trên màn hình đen của thiết bị. Mặc dù khuôn mặt cô cũng được quấn băng, nhưng gió đã làm bung một số lớp băng trong lúc cô ngủ, để lộ phần đỉnh đầu…
…and her bluish cotton-candy-like hair.


      …và mái tóc màu xanh nhạt như kẹo bông của cô ấy.
Out of the eight players, only one on the island had that kind of hair. It was Hakushi’s protégé, a seasoned veteran playing in her fiftieth game—Essay.


      Trong số tám người chơi, chỉ có một người trên đảo có kiểu tóc như vậy. Đó là Essay, học trò của Hakushi, một cựu binh dày dạn kinh nghiệm đang chơi trận thứ năm mươi của mình.
She was the one and only culprit.


      Cô ta chính là thủ phạm duy nhất.
(22/22)


      

    
  


  
    
      
        
      

    
  


  
    
      (0/22)


      Learning.


      Học hỏi.
That one word perfectly summed up Essay’s strength as a player.


      Chỉ một từ đó thôi đã tóm gọn hoàn hảo điểm mạnh của Essay với tư cách là một cầu thủ.
She would gain knowledge from other people and the past and use it to guide her next steps. When seeking success, Essay was far more interested in observing the efforts of others than attempting to figure things out herself. Yet it was more than just an interest—her capacity for learning was truly outstanding. It was precisely the kind of aptitude that allowed someone to comfortably walk the high road in death games, which thoroughly punished players for even a single failure.


      Cô ấy tiếp thu kiến thức từ người khác và từ quá khứ, rồi sử dụng nó để định hướng những bước đi tiếp theo. Khi tìm kiếm thành công, Essay quan tâm đến việc quan sát nỗ lực của người khác hơn là tự mình tìm hiểu mọi thứ. Nhưng đó không chỉ là sự quan tâm đơn thuần – khả năng học hỏi của cô ấy thực sự xuất sắc. Đó chính là năng khiếu cho phép cô ấy tự tin bước đi trên con đường cao thượng trong những trò chơi sinh tử, nơi người chơi bị trừng phạt nghiêm khắc ngay cả với một sai lầm nhỏ nhất.
Essay considered Hakushi—the ninety-five-game veteran whom she had requested to be her mentor—a premier resource for knowledge. Her primary strategy for survival was mimicking every aspect of her teacher. She learned from not only Hakushi’s direct teachings, but also from the woman’s behavior. Essay even studied her mentor’s past games—including Candle Woods, which she had obtained a video of from a certain source. Naturally, the knowledge she had acquired included information about a body modification procedure Hakushi had received, one that would grant a player nigh-immortality, allowing them to survive even being dismembered by a psychopath. To follow Hakushi’s lead, Essay had needed to discard almost the entirety of her original body, but the decision had meant nothing to her. If she was going to stand above the competition, she would have to make greater sacrifices than others.


      Essay coi Hakushi – người chơi kỳ cựu với 95 ván game mà cô đã yêu cầu làm người hướng dẫn – là nguồn kiến thức hàng đầu. Chiến lược sinh tồn chính của cô là bắt chước mọi khía cạnh của người thầy. Cô học hỏi không chỉ từ những lời dạy trực tiếp của Hakushi, mà còn từ hành vi của người phụ nữ này. Essay thậm chí còn nghiên cứu các ván game trước đây của người hướng dẫn – bao gồm cả Candle Woods, mà cô đã có được video từ một nguồn nào đó. Tất nhiên, kiến thức mà cô thu được bao gồm thông tin về một thủ thuật chỉnh sửa cơ thể mà Hakushi đã trải qua, một thủ thuật sẽ ban cho người chơi gần như bất tử, cho phép họ sống sót ngay cả khi bị một kẻ tâm thần chặt chân tay. Để noi theo Hakushi, Essay đã phải loại bỏ gần như toàn bộ cơ thể ban đầu của mình, nhưng quyết định đó không có ý nghĩa gì với cô. Nếu muốn vượt trội hơn đối thủ, cô phải hy sinh nhiều hơn những người khác.
Her stellar results proved her way of doing things was correct. She effortlessly racked up clears, breezed past the Wall of Thirty, and found herself on the precipice of clearing fifty games—an achievement that had been rare even in the pre–Candle Woods era.


      Kết quả xuất sắc của cô ấy đã chứng minh cách làm của cô ấy là đúng đắn. Cô ấy dễ dàng đạt được số lần hoàn thành xuất sắc, vượt qua thử thách "Bức tường Ba mươi" một cách dễ dàng và đang đứng trước ngưỡng cửa hoàn thành năm mươi ván chơi - một thành tích hiếm hoi ngay cả trước thời kỳ Candle Woods.
And now she was playing in her fiftieth game.


      Và giờ đây, cô ấy đã chơi trận đấu thứ năm mươi của mình.
That was a milestone to be celebrated, and it offered Essay a brand-new experience: being informed of the rules in advance of the competition. The game would take the form of a closed circle mystery and be held on a secluded island in the middle of the ocean. A killer lurking among the participants would murder player after player, night after night—and Essay had been chosen to play the role of the culprit.


      Đó là một cột mốc đáng ăn mừng, và nó mang đến cho Essay một trải nghiệm hoàn toàn mới: được biết trước luật chơi trước khi cuộc thi bắt đầu. Trò chơi sẽ diễn ra dưới hình thức một vụ án bí ẩn trong vòng tròn khép kín, trên một hòn đảo hẻo lánh giữa đại dương. Một kẻ giết người ẩn nấp trong số những người tham gia sẽ sát hại từng người chơi một, đêm này qua đêm khác – và Essay đã được chọn để đóng vai thủ phạm.
To mitigate the disadvantages of being a one-person team, the organizers had given Essay two pieces of equipment: The first was a large knife—a machete. The second was a small electronic gadget. Devices had been implanted under the skin of every player besides the culprit, and by using the gadget, Essay could pinpoint their locations at any given time. That was not the only function of the gadget; it could even be used to remotely activate the implants and send an electric current through the players’ bodies, temporarily incapacitating them. However, since it needed to cool down for twenty-four hours after each use, Essay could use it to kill at most one player per day. She understood this stipulation was to make the game more like a closed circle mystery featuring a string of serial killings.


      Để giảm thiểu bất lợi khi chỉ có một người trong nhóm, ban tổ chức đã cung cấp cho Essay hai món trang thiết bị: Thứ nhất là một con dao lớn – một con dao rựa. Thứ hai là một thiết bị điện tử nhỏ. Các thiết bị này đã được cấy dưới da của mỗi người chơi ngoại trừ thủ phạm, và bằng cách sử dụng thiết bị này, Essay có thể xác định vị trí của họ bất cứ lúc nào. Đó không phải là chức năng duy nhất của thiết bị; nó thậm chí có thể được sử dụng để kích hoạt từ xa các thiết bị cấy ghép và truyền dòng điện qua cơ thể người chơi, làm họ tạm thời bất tỉnh. Tuy nhiên, vì cần thời gian 24 giờ để thiết bị nguội đi sau mỗi lần sử dụng, Essay chỉ có thể sử dụng nó để giết tối đa một người chơi mỗi ngày. Cô hiểu rằng điều kiện này nhằm mục đích làm cho trò chơi giống một vụ án bí ẩn khép kín với một loạt các vụ giết người hàng loạt.
As for more detailed rules, the game would last for a week. The culprit, Essay, would clear the game if she killed at least three players in that time. There was no prescribed method of killing, and she was free to use or not use the gadget as she wished. However, her deeds had to be “murders,” not “disappearances”—in other words, she needed to leave the dead bodies where other players could see them. After the week passed, a rescue ship prepared by the organizers would arrive, and the victory condition for everyone other than the culprit would be to board the ship and escape the island. If Essay had failed to kill three or more players at that point, the many agents on the ship would execute her.


      Về luật chơi chi tiết hơn, trò chơi sẽ kéo dài một tuần. Kẻ thủ ác, Essay, sẽ thắng trò chơi nếu cô ta giết được ít nhất ba người chơi trong thời gian đó. Không có phương pháp giết người cụ thể nào được quy định, và cô ta được tự do sử dụng hoặc không sử dụng thiết bị tùy ý. Tuy nhiên, hành động của cô ta phải là "giết người", chứ không phải "mất tích" - nói cách khác, cô ta cần phải để lại xác chết ở nơi mà những người chơi khác có thể nhìn thấy. Sau một tuần, một con tàu cứu hộ do ban tổ chức chuẩn bị sẽ đến, và điều kiện chiến thắng cho tất cả mọi người trừ kẻ thủ ác là lên tàu và thoát khỏi hòn đảo. Nếu Essay không giết được ba người chơi trở lên vào thời điểm đó, nhiều đặc vụ trên tàu sẽ xử tử cô ta.
Essay had pondered the rules after being informed of them. The game was going to last a week. However, she only needed to kill three players. The advantage provided by the gadget could only be used once per day. The rules did not require she keep her status as the culprit under wraps, but she wanted to avoid detection if at all possible—


      Essay đã suy nghĩ về luật chơi sau khi được thông báo. Trò chơi sẽ kéo dài một tuần. Tuy nhiên, cô chỉ cần tiêu diệt ba người chơi. Lợi thế do thiết bị mang lại chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi ngày. Luật chơi không yêu cầu cô phải giấu kín thân phận thủ phạm, nhưng cô muốn tránh bị phát hiện nếu có thể.
After some deliberation, Essay had decided to strategically let the first day go to waste.


      Sau một hồi cân nhắc, Essay đã quyết định lên kế hoạch để ngày đầu tiên trôi qua một cách lãng phí.
She would turn herself into the first victim. After misleading the others into thinking they were playing an escape game, she had dismembered her own body that night. There were two reasons she had made her death so over-the-top. The first was to give her competitors a strong impression of her demise, and the second was to lay the groundwork so she could extract the implants from her subsequent victims’ bodies without raising suspicion. Despite ripping off all four of her own limbs and even splaying out numerous organs, Essay survived on account of the procedure she had undergone. And so she slipped under the others’ radar and obtained freedom.


      Cô ta tự biến mình thành nạn nhân đầu tiên. Sau khi đánh lừa những người khác rằng họ đang chơi trò chơi trốn thoát, cô ta đã tự phân xác mình đêm đó. Có hai lý do khiến cô ta chết một cách quá mức như vậy. Thứ nhất là để tạo ấn tượng mạnh mẽ về cái chết của mình đối với các đối thủ, và thứ hai là để tạo tiền đề cho việc lấy các bộ phận cấy ghép từ cơ thể các nạn nhân tiếp theo mà không gây nghi ngờ. Mặc dù đã tự xé toạc cả bốn chi và thậm chí làm lộ ra nhiều nội tạng, Essay vẫn sống sót nhờ vào thủ thuật mà cô ta đã trải qua. Và như vậy, cô ta đã lọt khỏi tầm kiểm soát của những người khác và giành được tự do.
From the next night on, Essay had actively engaged with the game.


      Từ đêm hôm sau trở đi, Essay đã tích cực tham gia vào trò chơi.
For her first target, she had selected Mitsuba. Since she only needed to kill a designated number of players, it would seem logical to target the weakest first, but the implants flipped the script of the game. It was important to get the stronger players out of the picture in the early stages, before anyone noticed the devices. That was why Essay had gone after Mitsuba first. She hadn’t expected Mitsuba to have removed her implants, but when the girl flinched in surprise upon learning her attacker’s identity, Essay used the opportunity to counterattack and secure victory.


      Mục tiêu đầu tiên mà cô ta chọn là Mitsuba. Vì chỉ cần tiêu diệt một số lượng người chơi nhất định, việc nhắm vào người yếu nhất trước có vẻ hợp lý, nhưng thiết bị cấy ghép đã đảo ngược tình thế. Điều quan trọng là phải loại bỏ những người chơi mạnh hơn ngay từ giai đoạn đầu, trước khi bất kỳ ai nhận ra thiết bị. Đó là lý do tại sao Essay nhắm vào Mitsuba trước tiên. Cô ta không ngờ Mitsuba đã tháo bỏ thiết bị cấy ghép, nhưng khi cô gái giật mình ngạc nhiên khi biết danh tính kẻ tấn công, Essay đã tận dụng cơ hội để phản công và giành chiến thắng.
For her second victim, she’d initially decided on Maguma. The woman was unrivaled in terms of physicality, but Essay had the perfect tool to negate her might. Her decision had been influenced by the fact that she was aware of Maguma’s capabilities, on account of having played with her in multiple games before. However, since Maguma had already removed the implants, Essay turned to plan B and targeted Hizumi instead. Essay was aware the girl had been Kyara’s protégé. Since before the game, she had been planning to eliminate Hizumi if the chance arose, in order to prevent a repeat of Candle Woods. Hizumi had discovered the existence of the implants, but since she had neglected to remove the ones in her heels, Essay had no trouble sending the girl to the same place as her mentor, Kyara.


      Đối với nạn nhân thứ hai, ban đầu cô ta định chọn Maguma. Người phụ nữ này không có đối thủ về thể chất, nhưng Essay lại có công cụ hoàn hảo để vô hiệu hóa sức mạnh của cô ta. Quyết định của cô ta bị ảnh hưởng bởi việc cô ta biết rõ khả năng của Maguma, vì đã từng chơi với cô ta trong nhiều trò chơi trước đây. Tuy nhiên, vì Maguma đã gỡ bỏ các thiết bị cấy ghép, Essay chuyển sang kế hoạch B và nhắm mục tiêu vào Hizumi. Essay biết cô gái này là học trò của Kyara. Từ trước khi trò chơi bắt đầu, cô ta đã lên kế hoạch loại bỏ Hizumi nếu có cơ hội, để ngăn chặn sự việc ở Candle Woods lặp lại. Hizumi đã phát hiện ra sự tồn tại của các thiết bị cấy ghép, nhưng vì cô ấy đã quên gỡ bỏ những cái ở gót chân, nên Essay không gặp khó khăn gì khi đưa cô gái đến cùng một nơi với người thầy của mình, Kyara.
And so she had succeeded in killing two players, but the third murder would be the real challenge. From the odd movements of the transmitters, Essay had deduced the other players had discovered the implants. She had already confirmed Maguma had extracted hers. Yuki and Airi had likely done so as well, while Koyomi and Mozuku would both remove them in short order. Without those devices, Essay’s advantage had whittled away to her lone machete. Since she had dismembered herself recently, she was not in peak form, either. Challenging the remaining players head-on would be unwise.


      Và như vậy, cô ta đã thành công trong việc giết chết hai người chơi, nhưng vụ giết người thứ ba mới là thử thách thực sự. Từ những chuyển động kỳ lạ của các thiết bị phát tín hiệu, Essay đã suy luận rằng những người chơi khác đã phát hiện ra các thiết bị cấy ghép. Cô ta đã xác nhận Maguma đã lấy được thiết bị của mình. Yuki và Airi có lẽ cũng đã làm vậy, trong khi Koyomi và Mozuku sẽ sớm gỡ bỏ chúng. Không có những thiết bị đó, lợi thế của Essay đã giảm xuống chỉ còn lại con dao rựa duy nhất của cô ta. Vì gần đây cô ta đã tự cắt rời cơ thể mình, nên cô ta cũng không ở trong trạng thái tốt nhất. Đối đầu trực tiếp với những người chơi còn lại sẽ là một điều không khôn ngoan.
However, Essay had already settled on a plan of attack.


      Tuy nhiên, Essay đã vạch ra sẵn kế hoạch tấn công.
Before the game, she had envisioned countless ways it could have played out—including a scenario in which someone uncovered the existence of the implants, stripping Essay of her advantage. Since she had anticipated that possibility, naturally, she had already thought of a way to handle the situation. She was not so foolish as to play the game relying solely on the advantages she had been given.


      Trước khi trận đấu bắt đầu, cô đã hình dung vô số kịch bản có thể xảy ra—bao gồm cả trường hợp ai đó phát hiện ra sự tồn tại của các thiết bị cấy ghép, tước đi lợi thế của Essay. Vì đã lường trước khả năng đó, nên đương nhiên cô đã nghĩ ra cách xử lý tình huống. Cô không ngốc đến mức chỉ dựa vào những lợi thế mình đang có để chơi trò chơi.
Essay entered the forest. Before long, she reached her intended destination. She moved aside the plants she had set up as camouflage and confirmed that the object she had gradually been crafting since the second day of the game was still there.


      Essay tiến vào rừng. Chẳng bao lâu sau, cô đã đến được điểm đến dự định. Cô gạt sang một bên những cây cối mà mình đã trồng để ngụy trang và xác nhận rằng vật thể mà cô đã dần dần chế tạo kể từ ngày thứ hai của trò chơi vẫn còn ở đó.
It was a raft to take out to sea.


      Đó là một chiếc bè để mang ra biển.
(1/22)


      Four players were having a discussion in a cottage.


      Bốn cầu thủ đang thảo luận trong một căn nhà nhỏ.
(2/22)


      After the end of the morning meeting, the four players who stayed in Koyomi’s cottage—Yuki, Airi, Koyomi, and Mozuku—took care of various tasks. Koyomi and Mozuku extracted the twelve devices implanted in each of their bodies. Yuki and Airi allowed the other two to investigate their wounds, proving that they had not injured themselves as a ruse. It was looking more and more likely that the culprit was not in their midst.


      Sau khi cuộc họp sáng kết thúc, bốn người chơi ở lại trong nhà của Koyomi—Yuki, Airi, Koyomi và Mozuku—đã đảm nhiệm các công việc khác nhau. Koyomi và Mozuku đã gỡ bỏ mười hai thiết bị được cấy ghép trong cơ thể mỗi người. Yuki và Airi cho phép hai người còn lại kiểm tra vết thương của họ, chứng minh rằng họ không tự gây thương tích cho mình một cách giả vờ. Càng ngày càng có vẻ như thủ phạm không phải là người trong số họ.
Once they confirmed they were all innocent, the group then began to mull over the utterly outrageous theory that had just been proposed.


      Sau khi xác nhận tất cả đều vô tội, nhóm người bắt đầu suy ngẫm về giả thuyết hết sức vô lý vừa được đưa ra.
“…Are you serious?” Airi asked. “You really think Essay is the culprit?”


      “…Cậu nói thật à?” Airi hỏi. “Cậu thực sự nghĩ Essay là thủ phạm sao?”
Yuki and Koyomi both nodded.


      Yuki và Koyomi đều gật đầu.
Essay—she had been the first victim on the island. The others had been rattled by the dismembered state they had discovered her body in.


      Bài luận — cô ấy là nạn nhân đầu tiên trên hòn đảo. Những người khác đã bị sốc khi phát hiện thi thể cô bị phân xác.
Yuki and Koyomi had shared the theory that Essay was not actually dead but roaming freely about the island, orchestrating a massacre. After they had said this, Airi and Mozuku had stared nervously at them.


      Yuki và Koyomi đã cùng đưa ra giả thuyết rằng Essay thực ra chưa chết mà đang tự do lang thang trên đảo, lên kế hoạch cho một vụ thảm sát. Sau khi họ nói điều này, Airi và Mozuku đã nhìn họ với vẻ lo lắng.
“A thousand percent,” Yuki replied. “At the very least, that’s what Koyomi and I believe.”


      “Chắc chắn 1000%,” Yuki đáp. “Ít nhất thì Koyomi và tôi cũng tin như vậy.”
“But, um, Essay was, you know…,” Mozuku said, raising an objection.


      “Nhưng mà, ừm, bài luận thì…,” Mozuku nói, phản đối.
It was a classic trope in mystery stories—the first victim, presumed to be dead, turns out to be alive and well. In this situation, however, the theory sounded completely ludicrous. After all, Essay’s muscles, bones, and even organs had been ripped out of her body. The girls did not need a coroner to know she had been murdered. In the ordinary world, it would be completely unimaginable for someone who had gone through that to still be alive.


      Đó là một mô típ kinh điển trong truyện trinh thám—nạn nhân đầu tiên, được cho là đã chết, hóa ra vẫn còn sống và khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, giả thuyết đó nghe có vẻ hoàn toàn phi lý. Rốt cuộc, cơ bắp, xương và thậm chí cả nội tạng của Essay đã bị xé toạc ra khỏi cơ thể. Các cô gái không cần đến bác sĩ pháp y để biết rằng cô ấy đã bị sát hại. Trong thế giới bình thường, việc một người đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn còn sống là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
However, there were grounds for supporting the theory.


      Tuy nhiên, vẫn có những cơ sở để ủng hộ lý thuyết này.
“There’s a player I found in exactly the same state who’s still alive,” Yuki explained. “My mentor. Though I was convinced she was dead…”


      “Tôi tìm thấy một người chơi cũng trong tình trạng y hệt như vậy và người đó vẫn còn sống,” Yuki giải thích. “Đó là người thầy của tôi. Mặc dù tôi từng tin chắc rằng bà ấy đã chết…”
Yuki’s mentor, Hakushi, was a legendary player who had died a gruesome death in Candle Woods—or so Yuki had thought. Apparently, Hakushi had not been reduced to mere legend status just yet. Although she had retired from the industry, it seemed she was still in good enough shape to go drinking.


      Người thầy của Yuki, Hakushi, là một kỳ thủ huyền thoại đã chết một cách thảm khốc ở Rừng Nến—ít nhất thì Yuki đã nghĩ vậy. Rõ ràng, Hakushi vẫn chưa chỉ còn là một huyền thoại. Mặc dù đã giải nghệ, bà ấy dường như vẫn còn đủ sức để đi nhậu.
“Koyomi,” Yuki asked, “did my mentor…mess with her body?”


      “Koyomi,” Yuki hỏi, “người hướng dẫn của tôi…có can thiệp vào cơ thể cô ấy không?”
“Yep. She got the procedure around her eightieth game or so, I think. She had been battered over and over, so she had no other choice. A good portion of her body wasn’t human,” Koyomi explained. “Along the way, the word ‘fatal’ started to have a different meaning for her. Damage that would kill ordinary people no longer affected her. It’s shocking how she could survive such devastating injuries…”


      “Đúng vậy. Tôi nghĩ bà ấy đã phẫu thuật vào khoảng trận đấu thứ tám mươi. Bà ấy đã bị đánh đập hết lần này đến lần khác, nên không còn lựa chọn nào khác. Một phần lớn cơ thể bà ấy không còn là con người nữa,” Koyomi giải thích. “Trên con đường đó, từ ‘tử vong’ bắt đầu mang một ý nghĩa khác đối với bà ấy. Những tổn thương có thể giết chết người bình thường không còn ảnh hưởng đến bà ấy nữa. Thật kinh ngạc khi bà ấy có thể sống sót sau những chấn thương tàn khốc như vậy…”
Yuki thought back to the grisly sight she had seen in Candle Woods: Hakushi’s body, mutilated by Kyara. Yuki wondered what in the world her mentor had done with her body to be able to survive such a nightmare; however, she had no choice but to accept it as fact.


      Yuki nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mà cô đã chứng kiến ở Rừng Nến: thi thể của Hakushi, bị Kyara tàn phá. Yuki tự hỏi không hiểu người thầy của mình đã làm gì với cơ thể cô ấy để có thể sống sót sau cơn ác mộng như vậy; tuy nhiên, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật.
“So Essay really is another of my mentor’s protégés, huh?”


      “Vậy ra Essay thực sự là một trong những học trò cưng của người thầy tôi, phải không?”
“Hakushi told me about Essay herself, and Essay confirmed as much before you all came into my cottage on the first day.”


      “Hakushi đã tự kể cho tôi về Essay, và Essay cũng đã xác nhận điều đó trước khi mọi người đến nhà tôi vào ngày đầu tiên.”
Koyomi glanced over at Mozuku, who had been with them at the time.


      Koyomi liếc nhìn Mozuku, người đã ở cùng họ lúc đó.
“…Yes, that’s true,” the girl confirmed.


      “…Vâng, đúng vậy,” cô gái xác nhận.
“Your mentor is alive,” Koyomi stated. “And there’s a good chance her protégé Essay is still kicking, too.”


      “Người hướng dẫn của bạn vẫn còn sống,” Koyomi khẳng định. “Và rất có thể học trò của bà ấy, Essay, cũng vẫn còn sống khỏe mạnh.”
Yuki looked down at her left hand. The appendages from her middle finger to her pinkie were artificial. Those were the only parts of her body she had exchanged. She had no knowledge of body modification procedures that could grant immortality.


      Yuki nhìn xuống bàn tay trái của mình. Các ngón tay từ ngón giữa đến ngón út đều là nhân tạo. Đó là những bộ phận duy nhất trên cơ thể cô đã thay thế. Cô không hề biết gì về các thủ thuật chỉnh sửa cơ thể có thể mang lại sự bất tử.
However, the same was not necessarily true for her mentor’s other protégés. Hakushi could very well have divulged her secrets to Essay.


      Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết đúng với những người học trò khác của người thầy cô. Hakushi hoàn toàn có thể đã tiết lộ bí mật của mình cho Essay.
“Everything comes together when you think about it,” Koyomi said. “Why was Essay, the player with the highest game count and the least likely target, chosen as the first victim? Because she’s the culprit. She must have planned to escape suspicion by faking her death. Why did her corpse suddenly vanish? Because she was still alive. While we were chatting, she gathered her things and left on her own. Why hasn’t the game ended? Because the culprit—Essay—isn’t actually dead.”


      “Mọi thứ đều khớp với nhau khi bạn suy nghĩ kỹ,” Koyomi nói. “Tại sao Essay, người chơi có số trận cao nhất và là mục tiêu ít có khả năng nhất, lại được chọn làm nạn nhân đầu tiên? Bởi vì cô ấy là thủ phạm. Cô ấy chắc hẳn đã lên kế hoạch trốn tránh sự nghi ngờ bằng cách giả chết. Tại sao xác của cô ấy đột nhiên biến mất? Bởi vì cô ấy vẫn còn sống. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, cô ấy đã thu dọn đồ đạc và tự mình rời đi. Tại sao trò chơi vẫn chưa kết thúc? Bởi vì thủ phạm—Essay—thực ra vẫn chưa chết.”
Koyomi raised her voice even louder. “There have only been two victims. One more player has to die for the game to end.”


      Koyomi nói to hơn nữa: “Mới chỉ có hai nạn nhân. Phải có thêm một người chơi nữa chết thì trò chơi mới kết thúc.”
The cottage grew so quiet, Yuki could hear the buzzing of the fridge.


      Căn nhà trở nên yên tĩnh đến nỗi Yuki có thể nghe thấy tiếng vo ve của tủ lạnh.
“It would be wise to stick together,” said Airi after a short while. “Regardless of whether Essay is the killer. We’ve pretty much confirmed the culprit isn’t one of the four of us, so we should act as a group to protect ourselves.”


      “Tốt hơn hết là chúng ta nên đoàn kết,” Airi nói sau một lúc. “Bất kể Essay có phải là kẻ giết người hay không. Chúng ta gần như đã xác nhận thủ phạm không phải là một trong bốn người chúng ta, vì vậy chúng ta nên hành động như một nhóm để bảo vệ lẫn nhau.”
Yuki and Koyomi nodded, indicating their agreement to the plan.


      Yuki và Koyomi gật đầu, thể hiện sự đồng ý với kế hoạch.
“But…”


      "Nhưng…"
The remaining player, Mozuku, began to say something.


      Người chơi còn lại, Mozuku, bắt đầu nói điều gì đó.
“What is it?” Koyomi urged.


      “Có chuyện gì vậy?” Koyomi thúc giục.
“Oh, um, nothing…” Mozuku walked back her comment with a mumble.


      “Ồ, ừm, không có gì…” Mozuku lẩm bẩm rút lại lời nói của mình.
Yuki knew exactly what the girl was planning to bring up: The game would likely come to an end once another player died. That meant if three players in their group colluded to tie up and offer the fourth to the culprit, they would be guaranteed to clear the game. None of the four of them was the culprit, but that fact did not necessarily make them allies.


      Yuki biết chính xác cô gái kia định nói gì: Trò chơi có thể sẽ kết thúc khi một người chơi khác chết. Điều đó có nghĩa là nếu ba người chơi trong nhóm họ thông đồng trói người thứ tư lại và giao nộp cho kẻ thủ ác, họ chắc chắn sẽ thắng trò chơi. Không ai trong số bốn người họ là thủ phạm, nhưng điều đó không nhất thiết biến họ thành đồng minh của nhau.
However, there seemed to be a tacit agreement not to mention this. Even when you factored in that risk, the benefits of working together were considerable. Essay might hesitate to take on four opponents at once and instead target Maguma, the lone wolf. Plus, they still did not know for sure if Essay was the killer. It was possible either Maguma or an outside party was the culprit, and the game had already concluded following the deaths of three players.


      Tuy nhiên, dường như có một thỏa thuận ngầm là không đề cập đến điều này. Ngay cả khi tính đến rủi ro đó, lợi ích của việc hợp tác vẫn rất đáng kể. Essay có thể do dự khi phải đối đầu với bốn đối thủ cùng lúc và thay vào đó nhắm mục tiêu vào Maguma, kẻ đơn độc. Thêm vào đó, họ vẫn chưa chắc chắn Essay có phải là kẻ giết người hay không. Có thể Maguma hoặc một bên thứ ba nào đó là thủ phạm, và trò chơi đã kết thúc sau cái chết của ba người chơi.
Yuki sure hoped that was the case.


      Yuki thực sự hy vọng đó là sự thật.
(3/22)


      The group decided to hole up inside a cottage.


      Nhóm người đó quyết định trú ẩn trong một căn nhà nhỏ.
While it was dangerous to stay in an obvious location, it was the only way the four of them could stick together in one place. Camping out in the forest would be too conspicuous, and since their plan was to remain in one spot for an extended period of time anyway, the risk of being discovered was the same anywhere.


      Mặc dù việc ở một vị trí dễ thấy rất nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất để cả bốn người có thể ở cùng nhau tại một chỗ. Cắm trại trong rừng sẽ quá dễ bị phát hiện, và vì kế hoạch của họ là ở lại một chỗ trong thời gian dài, nên nguy cơ bị phát hiện ở bất cứ đâu cũng như nhau.
The players decided to take shelter in Koyomi’s cottage, where they had all gathered before. The other three first went back to their own cottages and grabbed food, drinks, extra swimwear, and other various necessities. Yuki, frumpy minimalist that she was, had only a handbag’s worth of items, while both Airi and Mozuku brought over several times as much—especially Mozuku, who had taken out an entire drawer from her dresser and stuffed it full. Yuki was mighty curious about what was inside, but Mozuku had draped a bedsheet over the drawer, hiding its contents from view. Yuki’s conscience stopped her from ripping it off to get a peek.


      Các tuyển thủ quyết định trú ẩn trong túp lều của Koyomi, nơi họ đã từng tụ tập trước đó. Ba người còn lại quay về túp lều của mình trước, lấy thức ăn, đồ uống, đồ bơi dự phòng và các vật dụng cần thiết khác. Yuki, vốn là người giản dị và tối giản, chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, trong khi Airi và Mozuku mang đến nhiều đồ hơn gấp bội—đặc biệt là Mozuku, người đã lấy cả một ngăn kéo tủ quần áo của mình ra và nhét đầy đồ vào đó. Yuki rất tò mò về những thứ bên trong, nhưng Mozuku đã phủ một tấm ga trải giường lên ngăn kéo, che khuất tầm nhìn. Lương tâm ngăn Yuki xé tấm ga ra để nhìn trộm.
Their strategy was to spend the rest of the week in the cottage, taking turns keeping watch. Essay did not break through a window with her immortal body as if reenacting a zombie movie, and the group did not face a devastating betrayal in which three players abandoned the fourth while the latter was asleep.


      Chiến lược của họ là dành phần còn lại của tuần ở trong căn nhà nhỏ, thay phiên nhau canh gác. Essay không phá vỡ cửa sổ bằng thân thể bất tử của mình như thể đang diễn lại một bộ phim về thây ma, và nhóm cũng không phải đối mặt với sự phản bội tàn khốc khi ba người bỏ rơi người thứ tư trong lúc người đó đang ngủ.
And so the fourth day ended without incident.


      Và như vậy, ngày thứ tư kết thúc mà không có sự cố nào xảy ra.
(4/22)


      Yuki opened the cottage door and walked out beneath the night sky.


      Yuki mở cửa nhà và bước ra ngoài dưới bầu trời đêm.
The moment she stepped outside, she tightly hugged herself in response to the chilly air. She had borrowed one of Koyomi’s short coats, but that wasn’t enough to shield her from the cold. So a second into her shift as lookout, she was already hoping for the next player to replace her.


      Vừa bước ra ngoài, cô đã ôm chặt lấy mình để đối phó với không khí lạnh buốt. Cô đã mượn một chiếc áo khoác ngắn của Koyomi, nhưng như vậy vẫn không đủ để che chắn cô khỏi cái lạnh. Vì vậy, chỉ một giây sau khi bắt đầu ca trực canh gác, cô đã mong chờ người chơi tiếp theo đến thay thế mình.
Yuki looked up to see a gorgeous starry sky. Since the environment was free of artificial light, the natural glimmer of the stars reached Earth with essentially no obstructions. Yuki was clueless about the stars, as she had only ever lived in urban areas since birth, and astronomy books had never piqued her curiosity as a kid. Her only impression of the stars above was a simple one—they were beautiful. Earlier, however, she had received a lesson from Airi, who had apparently had that very kind of childhood. As such, Yuki managed to locate the Big Dipper, along with the star it pointed to, Polaris.


      Yuki ngước nhìn lên và thấy một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Vì môi trường không có ánh sáng nhân tạo, ánh sáng tự nhiên của các vì sao hầu như không bị cản trở chiếu xuống Trái Đất. Yuki không biết gì về các vì sao, vì từ nhỏ cô chỉ sống ở khu vực thành thị, và sách thiên văn học chưa bao giờ khơi gợi sự tò mò của cô khi còn nhỏ. Ấn tượng duy nhất của cô về các vì sao trên cao chỉ đơn giản là - chúng rất đẹp. Tuy nhiên, trước đó, cô đã được Airi dạy cho một bài học, người dường như đã có một tuổi thơ tương tự. Nhờ vậy, Yuki đã tìm được chòm sao Bắc Đẩu, cùng với ngôi sao mà nó chỉ vào, sao Bắc Đẩu.
The glittering night sky presented not only a beautiful sight, but also a practical benefit: One could measure the passage of time through the movement of the stars. Since there was nothing inside the cottage that functioned as a clock, at night the players used the stars to manage the lookout shifts. It was an odd method of telling the time, both romantic and primitive. As Yuki stood in the chilly air, her only wish was for the stars to start moving faster in the sky by some twist of fate.


      Bầu trời đêm lấp lánh không chỉ là một cảnh tượng tuyệt đẹp, mà còn mang lại một lợi ích thiết thực: Người ta có thể đo thời gian trôi qua thông qua chuyển động của các vì sao. Vì trong căn nhà không có thứ gì hoạt động như một chiếc đồng hồ, nên vào ban đêm, các nhân vật trong trò chơi đã sử dụng các vì sao để phân công ca canh gác. Đó là một phương pháp xem giờ kỳ lạ, vừa lãng mạn vừa nguyên thủy. Khi Yuki đứng trong không khí lạnh lẽo, điều ước duy nhất của cô là các vì sao bằng một sự trớ trêu nào đó của số phận sẽ bắt đầu chuyển động nhanh hơn trên bầu trời.
After cutting off her foolish train of thought, Yuki turned her focus to her duties.


      Sau khi dập tắt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đó, Yuki tập trung vào nhiệm vụ của mình.
She kept a watchful eye on the area around the cottage. She could not see Essay, nor any other scoundrels, for that matter. Yuki did more than just observe; she also patrolled the area while keeping her eyes peeled for any anomalies. After completing ten laps around the cottage, she no longer needed to consciously think about walking, so she used her free mental capacity to ponder other things.


      Cô ấy luôn cảnh giác quan sát khu vực xung quanh căn nhà. Cô ấy không thấy Essay, cũng không thấy bất kỳ tên lưu manh nào khác. Yuki không chỉ quan sát mà còn tuần tra khu vực, luôn để mắt đến bất kỳ điều bất thường nào. Sau khi đi mười vòng quanh căn nhà, cô ấy không còn cần phải suy nghĩ về việc đi bộ nữa, nên cô ấy dùng khả năng tư duy còn lại để suy ngẫm về những chuyện khác.
It was the end of the fourth day. Since the game would only last a week, just three days remained. To be precise, because the game had started in the morning, there was a little over three days left. They were more than halfway through.


      Đó là cuối ngày thứ tư. Vì trò chơi chỉ kéo dài một tuần, nên chỉ còn ba ngày nữa. Chính xác hơn, vì trò chơi bắt đầu từ sáng, nên chỉ còn hơn ba ngày nữa. Họ đã đi được hơn nửa chặng đường rồi.
Ultimately, nothing had happened during the day. What was Essay doing? Was she coming up with a plan of attack after learning four players were sticking together? Or had she gone after Maguma, thinking it would be unrealistic to overcome the group’s numbers, and the two of them were duking it out right about now?


      Tóm lại, chẳng có chuyện gì xảy ra suốt cả ngày. Essay đang làm gì vậy? Cô ấy có đang lên kế hoạch tấn công sau khi biết bốn người chơi đang sát cánh cùng nhau không? Hay cô ấy đã nhắm vào Maguma, nghĩ rằng việc vượt qua số lượng của nhóm là điều không thực tế, và giờ đây hai người đang đấu tay đôi với nhau?
Yuki hoped the latter was the case.


      Yuki hy vọng điều thứ hai mới là sự thật.
“…………”


      She continued keeping watch. Barring the temperature, her time outside was tranquil. The many events that had transpired over the past several days had come and gone like a shooting star.


      Cô tiếp tục quan sát. Ngoại trừ nhiệt độ, thời gian cô ở ngoài trời khá yên bình. Nhiều sự kiện đã xảy ra trong vài ngày qua đến rồi đi như một ngôi sao băng.
Upon reflection, Yuki had nothing to feel proud about with this game. On the second day, Mitsuba had made a fool of her, while on the third, she had gotten caught in Maguma’s trap. She had also failed to realize the existence of the implants on her own, needing Airi to essentially spell it out for her. And although she was in the best position out of anyone to realize the truth that Essay was alive, the thought hadn’t even crossed her mind until the fourth day. In this game filled with seasoned veterans, Yuki had continuously come up short.


      Suy nghĩ lại, Yuki chẳng có gì phải tự hào về trò chơi này cả. Ngày thứ hai, Mitsuba đã làm cô bẽ mặt, còn ngày thứ ba, cô lại rơi vào bẫy của Maguma. Cô cũng không tự mình nhận ra sự tồn tại của các thiết bị cấy ghép, mà phải nhờ Airi giải thích cặn kẽ. Và mặc dù cô là người có vị trí tốt nhất để nhận ra sự thật rằng Essay vẫn còn sống, nhưng ý nghĩ đó thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong đầu cô cho đến ngày thứ tư. Trong trò chơi đầy những người chơi kỳ cựu này, Yuki liên tục thất bại.
Then there was Essay—Yuki’s fellow protégé, an experienced player in her fiftieth game.


      Rồi còn có Essay - người cùng được Yuki đỡ đầu, một kỳ thủ giàu kinh nghiệm với trận đấu thứ năm mươi của mình.
Yuki had no choice but to acknowledge her. She couldn’t fully repress the thought that rose in her mind.


      Yuki không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó. Cô không thể hoàn toàn kìm nén được suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu mình.
Please don’t make me fight Essay.


      Đừng bắt tôi phải tranh luận, Essay.
She hoped Essay would target Maguma. More than that, she hoped the theory about Essay being the killer was wrong. Ideally, a third party was the culprit, and the game had already concluded by virtue of three players dying. Those thoughts passed through her mind.


      Cô hy vọng Essay sẽ nhắm mục tiêu vào Maguma. Hơn thế nữa, cô hy vọng giả thuyết về việc Essay là kẻ giết người là sai. Lý tưởng nhất là một người thứ ba nào đó là thủ phạm, và trò chơi đã kết thúc vì ba người chơi đã chết. Những suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô.
“…I’m pathetic,” Yuki muttered.


      “…Mình thật thảm hại,” Yuki lẩm bẩm.
Expecting and praying for things to go your way? That’s not how a player acts. Weren’t you the one worrying that things were going too smoothly up until a few days ago? Is this how you are in the face of a slightly more formidable opponent? Don’t be ridiculous. You’re completely ignoring Master’s teachings. Why not learn from your fellow protégé?


      Mong chờ và cầu nguyện mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình? Đó không phải là cách một người chơi nên hành xử. Chẳng phải vài ngày trước bạn còn lo lắng rằng mọi việc diễn ra quá suôn sẻ sao? Bạn lại cư xử như vậy khi đối mặt với một đối thủ mạnh hơn một chút? Đừng ngớ ngẩn thế. Bạn hoàn toàn phớt lờ những lời dạy của sư phụ. Sao không học hỏi từ người học trò cùng cấp của mình?
Take a lesson from the person who cut open her own body—


      Hãy học hỏi từ người phụ nữ đã tự mổ xẻ cơ thể mình—
“……?”


      Yuki furrowed her brows.


      Yuki nhíu mày.
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      From then on—


      Từ đó trở đi—
Much to Yuki’s anxiety, time continued to tick away without incident.


      Điều khiến Yuki lo lắng là thời gian vẫn cứ trôi qua mà không có sự cố nào xảy ra.
The fifth day arrived. Besides the fact that their living arrangements as a group had become somewhat strained, there were no issues.


      Ngày thứ năm đã đến. Ngoài việc điều kiện sống chung của cả nhóm trở nên hơi căng thẳng, không có vấn đề gì khác xảy ra.
The sixth day arrived. Maguma did not show up to the morning meeting. Had Essay killed her, or did Maguma see no need to attend? Since Maguma might be the true culprit, she could have intentionally skipped the meeting so as to lure the group outside, so the four players continued to hole up in the cottage.


      Ngày thứ sáu đã đến. Maguma không xuất hiện trong cuộc họp sáng. Phải chăng Essay đã giết cô ta, hay Maguma thấy không cần thiết phải tham dự? Vì Maguma có thể là thủ phạm thực sự, cô ta có thể đã cố tình vắng mặt trong cuộc họp để dụ nhóm ra ngoài, vì vậy bốn người chơi tiếp tục ẩn náu trong căn nhà nhỏ.
The seventh day arrived. The group began to worry they had gotten the rules of the game wrong. Had they been correct on the first day about needing to build a raft to escape the island? Were they playing right into Essay’s hands by sticking together as a group of four? Although a heated debate broke out between them, in the end, the group decided to settle for the status quo. They reasoned that since they had already reached the seventh day, it wouldn’t be too late to act after first seeing what the following day had in store for them. Besides the discussion, no issues came up.


      Ngày thứ bảy đã đến. Cả nhóm bắt đầu lo lắng rằng họ đã hiểu sai luật chơi. Liệu họ đã đúng vào ngày đầu tiên khi nghĩ rằng cần phải đóng bè để thoát khỏi hòn đảo? Hay họ đang rơi vào bẫy của Essay khi cứ bám trụ với nhau thành một nhóm bốn người? Mặc dù một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra giữa các thành viên, cuối cùng, cả nhóm quyết định giữ nguyên hiện trạng. Họ lập luận rằng vì đã đến ngày thứ bảy, nên vẫn chưa quá muộn để hành động sau khi xem xét những gì đang chờ đợi họ vào ngày hôm sau. Ngoài cuộc thảo luận, không có vấn đề nào khác phát sinh.
And, at last, the players reached the one-week mark.


      Và cuối cùng, các cầu thủ đã đạt đến mốc một tuần.
On the morning of the eighth day, Yuki was shaken awake.


      Sáng ngày thứ tám, Yuki bị lay tỉnh.
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      Yuki leaped up, vigorously flinging her blanket into the air. That would block the vision of whoever had shaken her awake. With the strength of her legs alone, Yuki stood up on the bed shared by the four players and swiftly adopted a fighting stance.


      Yuki bật dậy, vung mạnh chiếc chăn lên không trung. Điều đó sẽ che khuất tầm nhìn của kẻ đã lay cô tỉnh giấc. Chỉ bằng sức mạnh đôi chân, Yuki đứng dậy trên chiếc giường mà bốn người chơi khác cùng nằm và nhanh chóng vào tư thế chiến đấu.
However, her efforts were meaningless, for the person standing there was not Essay.


      Tuy nhiên, những nỗ lực của cô ấy đều vô ích, vì người đứng đó không phải là Essay.
“Wh-what’s the big idea?”


      “Ý… ý lớn là gì vậy?”
In front of Yuki was someone wriggling underneath the blanket she had just tossed. After a short while, the girl managed to get it off, revealing her face.


      Trước mặt Yuki là một người đang cựa quậy dưới tấm chăn mà cô vừa ném đi. Sau một lúc, cô gái đã kéo được tấm chăn ra, để lộ khuôn mặt của mình.
It was Mozuku.


      Đó là Mozuku.
“…Morning,” Yuki greeted. Relief washed over her in the same moment.


      “…Chào buổi sáng,” Yuki chào. Cảm giác nhẹ nhõm ập đến với cô ngay lập tức.
Yuki had let her guard down. How could she have failed to wake up before the girl had touched her? Although it was certainly not the first time in the past week Yuki had been startled awake by someone else, this was a new low. She had grown too careless in this uneventful stretch of days.


      Yuki đã mất cảnh giác. Làm sao cô ấy có thể không tỉnh dậy trước khi cô gái kia chạm vào mình? Mặc dù đây chắc chắn không phải lần đầu tiên trong tuần qua Yuki bị người khác giật mình tỉnh giấc, nhưng đây là một sự việc tồi tệ chưa từng thấy. Cô ấy đã trở nên quá bất cẩn trong những ngày yên bình này.
She scanned the cottage. Nobody was inside other than her and Mozuku. Since the group had adopted a system where one player would always be stationed outside as lookout, it was not unusual for there to be one person missing, but what had happened to the other person? Was she holed up in the bathroom or something?


      Cô ấy quan sát căn nhà nhỏ. Không có ai bên trong ngoài cô và Mozuku. Vì nhóm đã áp dụng hệ thống luôn có một người đứng canh gác bên ngoài, nên việc thiếu một người không phải là chuyện lạ, nhưng người kia thì sao? Cô ấy đang trốn trong phòng tắm hay sao?
“I, uh… My bad,” Yuki apologized to Mozuku. “Is it time for my shift? Sorry that you had to wake me.”


      “Tôi, ừm… Tôi xin lỗi,” Yuki xin lỗi Mozuku. “Đã đến giờ làm việc của tôi chưa? Xin lỗi vì đã đánh thức tôi.”
“Oh, no, that’s not it…”


      “Ồ, không, không phải thế…”
Mozuku made a troubled face, seemingly trying to recall what she had to say. Two seconds later, as if to replace all the air in her body, Mozuku’s eyes, nostrils, and mouth opened wide at the same time.


      Mozuku nhăn mặt lo lắng, dường như đang cố nhớ lại những gì mình định nói. Hai giây sau, như thể để thay thế toàn bộ không khí trong cơ thể, mắt, lỗ mũi và miệng của Mozuku đồng loạt mở to.
“Oh, right! They’re here to pick us up!”


      “À, đúng rồi! Họ đến đón chúng ta!”
Those words instantaneously dispelled the rest of Yuki’s drowsiness.


      Những lời đó lập tức xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại của Yuki.
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      Yuki rushed after Mozuku outside, following the girl’s lead as she climbed the outer cottage wall onto the roof.


      Yuki vội vàng chạy theo Mozuku ra ngoài, theo sau cô bé trèo qua bức tường ngoài của căn nhà nhỏ lên mái nhà.
Airi and Koyomi were already there.


      Airi và Koyomi đã có mặt ở đó rồi.
“Oh, finally awake?” Koyomi asked.


      “Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi à?” Koyomi hỏi.
Without offering a greeting, Yuki hounded Koyomi for answers. “Is it true? Is our ride off the island really here?”


      Không chào hỏi, Yuki liên tục hỏi dồn dập Koyomi để tìm câu trả lời. "Có thật không? Phương tiện đưa chúng ta rời khỏi đảo thực sự đã đến rồi sao?"
“Yep. Look over there.”


      “Đúng vậy. Nhìn sang bên kia kìa.”
Yuki turned to face the direction Koyomi was pointing.


      Yuki quay mặt về hướng mà Koyomi đang chỉ.
The cottage roof offered a greater view of the surrounding seascape. Yuki could even see beyond the forest to the ocean on the other side of the island. Although she still couldn’t spot any signs of land, she did see something on the horizon that hadn’t been there one week earlier.


      Từ mái nhà của căn nhà nhỏ, Yuki có thể nhìn thấy toàn cảnh biển xung quanh. Thậm chí, cô còn có thể nhìn thấy xuyên qua khu rừng đến tận đại dương ở phía bên kia hòn đảo. Mặc dù vẫn không thấy dấu hiệu của đất liền, nhưng cô đã nhìn thấy thứ gì đó ở đường chân trời mà một tuần trước đó không hề có.
A ship.


      Một con tàu.
From Yuki’s vantage point, it appeared no larger than the size of a poppy seed, but it was unmistakably a ship.


      Từ vị trí quan sát của Yuki, nó trông không lớn hơn một hạt anh túc, nhưng rõ ràng đó là một con tàu.
“You have Airi to thank,” Koyomi said, now pointing to Airi. “She was on lookout duty this morning, and she had been keeping her eyes peeled from this roof. She figured a ship would have to come from the other side of the island.”


      “Bạn phải cảm ơn Airi,” Koyomi nói, vừa chỉ tay về phía Airi. “Sáng nay nó đang làm nhiệm vụ canh gác, và nó đã luôn để mắt quan sát từ mái nhà này. Nó đoán rằng con tàu phải đến từ phía bên kia đảo.”
“The waters on this side are shallow,” Airi explained. “No ship would be able to get close. It stands to reason that it would come from the side opposite the beach.”


      “Vùng nước phía này nông,” Airi giải thích. “Không tàu nào có thể đến gần được. Vì vậy, có lý rằng nó sẽ đến từ phía đối diện với bãi biển.”
Yuki trained her gaze on the boat. It appeared to be heading straight for the island. There was no chance a random, unrelated vessel would be coincidentally passing by at a time like this, which meant it had to have been sent by the organizers.


      Yuki chăm chú nhìn chiếc thuyền. Có vẻ như nó đang hướng thẳng đến hòn đảo. Không thể nào một con tàu ngẫu nhiên, không liên quan lại tình cờ đi ngang qua vào thời điểm này, điều đó có nghĩa là nó chắc chắn được ban tổ chức cử đến.
“So nothing actually ended up happening,” Koyomi commented. “Were we just deluding ourselves into thinking Essay was still alive?”


      “Vậy là cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả,” Koyomi nhận xét. “Phải chăng chúng ta đã tự lừa dối mình khi nghĩ rằng Essay vẫn còn sống?”
“Hard to say…,” Yuki replied.


      “Khó nói lắm…”, Yuki đáp.
It was undeniable a ship had come for them. However, the game had yet to end. Perhaps Essay was planning to take out a player when everyone else let their guards down, inches from the finish line. They had to stay on their toes.


      Không thể phủ nhận rằng một con tàu đã đến tìm họ. Tuy nhiên, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Có lẽ Essay đang lên kế hoạch loại bỏ một người chơi khi mọi người khác mất cảnh giác, chỉ còn cách vạch đích vài bước chân. Họ phải luôn cảnh giác.
“Should we really be here?” Mozuku asked. Her question was one that could sound quite profound, depending on how it was interpreted. “The ship can’t reach this area, right? Does that mean we won’t be saved unless we head to the other side?”


      “Chúng ta có thực sự nên ở đây không?” Mozuku hỏi. Câu hỏi của cô ấy có thể nghe rất sâu sắc, tùy thuộc vào cách hiểu. “Con tàu không thể đến khu vực này, phải không? Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không được cứu nếu không đi sang phía bên kia?”
“No… Surely they’ll send a lifeboat or something for us, won’t they?” Airi offered an opposing argument. “The other side is all cliffs, so they would have a difficult time making landfall there, too. I bet they’ll use a lifeboat to reach us.”


      “Không… Chắc chắn họ sẽ gửi xuồng cứu sinh hoặc thứ gì đó đến cho chúng ta chứ?” Airi phản bác. “Phía bên kia toàn là vách đá, nên họ cũng sẽ gặp khó khăn khi đổ bộ vào đó. Tôi cá là họ sẽ dùng xuồng cứu sinh để đến chỗ chúng ta.”
“Essay is also still on the loose,” Koyomi added. “I’d be terrified to leave this cottage. It would be wise to stay put for a while and see how things play out.”


      “Essay vẫn đang lẩn trốn,” Koyomi nói thêm. “Tôi rất sợ phải rời khỏi căn nhà nhỏ này. Tốt hơn hết là nên ở lại đây một thời gian và xem mọi chuyện diễn biến thế nào.”
Yuki was of the same opinion. If Yuki were in Essay’s shoes, she would attack the moment the players attempted to leave the cottage to head toward the ship. Since they had long settled on a wait-and-see strategy, Yuki was reluctant to leave the area before the eleventh hour.


      Yuki cũng có cùng quan điểm. Nếu Yuki ở vị trí của Essay, cô ấy sẽ tấn công ngay khi các người chơi cố gắng rời khỏi căn nhà nhỏ để tiến về phía con tàu. Vì họ đã thống nhất chiến lược chờ đợi và quan sát từ lâu, Yuki ngần ngại rời khỏi khu vực trước phút chót.
Her reluctance was certainly not rooted in a fear of Essay—at least, that was what she convinced herself.


      Sự lưỡng lự của cô ấy chắc chắn không bắt nguồn từ nỗi sợ viết luận — ít nhất, đó là điều cô ấy tự thuyết phục bản thân.
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      Inside the ship, Essay’s agent was swaying with the movement of the vessel.


      Bên trong con tàu, người đại diện của Essay đang lắc lư theo chuyển động của con tàu.
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      Essay’s agent was on board the rescue ship dispatched by the game organizers. The watercraft was sailing full steam ahead toward the secluded island where Cloudy Beach was being held to retrieve the surviving players.


      Người đại diện của Essay đã có mặt trên tàu cứu hộ do ban tổ chức trò chơi điều động. Chiếc tàu đang chạy hết tốc lực hướng về hòn đảo hẻo lánh nơi Cloudy Beach đang bị giam giữ để giải cứu những người chơi còn sống sót.
Typically, rescue ships were small and light in order to prioritize speed, but the one carrying Essay’s agent was of a far larger size. That was because it needed to serve multiple purposes besides simply rescuing players. For example, the vessel was equipped with medical facilities to ensure players who had sustained severe injuries would survive, along with inflatable lifeboats to reach the shallow waters of the island. There were also armed soldiers on the ship, waiting to carry out Essay’s execution in the event she failed to complete her task.


      Thông thường, các tàu cứu hộ thường nhỏ và nhẹ để ưu tiên tốc độ, nhưng chiếc tàu chở đặc vụ của Essay lại có kích thước lớn hơn nhiều. Đó là vì nó cần phải phục vụ nhiều mục đích khác ngoài việc chỉ đơn thuần cứu người chơi. Ví dụ, con tàu được trang bị các thiết bị y tế để đảm bảo những người chơi bị thương nặng có thể sống sót, cùng với các xuồng cứu sinh bơm hơi để đến vùng nước nông của hòn đảo. Trên tàu cũng có những binh lính vũ trang, chờ sẵn để thi hành án tử hình Essay nếu cô ta không hoàn thành nhiệm vụ.
There were agents aboard, too, ready to welcome back their players upon the conclusion of the game.


      Trên tàu cũng có các đặc vụ, sẵn sàng chào đón các cầu thủ của họ trở về sau khi trò chơi kết thúc.
Essay’s agent walked down a corridor of the vessel. While in her cabin earlier, she had been informed the ship would arrive shortly and had been instructed to attend to her duties. So, with a life jacket draped over her black suit, she hurried toward her assigned location. The other seven agents aboard the ship were likely doing the same.


      Đặc vụ của Essay bước dọc hành lang của con tàu. Trước đó, khi ở trong cabin, cô được thông báo rằng tàu sẽ sớm đến và được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Vì vậy, với chiếc áo phao khoác ngoài bộ đồ đen, cô vội vã đến vị trí được chỉ định. Bảy đặc vụ khác trên tàu có lẽ cũng đang làm điều tương tự.
Upon reaching a four-way intersection, the agent stopped in her tracks. A group of people had reached her intended path before her. Clad from head to toe in black, with helmets, goggles, gloves, boots, and other various pieces of armor, they emanated a menacing aura. These were the armed soldiers tasked with executing Essay.


      Khi đến ngã tư, nữ đặc vụ dừng lại đột ngột. Một nhóm người đã đi trước cô trên con đường cô định đi. Mặc đồ đen từ đầu đến chân, với mũ bảo hiểm, kính bảo hộ, găng tay, ủng và nhiều loại giáp khác, họ toát ra một vẻ đe dọa. Đây là những binh lính vũ trang được giao nhiệm vụ hành quyết Essay.
While waiting for them to pass, the agent murmured to herself, “Those are gonna go unused.”


      Trong lúc chờ họ đi qua, nữ nhân viên lẩm bẩm một mình, "Những thứ đó sẽ chẳng được dùng đến."
She was referring to the burly firearms each soldier carried. They were ominous-looking submachine guns, the kind that someone might think would blow off their finger if they simply touched it with their bare hand, the kind that would sell for quite a hefty sum even as a model gun, the kind that would shock people to death if you pointed one at them, no actual shooting required.


      Cô ấy đang nói đến những khẩu súng trường cồng kềnh mà mỗi người lính mang theo. Chúng là những khẩu súng tiểu liên trông đáng sợ, loại mà người ta có thể nghĩ rằng chỉ cần chạm vào bằng tay không cũng có thể làm nổ tung ngón tay, loại mà ngay cả khi chỉ là mô hình cũng có thể bán được với giá rất cao, loại có thể khiến người ta chết vì sốc điện nếu bạn chĩa nó vào họ, không cần phải bắn thật.
Those weapons are pointless, the agent thought. You’ll only have to use them if Essay fails. And sorry, but I’m afraid that’s not going to happen. There isn’t a player alive who stands a chance against her. She’s more passionate, more talented, more guarded than anyone else. A world where she goes down in flames is a rotten one.


      Những vũ khí đó vô dụng, đặc vụ nghĩ. Anh chỉ phải dùng đến chúng nếu Essay thất bại. Và rất tiếc, nhưng tôi e rằng điều đó sẽ không xảy ra. Không một người chơi nào còn sống có thể đánh bại cô ấy. Cô ấy nhiệt huyết hơn, tài năng hơn, và thận trọng hơn bất kỳ ai khác. Một thế giới mà cô ấy gục ngã trong biển lửa là một thế giới thối nát.
There was plenty she wanted to say, but since she was terrified of vocalizing any of it to a cluster of armed soldiers, she kept her abrasive opinions to herself. The only verbal comment she had made was that one mutter from earlier, but it had been drowned out by the soldiers’ footsteps and had likely not reached anyone’s ears.


      Có rất nhiều điều cô muốn nói, nhưng vì quá sợ phải thốt ra bất cứ điều gì trước một đám lính có vũ trang, nên cô đã giữ những ý kiến gay gắt của mình cho riêng mình. Lời bình luận duy nhất cô thốt ra là câu lầm bầm lúc nãy, nhưng nó đã bị tiếng bước chân của lính át đi và có lẽ không ai nghe thấy.
That was what she had thought, but on the contrary—


      Đó là điều cô ấy đã nghĩ, nhưng trái lại thì—
“Nope—I’ll be using one myself.”


      “Không, tôi sẽ tự dùng một cái.”
The reply rang out after the soldiers disappeared from the agent’s view.


      Tiếng hồi đáp vang lên sau khi những người lính khuất khỏi tầm nhìn của đặc vụ.
The voice had come from behind her.


      Giọng nói phát ra từ phía sau cô.
“Huh…?” She turned around.


      “Hả…?” Cô ấy quay lại.
There stood Essay.


      Essay đứng đó.
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      “Wha…?!”


      "Gì…?!"
Before the agent could shout, a hand covered her mouth.


      Trước khi nữ đặc vụ kịp hét lên, một bàn tay đã bịt miệng cô lại.
“……???”


      The agent took a good look at the person in front of her as she mumbled.


      Nữ đặc vụ quan sát kỹ người phụ nữ trước mặt khi người đó lẩm bẩm.
It was Essay. Although the bandages wrapped around her body made it difficult to tell, her physique, the hair jutting out from the top of her head, and the voice from earlier all clearly belonged to her.


      Đó là Essay. Mặc dù những dải băng quấn quanh người khiến khó nhận ra, nhưng vóc dáng, mái tóc nhô ra từ đỉnh đầu và giọng nói lúc nãy đều rõ ràng là của cô ấy.
“Quiet. Things will get complicated if I’m caught.” It was indeed Essay’s voice coming from beneath the layers of cloth. With her free hand, she brought up a finger to her bandaged mouth and went “Shhh.”


      “Im lặng. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp nếu tôi bị bắt.” Đó quả thực là giọng của Essay phát ra từ dưới lớp vải. Bằng tay còn lại, cô đưa ngón tay lên miệng đang bị băng bó và nói “Suỵt.”
The agent nodded. After Essay removed her hand, the agent quietly asked, “Um… So… What are you doing here?”


      Người đại diện gật đầu. Sau khi Essay bỏ tay ra, người đại diện nhẹ nhàng hỏi, "Ừm... Vậy... Cô đang làm gì ở đây?"
Essay was alive. That was expected and utterly unsurprising. However, the agent couldn’t help but be shocked at how Essay had shown up in front of her looking like a mummy, along with how Essay had somehow gotten on the ship before it had reached the island.


      Essay vẫn còn sống. Điều đó đã được dự đoán và hoàn toàn không gây ngạc nhiên. Tuy nhiên, nữ đặc vụ không khỏi kinh ngạc khi thấy Essay xuất hiện trước mặt mình với vẻ ngoài như một xác ướp, cùng với việc Essay bằng cách nào đó đã lên được tàu trước khi nó đến đảo.
“I have some business here to take care of, so I took the liberty of boarding early,” Essay answered.


      “Tôi có việc cần giải quyết nên đã tự ý lên máy bay sớm,” Essay trả lời.
Her body was completely dry. Did that mean she had paddled over on a raft? Had she seriously boarded a moving ship without a ladder? There was no doubt in the agent’s mind that her player was a monster.


      Toàn thân cô ta khô ráo. Điều đó có nghĩa là cô ta đã chèo bè qua đây sao? Cô ta có thực sự lên một con tàu đang di chuyển mà không có thang không? Trong thâm tâm, đặc vụ không còn nghi ngờ gì nữa rằng cầu thủ của mình là một con quái vật.
“Well, um… I guess I should say congratulations on clearing fifty games,” the agent said.


      “Ừm… chắc tôi nên chúc mừng anh đã hoàn thành năm mươi trận đấu,” người đại diện nói.
“……?” Essay tilted her head in confusion. “Oh, no. That hasn’t happened yet. I’ve only killed two players so far, so I still haven’t cleared the game.”


      “……?” Essay nghiêng đầu vẻ khó hiểu. “Ồ, không. Chuyện đó chưa xảy ra. Tôi mới chỉ giết được hai người chơi thôi, nên vẫn chưa hoàn thành trò chơi.”
“Huh? Then why are you here…?”


      “Hả? Vậy tại sao anh lại ở đây…?”
“Naturally, to ensure I can kill one more. Didn’t you hear me? I’ll be ‘using one for myself.’”


      “Dĩ nhiên, để đảm bảo tôi có thể giết thêm một con nữa. Anh không nghe rõ sao? Tôi sẽ ‘dùng một con cho riêng mình’.”
Essay had said that. And the agent intuited the meaning behind those words. “It can’t be… Did you come aboard to obtain a weapon?”


      Essay đã nói như vậy. Và đặc vụ đã cảm nhận được ý nghĩa đằng sau những lời đó. “Không thể nào… Anh lên tàu để lấy vũ khí sao?”
“Yes,” Essay nonchalantly replied.


      “Vâng,” Essay đáp lại một cách thờ ơ.
“You can’t do that! Those soldiers are here to execute you, you know! If they find out you’ve boarded the ship without having met the conditions for clearing the game…”


      “Anh không thể làm thế! Những người lính đó đến đây để xử tử anh đấy! Nếu họ phát hiện ra anh lên tàu mà chưa đáp ứng đủ điều kiện để hoàn thành trò chơi…”
“I see no issue. The game is supposed to conclude after a week has passed, and the players have been rescued. Since that hasn’t happened yet, those soldiers have no reason to kill me, even if they spot me. Isn’t that right?”


      “Tôi thấy không có vấn đề gì. Trò chơi dự kiến sẽ kết thúc sau một tuần và người chơi được giải cứu. Vì điều đó chưa xảy ra, nên những người lính đó không có lý do gì để giết tôi, ngay cả khi họ phát hiện ra tôi. Có đúng vậy không?”
That may be true…, the agent thought. “Still, it’ll be a problem if you lay your hands on someone working for the organizers.”


      "Có lẽ là vậy...", người đặc vụ nghĩ. "Tuy nhiên, sẽ là một vấn đề nếu anh ta động đến ai đó làm việc cho ban tổ chức."
“I do not believe so. Players are free to use anything present in the venue of a game however they see fit. And in this case, we can consider the venue not only the island, but also the surrounding waters. Since this ship has entered the vicinity of the game, nobody on board can reasonably object to anything that might happen to them.”


      “Tôi không nghĩ vậy. Người chơi có quyền tự do sử dụng bất cứ thứ gì có mặt tại địa điểm thi đấu theo cách họ thấy phù hợp. Và trong trường hợp này, chúng ta có thể coi địa điểm thi đấu không chỉ là hòn đảo mà còn cả vùng biển xung quanh. Vì con tàu này đã tiến vào khu vực thi đấu, nên không ai trên tàu có thể phản đối một cách hợp lý bất cứ điều gì có thể xảy ra với họ.”
The agent was speechless. Her silence indicated both her inability to come up with a counterargument and her disbelief at her player’s intentions.


      Người đại diện không nói nên lời. Sự im lặng của cô ấy cho thấy cả việc cô ấy không thể đưa ra lời phản bác và sự hoài nghi về ý định của cầu thủ.
“I’m in a rush, so please excuse me.” Essay gave a small nod.


      “Tôi đang vội, mong quý vị thông cảm.” Bài luận khẽ gật đầu.
“Sure, okay…” The agent nodded back. “…You’ve really thought up a wild plan, huh?”


      “Chắc chắn rồi…” Đặc vụ gật đầu đáp lại. “…Anh thực sự đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo đấy nhỉ?”
Who would ever come up with the idea of stealing weapons from the organizers in an attempt to clear a game?


      Ai lại có thể nghĩ ra ý tưởng ăn cắp vũ khí từ ban tổ chức để gian lận trong trò chơi chứ?
Essay’s lips moved from beneath the bandages. Although her expression was covered, she must have been smiling.


      Môi của Essay khẽ mấp máy dưới lớp băng. Mặc dù khuôn mặt cô bị che khuất, nhưng chắc hẳn cô đang mỉm cười.
“It’s my style to skirt the rules rather than follow them.”


      "Phong cách của tôi là lách luật hơn là tuân thủ luật lệ."
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      Yuki lost sight of the ship behind the forest as it drew closer to the island. The group climbed off the cottage roof and waited for the rescue brigade to arrive.


      Yuki mất dấu con tàu phía sau khu rừng khi nó tiến gần đến hòn đảo. Cả nhóm trèo xuống khỏi mái nhà và chờ đội cứu hộ đến.
A short while later, an inflatable lifeboat appeared from one end of the beach, likely having been deployed from the larger ship. It was heading straight for the cottage where Yuki and the others were standing by.


      Một lúc sau, một chiếc xuồng cứu sinh bơm hơi xuất hiện từ một đầu bãi biển, có lẽ được hạ xuống từ con tàu lớn hơn. Nó đang hướng thẳng về phía căn nhà nhỏ nơi Yuki và những người khác đang đứng.
Yuki paid close attention to the lifeboat. Apparently, some modern lifeboats were equipped with engines, but the one currently approaching the island was manually operated. The person rowing was completely clad in black, though they were not wearing the characteristic suit of the games’ agents; the outfit they had on was more rugged, like the uniform for a military special forces unit. The individual’s helmet prevented the players from confirming their identity.


      Yuki chăm chú quan sát chiếc xuồng cứu sinh. Rõ ràng, một số xuồng cứu sinh hiện đại được trang bị động cơ, nhưng chiếc đang tiến đến hòn đảo lại được vận hành bằng tay. Người chèo thuyền mặc toàn đồ đen, dù không phải bộ đồ đặc trưng của các đặc vụ trong trò chơi; trang phục của họ trông hầm hố hơn, giống như đồng phục của một đơn vị đặc nhiệm quân đội. Chiếc mũ bảo hiểm của người đó khiến người chơi không thể xác nhận danh tính.
“Show us your face!” Koyomi’s voice reverberated across the beach. “Don’t take us for toddlers. We’re not going to go off with a stranger!”


      “Cho chúng tôi thấy mặt anh!” Giọng Koyomi vang vọng khắp bãi biển. “Đừng coi chúng tôi như trẻ con. Chúng tôi sẽ không đi theo người lạ!”
The arms of the rower paused for a brief moment. But that was all. They kept on rowing the boat, as if nothing had happened.


      Cánh tay của người chèo thuyền dừng lại trong giây lát. Nhưng chỉ có vậy thôi. Họ tiếp tục chèo thuyền như thể không có chuyện gì xảy ra.
After noticing that clearly suspicious reaction, the four players opened up distance between one another, preparing for what the future had in store. Depending on the weapon wielded by their opponent, they could be culled in one fell swoop if they were all bunched together.


      Sau khi nhận thấy phản ứng đáng ngờ đó, bốn người chơi đã giữ khoảng cách với nhau, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Tùy thuộc vào loại vũ khí mà đối thủ sử dụng, họ có thể bị tiêu diệt chỉ trong một đòn nếu đứng quá gần nhau.
“We’ll let them get a little closer,” Airi said. “If they still don’t show their face, let’s escape into the forest.”


      “Chúng ta sẽ để chúng đến gần hơn một chút,” Airi nói. “Nếu chúng vẫn không lộ diện, chúng ta hãy trốn vào rừng.”
The other three nodded in agreement.


      Ba người còn lại gật đầu đồng ý.
The group closely monitored the rower’s every movement. Although each of their gazes was honed on the mysterious individual, that person did not glance back. They simply continued rowing in silence, showing no willingness to remove their helmet and reveal their face.


      Cả nhóm theo dõi sát sao từng cử động của người chèo thuyền. Mặc dù ánh mắt của mỗi người đều đổ dồn vào cá nhân bí ẩn đó, nhưng người ấy không hề ngoái lại. Họ chỉ đơn giản tiếp tục chèo thuyền trong im lặng, không hề có ý định cởi mũ bảo hiểm và để lộ khuôn mặt.
The very moment Yuki sensed danger…


      Ngay khi Yuki cảm nhận được nguy hiểm…
…the person in black made a move.


      …người mặc đồ đen đã có một động thái.
They retrieved an object from the rear of the lifeboat that had been covered with cloth. They flung it forward with such vigor that the cloth came flying off, revealing the identity of the object underneath.


      Họ vớt một vật thể được phủ vải từ phía sau xuồng cứu sinh. Họ ném nó về phía trước với lực mạnh đến nỗi tấm vải bay ra, để lộ vật thể bên dưới.
Even from a distance, the object was immediately recognizable as a sinister-looking gun. And its muzzle was, of course, pointed at the cottage.


      Ngay cả từ xa, vật thể đó cũng dễ dàng nhận ra là một khẩu súng trông rất đáng sợ. Và dĩ nhiên, nòng súng đang chĩa thẳng vào căn nhà nhỏ.
With the stock resting against their shoulder, the rower got in position to shoot.


      Với báng súng tựa vào vai, người chèo thuyền vào vị trí để bắn.
The four players reacted simultaneously.


      Bốn cầu thủ phản ứng đồng thời.
(12/22)


      Yuki leaped sideways. Airi took cover around a corner of the cottage. Koyomi crouched down where she was. Mozuku jumped inside through an open window.


      Yuki nhảy sang một bên. Airi nấp sau một góc nhà. Koyomi ngồi xổm xuống tại chỗ. Mozuku nhảy vào trong qua cửa sổ đang mở.
Several gunshots rang out.


      Nhiều tiếng súng vang lên.
Is that all? Yuki wondered as she landed on the ground. Similar guns in manga and films always fired bullets in rapid succession with a ratatatatata, so Yuki had been expecting—and half hoping—to experience the same. Apparently, however, being shot at was not so exaggerated in real life. And because this was the real world, nobody had gotten hurt. Yuki regained her footing, and as she began sprinting at full speed toward the forest, she saw that Airi, Koyomi, and Mozuku were already taking flight.


      Chỉ vậy thôi sao? Yuki tự hỏi khi cô tiếp đất. Những khẩu súng tương tự trong truyện tranh và phim ảnh luôn bắn ra những viên đạn liên tiếp với âm thanh "ratatatatata", vì vậy Yuki đã mong đợi - và nửa hy vọng - sẽ trải nghiệm điều tương tự. Tuy nhiên, rõ ràng việc bị bắn không hề bị phóng đại như vậy trong đời thực. Và bởi vì đây là thế giới thực, nên không ai bị thương. Yuki lấy lại thăng bằng và bắt đầu chạy hết tốc độ về phía khu rừng, cô thấy Airi, Koyomi và Mozuku đã cất cánh bay lên.
“I can’t believe her!” Yuki shouted while running. “Did she grab that gun from the ship?!”


      “Tôi không thể tin được cô ta!” Yuki vừa chạy vừa hét lên. “Cô ta lấy khẩu súng đó từ trên tàu sao?!”
The identity of their assailant was immediately obvious—Essay. Nobody else would possibly launch an attack on them.


      Danh tính kẻ tấn công lập tức được xác định rõ ràng—chính là Essay. Không ai khác có thể ra tay tấn công họ.
She had to have sourced her equipment from the rescue ship they had spotted. If the culprit had been supplied with such a weapon to begin with, she would certainly have used it earlier. There was only one conceivable reason she had started using it at this point in time: The gun had not been on the island until moments ago. The organizers had likely brought it along for the purpose of executing the culprit, and Essay must have stolen it from the rescue ship.


      Cô ta chắc hẳn đã lấy được trang thiết bị từ con tàu cứu hộ mà họ đã phát hiện. Nếu thủ phạm được cung cấp vũ khí như vậy ngay từ đầu, chắc chắn cô ta đã sử dụng nó sớm hơn. Chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích việc cô ta bắt đầu sử dụng nó vào thời điểm này: Khẩu súng chỉ mới xuất hiện trên đảo vài phút trước đó. Những người tổ chức có lẽ đã mang nó theo với mục đích xử tử thủ phạm, và Essay chắc hẳn đã đánh cắp nó từ con tàu cứu hộ.
More gunshots rang out from behind.


      Nhiều tiếng súng vang lên từ phía sau.
Yuki couldn’t stop herself from turning around to look. Fortunately, she and the other three were unharmed. Smoke was billowing up from several spots in the sand. It wasn’t that Essay was an inept markswoman; she was simply too far away. Since the group had remained cautious, Essay hadn’t been able to get within firing range.


      Yuki không kìm được lòng quay lại nhìn. May mắn thay, cô và ba người kia đều không bị thương. Khói bốc lên nghi ngút từ nhiều điểm trên bãi cát. Không phải Essay bắn kém; đơn giản là cô ấy ở quá xa. Vì cả nhóm đều thận trọng, Essay đã không thể tiếp cận được tầm bắn.
“Wh-what are we supposed to do?!” Mozuku shouted. The girl had something in her hands that she must have retrieved from the cottage.


      “Chúng ta phải làm gì bây giờ?!” Mozuku hét lên. Cô gái kia đang cầm thứ gì đó trong tay, chắc hẳn là thứ cô ấy lấy từ căn nhà nhỏ.
“What can we do but run?!” Koyomi replied. “Even if we outnumber her, we don’t stand a chance against a gun! As of now, our team is disbanded!”


      “Chúng ta còn biết làm gì ngoài chạy trốn?!” Koyomi đáp. “Cho dù chúng ta đông hơn cô ta, chúng ta cũng không có cơ hội nào chống lại súng! Hiện tại, đội của chúng ta giải tán rồi!”
Koyomi was swinging her arms widely, dashing at full speed. Since she had been crouching down in the water a moment ago, the sleeves of her short coat were soaked, splattering droplets around.


      Koyomi vung tay rộng, lao đi với tốc độ tối đa. Vì vừa nãy cô ấy còn đang ngồi xổm trong nước, nên tay áo khoác ngắn của cô ấy đã ướt sũng, những giọt nước bắn tung tóe khắp nơi.
“Whoever gets targeted, no hard feelings! Sound good?!”


      “Ai bị nhắm mục tiêu cũng không sao cả! Nghe hay đấy chứ?!”
(13/22)


      After stepping off the lifeboat, Essay dashed across the shore with submachine gun in hand.


      Sau khi bước xuống xuồng cứu sinh, Essay lao nhanh qua bờ với khẩu súng tiểu liên trên tay.
Ideally, she would have preferred to kill a player on the beach, but she had known from the start that was going to be unlikely. Each one of those four players was a death-game veteran. If they had been the kind to fall for the surprise ambush she had laid—although apparently, it had hardly been a surprise—the game would have been a breeze to begin with.


      Lý tưởng nhất là cô ấy muốn giết một người chơi trên bãi biển, nhưng ngay từ đầu cô ấy đã biết điều đó khó có thể xảy ra. Cả bốn người chơi đó đều là những cao thủ trong trò chơi sinh tử. Nếu họ là kiểu người dễ mắc bẫy bất ngờ mà cô ấy giăng ra—mặc dù rõ ràng, đó chẳng phải là một bất ngờ gì cả—thì trò chơi đã dễ dàng hơn nhiều ngay từ đầu.
Her targets were almost certainly cognizant of the ship’s arrival. That was why they had fled into the forest. If they managed to cut through the trees to the other side, it would be game over for Essay. She was not going to let that happen.


      Những mục tiêu của cô gần như chắc chắn đã biết về sự xuất hiện của con tàu. Đó là lý do tại sao họ đã chạy trốn vào rừng. Nếu họ tìm cách vượt qua hàng cây để sang phía bên kia, thì mọi chuyện sẽ kết thúc đối với Essay. Cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Essay charged into the forest after the four players. The terrain presented both advantages and disadvantages. Because there was no shortage of obstacles that could shield against bullets, the threat of her gun was greatly diminished. But since it was difficult for anyone to maneuver silently, Essay could easily determine the others’ escape routes. Furthermore, she was neither wearing a swimsuit nor her mummy costume—she was in full gear. Compared to the other four, who were functionally naked and had to pay heed to every individual tree branch in their path, Essay had the advantage in agility. It would not be hard for her to catch her prey.


      Essay lao vào rừng đuổi theo bốn người chơi còn lại. Địa hình vừa có lợi thế vừa có bất lợi. Vì có rất nhiều chướng ngại vật có thể che chắn đạn, nên mối đe dọa từ khẩu súng của cô giảm đi đáng kể. Nhưng vì khó ai có thể di chuyển im lặng, Essay dễ dàng xác định được đường thoát thân của những người khác. Hơn nữa, cô không mặc đồ bơi hay bộ đồ xác ướp – cô mặc đầy đủ trang phục. So với bốn người kia, những người gần như khỏa thân và phải chú ý đến từng cành cây trên đường đi, Essay có lợi thế về sự nhanh nhẹn. Việc bắt được con mồi sẽ không khó đối với cô.
The question was—whom should she target?


      Câu hỏi đặt ra là—cô ấy nên nhắm mục tiêu vào ai?
She did not need to deliberate over the choice—Mozuku.


      Cô ấy không cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về sự lựa chọn đó—Mozuku.
The girl was playing in her tenth game, which made her the least experienced of the group. That would presumably also translate to her being the easiest to kill. In all likelihood, Mozuku had yet to learn to evade bullets by zigzagging through the trees, and she probably hadn’t developed the technique to detect hostility and accurately anticipate the timing of gunshots. Of course, Essay could almost certainly kill anyone she came across with her current equipment, but the standard practice was to go after the easiest target. When Essay had still had the implants on her side, Mozuku hadn’t been a high priority, but that no longer applied. The girl’s life was going to be hers.


      Cô gái đang chơi trận thứ mười của mình, điều đó khiến cô trở thành người ít kinh nghiệm nhất trong nhóm. Điều đó có lẽ cũng đồng nghĩa với việc cô là người dễ bị giết nhất. Rất có thể, Mozuku vẫn chưa học được cách né đạn bằng cách luồn lách qua những tán cây, và cô ấy có lẽ cũng chưa phát triển được kỹ thuật phát hiện sự thù địch và dự đoán chính xác thời điểm nổ súng. Tất nhiên, với trang bị hiện tại, Essay gần như chắc chắn có thể giết bất cứ ai cô ta gặp, nhưng thông lệ là nhắm vào mục tiêu dễ nhất. Khi Essay vẫn còn cấy ghép thiết bị vào người, Mozuku không phải là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, nhưng điều đó giờ đã không còn đúng nữa. Mạng sống của cô gái sẽ thuộc về cô ta.
Essay immediately caught up to Mozuku.


      Bài luận đã nhanh chóng bắt kịp Mozuku.
But contrary to Essay’s initial assumption, the girl seemed to have the ability to detect the presence of others; she turned around to look at her pursuer. Taking advantage of the split second in which Mozuku’s pace had slowed, Essay pointed the barrel of her gun at the girl—


      Nhưng trái với suy đoán ban đầu của Essay, cô gái dường như có khả năng phát hiện sự hiện diện của người khác; cô quay lại nhìn kẻ đang truy đuổi mình. Lợi dụng khoảnh khắc bước chân của Mozuku chậm lại, Essay chĩa nòng súng vào cô gái—
—and opened fire.


      —và nổ súng.
Now that she was close enough to her target this time, she switched her gun to fully automatic mode. Mozuku dove behind a large tree nearby, but not before Essay confirmed that a bullet had struck her leg.


      Lần này khi đã đủ gần mục tiêu, cô chuyển súng sang chế độ tự động hoàn toàn. Mozuku lao xuống nấp sau một cái cây lớn gần đó, nhưng trước khi kịp làm vậy, Essay đã xác nhận rằng một viên đạn đã trúng vào chân cô.
“……!!”


      Mozuku let out an incoherent scream.


      Mozuku hét lên một tiếng không rõ nghĩa.
Essay had landed a hit. Mozuku could no longer run away. Under these circumstances, finishing the job would be a piece of cake for Essay. She even felt assured enough to look away in order to replace her empty magazine, but…


      Essay đã ra tay thành công. Mozuku không thể chạy trốn được nữa. Trong hoàn cảnh này, hoàn thành nhiệm vụ sẽ dễ như ăn bánh đối với Essay. Cô thậm chí còn tự tin đến mức quay mặt đi để thay băng đạn đã hết, nhưng…
…she was forced to stop after she sensed hostility coming from in front of her.


      …cô ấy buộc phải dừng lại sau khi cảm nhận được sự thù địch từ phía trước.
Essay looked up. Mozuku was peeking out from behind the tree, exposing about 70 percent of her body. Her hands were clasped together—but not in prayer.


      Essay ngước nhìn lên. Mozuku đang ló đầu ra từ phía sau cái cây, để lộ khoảng 70% cơ thể. Hai tay cô bé chắp lại với nhau—nhưng không phải đang cầu nguyện.
They were wrapped around an object shaped like a gun.


      Chúng được quấn quanh một vật thể có hình dạng giống khẩu súng.
Mozuku’s trigger finger twitched.


      Ngón tay cò súng của Mozuku khẽ giật.
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      Essay reflexively dodged out of the way.


      Bài luận đã bị né tránh một cách phản xạ.
Her mind was caught on how little noise the weapon had made the moment it had been fired. Out of both curiosity and the inertia from having evaded the attack, Essay half turned her body and saw the identity of the things that had hit the tree behind her.


      Tâm trí cô bị cuốn hút bởi tiếng động nhỏ đến lạ thường của khẩu súng khi nó được bắn ra. Vừa vì tò mò, vừa vì quán tính sau khi né tránh được đòn tấn công, Essay quay nửa người lại và nhìn thấy thứ đã bắn trúng cái cây phía sau mình.
They were the pill-sized devices that had been embedded in the players’ bodies.


      Đó là những thiết bị có kích thước bằng viên thuốc được cấy ghép vào cơ thể các cầu thủ.
Although only one gunshot had rung out, two implants had been fired. Wires extended from each of them, tracing back to the firearm in Mozuku’s hands.


      Mặc dù chỉ có một tiếng súng vang lên, nhưng hai thiết bị cấy ghép đã được kích hoạt. Dây dẫn kéo dài từ mỗi thiết bị, lần theo dấu vết trở lại khẩu súng trong tay Mozuku.
The weapon was a stun gun.


      Vũ khí đó là súng điện.
Not only that, it was the kind that could shoot electrodes. Essay had not been provided one as the culprit, nor had any such item been on the rescue ship. In light of the fact that it made use of the implanted devices, the weapon could have only come from one source.


      Không chỉ vậy, nó còn là loại có thể bắn ra các điện cực. Bài luận không được cung cấp bất kỳ thiết bị nào như vậy để làm thủ phạm, và cũng không có bất kỳ vật dụng nào như vậy trên tàu cứu hộ. Xét đến việc nó sử dụng các thiết bị cấy ghép, vũ khí này chỉ có thể đến từ một nguồn duy nhất.
“—You made that?”


      “—Bạn tự làm cái đó à?”
Mozuku offered no response to Essay’s surprised question.


      Mozuku không trả lời câu hỏi đầy ngạc nhiên của Essay.
A closer look revealed that the gun had been rather crudely put together and lacked any touch of craftsmanship. It had undoubtedly been handmade. The cottages on the island had a supply of electricity, along with various appliances inside. It would not be impossible for someone with the relevant knowledge to make such a weapon from scratch.


      Quan sát kỹ hơn cho thấy khẩu súng được lắp ráp khá thô sơ và thiếu đi bất kỳ dấu hiệu nào của sự khéo léo. Chắc chắn nó được làm thủ công. Các căn nhà trên đảo đều có điện, cùng với nhiều thiết bị bên trong. Một người có kiến thức liên quan hoàn toàn có thể chế tạo một khẩu súng như vậy từ đầu.
Essay thought back to what Mozuku had done during the game. Although Essay hadn’t been directly watching the girl, she had monitored the movement of her transmitters. For the entirety of the second and third days, Mozuku had remained in her cottage. Essay had wondered why the girl hadn’t been doing anything, but now everything made sense. Mozuku had cooped up inside in order to craft that weapon. Since it had been made with the implants, the girl must have completed it on or after the fourth day, but she had probably devised the idea of making a weapon long before that—quite possibly shortly after the start of the game.


      Essay nhớ lại những gì Mozuku đã làm trong suốt trò chơi. Mặc dù Essay không trực tiếp quan sát cô gái, nhưng cô đã theo dõi chuyển động của các thiết bị phát tín hiệu. Trong suốt ngày thứ hai và thứ ba, Mozuku đều ở trong căn nhà nhỏ của mình. Essay đã tự hỏi tại sao cô gái không làm gì cả, nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Mozuku đã ở trong nhà để chế tạo vũ khí đó. Vì nó được chế tạo bằng các thiết bị cấy ghép, nên cô gái hẳn đã hoàn thành nó vào hoặc sau ngày thứ tư, nhưng có lẽ cô đã nghĩ ra ý tưởng chế tạo vũ khí từ rất lâu trước đó — rất có thể là ngay sau khi trò chơi bắt đầu.
As Essay stood there, frozen in shock, Mozuku tossed aside her gun—and pulled out a second one.


      Khi Essay đứng đó, chết lặng vì kinh ngạc, Mozuku ném khẩu súng của cô ta sang một bên—và rút ra khẩu súng thứ hai.
Before she could aim it, Essay moved. Not forward, but backward. She mimicked Mozuku’s action from earlier and took cover behind a tree. Mozuku presumably realized that hitting Essay would be undoable in their current positions, so no gunshot rang out, and Essay was not shot in the leg like Mozuku had been.


      Trước khi kịp nhắm bắn, Essay đã di chuyển. Không phải tiến lên, mà là lùi lại. Cô bắt chước hành động của Mozuku trước đó và nấp sau một cái cây. Mozuku có lẽ nhận ra rằng việc bắn trúng Essay là không thể trong tư thế hiện tại, vì vậy không có tiếng súng nào vang lên, và Essay không bị bắn vào chân như Mozuku.
Essay hadn’t anticipated this turn of events. How could Mozuku possibly have made a weapon like that? Essay was somewhat confident in her own intelligence, but not even she could ever pull that off. The situation was a stark reminder that one could not judge a book by its cover.


      Essay không hề lường trước được diễn biến này. Làm sao Mozuku có thể chế tạo được một vũ khí như vậy? Essay khá tự tin vào trí thông minh của mình, nhưng ngay cả cô cũng không thể làm được điều đó. Tình huống này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.
Next, Essay wondered how powerful the gun was. While a handmade firearm would typically pale in comparison to a mass-produced one, the opposite applied to stun guns. As products for self-defense, stun guns on the market were purposefully designed to not be too powerful, but the gun in Mozuku’s hands had likely not been produced with that consideration in mind. One shot could lead to instant death. Although Essay had taken great care in modifying her body, it was not a perfect insulator. An electric shock could prove just as or even more lethal to her than to an average person.


      Tiếp theo, Essay tự hỏi khẩu súng đó mạnh đến mức nào. Mặc dù một khẩu súng tự chế thường kém hơn nhiều so với súng sản xuất hàng loạt, nhưng điều ngược lại lại đúng với súng điện. Là sản phẩm tự vệ, súng điện trên thị trường được thiết kế để không quá mạnh, nhưng khẩu súng trong tay Mozuku có lẽ không được sản xuất với sự cân nhắc đó. Một phát bắn có thể dẫn đến cái chết tức thì. Mặc dù Essay đã rất cẩn thận trong việc cải tạo cơ thể mình, nhưng nó không phải là một lớp cách điện hoàn hảo. Một cú sốc điện có thể gây chết người cho cô ấy tương đương hoặc thậm chí hơn so với người bình thường.
Judging there to be no other choice, Essay retreated even farther.


      Cho rằng không còn lựa chọn nào khác, Essay lùi sâu hơn nữa.
She fell farther and farther back, fleeing the scene. With her reason for targeting the girl completely neutralized by the discovery that Mozuku had a weapon, Essay decided it was wise to cut her losses.


      Cô ta càng lúc càng lùi xa khỏi hiện trường. Khi lý do nhắm mục tiêu vào cô gái hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi việc phát hiện ra Mozuku có vũ khí, Essay quyết định tốt nhất là nên bỏ cuộc.
She felt no panic. The game was not yet over. She had more than enough time to hunt down another player.


      Cô ấy không hề hoảng sợ. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Cô ấy có thừa thời gian để truy tìm người chơi khác.
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      Essay’s hostile presence vanished.


      Sự hiện diện đầy thù địch của bài luận đã biến mất.
In response, Mozuku crumpled to the ground. She had already been sitting, but now she slumped even farther until she was lying on her face.


      Đáp lại, Mozuku khuỵu xuống đất. Cô ấy vốn đã ngồi, nhưng giờ lại càng gục xuống thêm cho đến khi nằm úp mặt xuống.
Her eyes turned to the peashooter in her left hand. She casually pulled the trigger. With a weak pew!, two small devices that had previously been implanted in her body came flying out.


      Ánh mắt cô hướng về khẩu súng bắn đậu trong tay trái. Cô thản nhiên bóp cò. Với một tiếng "cốp!" yếu ớt, hai thiết bị nhỏ đã được cấy ghép vào cơ thể cô trước đó bay ra.
“…Thank goodness…,” Mozuku muttered while basking in the joy of being alive.


      “…Ơn trời…”, Mozuku lẩm bẩm trong niềm vui sướng vì vẫn còn sống.
Then she tossed away her trump card—a peashooter that did nothing beyond firing devices.


      Sau đó, cô ấy vứt bỏ con át chủ bài của mình - một khẩu súng đồ chơi chỉ có tác dụng bắn đạn mà thôi.
It had all been a giant bluff. A stun gun shaped like a firearm that could shoot electrodes? Although Mozuku had desperately wanted to make one, her efforts hadn’t panned out. While she had studied electrical engineering in college, she had dropped out in her sophomore year, so lacked the specialized knowledge to build one. She had never regretted not studying harder as much as she did now.


      Tất cả chỉ là một trò lừa bịp khổng lồ. Một khẩu súng gây choáng có hình dạng như súng thật, có thể bắn ra các điện cực? Mặc dù Mozuku rất muốn chế tạo một khẩu như vậy, nhưng những nỗ lực của cô đều không thành công. Mặc dù cô đã học kỹ thuật điện ở đại học, nhưng cô đã bỏ học vào năm thứ hai, vì vậy thiếu kiến thức chuyên môn để chế tạo nó. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã không học hành chăm chỉ hơn như bây giờ.
With no other choice, Mozuku had instead opted to bluff her way through by making an object that resembled a stun gun. Since Essay had used electrical shocks to paralyze and kill her victims, she had to be at least subconsciously aware of the danger the implants presented. That was why Mozuku had gambled on Essay retreating—and fortunately enough, the scenario had played out according to plan. Not even a player in the fifty-game club could read her enemies’ minds.


      Không còn lựa chọn nào khác, Mozuku đành phải dùng mưu mẹo bằng cách chế tạo một vật trông giống như súng điện. Vì Essay đã dùng điện giật để làm tê liệt và giết chết nạn nhân, nên ít nhất cô ta cũng phải nhận thức được sự nguy hiểm mà các thiết bị cấy ghép gây ra. Đó là lý do Mozuku đã đánh cược vào việc Essay sẽ rút lui—và may mắn thay, mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Ngay cả một người chơi giỏi nhất trong câu lạc bộ 50 ván bài cũng không thể đọc được suy nghĩ của kẻ thù.
Mozuku flipped over onto her back and put a hand to her pounding heart. She was mostly feeling fear, a natural reaction after playing a trick on a player well above her caliber. At the same time, however, Mozuku couldn’t deny feeling a certain sense of exhilaration. Her soul felt like it was floating on air, in what could only be described as a rush of dopamine. She had stumbled upon something that had eluded her. After dropping out of college and society at large, she had been pulled inexorably into the death-game industry, but only now, in this moment, had she discovered something she could call her forte—a playstyle of “trickery.”


      Mozuku lật người nằm ngửa và đưa tay lên ôm lấy trái tim đang đập thình thịch. Cô chủ yếu cảm thấy sợ hãi, một phản ứng tự nhiên sau khi chơi khăm một người chơi giỏi hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Mozuku không thể phủ nhận cảm giác phấn khích tột độ. Tâm hồn cô như đang bay bổng trên không trung, trong một cảm giác mà chỉ có thể miêu tả là sự dâng trào của dopamine. Cô đã tình cờ tìm thấy thứ mà trước đây mình luôn lẩn tránh. Sau khi bỏ học đại học và rời bỏ xã hội, cô đã bị cuốn vào ngành công nghiệp game tử thần một cách không thể tránh khỏi, nhưng chỉ đến bây giờ, vào khoảnh khắc này, cô mới khám phá ra thứ mà cô có thể gọi là sở trường của mình—một lối chơi “mưu mẹo”.
As Mozuku reflected on this, her pulse returned to normal. She hurried toward the rescue ship, dragging her injured leg behind her.


      Trong lúc Mozuku suy nghĩ về điều này, nhịp tim của cô trở lại bình thường. Cô vội vã tiến về phía tàu cứu hộ, kéo lê chiếc chân bị thương phía sau.
(16/22)


      Gunshots.


      Tiếng súng.
Yuki was struck with terror as she sprinted through the forest.


      Yuki kinh hãi tột độ khi lao nhanh qua khu rừng.
She heard them quite clearly, which meant Essay had to be close—extremely close. Had someone gotten shot? What had happened? Had Essay managed to kill a player? Was the game now over?


      Cô ấy nghe thấy rất rõ, điều đó có nghĩa là Essay chắc chắn đang ở rất gần—cực kỳ gần. Có ai bị bắn không? Chuyện gì đã xảy ra? Essay có giết được người chơi nào không? Trò chơi đã kết thúc rồi sao?
The gunshots could have stopped for any number of reasons, but Yuki continued to run. Rushing to the ship was the best strategy. She had been following the shortest route to the opposite side of the island, but the sound of the gunshots had made her alter course and take a slight detour. She continued in the direction of the ship while doing her best to head away from the noise.


      Tiếng súng có thể đã ngừng vì nhiều lý do khác nhau, nhưng Yuki vẫn tiếp tục chạy. Chạy về phía con tàu là chiến lược tốt nhất. Cô ấy đã đi theo con đường ngắn nhất đến phía bên kia đảo, nhưng tiếng súng đã khiến cô ấy thay đổi hướng đi và rẽ sang một đường vòng nhỏ. Cô ấy tiếp tục đi về phía con tàu trong khi cố gắng hết sức để tránh xa tiếng ồn.
And yet…


      Thế nhưng…
“……!!”


      A short while later, Yuki sensed malice in the air.


      Một lúc sau, Yuki cảm nhận được sự độc ác trong không khí.
She immediately sprang into an evasive maneuver.


      Cô ấy lập tức thực hiện động tác né tránh.
She managed to dodge by the skin of her teeth. Something had zoomed through her hair at a high speed from behind. To protect her body, she clung like a stag beetle to the largest tree she could find.


      Cô ấy đã kịp thời né tránh trong gang tấc. Một vật gì đó lao vụt qua mái tóc cô với tốc độ cao từ phía sau. Để bảo vệ cơ thể, cô bám chặt như một con bọ cánh cứng vào cái cây lớn nhất mà cô có thể tìm thấy.
Yuki was impressed with herself. She had always been confident in her ability to detect hostility, but much to her surprise, it turned out she could also evade bullets. She attempted to calm the beating of her heart, unsure if her elevated pulse was the result of joy or fear.


      Yuki rất tự hào về bản thân. Cô luôn tự tin vào khả năng phát hiện sự thù địch của mình, nhưng thật bất ngờ, hóa ra cô còn có thể né được cả đạn. Cô cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập thình thịch, không chắc nhịp tim tăng cao là do vui sướng hay sợ hãi.
She took a quick peek around the tree in the direction from which she had been shot at. Essay was nowhere to be seen. Was the girl too far away to be visible, or was she hiding? Either way, the bullet that had flown at Yuki was no stray round, for she sensed hostility aimed straight at her, piercing the air more fiercely than any bullet.


      Cô liếc nhanh qua gốc cây về hướng bị bắn. Không thấy Essay đâu cả. Cô gái đó ở quá xa nên không nhìn thấy, hay là cô ta đang trốn? Dù sao đi nữa, viên đạn bay về phía Yuki không phải là đạn lạc, vì cô cảm nhận được sự thù địch nhắm thẳng vào mình, xé toạc không khí dữ dội hơn bất kỳ viên đạn nào.
“…Guess I have to do this…,” Yuki muttered, pressing her forehead against the tree trunk.


      “…Chắc mình phải làm thôi…”, Yuki lẩm bẩm, áp trán vào thân cây.
She’d had a gut feeling that this was how things were going to end up. It was not the outcome she had desired, but she knew her fate was unavoidable.


      Cô linh cảm rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Đó không phải là kết quả cô mong muốn, nhưng cô biết số phận mình không thể tránh khỏi.
The game would not end without a clash between Yuki and her fellow protégé, Essay.


      Trò chơi sẽ không kết thúc nếu không có cuộc đụng độ giữa Yuki và người học trò cùng cấp của cô, Essay.
(17/22)


      Essay clicked her tongue in annoyance. Her prey had not cooperated with being hunted down. She had hoped to conceal her presence as much as she could, but the girl had dodged her shot by a hair.


      Essay tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Con mồi của cô ta đã không hợp tác. Cô ta đã hy vọng che giấu sự hiện diện của mình càng nhiều càng tốt, nhưng cô gái đã né được phát bắn của cô ta trong gang tấc.
Yuki had been trained by Hakushi, just as Essay had been herself. The girl would not go down easily.


      Yuki đã được Hakushi huấn luyện, giống như Essay trước đây. Cô gái này sẽ không dễ dàng bị đánh bại.
However, the idea of changing targets did not cross Essay’s mind. The other two players, Airi and Koyomi, were also unmistakably skilled opponents, and even if she went to look for them, there was no guarantee she could catch them before they reached the ship. Besides, there was something about the situation that felt preordained. This encounter with her fellow protégé was nothing less than a message from the goddess of fate, telling her to crush Yuki once and for all.


      Tuy nhiên, ý nghĩ thay đổi mục tiêu không hề xuất hiện trong đầu Essay. Hai người chơi kia, Airi và Koyomi, cũng là những đối thủ tài giỏi không thể phủ nhận, và ngay cả khi cô đi tìm họ, cũng không có gì đảm bảo cô có thể bắt kịp họ trước khi họ đến được con tàu. Hơn nữa, tình huống này dường như đã được định trước. Cuộc chạm trán với người học trò cũ này không khác gì một thông điệp từ nữ thần số phận, bảo cô phải tiêu diệt Yuki một lần và mãi mãi.
Consider it done, Essay thought.


      Coi như xong rồi, bài luận đã được viết xong.
(18/22)


      Something had been stuck inside Essay’s head the entire week: The tremendously difficult-to-swallow truth she had learned from Koyomi on the first day of the game.


      Suốt cả tuần, có một điều cứ ám ảnh trong đầu Essay: Sự thật khó chấp nhận mà cô đã biết được từ Koyomi vào ngày đầu tiên của trò chơi.
Koyomi was a sworn friend of Hakushi’s, a death-game player from the pre-Candle Woods era. So Essay had been unable to suppress her curiosity. At the start of the game, after having been guided to Koyomi’s cottage, Essay had asked the woman how Hakushi had evaluated her.


      Koyomi là bạn thân của Hakushi, một người chơi trò chơi tử thần từ thời trước Rừng Nến. Vì vậy, Essay không thể kìm nén sự tò mò của mình. Khi bắt đầu trò chơi, sau khi được dẫn đến túp lều của Koyomi, Essay đã hỏi người phụ nữ này về đánh giá của Hakushi đối với bà.
“A genius, in a negative sense,” Koyomi had answered. “A player who excels on the intelligence front but, perhaps as a result, has surprisingly odd misunderstandings from time to time. The type who enjoys temporary success but will eventually implode—or so she says.”


      “Một thiên tài, theo nghĩa tiêu cực,” Koyomi trả lời. “Một người chơi xuất sắc về mặt trí tuệ nhưng, có lẽ vì thế, đôi khi lại có những hiểu lầm kỳ lạ đến khó tin. Kiểu người thích thành công nhất thời nhưng cuối cùng sẽ sụp đổ – ít nhất thì cô ấy nói vậy.”
“…I see,” Essay replied.


      “…Tôi hiểu rồi,” Essay đáp.
“Don’t take it to heart. She’s always had a sharp tongue.”


      “Đừng để bụng. Cô ấy lúc nào cũng ăn nói thẳng thắn.”
The lack of recognition from her mentor was upsetting. However, what stung Essay even more was the topic that came up shortly afterward.


      Việc không được người hướng dẫn ghi nhận khiến cô ấy buồn. Tuy nhiên, điều khiến Essay đau lòng hơn nữa là chủ đề được đưa ra ngay sau đó.
“That reminds me,” Koyomi said, “there was another player like you in that group we saw earlier. The girl who seemed like a phantom. Could that have been Yuki?”


      “Nhân tiện nhắc tôi nhớ,” Koyomi nói, “trong nhóm chúng ta gặp lúc nãy còn có một người chơi khác giống cậu. Cô gái trông như một bóng ma ấy. Có thể đó là Yuki chăng?”
Essay had seen the other group of four on the beach while being guided to Koyomi’s cottage. Yuki had indeed been among them.


      Trong lúc được dẫn đến nhà nghỉ của Koyomi, Essay đã nhìn thấy nhóm bốn người kia trên bãi biển. Yuki quả thực nằm trong số họ.
“Yes, but why bring her up?”


      “Vâng, nhưng tại sao lại nhắc đến cô ấy?”
“Hmm? She’s another of Hakushi’s protégés, isn’t she? Did you not know that?”


      “Hừm? Cô ấy cũng là một trong những học trò của Hakushi, phải không? Anh không biết điều đó sao?”
Essay had run into Yuki in multiple games in the past, but this was the first she’d heard of that. Yuki had probably also been unaware.


      Essay đã từng gặp Yuki trong nhiều trò chơi trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nghe nói về chuyện này. Có lẽ Yuki cũng không hề hay biết.
“I wonder what she’s like. Hakushi seems to have high hopes for her…”


      “Tôi tự hỏi cô ấy như thế nào. Hakushi có vẻ đặt nhiều kỳ vọng vào cô ấy…”
—The moment those words reached Essay’s ears, an indescribable feeling rose up in her heart.


      —Ngay khi những lời đó lọt vào tai Essay, một cảm xúc khó tả dâng lên trong tim cô.
“How so?” Essay asked on impulse.


      “Tại sao vậy?” Bài luận hỏi một cách đột ngột.
In a casual tone that implied an obliviousness to Essay’s discomposure, Koyomi replied, “Apparently, because she’s a phantom. She’s already dead, so there’s no way she’ll die, or something like that…”


      Với giọng điệu thờ ơ, ngụ ý không để ý đến sự bối rối của Essay, Koyomi đáp lại, “Hình như là vì cô ấy là một hồn ma. Cô ấy đã chết rồi, nên không thể nào chết được nữa, hay đại loại thế…”
Essay was speechless. Her daze must have persisted for at least ten seconds.


      Cô gái viết luận không nói nên lời. Vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy chắc hẳn đã kéo dài ít nhất mười giây.
After finally noticing Essay’s abnormal state, Koyomi said, “Oh, but it’s not like Hakushi has low hopes for you, you know. You’ve cleared more games, right? Which means she has to be expecting even more out of you.”


      Sau khi cuối cùng nhận thấy tình trạng bất thường của Essay, Koyomi nói, “Ồ, nhưng không phải Hakushi không kỳ vọng gì ở cậu đâu. Cậu đã vượt qua nhiều trò chơi hơn rồi, đúng không? Điều đó có nghĩa là cô ấy phải kỳ vọng nhiều hơn ở cậu chứ.”
That’s not reassuring, Essay thought.


      Điều đó không hề an tâm chút nào, Essay nghĩ.
From their past encounters, Essay knew full well Yuki’s capabilities as a player. In her eyes, the girl had a knack for the games, but she would never reach Essay’s level.


      Từ những lần gặp gỡ trước đây, Essay hiểu rất rõ khả năng chơi game của Yuki. Trong mắt cô, Yuki có năng khiếu chơi game, nhưng sẽ không bao giờ đạt đến trình độ của Essay.
Why did my mentor deem me an “imploding genius,” while having “high hopes” for her? Essay thought. Don’t be ridiculous. I refuse to accept that.


      Tại sao người hướng dẫn của tôi lại coi tôi là một "thiên tài sắp sụp đổ", trong khi lại đặt "kỳ vọng cao" vào cô ấy? Suy nghĩ kiểu bài luận. Đừng ngớ ngẩn thế. Tôi từ chối chấp nhận điều đó.
Then her dumbfounded mind fixed itself in one direction.


      Rồi tâm trí sững sờ của cô ấy chỉ tập trung vào một hướng.
My mentor knew absolutely nothing. After a year and a half in retirement, even her keen eye has deteriorated. I’m following the high road. This is the right way. There’s nothing the slightest bit wrong about my way of doing things. That’s why I’ll clear fifty games. That’s why I currently have an advantage in this game. There’s not a chance in the world I’ll find myself beneath that phantom girl.


      Người hướng dẫn của tôi hoàn toàn không biết gì cả. Sau một năm rưỡi nghỉ hưu, ngay cả con mắt tinh tường của bà ấy cũng đã suy giảm. Tôi đang đi theo con đường đúng đắn. Đây là cách làm chính xác. Không có gì sai trái trong cách làm việc của tôi cả. Đó là lý do tại sao tôi sẽ thắng năm mươi trận. Đó là lý do tại sao hiện tại tôi đang có lợi thế trong trò chơi này. Không đời nào tôi lại để mình thua kém cô gái bí ẩn đó.
And I’ll prove that by crushing her.


      Và tôi sẽ chứng minh điều đó bằng cách nghiền nát cô ta.
(19/22)


      Over the past several days, one thing had been on Yuki’s mind: Essay’s strategy for the game. On the first day, Essay had dismembered her own body in her cottage to feign her death. The players had all fallen for the ruse—but Yuki was surprised that Essay had done so in the first place. In her mind, a protégé of Hakushi should never have embraced such a tactic.


      Trong vài ngày qua, có một điều cứ ám ảnh Yuki: chiến lược của Essay trong trò chơi. Ngày đầu tiên, Essay đã tự chặt xác mình trong căn nhà nhỏ để giả vờ chết. Tất cả người chơi đều mắc bẫy – nhưng Yuki ngạc nhiên vì Essay lại làm vậy. Trong suy nghĩ của cô, một người học trò của Hakushi lẽ ra không bao giờ nên dùng đến chiến thuật như thế.
Hakushi was a legendary player who had cleared ninety-five games. Yet that record had no more value to her than that of a scarf she had abandoned knitting halfway through. Hakushi had only one goal: clearing ninety-nine games. With only four games standing between her and that objective, she had met an untimely demise. Although it seemed Hakushi had not actually passed away, her retirement implied that she was unable to return to a condition where she could participate again. The damage she had accumulated after playing in nearly a hundred games was preventing her from achieving her deepest desire.


      Hakushi là một kỳ thủ huyền thoại đã hoàn thành 95 trận đấu. Tuy nhiên, kỷ lục đó chẳng có giá trị gì với bà hơn một chiếc khăn quàng cổ mà bà đã bỏ dở giữa chừng. Hakushi chỉ có một mục tiêu duy nhất: hoàn thành 99 trận đấu. Chỉ còn 4 trận đấu nữa là bà đạt được mục tiêu đó, thì bà đã gặp phải cái chết không đúng lúc. Mặc dù dường như Hakushi chưa thực sự qua đời, nhưng việc bà giải nghệ đồng nghĩa với việc bà không thể trở lại trạng thái có thể tham gia thi đấu nữa. Những tổn thương mà bà tích lũy được sau khi chơi gần 100 trận đấu đã ngăn cản bà đạt được khát vọng sâu sắc nhất của mình.
Essay should have known how Hakushi’s career had ended. In which case, she should have known not to willingly adopt a strategy that would harm her own body. And yet she had done exactly that. It was the ultimate lapse in judgement, a tiny rift in what had otherwise been a dominating performance.


      Essay lẽ ra phải biết sự nghiệp của Hakushi đã kết thúc như thế nào. Trong trường hợp đó, cô ấy lẽ ra phải biết không nên cố tình áp dụng chiến lược gây hại cho chính cơ thể mình. Thế nhưng cô ấy lại làm chính xác điều đó. Đó là một sai lầm nghiêm trọng, một vết nứt nhỏ trong một màn trình diễn xuất sắc trước đó.
And because of it, Yuki believed she could fight back. It was her excuse to challenge a seasoned, fifty-game veteran.


      Và chính vì điều đó, Yuki tin rằng cô có thể phản công. Đó là cái cớ để cô thách đấu một người chơi kỳ cựu, đã có đến năm mươi trận đấu.
Exactly, she thought. Essay’s not perfect. She makes mistakes. I bet she sometimes lets her emotions get the better of her. Maybe she’s made even more blunders than I’m aware of. There’s no need to be frightened. Don’t hold up your opponent on a pedestal. You can win against her if you do things the right way.


      Đúng vậy, cô nghĩ. Bài luận không hoàn hảo. Cô ấy mắc lỗi. Tôi cá là đôi khi cô ấy để cảm xúc lấn át lý trí. Có lẽ cô ấy còn phạm nhiều lỗi hơn tôi biết. Không cần phải sợ hãi. Đừng thần tượng hóa đối thủ. Bạn có thể thắng cô ấy nếu làm mọi việc đúng cách.
She may have an immortal body, but she doesn’t have the supernatural strength of a vampire or zombie. All that body of hers is good for is staving off death. The fact she’s dragged the game out until the very end and found herself a weapon proves it. She’s afraid of direct combat. I’ll have a shot at winning if I can do something about that gun. Even if I can’t kill her, I can at least incapacitate her and escape to the ship.


      Cô ta có thể sở hữu một cơ thể bất tử, nhưng không có sức mạnh siêu nhiên như ma cà rồng hay thây ma. Tất cả những gì cơ thể cô ta có thể làm là trì hoãn cái chết. Việc cô ta kéo dài trò chơi đến tận phút cuối và tìm được vũ khí đã chứng minh điều đó. Cô ta sợ giao chiến trực diện. Tôi sẽ có cơ hội chiến thắng nếu tôi có thể làm gì đó với khẩu súng đó. Ngay cả khi tôi không thể giết cô ta, ít nhất tôi cũng có thể làm cô ta bất tỉnh và trốn thoát lên tàu.
Yuki left the shade of the tree.


      Yuki rời khỏi bóng cây.
With her destination in mind, she took off at full speed.


      Với điểm đến đã định sẵn trong tâm trí, cô ấy phóng đi với tốc độ tối đa.
(20/22)


      Yuki had to keep running. If she froze for even a second, she would be shot.


      Yuki phải tiếp tục chạy. Nếu cô ấy chùn bước dù chỉ một giây, cô ấy sẽ bị bắn.
She couldn’t run in a straight line, either. If Essay figured out her movements, she would be shot.


      Cô ấy cũng không thể chạy theo đường thẳng. Nếu Essay phát hiện ra chuyển động của cô ấy, cô ấy sẽ bị bắn.
And so, while sometimes using trees as cover, other times moving in unpredictable ways, and even on occasion sniffing out hostility in the air, Yuki dodged the incoming attacks by a whisker. She continued to evade the barrages of bullets for several minutes, putting on a performance that could alter the very future of ground warfare if the world managed to replicate her technique.


      Và cứ thế, đôi khi dùng cây cối làm chỗ ẩn nấp, đôi khi di chuyển theo những cách khó đoán, và thậm chí thỉnh thoảng còn đánh hơi thấy sự thù địch trong không khí, Yuki đã né tránh các đòn tấn công trong gang tấc. Cô tiếp tục né tránh những loạt đạn trong vài phút, tạo nên một màn trình diễn có thể thay đổi cả tương lai của chiến tranh trên bộ nếu thế giới có thể sao chép được kỹ thuật của cô.
Ideally, Yuki would be able to continue in the same fashion until she reached the ship, but she saw that as a hopeless undertaking. That was why she headed toward a completely different location, one that would serve as the jaws of death for Essay—and Yuki.


      Lý tưởng nhất là Yuki có thể tiếp tục theo cách tương tự cho đến khi đến được con tàu, nhưng cô nhận thấy đó là một việc làm vô vọng. Đó là lý do tại sao cô hướng đến một địa điểm hoàn toàn khác, một nơi sẽ trở thành lưỡi hái tử thần đối với Essay—và cả Yuki.
Countless sharp stalks of bamboo were jutting out of the ground—a trap Maguma had set. Her hideout was nearby.


      Vô số thân tre nhọn hoắt nhô lên khỏi mặt đất—một cái bẫy mà Maguma đã giăng ra. Nơi ẩn náu của cô ta ở gần đó.
But Yuki was not going there to seek Maguma’s help. After all, the woman had likely already left the area and already reached the rescue ship. Still, everything she had created was perfectly usable.


      Nhưng Yuki không đến đó để tìm sự giúp đỡ của Maguma. Xét cho cùng, người phụ nữ đó có lẽ đã rời khỏi khu vực và đến được tàu cứu hộ rồi. Tuy nhiên, tất cả những thứ cô ấy tạo ra đều hoàn toàn có thể sử dụng được.
Tricking Essay into falling into a trap—was not Yuki’s plan, either.


      Lừa Essay rơi vào bẫy cũng không phải là kế hoạch của Yuki.
She had the opposite in mind.


      Cô ấy lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược.
“I refuse to go down without putting up a fight!” Yuki yelled.


      “Tôi nhất quyết không chịu thua mà không chiến đấu đến cùng!” Yuki hét lên.
And then she laid bare her strategy, as clear as day.


      Và rồi cô ấy đã vạch trần chiến lược của mình, rõ ràng như ban ngày.
“I’d rather kill myself than fall into your hands!”


      "Tôi thà tự tử còn hơn rơi vào tay anh!"
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      It was a gamble.


      Đó là một canh bạc.
If Essay’s condition for clearing the game was simply the deaths of three or more players, then Yuki’s declaration would be completely pointless. Go right ahead, Essay would say. And after Yuki fell into one of the many traps in the area, it would be game over. Essay would earn the distinction of having cleared fifty games.


      Nếu điều kiện để Essay hoàn thành trò chơi chỉ đơn giản là có ba người chơi trở lên chết, thì lời tuyên bố của Yuki sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Cứ làm đi, Essay sẽ nói. Và sau khi Yuki rơi vào một trong nhiều cái bẫy trong khu vực, trò chơi sẽ kết thúc. Essay sẽ giành được danh hiệu người đã hoàn thành năm mươi trò chơi.
However—what if it was not the deaths of three players Essay needed, but their murders? Then, the situation would be reversed. Essay would be forced to keep Yuki from dying. If her prey slaughtered itself, Essay would no longer be able to satisfy the necessary conditions for victory.


      Tuy nhiên, nếu Essay không cần cái chết của ba người chơi, mà lại cần việc giết chết họ thì sao? Khi đó, tình thế sẽ đảo ngược. Essay sẽ buộc phải ngăn Yuki chết. Nếu con mồi của cô ta tự giết chính mình, Essay sẽ không còn đáp ứng được các điều kiện cần thiết để giành chiến thắng nữa.
Yuki believed it was highly likely that Essay had been instructed to murder the other players. The game, after all, had been modeled after a closed circle mystery. If Essay let Yuki slip through her fingers, she would likely not have enough time to locate a new target. Yuki’s life was inextricably linked with Essay’s own.


      Yuki tin rằng rất có thể Essay đã được chỉ thị để giết những người chơi khác. Xét cho cùng, trò chơi được mô phỏng theo một trò chơi giải đố vòng tròn khép kín. Nếu Essay để Yuki thoát khỏi tay mình, cô ta có thể sẽ không có đủ thời gian để tìm kiếm mục tiêu mới. Mạng sống của Yuki gắn liền mật thiết với mạng sống của Essay.
The strategy was foolproof. The only issue was that Yuki would die alongside Essay.


      Chiến lược này hoàn hảo. Vấn đề duy nhất là Yuki sẽ chết cùng với Essay.
That was why Yuki had to inject a little ingenuity into her plan.


      Đó là lý do tại sao Yuki phải đưa thêm một chút sự khéo léo vào kế hoạch của mình.
Yuki’s legs gave way from underneath. The entire area, around three feet in diameter, caved into the ground. It was a pitfall trap, the same kind as the one Yuki had fallen into on the third day. After confirming that the pit was densely lined with bamboo spears, she desperately clung to the wall to avoid getting skewered. She stuck all ten of her fingers into the dirt and managed to avoid falling to the bottom.


      Chân Yuki khuỵu xuống. Toàn bộ khu vực, rộng khoảng một mét vuông, sụp xuống đất. Đó là một cái bẫy hố, giống hệt cái bẫy mà Yuki đã rơi vào ngày thứ ba. Sau khi chắc chắn rằng cái hố được lót dày đặc bằng những cây giáo tre, cô bám chặt vào vách đá để tránh bị đâm. Cô cắm cả mười ngón tay xuống đất và may mắn không bị rơi xuống đáy.
Someone watching all this, however, would not be able to tell what had happened to Yuki. And so, Essay had no choice but to peek into the hole. She had to confirm whether Yuki was still alive, and if she was, Essay would need to ensure the cause of the girl’s death was not “skewering” but “gunshot.” Yuki listened to Essay’s approaching footsteps through the wall of earth. Like a spider, swiftly and quietly, Yuki climbed the wall of the pit.


      Tuy nhiên, người ngoài chứng kiến tất cả những điều này sẽ không thể biết chuyện gì đã xảy ra với Yuki. Vì vậy, Essay không còn cách nào khác ngoài việc nhìn vào cái hố. Cô phải xác nhận xem Yuki còn sống hay không, và nếu còn sống, Essay cần phải chắc chắn rằng nguyên nhân cái chết của cô gái không phải là do bị "đâm" mà là do "bắn". Yuki lắng nghe tiếng bước chân của Essay đang đến gần xuyên qua bức tường đất. Giống như một con nhện, nhanh chóng và lặng lẽ, Yuki leo lên bức tường của cái hố.
Essay’s shadow loomed over Yuki. At the same time, Yuki reached up and grabbed Essay’s leg.


      Bóng của Essay phủ lên Yuki. Cùng lúc đó, Yuki vươn tay lên và nắm lấy chân của Essay.
She pulled, sending Essay toppling over. Now back above ground, Yuki used all her might to pry the submachine gun out of Essay’s hands before her opponent could reposition it. As Yuki suspected, Essay wasn’t exactly strong, so wrestling the weapon away was no difficult task. With no time to read any instruction manual, Yuki pointed the barrel of the gun at Essay and pulled the trigger.


      Cô ta giật mạnh, khiến Essay ngã nhào. Trở lại mặt đất, Yuki dùng hết sức giật khẩu súng tiểu liên ra khỏi tay Essay trước khi đối thủ kịp đặt nó trở lại vị trí cũ. Đúng như Yuki dự đoán, Essay không thực sự mạnh, nên việc giằng lấy khẩu súng không phải là việc khó khăn. Không có thời gian để đọc bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào, Yuki chĩa nòng súng vào Essay và bóp cò.
Bullets came flying out in rapid succession.


      Đạn bay ra liên tiếp trong chớp mắt.
The magazine ran empty in two seconds flat. The recoil had been stronger than Yuki expected and had forced the gun upward, which meant only around half the bullets had hit Essay. Having been shot at point-blank range, Essay naturally ended up slumping down onto the ground, but, to little surprise, the damage had not been fatal. In a seamless motion, she got back onto her feet, pulled out her machete, and swung at Yuki.


      Băng đạn hết sạch chỉ trong hai giây. Lực giật mạnh hơn Yuki dự đoán, đẩy khẩu súng lên trên, khiến chỉ khoảng một nửa số đạn trúng Essay. Bị bắn ở cự ly gần, Essay ngã gục xuống đất, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi vết thương không gây tử vong. Với một động tác nhanh gọn, cô ta đứng dậy, rút dao rựa ra và vung về phía Yuki.
Yuki defended herself with the body of the gun. Then she swiped the machete from Essay’s hands. Although her opponent was clad in full-body armor, like a member of a special forces unit, Yuki thrust the blade into the only spot that was lightly guarded—Essay’s neck.


      Yuki dùng báng súng làm điểm tựa. Sau đó, cô giật lấy con dao rựa từ tay Essay. Mặc dù đối thủ mặc giáp toàn thân, giống như một thành viên của đơn vị đặc nhiệm, Yuki vẫn đâm lưỡi dao vào điểm yếu duy nhất – cổ của Essay.
Essay collapsed onto the ground but still continued to move. Since Essay was attempting to pull the machete out of her neck, Yuki got on top of her to thwart her efforts. Then Yuki swung at Essay, alternating with both fists, but the sensation was like punching through air.


      Essay ngã gục xuống đất nhưng vẫn tiếp tục cử động. Vì Essay đang cố rút con dao rựa ra khỏi cổ, Yuki đã trèo lên người cô để ngăn cản. Sau đó, Yuki vung cả hai nắm đấm về phía Essay, nhưng cảm giác như đang đấm vào không khí.
“The heck are your vitals, you damn freak?!”


      "Mày có các chỉ số sinh tồn nào không, đồ quái dị?!"
Even while flinging ungrammatical words of abuse at her opponent, Yuki continued her assault. Despite Essay’s attempts at resisting, Yuki deftly held her down, pried off her armor, and ripped off the bandages underneath, revealing the girl’s cobbled-together body, which brought to mind Frankenstein’s monster. Yuki shoved her hand into the stitching of Essay’s body and pulled out the first thing she came in contact with—a lung. She plunged her hand back in, next pulling out Essay’s heart. She continued the act, alternating hands to extract Essay’s organs one after another—a liver, stomach tissue, small intestine, large intestine, kidneys, and even parts whose names she couldn’t immediately recall. Whatever had been keeping Essay’s body together Yuki tore apart with the ease of plucking grapes. Unbelievably, Essay continued to resist even after losing all of her internal organs, so Yuki had no choice but to go after her bones and muscles next. Yuki was no stranger to killing, but this was her first time thoroughly dismantling a human body. Just as she was beginning to feel respect for the psychopath at having repeated such an exhausting act—


      Ngay cả khi buông những lời lẽ thô tục, lăng mạ đối thủ, Yuki vẫn tiếp tục tấn công. Mặc dù Essay cố gắng chống cự, Yuki khéo léo giữ chặt cô ta, cạy bỏ áo giáp và xé toạc lớp băng bó bên dưới, để lộ thân thể chắp vá của cô gái, gợi nhớ đến quái vật Frankenstein. Yuki thọc tay vào những đường khâu trên cơ thể Essay và lôi ra thứ đầu tiên cô chạm vào—một lá phổi. Cô lại thọc tay vào, tiếp theo là trái tim của Essay. Cô tiếp tục hành động đó, luân phiên hai tay để lấy ra các bộ phận nội tạng của Essay lần lượt—gan, mô dạ dày, ruột non, ruột già, thận, và thậm chí cả những bộ phận mà cô không thể nhớ tên ngay lập tức. Bất cứ thứ gì đã giữ cho cơ thể Essay gắn kết với nhau, Yuki đều xé toạc dễ dàng như hái nho. Thật không thể tin được, Essay vẫn tiếp tục chống cự ngay cả sau khi mất hết nội tạng, vì vậy Yuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm vào xương và cơ bắp của cô ta tiếp theo. Yuki không còn xa lạ gì với việc giết người, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy mổ xẻ một thi thể người một cách triệt để. Ngay khi cô ấy bắt đầu cảm thấy kính trọng tên tâm thần đó vì đã lặp lại hành động mệt mỏi đến vậy—
—at last, Essay ceased to move.


      —Cuối cùng, Essay ngừng chuyển động.
Yuki stopped her onslaught.


      Yuki đã ngừng cuộc tấn công của cô ta.
The girl did not seem to be playing dead. Yuki waited around for a while, but Essay’s body lay completely still.


      Cô gái có vẻ không giả vờ chết. Yuki đợi một lúc, nhưng thi thể của Essay vẫn nằm bất động.
“…Good game,” Yuki said.


      “…Trận đấu hay đấy,” Yuki nói.
She wiped the white fluff off her hands and left the scene.


      Cô ấy lau sạch lớp lông trắng trên tay rồi rời khỏi hiện trường.
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      Yuki safely boarded the rescue ship.


      Yuki đã lên tàu cứu hộ an toàn.
She was welcomed by her agent, who had apparently been standing by after watching the game play out via surveillance cameras. The vessel appeared to be equipped with medical facilities, but since Yuki had sustained no major injuries besides the scars from extracting the implants, she did not receive a medical checkup and was instead guided to a cabin.


      Cô được người đại diện chào đón, người này dường như đã túc trực sau khi theo dõi diễn biến trận đấu qua camera giám sát. Con tàu có vẻ được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, nhưng vì Yuki không bị thương nặng ngoài những vết sẹo do việc lấy bỏ các thiết bị cấy ghép, nên cô không được kiểm tra y tế mà được hướng dẫn đến một cabin.
Immediately upon entering the room, she lay down and fell asleep. While her wounds were not deep, she was afflicted with tremendous fatigue that caused her to sleep like a log until the ship reached port. Thus, Yuki had no idea how the game had ended. Who was riding the ship with her? Had she really managed to kill Essay? After stepping back onto dry land, Yuki was driven home by her agent and had ample opportunity to learn the answers, but she decided not to do so.


      Vừa bước vào phòng, cô đã nằm xuống và ngủ thiếp đi. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng cô lại vô cùng mệt mỏi, ngủ say như chết cho đến khi tàu cập bến. Vì vậy, Yuki không hề biết trò chơi kết thúc như thế nào. Ai đang đi trên tàu cùng cô? Liệu cô có thực sự giết được Essay? Sau khi đặt chân lên đất liền, Yuki được người quản lý đưa về nhà và có nhiều cơ hội để tìm hiểu câu trả lời, nhưng cô quyết định không làm vậy.
After all, if any of them were still alive, Yuki would surely encounter them again.


      Suy cho cùng, nếu bất kỳ ai trong số họ vẫn còn sống, Yuki chắc chắn sẽ gặp lại họ.
(1/4)


      Yuki had learned the location of the establishment from Koyomi when they had been cooped up together in the cottage. The date and time for the meeting had been set in advance as well. So Yuki traveled to the location during a time of day when most people would be snuggled up in bed, while night owls like her would only be beginning to stir.


      Yuki đã biết được địa điểm của cơ sở đó từ Koyomi khi cả hai bị nhốt chung trong căn nhà nhỏ. Thời gian và ngày giờ gặp mặt cũng đã được ấn định trước. Vì vậy, Yuki đã đến địa điểm đó vào thời điểm trong ngày mà hầu hết mọi người đang nằm cuộn tròn trên giường, trong khi những người thích thức khuya như cô ấy mới bắt đầu tỉnh giấc.
It was a magic bar, an establishment where patrons could enjoy watching a magic show while indulging in drinks. Since her mentor was a regular, Yuki had assumed it would be a luxurious affair, but it was surprisingly unexceptional. The bar was situated in a cozy little district, somewhat removed from an urban center. Upon entering the bar, Yuki discovered that the interior was quite small, with only ten seats in total and only one customer sitting inside.


      Đó là một quán bar ảo thuật, nơi khách hàng có thể thưởng thức các màn trình diễn ảo thuật trong khi nhâm nhi đồ uống. Vì người hướng dẫn của cô là khách quen, Yuki cho rằng đó sẽ là một nơi sang trọng, nhưng thực tế lại không có gì đặc biệt. Quán bar nằm trong một khu phố nhỏ ấm cúng, khá xa trung tâm thành phố. Khi bước vào, Yuki nhận thấy nội thất khá nhỏ, chỉ có tổng cộng mười chỗ ngồi và chỉ có một khách hàng đang ngồi bên trong.
“—Long time no see,” the woman said in a voice that lacked any hint of penitence for not keeping in contact.


      “Lâu rồi không gặp,” người phụ nữ nói với giọng không hề có chút hối tiếc nào vì đã không giữ liên lạc.
She had a tall and slender figure and long, wavy hair. Her body was perfectly proportioned such that she had not even an ounce of unnecessary flesh. Her aura was one of invulnerability, and her voice carried oddly well. Her overwhelming presence would completely dominate the atmosphere of any room she was in.


      Cô ấy có vóc dáng cao ráo, mảnh mai và mái tóc dài, gợn sóng. Thân hình cô ấy cân đối hoàn hảo đến nỗi không có một chút mỡ thừa nào. Khí chất của cô ấy toát lên vẻ bất khả xâm phạm, và giọng nói của cô ấy vang vọng một cách kỳ lạ. Sự hiện diện áp đảo của cô ấy hoàn toàn chi phối bầu không khí của bất kỳ căn phòng nào cô ấy bước vào.
It was Hakushi.


      Đó là Hakushi.
For the first time in a year and a half, Yuki came face-to-face with her mentor.


      Lần đầu tiên sau một năm rưỡi, Yuki đã có dịp gặp lại người thầy của mình.
“…Good to see you,” Yuki replied before taking a seat next to the woman.


      “…Rất vui được gặp lại bà,” Yuki đáp lại trước khi ngồi xuống cạnh người phụ nữ.
Quite frankly, she was still half in disbelief. After all, she had seen her mentor’s dead body lying before her very eyes, including the woman’s darkened organs and tattered bones. Despite everything that had happened with Essay, Yuki couldn’t erase the doubt in her mind that there had to be some mistake.


      Thẳng thắn mà nói, cô vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc, cô đã tận mắt chứng kiến thi thể người thầy của mình nằm ngay trước mặt, bao gồm cả nội tạng thâm đen và xương cốt vụn nát. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra với Essay, Yuki vẫn không thể xóa bỏ được nghi ngờ trong lòng rằng chắc chắn đã có sự nhầm lẫn nào đó.
However, her doubts were dispelled within one second of reuniting with her mentor. The woman was no doppelgänger. It would be impossible to find someone with the same distinctive aura as her, even if you searched the entire world. Much to Yuki’s embarrassment, the resigned thought that she would never reach her mentor’s level surfaced in her mind. She felt far more inferior next to Hakushi than she had with Maguma and Essay. She couldn’t believe that her old self from a year and a half ago had been on regular speaking terms with the woman. Now that Yuki had leveled up, she was finally able to perceive the difference in their caliber.


      Tuy nhiên, những nghi ngờ của cô đã tan biến chỉ trong tích tắc khi gặp lại người thầy của mình. Người phụ nữ đó không phải là bản sao. Dù có tìm kiếm khắp thế giới cũng không thể tìm được ai có cùng khí chất đặc biệt như bà ấy. Điều khiến Yuki xấu hổ là ý nghĩ cam chịu rằng mình sẽ không bao giờ đạt đến trình độ của người thầy lại hiện lên trong đầu. Cô cảm thấy mình thua kém Hakushi nhiều hơn so với khi đứng cạnh Maguma và Essay. Cô không thể tin rằng bản thân mình của một năm rưỡi trước đây lại thường xuyên trò chuyện với người phụ nữ đó. Giờ đây, khi Yuki đã thăng cấp, cuối cùng cô cũng nhận ra được sự khác biệt về đẳng cấp giữa họ.
“Order something.” Hakushi slid a menu over to Yuki. “My treat.”


      “Gọi món gì đó đi.” Hakushi đẩy thực đơn về phía Yuki. “Tớ mời.”
“…Thank you.”


      "…Cảm ơn."
Incidentally, the government of Japan had recently lowered the legal age of adulthood. Thus, Yuki had officially become an adult, but the national minimum drinking age was still twenty. Although Yuki lived on the outskirts of the law and saw no issue if she were to drink, she decided to go for a cola instead.


      Nhân tiện, chính phủ Nhật Bản gần đây đã hạ độ tuổi trưởng thành hợp pháp. Vì vậy, Yuki chính thức trở thành người lớn, nhưng độ tuổi tối thiểu được phép uống rượu trên toàn quốc vẫn là hai mươi. Mặc dù Yuki sống ngoài vòng pháp luật và không thấy vấn đề gì nếu cô ấy uống rượu, nhưng cô ấy quyết định chọn một lon cola thay vì rượu mạnh.
After placing her order, Yuki cast her gaze around the room—not to survey the bar, but to look for Koyomi. Yuki had heard it was supposed to be a gathering of the three of them, but had she not yet arrived?


      Sau khi gọi món, Yuki đảo mắt nhìn quanh phòng—không phải để quan sát quầy bar, mà để tìm Koyomi. Yuki nghe nói đây là buổi gặp mặt của ba người họ, nhưng sao cô ấy vẫn chưa đến?
In the end, Koyomi never showed. With only the two of them, Yuki and Hakushi got to experience the “magic” element of the bar. Yuki understood why her mentor was a regular patron upon seeing the exceptional skills of the bartender magician, but she was unable to genuinely enjoy the show because she was preoccupied with desperately searching for the right words to say to her mentor. In Yuki’s mind, Hakushi had died a year and a half ago. Being reunited was all fine and dandy, but Yuki had no idea what to talk about.


      Cuối cùng, Koyomi không hề xuất hiện. Chỉ còn lại hai người, Yuki và Hakushi được trải nghiệm yếu tố “kỳ diệu” của quán bar. Yuki hiểu tại sao người thầy của mình lại là khách quen khi chứng kiến kỹ năng xuất chúng của người pha chế kiêm ảo thuật gia, nhưng cô không thể thực sự tận hưởng màn trình diễn vì quá bận tâm tìm kiếm những lời thích hợp để nói với người thầy của mình. Trong tâm trí Yuki, Hakushi đã qua đời cách đây một năm rưỡi. Được gặp lại nhau thật tuyệt vời, nhưng Yuki không biết phải nói gì.
After the magic show had reached a stopping point, Yuki let go of her reservations and spoke. “Um, Master?”


      Sau khi màn ảo thuật kết thúc, Yuki gạt bỏ sự dè dặt của mình và lên tiếng. "Ừm, thưa sư phụ?"
“What?”


      "Cái gì?"
“So… You were alive all this time, huh?”


      “Vậy ra… Anh vẫn còn sống suốt thời gian qua, phải không?”
“Sure was.”


      “Đúng vậy.”
“I met Koyomi in my most recent game, and she told me about this place.”


      “Tôi gặp Koyomi trong trận đấu gần đây nhất của mình, và cô ấy đã kể cho tôi về nơi này.”
“Yeah. She brought me up to speed.”


      “Vâng. Cô ấy đã giúp tôi nắm bắt tình hình.”
Of course. That was immediately obvious.


      Dĩ nhiên rồi. Điều đó quá rõ ràng.
Hakushi continued, “I hear you had a showdown with Essay.”


      Hakushi tiếp tục, "Tôi nghe nói cậu đã có một cuộc đối đầu với Essay."
“…Yes. She had an immortal body like yours.”


      “…Đúng vậy. Cô ấy có một thân thể bất tử giống như anh.”
“So it seems.”


      "Có vẻ là vậy."
“Huh…? Does that mean you didn’t tell her about your procedure?”


      “Hả…? Vậy có nghĩa là anh không nói với cô ấy về ca phẫu thuật của mình sao?”
“Of course I didn’t. I didn’t tell you, did I? She looked into it all by herself.” Hakushi rested her chin in her hands, causing a shadow to form on one side of her face.


      “Dĩ nhiên là tôi không làm thế. Tôi đâu có nói với cô, phải không? Cô ấy tự mình điều tra tất cả.” Hakushi chống cằm lên tay, khiến một bên mặt cô bị che khuất.
“Master.”


      "Bậc thầy."
“What?”


      "Cái gì?"
“Who would you have rather met up with tonight between Essay and me?”


      “Tối nay, giữa tôi và Essay, bạn muốn gặp ai hơn?”
A player whose strategy showed utter disregard for her own body didn’t deserve to be Hakushi’s protégé—that had been Yuki’s reason for fighting Essay. And in the end, Yuki had claimed victory. However, how was it in reality? Which one of them would her mentor have wanted to survive?


      Một người chơi có chiến thuật hoàn toàn coi thường sức khỏe của chính mình không xứng đáng được Hakushi đỡ đầu—đó là lý do Yuki đấu với Essay. Và cuối cùng, Yuki đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, thực tế thì sao? Người thầy của cô muốn ai trong số họ sống sót?
With a brief sigh, Hakushi responded, “Essay.”


      Hakushi khẽ thở dài và đáp, "Bài luận."
Yuki’s heart jumped.


      Tim Yuki đập thình thịch.
“—If I said that, would you go and swap places for me?”


      “—Nếu tôi nói vậy, liệu bạn có chịu đổi chỗ với tôi không?”
“…Nope.” Yuki shook her head.


      “…Không.” Yuki lắc đầu.
“Then that’s that,” Hakushi said. “You’re no longer my protégé. You shouldn’t care about how people on the sidelines view you.”


      “Vậy là xong rồi,” Hakushi nói. “Cậu không còn là học trò của tôi nữa. Cậu không nên quan tâm đến việc những người ngoài cuộc nhìn nhận cậu như thế nào.”
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      Yuki left the bar after finishing her glass of cola.


      Yuki rời quán bar sau khi uống hết ly cola của mình.
Several minutes later, at the ideal timing for seat turnover, another customer came in. A woman who had the aura of an old lady despite only being in her twenties—Koyomi.


      Vài phút sau, đúng lúc có khách rời chỗ, một khách hàng khác bước vào. Một người phụ nữ trông có vẻ già dặn dù chỉ mới ngoài hai mươi tuổi – Koyomi.
“Hey there.” “Hey.”


      “Chào bạn.” “Chào.”
After that casual exchange of greetings, Koyomi took a seat.


      Sau màn chào hỏi xã giao đó, Koyomi ngồi xuống.
“You showed up late on purpose, didn’t you?” Hakushi said.


      "Cậu cố tình đến muộn phải không?" Hakushi nói.
“Sure did. Figured the two of you could use some time alone.” Koyomi chuckled. “Still, what a crazy coincidence for two of your protégés to run into each other in the same game.”


      “Đúng vậy. Tôi nghĩ hai người cần chút thời gian ở riêng.” Koyomi cười khúc khích. “Dù sao thì, thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi hai người học trò của anh lại gặp nhau trong cùng một trò chơi.”
“Seems like the games are matching players’ levels more and more. The possibility may be small, but it’s nothing to be surprised about… You didn’t stir things up between them, did you?”


      “Có vẻ như các trận đấu ngày càng phù hợp với trình độ người chơi hơn. Khả năng này có thể nhỏ, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên… Anh không gây xích mích giữa họ chứ?”
“Of course not… Probably, at least.”


      “Dĩ nhiên là không… Ít nhất thì có lẽ là vậy.”
Really, now? Hakushi thought.


      Thật sao? Hakushi nghĩ.
Koyomi folded her arms on the table and rested her chin atop them. “I’m going to call it quits. That was my first game in a long while, and I’m surprised by how much the level of players has risen. I had no clue about the implants or Essay’s role, either. I only managed to survive in the end out of sheer luck… I couldn’t keep up with any of the others. It’s over for me.”


      Koyomi khoanh tay trên bàn và chống cằm lên đó. “Tôi sẽ bỏ cuộc. Đó là trận đấu đầu tiên của tôi sau một thời gian dài, và tôi rất ngạc nhiên về việc trình độ của người chơi đã tăng lên nhiều như thế nào. Tôi cũng không hề biết gì về thiết bị cấy ghép hay vai trò của Essay. Cuối cùng tôi chỉ sống sót được nhờ may mắn… Tôi không thể theo kịp bất kỳ ai trong số những người chơi khác. Mọi chuyện kết thúc với tôi rồi.”
“That’s fine, coward.”


      “Được thôi, đồ hèn nhát.”
“Cowardice”: That was Koyomi’s playstyle. While cowardice may normally be considered a personality flaw, it was a virtue in death games. Koyomi’s abilities as a player were perfectly average, but she shined when it came to detecting the slightest hint of death. Hakushi was also skilled in sensing hostility and sniffing out traps, but Koyomi was a cut above. It was as if she was blessed by fate or had the ability to see the future—she had avoided Candle Woods, the game that had ended Hakushi’s career, because she had gotten bad vibes from the invitation. That made Koyomi a gifted player whom Hakushi respected.


      “Nhút nhát”: Đó là phong cách chơi của Koyomi. Mặc dù nhút nhát thường được coi là một khuyết điểm về tính cách, nhưng nó lại là một đức tính tốt trong các trò chơi sinh tử. Khả năng chơi game của Koyomi ở mức trung bình, nhưng cô ấy tỏa sáng khi phát hiện ra dấu hiệu nhỏ nhất của cái chết. Hakushi cũng giỏi trong việc cảm nhận sự thù địch và đánh hơi ra bẫy, nhưng Koyomi vượt trội hơn hẳn. Cứ như thể cô ấy được số phận ưu ái hoặc có khả năng nhìn thấy tương lai – cô ấy đã tránh Candle Woods, trò chơi đã kết thúc sự nghiệp của Hakushi, vì cô ấy cảm thấy không ổn khi nhận được lời mời. Điều đó khiến Koyomi trở thành một người chơi tài năng mà Hakushi kính trọng.
If Koyomi saw no future for herself in the industry, then it would certainly be true. Hakushi was in no position to say otherwise.


      Nếu Koyomi không thấy tương lai nào cho bản thân trong ngành giải trí, thì điều đó chắc chắn là sự thật. Hakushi không có tư cách để nói khác.
“Maybe you can throw your winnings into the stock market.”


      “Có lẽ bạn có thể đầu tư số tiền thắng cược của mình vào thị trường chứng khoán.”
“No, the risk is too scary… So how was your meeting with Yuki? Has she graduated from being a foolish protégé?”


      “Không, rủi ro quá lớn… Vậy cuộc gặp gỡ của cậu với Yuki thế nào? Cô ấy đã thoát khỏi hình tượng một người học trò ngốc nghếch chưa?”
“She’s no longer a protégé, which makes her just a fool,” Hakushi replied. “She asked me who I would’ve wanted to win between her and Essay. There’s no end to her foolishness.”


      “Cô ta không còn là người được tôi đỡ đầu nữa, điều đó khiến cô ta trở nên ngốc nghếch,” Hakushi đáp lại. “Cô ta hỏi tôi muốn ai thắng giữa cô ta và Essay. Sự ngốc nghếch của cô ta không bao giờ chấm dứt.”
“You’re being awfully harsh.”


      “Bạn đang quá khắt khe đấy.”
“That’s my style.”


      “Đó là phong cách của tôi.”
When she’d still been a player, Hakushi had adopted a playstyle of “negation.”


      Khi còn là một tuyển thủ, Hakushi đã áp dụng lối chơi "phủ định".
If she had any sort of talent, it was the skill to find flaws in anything and everything. She didn’t need to search to find her own faults. Her strategy for survival was to conquer each and every one of her weaknesses until she no longer had any.


      Nếu cô ta có bất kỳ tài năng nào, thì đó chính là khả năng tìm ra khuyết điểm ở mọi thứ. Cô ta không cần phải tìm kiếm lỗi lầm của chính mình. Chiến lược sinh tồn của cô ta là chinh phục từng điểm yếu của bản thân cho đến khi không còn điểm yếu nào nữa.
In a nutshell, she was a very negative person.


      Nói tóm lại, cô ấy là một người rất tiêu cực.
“That won’t fly nowadays,” Koyomi teased.


      “Chuyện đó sẽ không còn được chấp nhận nữa đâu,” Koyomi nói đùa.
“That’s why I retired without a fuss.”


      “Đó là lý do tại sao tôi nghỉ hưu một cách lặng lẽ.”
“And so you passed the torch to Yuki… Do you still expect her to reach ninety-nine games in your stead?”


      “Vậy là anh đã trao lại ngọn đuốc cho Yuki… Anh vẫn mong cô ấy đạt được 99 trận đấu thay anh sao?”
“Yeah. She’s the only protégé of mine who declared it loud and clear, so my hopes rest with her. But I wouldn’t mind if she decides to quit.”


      “Đúng vậy. Cô ấy là người học trò duy nhất của tôi tuyên bố điều đó một cách rõ ràng, vì vậy tôi đặt hy vọng vào cô ấy. Nhưng tôi cũng không phiền nếu cô ấy quyết định bỏ cuộc.”
“I’ve always wanted to ask, why ninety-nine and not a hundred? Is there a special meaning to that number?”


      “Tôi luôn muốn hỏi, tại sao lại là chín mươi chín mà không phải là một trăm? Con số đó có ý nghĩa đặc biệt nào không?”
“Who knows.” Hakushi played dumb. She tipped back her glass with fingers that could no longer sense any temperature, sending alcohol flowing into the artificial organs in her body.


      “Ai mà biết được.” Hakushi giả vờ ngây thơ. Cô ngửa ly rượu lên bằng những ngón tay không còn cảm nhận được nhiệt độ, khiến rượu chảy vào các cơ quan nhân tạo trong cơ thể cô.
“Your body is far more mysterious than the magic of this bar,” Koyomi commented.


      “Cơ thể của bạn còn bí ẩn hơn cả sự kỳ diệu của quán bar này,” Koyomi nhận xét.
(3/4)


      A few minutes after leaving the magic bar, Yuki received a call. She fished out her phone and saw that it was her agent.


      Vài phút sau khi rời khỏi quán bar ma thuật, Yuki nhận được một cuộc gọi. Cô lấy điện thoại ra và thấy đó là người quản lý của mình.
That’s rare, she thought.


      "Điều đó hiếm gặp lắm," cô nghĩ.
Although she had told her agent her number, this was probably the first time the woman had ever called her. With equal parts curiosity and apprehension, Yuki accepted the call and brought the phone to her ear.


      Mặc dù cô đã cho người đại diện số điện thoại của mình, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên người phụ nữ này gọi cho cô. Vừa tò mò vừa lo lắng, Yuki nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai.
“Yes, hello?”


      “Vâng, xin chào?”
“Good evening, Yuki,” her agent said in a rushed voice. “Do you have time to speak?”


      “Chào buổi tối, Yuki,” người quản lý của cô nói vội vàng. “Cô có thời gian để nói chuyện không?”
“……? Sure, now is fine.”


      “……? Được thôi, bây giờ cũng được.”
“I figured I should tell you about this…although the details have yet to be confirmed.”


      “Tôi nghĩ mình nên kể cho bạn nghe về chuyện này… mặc dù các chi tiết vẫn chưa được xác nhận.”
“What is it?”


      “Nó là cái gì vậy?”
“It concerns a game that took place around the same time as Cloudy Beach…”


      “Nó liên quan đến một trò chơi diễn ra cùng thời điểm với Cloudy Beach…”
After pausing for long enough to grab Yuki’s attention, the agent continued.


      Sau khi dừng lại đủ lâu để thu hút sự chú ý của Yuki, đặc vụ tiếp tục.
“While not comparable to Candle Woods—the results of the game were quite astonishing, so I hear. Only three of eighty players survived; the rest were completely wiped out.”


      “Tuy không thể so sánh với Candle Woods—nhưng kết quả của trò chơi này khá đáng kinh ngạc, theo như tôi được biết. Chỉ có ba trong số tám mươi người chơi sống sót; số còn lại đều bị loại hoàn toàn.”
Cloudy Beach had indeed been a crucial game for Yuki. However, her battle was far from over. There remained many more obstacles Yuki would need to surmount in order to clear ninety-nine games.


      Trận đấu Bãi Biển Mây thực sự là một trận đấu quan trọng đối với Yuki. Tuy nhiên, cuộc chiến của cô vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều thử thách nữa mà Yuki cần phải vượt qua để hoàn thành 99 trận đấu.
(4/4)


      

    
  


  
    
      Commentary


      Bình luận
Iori Kanzaki


      Iori Kanzaki
No matter the era, the concept of death is one that fascinates people of all ages and genders. I myself am no exception, as I enjoy stories of this nature. Characters gather together and meet their demises one after another, sometimes with their organs scattered around, other times with their brains pierced, until in the end only a lucky few survive. There are also works in which calamity strikes survivors in some form. In any case, these stories grant readers a taste of death. I suspect that the audience in this series also revels in the delight of being able to perceive death from a safe yet up-close-and-personal distance.


      Dù ở thời đại nào, khái niệm về cái chết vẫn luôn thu hút sự quan tâm của mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ, tôi rất thích những câu chuyện thuộc thể loại này. Các nhân vật tụ họp lại và lần lượt đối mặt với cái chết, đôi khi nội tạng vương vãi khắp nơi, đôi khi não bị đâm thủng, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một vài người may mắn sống sót. Cũng có những tác phẩm miêu tả tai họa ập đến với những người sống sót dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong mọi trường hợp, những câu chuyện này đều mang đến cho người đọc một cái nhìn thoáng qua về cái chết. Tôi cho rằng khán giả trong loạt bài này cũng thích thú với việc được cảm nhận cái chết từ một khoảng cách an toàn nhưng vẫn rất gần gũi và chân thực.
However, this is not simply a death-game story.


      Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về trò chơi sinh tử.
First of all, the characters are participating in games of their own volition. Players even go so far as to change their appearances (like Airi, who grew out her hair in hopes of inducing financial contributions from the audience), a sign that they enjoy the games from the bottom of their hearts. Although their lives are being toyed with, it feels as if they are actually the ones in control.


      Trước hết, các nhân vật tham gia trò chơi một cách tự nguyện. Người chơi thậm chí còn thay đổi ngoại hình của mình (như Airi, người đã để tóc dài với hy vọng nhận được đóng góp tài chính từ khán giả), một dấu hiệu cho thấy họ thực sự thích trò chơi. Mặc dù cuộc sống của họ đang bị đem ra làm trò đùa, nhưng cảm giác như thể chính họ mới là người nắm quyền kiểm soát.
Furthermore, the story does not revolve around a one-off game; the fact that the games are held repeatedly is an entertaining aspect. It is especially unique that the games are not identical, but rather take place in different locations with different rules each time. Perhaps because of that distinction, the genre differs slightly across games. Past games like Ghost House (Volume 1) and Scrap Building (Volume 2) are classic escape-themed death games, while Candle Woods (Volume 1) and Golden Bath (Volume 2) play out like massacres, hewing closer to the mold of gory survival games in the vein of Battle Royale. In this volume, Cloudy Beach unfolds like a mystery, with advanced players finding themselves in a game reminiscent of werewolf.


      Hơn nữa, câu chuyện không chỉ xoay quanh một trò chơi duy nhất; việc các trò chơi được tổ chức lặp đi lặp lại là một khía cạnh thú vị. Điều đặc biệt độc đáo là các trò chơi không giống hệt nhau, mà diễn ra ở những địa điểm khác nhau với luật chơi khác nhau mỗi lần. Có lẽ vì sự khác biệt đó, thể loại của các trò chơi có đôi chút khác biệt. Các trò chơi trước như Ghost House (Tập 1) và Scrap Building (Tập 2) là những trò chơi sinh tồn kinh điển theo chủ đề trốn thoát, trong khi Candle Woods (Tập 1) và Golden Bath (Tập 2) diễn ra như những cuộc tàn sát, gần gũi hơn với khuôn mẫu của các trò chơi sinh tồn đẫm máu theo phong cách Battle Royale. Trong tập này, Cloudy Beach mở ra như một câu chuyện bí ẩn, với những người chơi giỏi sẽ thấy mình đang tham gia vào một trò chơi gợi nhớ đến người sói.
And what I believe to be the heart of this series is the clash of emotions between youthful characters and the thrilling developments that arise as a result.


      Và theo tôi, điểm cốt lõi của loạt phim này chính là sự xung đột cảm xúc giữa các nhân vật trẻ tuổi và những diễn biến ly kỳ nảy sinh từ đó.
The Preservation Treatment—the mechanism in which blood that comes in contact with air transforms into a cotton-like texture. This novel conceit considerately tones down the image of “death” in this series. Of course, while there are scenes featuring grisly elements such as severed arms and legs, the imagery in readers’ minds instead becomes that of white fluff scattered about, giving death a hint of charm. Although the spectacle of dying is a selling point of the death-game genre, this work does not depict loss of life as something so grotesque. That is a big advantage that allows the thrilling developments between characters to take center stage.


      Phương pháp bảo quản – cơ chế mà trong đó máu khi tiếp xúc với không khí biến đổi thành kết cấu giống như bông. Ý tưởng mới lạ này đã khéo léo làm giảm nhẹ hình ảnh “cái chết” trong loạt truyện này. Tất nhiên, mặc dù vẫn có những cảnh tượng rùng rợn như tay chân bị chặt đứt, nhưng hình ảnh trong tâm trí người đọc lại trở thành những sợi bông trắng vương vãi khắp nơi, mang đến cho cái chết một chút quyến rũ. Mặc dù cảnh tượng cái chết là điểm thu hút của thể loại game tử thần, nhưng tác phẩm này không miêu tả sự mất mát sinh mạng một cách quá ghê rợn. Đó là một lợi thế lớn, cho phép những diễn biến gay cấn giữa các nhân vật trở thành tâm điểm.
Yuki, a player with a low-key aura like a phantom who shows little emotion when interacting with others, expresses a passionate resolve in inheriting her mentor’s will and occasionally demonstrates compassion for others. I suspect there are readers who are pleased by the fact that, as the story progresses, she is shown to not be so cold but is actually a kindhearted person. Then there are her relationships with the characters around her. Those other characters are not just present for her to kick down for the sake of survival. They are her rivals, sometimes friends, and in this volume, a fellow protégé. I was completely captivated by the battle to the death that played out like it would in a battle manga, with all the pride and emotions flying about.


      Yuki, một người chơi với vẻ ngoài trầm lặng như một bóng ma, ít thể hiện cảm xúc khi giao tiếp với người khác, lại thể hiện quyết tâm mãnh liệt trong việc kế thừa di chúc của người thầy và thỉnh thoảng bộc lộ lòng thương cảm với người khác. Tôi đoán rằng có những độc giả hài lòng vì, khi câu chuyện tiến triển, cô ấy được thể hiện không còn lạnh lùng mà thực chất là một người tốt bụng. Rồi còn mối quan hệ của cô ấy với các nhân vật xung quanh. Những nhân vật khác không chỉ xuất hiện để cô ấy đánh bại nhằm sinh tồn. Họ là đối thủ của cô ấy, đôi khi là bạn bè, và trong tập này, là một người học trò cùng chí hướng. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi trận chiến sinh tử diễn ra như trong một bộ truyện tranh chiến đấu, với tất cả niềm kiêu hãnh và cảm xúc dâng trào.
Yuki has fought on after inheriting her mentor’s goal of clearing ninety-nine consecutive games. How will her attitude toward her goal change after learning the truth that her mentor is still alive? And what genre of death game will be featured next? I eagerly await the continuation of the story.

    Yuki tiếp tục chiến đấu sau khi thừa kế mục tiêu của người thầy là hoàn thành 99 trò chơi liên tiếp. Thái độ của cô đối với mục tiêu sẽ thay đổi như thế nào sau khi biết sự thật rằng người thầy của mình vẫn còn sống? Và thể loại game tử thần nào sẽ xuất hiện tiếp theo? Tôi rất mong chờ phần tiếp theo của câu chuyện.

  


  
    
      Commentary


      Bình luận
Yuuki Shasendou


      Yuuki Shasendou
Any fan of this series should know that this story is an extremely irregular mystery featuring a peculiar setting. I hope you pay no mind to the absurdity of me using the words irregular and peculiar in the same sentence. If you are a reader of this brazen series, I believe you should understand the feelings that prompt me to want to describe it as such.


      Bất kỳ fan nào của loạt truyện này đều nên biết rằng đây là một câu chuyện trinh thám cực kỳ khác thường với bối cảnh kỳ lạ. Tôi hy vọng bạn không để ý đến sự vô lý khi tôi dùng hai từ "khác thường" và "kỳ lạ" trong cùng một câu. Nếu bạn là độc giả của loạt truyện táo bạo này, tôi tin rằng bạn sẽ hiểu cảm giác thôi thúc tôi muốn mô tả nó như vậy.
Despite featuring an outlandish protagonist who makes a living through playing in regularly held death games and having other distinctive characters who lead readers by the nose, this story is a fair-play mystery that guides its readers with rules.


      Mặc dù có một nhân vật chính kỳ quặc kiếm sống bằng cách tham gia các trò chơi tử thần được tổ chức thường xuyên và có những nhân vật đặc sắc khác dẫn dắt người đọc, câu chuyện này vẫn là một câu chuyện trinh thám công bằng, hướng dẫn người đọc bằng các quy tắc.
The rules that are explicitly stated offer the information needed to poke holes in the games in advance to anyone with the ability to think as flexibly as Yuki. A reread would show that game setups, such as the double-bath venue in Volume 2’s Golden Bath, are hinted at quite fairly. Furthermore, Yuki’s unique sensibilities as a regular death-game player, which may seem quite baffling to readers at first glance, are unusually easy to accept due to the declaration that she lives according to her own rules. That holds true even for when she kills a girl whom she had been carrying on her back moments prior, and for her decision to devote her life to clearing ninety-nine consecutive games, a goal that may possess no meaning whatsoever.


      Những quy tắc được nêu rõ ràng cung cấp thông tin cần thiết để bất cứ ai có khả năng tư duy linh hoạt như Yuki đều có thể tìm ra điểm yếu trong trò chơi từ trước. Đọc lại sẽ thấy rằng các thiết lập trò chơi, chẳng hạn như địa điểm tắm đôi trong "Bồn tắm Vàng" của Tập 2, được gợi ý khá rõ ràng. Hơn nữa, những cảm nhận độc đáo của Yuki với tư cách là một người chơi trò chơi tử thần thường xuyên, điều thoạt nhìn có vẻ khó hiểu đối với người đọc, lại dễ chấp nhận một cách bất thường nhờ tuyên bố rằng cô sống theo quy tắc riêng của mình. Điều đó vẫn đúng ngay cả khi cô giết một cô gái mà cô vừa cõng trên lưng vài khoảnh khắc trước đó, và ngay cả khi cô quyết định dành cả đời mình để hoàn thành chín mươi chín trò chơi liên tiếp, một mục tiêu có thể chẳng có ý nghĩa gì cả.
With the groundwork complete, this volume manages to pull off a classic closed circle mystery through Cloudy Beach. Players are trapped on an inescapable, secluded island and must survive a killer who attacks night after night. This simple game fully satisfies as an exciting mystery in this series. The thrill of deducing the contours and conclusion of the game through clues that are gradually revealed is sure to delight even the most avid of mystery fans.


      Với phần chuẩn bị đã hoàn tất, tập này đã thành công trong việc tạo nên một câu chuyện bí ẩn vòng tròn khép kín kinh điển thông qua Cloudy Beach. Người chơi bị mắc kẹt trên một hòn đảo hẻo lánh không lối thoát và phải sống sót trước một kẻ giết người tấn công đêm này qua đêm khác. Trò chơi đơn giản này hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng về một câu chuyện bí ẩn hấp dẫn trong loạt game này. Cảm giác hồi hộp khi suy luận ra manh mối và kết cục của trò chơi thông qua những manh mối được hé lộ dần dần chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những người hâm mộ thể loại bí ẩn khó tính nhất.
Additionally, those who have finished reading Cloudy Beach must have realized the special advantage this series has in presenting a mystery—the ability to depict an extremely long-term case.


      Thêm vào đó, những ai đã đọc xong Cloudy Beach chắc hẳn đã nhận ra lợi thế đặc biệt của loạt truyện này trong việc thể hiện một vụ án bí ẩn—khả năng miêu tả một vụ án kéo dài rất lâu.
The clues for this closed circle mystery are found not in the state of the corpses nor the alibis of the players. Rather, the elements of deduction are drawn from past volumes, from the existence of the psychopath Kyara, who appeared in Volume 1’s Candle Woods, to even the mentor-protégé relationships of characters like Mishiro, who died in Golden Bath. Rarely do typical mysteries bring together the same characters for multiple cases. As such, each time, characters build new personal relationships, divulge their pasts, and hunt for motives.


      Những manh mối cho vụ án bí ẩn khép kín này không nằm ở tình trạng của các thi thể hay lời biện minh của các nhân vật. Thay vào đó, các yếu tố suy luận được rút ra từ các tập trước, từ sự tồn tại của tên tâm thần Kyara, kẻ xuất hiện trong Rừng Nến ở Tập 1, cho đến cả mối quan hệ thầy trò của các nhân vật như Mishiro, người đã chết trong Bồn Tắm Vàng. Hiếm khi các vụ án bí ẩn thông thường lại quy tụ cùng một nhóm nhân vật trong nhiều vụ án. Do đó, mỗi lần, các nhân vật lại xây dựng những mối quan hệ cá nhân mới, tiết lộ quá khứ của họ và truy tìm động cơ gây án.
For this series, however, because players are repeatedly participating in death games put on by the same organizers, they run into one another across multiple games, growing readers’ understanding of them and their relationships. Thus, information from past games also serves as clever foreshadowing. In reality, the key to solving Cloudy Beach is information relating to the manner of death and the survival of Hakushi, Yuki’s mentor, who had lived through Candle Woods. The long-term foreshadowing spans more than a full volume, a method that astonished me as the story unfolded before my eyes. This series was able to open up a new horizon precisely because it is a series with a peculiar setting.


      Tuy nhiên, trong loạt truyện này, vì người chơi liên tục tham gia vào các trò chơi sinh tử do cùng một người tổ chức, họ gặp nhau trong nhiều trò chơi khác nhau, giúp người đọc hiểu rõ hơn về họ và mối quan hệ giữa các nhân vật. Do đó, thông tin từ các trò chơi trước cũng đóng vai trò như một sự báo trước khéo léo. Trên thực tế, chìa khóa để giải quyết Cloudy Beach nằm ở thông tin liên quan đến cách thức tử vong và sự sống sót của Hakushi, người thầy của Yuki, người đã sống sót qua Candle Woods. Sự báo trước dài hạn trải dài hơn cả một tập truyện, một phương pháp khiến tôi kinh ngạc khi câu chuyện dần hé mở trước mắt. Loạt truyện này đã mở ra một chân trời mới chính xác bởi vì nó là một loạt truyện có bối cảnh độc đáo.
Of course, as the series continues, the reader’s understanding of the characters and the setting will keep expanding. It is for that reason that this series is blessed with an ideal rule: The newest volume will always be the most entertaining.

    Dĩ nhiên, khi bộ truyện tiếp tục, sự hiểu biết của người đọc về các nhân vật và bối cảnh sẽ ngày càng được mở rộng. Chính vì lý do đó mà bộ truyện này có một quy tắc lý tưởng: Tập mới nhất luôn luôn là tập thú vị nhất.

  


  
    
      Commentary


      Bình luận
Yozora Fuyuno


      Yozora Fuyuno
While I am beyond humbled to be writing a commentary for—and I mean it in a good way—this absurd story, that is exactly why I will use this space to write candidly about it as a single reader (from the perspective of a novelist).


      Mặc dù tôi vô cùng vinh dự khi được viết bài bình luận về câu chuyện kỳ lạ này – và tôi muốn nói điều này theo nghĩa tích cực – chính vì lý do đó mà tôi sẽ sử dụng không gian này để viết một cách thẳng thắn về nó với tư cách là một độc giả (từ góc nhìn của một tiểu thuyết gia).
After reading this story, the first thing I felt was despondency. That was followed by gratitude. Perhaps it may sound rather strange to be feeling gratitude, but from the standpoint of an author, that emotion naturally rose within me.


      Sau khi đọc câu chuyện này, điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự chán nản. Tiếp theo đó là lòng biết ơn. Có lẽ nghe có vẻ hơi lạ khi cảm thấy biết ơn, nhưng từ góc độ của một tác giả, cảm xúc đó tự nhiên nảy sinh trong tôi.
To be brutally honest, at the end of the day, the medium of the novel is meant to be a form of entertainment, and selling well is the ultimate guiding principle. Because of that, writers tend to make various calculated decisions during the writing process—for instance, making the plot as captivating as possible, designing characters that are likely to gain fans, playing on readers’ sympathies, including fan service scenes to heighten expectations for the work, et cetera. These are all direct and effective approaches, and I get the impression that such decisions play a bigger role when it comes to light novels, which are more geared toward entertainment, especially those that are series. And the reality is that novels that make skilled use of one or more of those approaches indeed sell well.


      Thẳng thắn mà nói, xét cho cùng, tiểu thuyết là một hình thức giải trí, và bán chạy là nguyên tắc tối thượng. Vì vậy, các nhà văn thường đưa ra nhiều quyết định có tính toán trong quá trình viết – ví dụ, làm cho cốt truyện hấp dẫn nhất có thể, thiết kế nhân vật thu hút người hâm mộ, khơi gợi sự đồng cảm của độc giả, đưa vào các cảnh "fan service" để tăng kỳ vọng vào tác phẩm, v.v. Đây đều là những cách tiếp cận trực tiếp và hiệu quả, và tôi có cảm giác rằng những quyết định như vậy đóng vai trò lớn hơn đối với tiểu thuyết nhẹ (light novel), vốn hướng đến giải trí nhiều hơn, đặc biệt là các series. Và thực tế là những tiểu thuyết sử dụng khéo léo một hoặc nhiều cách tiếp cận đó đều bán rất chạy.
However, this series mercilessly does away with those calculated decisions—by quite literally doing away with its characters. There is generally no plot armor for anyone besides the protagonist, Yuki, and her sense of humanity offers little to empathize with. In this volume, we finally begin to sense connections between characters, but there is something cold to be found in them as well. While the series does compromise by offering minimal inclusion of “reader-oriented elements” like uniforms and swimsuits, in the grand scheme of things, they amount to no more than mere embellishments.


      Tuy nhiên, bộ truyện này đã thẳng thừng loại bỏ những quyết định được tính toán kỹ lưỡng đó—bằng cách loại bỏ hoàn toàn các nhân vật của nó. Nhìn chung, không có "áo giáp bảo vệ" nào cho bất kỳ ai ngoài nhân vật chính, Yuki, và lòng nhân đạo của cô ấy khó có thể khiến người đọc đồng cảm. Trong tập này, chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được mối liên hệ giữa các nhân vật, nhưng cũng có điều gì đó lạnh lùng trong họ. Mặc dù bộ truyện đã thỏa hiệp bằng cách đưa vào một số "yếu tố hướng đến người đọc" như đồng phục và đồ bơi, nhưng xét về tổng thể, chúng chỉ là những chi tiết trang trí đơn thuần.
So why do away with those calculated decisions that could otherwise be intentionally added in?


      Vậy tại sao lại loại bỏ những quyết định được tính toán kỹ lưỡng, những quyết định lẽ ra có thể được thêm vào một cách có chủ ý?
The answer is simple: to write a story the author considers entertaining. Everything boils down to that point. Although that approach cannot be unequivocally deemed correct when viewing writing novels as a business, there exists no desire more wholesome or pure when treating novels as entertainment.


      Câu trả lời rất đơn giản: viết một câu chuyện mà tác giả cho là thú vị. Mọi thứ đều quy về điểm đó. Mặc dù cách tiếp cận này không thể được coi là hoàn toàn đúng khi xem việc viết tiểu thuyết như một hoạt động kinh doanh, nhưng không có mong muốn nào lành mạnh và thuần khiết hơn khi coi tiểu thuyết như một hình thức giải trí.
Continuing along those lines, this series, which has been called “not right” and judged to be a monstrous work that divides readers, can be considered a result of the process of simply writing something entertaining. And so having encountered this work, which purely seeks to be entertaining, I am inspired and filled with gratitude as an author and a reader.


      Tiếp nối mạch suy nghĩ đó, loạt tác phẩm này, vốn bị gọi là "không đúng đắn" và bị đánh giá là một tác phẩm quái dị gây chia rẽ độc giả, có thể được xem là kết quả của quá trình đơn giản chỉ là viết ra một thứ gì đó mang tính giải trí. Và vì vậy, khi bắt gặp tác phẩm này, một tác phẩm chỉ nhằm mục đích giải trí, tôi cảm thấy được truyền cảm hứng và tràn đầy lòng biết ơn, cả với tư cách là một tác giả và một người đọc.
Volume 1 introduces readers to the world of the series and covers past events, Volume 2 highlights players’ struggles and offers a glimpse into the work of the organizers, and Volume 3 follows a clash of seasoned players and reveals the contours of the overarching story.


      Tập 1 giới thiệu cho độc giả thế giới của loạt truyện và đề cập đến các sự kiện trong quá khứ, Tập 2 làm nổi bật những khó khăn của người chơi và hé lộ công việc của những người tổ chức, còn Tập 3 theo dõi cuộc đụng độ giữa những người chơi dày dạn kinh nghiệm và tiết lộ những nét chính của câu chuyện tổng thể.
This series does not fit the mold of novels written for the purposes of selling well. In a sense, that makes this work unpredictable to readers—and perhaps to the author, too. And in another sense, it means this work has unlimited potential, far more than any other.


      Bộ truyện này không tuân theo khuôn mẫu của những tiểu thuyết được viết ra với mục đích bán chạy. Theo một nghĩa nào đó, điều đó khiến tác phẩm này trở nên khó đoán đối với người đọc—và có lẽ cả với chính tác giả. Và theo một nghĩa khác, điều đó có nghĩa là tác phẩm này có tiềm năng vô hạn, vượt xa bất kỳ tác phẩm nào khác.
What kinds of developments await in such a series? What form will this monstrous work transform into in the world of novels and light novels? I can’t wait to see what the future holds.

    Những diễn biến nào đang chờ đợi trong loạt truyện này? Tác phẩm đồ sộ này sẽ biến hóa thành hình thức nào trong thế giới tiểu thuyết và light novel? Tôi rất nóng lòng muốn xem tương lai sẽ ra sao.

  


  
    
      Afterword


      Lời bạt
…To be honest, reading the commentaries greatly surprised me.


      …Thành thật mà nói, việc đọc các bài bình luận đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Hello, this is Yushi Ukai. I am nervously in charge of this section.


      Xin chào, tôi là Yushi Ukai. Tôi đang phụ trách bộ phận này, và có vẻ hơi hồi hộp.
Thank you very much for reading Volume 3 of Playing Death Games to Put Food on the Table.


      Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc Tập 3 của cuốn sách "Chơi trò chơi tử thần để kiếm sống".
This volume strays away from the structure of the first two, featuring only a single game across the entire book. Besides the mere number of games in the book, the flavor of the game has also changed somewhat. That was, first and foremost, in order to set the scene for a game with many elite players. Yet, beyond that, I also made intentional efforts to alter the flavor of this volume. Although this series occupies a stimulating genre, I fearlessly hold the belief that I must continue to draw up new thrills, out of concern that repeating the same kinds of thrills will quickly grow old. And what came as a result was Cloudy Beach, a game on an island featuring veteran players.


      Tập sách này khác biệt so với cấu trúc của hai tập đầu, chỉ có một trò chơi duy nhất xuyên suốt cả cuốn sách. Bên cạnh số lượng trò chơi trong sách, hương vị của trò chơi cũng đã thay đổi phần nào. Điều đó, trước hết và quan trọng nhất, là để tạo bối cảnh cho một trò chơi với nhiều người chơi xuất sắc. Tuy nhiên, ngoài ra, tôi cũng đã cố gắng thay đổi hương vị của tập sách này. Mặc dù loạt sách này thuộc thể loại hấp dẫn, tôi vẫn tin tưởng rằng mình phải tiếp tục tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, vì lo ngại rằng việc lặp lại những trải nghiệm tương tự sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán. Và kết quả là Cloudy Beach ra đời, một trò chơi trên một hòn đảo với sự tham gia của những người chơi kỳ cựu.
I would like to express my gratitude to my editor, O, for approving this work that I wrote with doubts about its viability, as well as to Nekometaru for accommodating my unprecedented request for an illustration of a character wearing a short coat who is twenty-eight years old yet has the aura of an old woman. I also would like to sincerely thank Iori Kanzaki, Yuuki Shasendou, and Yozora Fuyuno for their commentaries.


      Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến biên tập viên O vì đã chấp thuận tác phẩm này, dù tôi viết nó với nhiều nghi ngờ về tính khả thi, cũng như đến Nekometaru vì đã đáp ứng yêu cầu chưa từng có tiền lệ của tôi về hình minh họa một nhân vật mặc áo khoác ngắn, 28 tuổi nhưng lại mang dáng vẻ của một bà lão. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Iori Kanzaki, Yuuki Shasendou và Yozora Fuyuno về những lời nhận xét của họ.
By the way, a manga adaptation of Playing Death Games to Put Food on the Table has officially been announced. The series will be drawn by Banzai Kotobuki Daienkai and published in Comp Ace magazine. Thank you to everyone involved in that effort as well.


      Nhân tiện, một bản chuyển thể manga của "Playing Death Games to Put Food on the Table" đã chính thức được công bố. Bộ truyện sẽ do Banzai Kotobuki Daienkai vẽ và được xuất bản trên tạp chí Comp Ace. Xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào nỗ lực này.
Now then…I hope to see you again in Volume 4 of Playing Death Games to Put Food on the Table.

    Vậy thì… tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong Tập 4 của trò chơi sinh tử để kiếm sống.

  


  
    
      
        
      

    
  


  
    
      
        
      

    
  


  
    
      Thank you for buying this ebook, published by Yen On.


      Cảm ơn bạn đã mua ebook này, được xuất bản bởi Yen On.
To get news about the latest manga, graphic novels, and light novels from Yen Press, along with special offers and exclusive content, sign up for the Yen Press newsletter.


      Để nhận được tin tức về các bộ truyện tranh, tiểu thuyết đồ họa và tiểu thuyết nhẹ mới nhất từ Yen Press, cùng với các ưu đãi đặc biệt và nội dung độc quyền, hãy đăng ký nhận bản tin của Yen Press.
Sign Up


      Đăng ký
Or visit us at www.yenpress.com/booklink

    Hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.yenpress.com/booklink
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After overcoming Cloudy Beach,
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As I prepare myself for my inevitable encounter
with this psychopath, I receive an additional
piece of bad news, one concerning the permanent
scar on my right eye that I had sustained in
Candle Woods. On top of that, a night-school
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The organizers’ medical technology is not all-powerful.
Players receive medical treatment after every game.
With the aid of the Preservation Treatment, the majority
of injuries can be fully healed, but there are also a not
insignificant number of cases in which a complete
recovery is impossible. This is where craftsmen in the
industry come in: They manufacture prosthetic body
parts to serve players who wish to continue participating
in death games despite having sustained irreversible
damage.

The craftsmen represent a third party and do not
belong to the organization behind the games.
Because the industry generates a tremendous flow
of money, many individuals are drawn to the market
for death games. Since it is in the organizers’ interest
for players to return to the games, craftsmen are

semiofficially recognized and have a mutually
beneficial relationship with the organizers. It is
unclear why the organizers themselves do not offer
prosthetics to players. Perhaps they see it as outside
the scope of their official duties, or perhaps they
believe it best to leave it up to the free market.

As with any and all tradespeople,
prosthetic craftsmen vary in terms
of level of skill and the fees they
charge for their services.

Yuki’s craftsman sells prosthetics

of unparalleled quality that function
as well as ordinary human body
parts, and the fees for his services
are quite attractive.

While craftsmen offer players
support beyond what is provided by
the organizers, even their services do
not cover everything. Some organs are
too delicate to repair, and even if they
could be replaced by prosthetics,
Yuki believes nothing can compare
to a fully human body in terms
of comprehensive functionality.
Tools—such as prosthetics—are
meant to serve a single specialized
function, and if someone focuses
only on a single area, that means
imbalances are generated elsewhere.
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Business is booming. Things have been smooth sailing,
as both the size and profits of the organization
are growing. Due to a surplus of new recruits,
the total pool of players has bounced back following
a temporary decline. There are no imminent problems
of note.

However, there is one particular matter worth
mentioning: We have ceased spreading rumors that there
are special benefits afforded to high-performing players.
The vast majority of players are either participating
for financial reasons or for the games themselves.
Nevertheless, the average number of games cleared
per player is rising more sharply compared to before
the rumors stopped. It is unclear whether this trend can be
simply attributed to the higher skill level of players, or if
the discontinuation of the rumors has had a positive effect.
I wish to observe how things play out without making
another official announcement.
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